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1. Khái niệm và các mức độ tích hợp các 
dịch vụ tài chính

Tích hợp các dịch vụ tài chính là một khái 
niệm rộng, do vậy chưa có sự nhất quán về cách 
hiểu và cơ chế tích hợp các dịch vụ tài chính trên 
thị trường, đặc biệt trong điều kiện công nghệ 
phát triển nhanh và mạnh như thời đại ngày nay.

Một trong những cách hiểu truyền thống phổ 
biến về tích hợp dịch vụ tài chính là khi hoạt động 
sản xuất hoặc phân phối dịch vụ tài chính có sự 
kết hợp giữa 3 lĩnh vực tài chính cơ bản đó là: 
Ngân hàng - Bảo hiểm và Chứng khoán. Các thuật 
ngữ như “bancassurance”, “allfinanz”, “universal 
banking” và “financial conglomerates” là những 
biểu hiện cụ thể và điển hình của việc tích hợp 
các dịch vụ tài chính ở những mức độ nông sâu 
khác nhau. Xếp theo thứ tự từ đơn giản đến phức 
tạp, từ nông đến sâu có thể hiểu việc tích hợp các 
dịch vụ tài chính có thể “tiến hoá” theo những nấc 
thang như sau:

(1) Tích hợp ở góc độ thể chế pháp lý: Một 
tập đoàn có thể coi là tích hợp nếu chúng bao 

XU HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH -  
NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THỂ CHẾ PHÁP LÝ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu*

Ngày gửi bài: 19/02/2024
Ngày gửi phản biện: 22/02/2024
Ngày nhận kết quả và sửa sau phản biện: 29/3/2024
Ngày chấp nhận đăng: 03/5/2024

* Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

In recent years, the trend of integrating financial 
services has become popular and is changing the way we 
interact with banking and financial services. This is part of 
the digital transformation process that financial institutions 
are implementing to meet the increasing needs of 
customers in the digital age. Integrating financial services 
not only helps create convenience for consumers but also 
opens up opportunities for businesses to develop new 
products and services. Banks and financial companies 
are looking for ways to integrate more services into 
a single platform, from online payments to personal 
finance management and investments… Integrating 
financial services in the finance - banking - insurance 
industry has happened naturally in recent decades. It 
begins by consolidating specialized operations into a 
single organization to increase market power and take 
advantage of cross-selling or bundling opportunities. This 
integration mainly takes place from the perspective of 
institutional structures. As time goes on, the integration 
of services and products becomes deeper and broader, 
supported by the remarkable advancement of technology 
(Fintech). This article systematizes and clarifies the 
financial service integration models that take place at 
the early stages (institutional structure integration) as 
a foundation for the process of product and service 
integration at a higher level. (will be mentioned on 
another occasion). The article is structured into two parts: 
concepts and levels of integration of financial services; 
Potential benefits, challenges and potential risks of the 
trend of integrating financial services.

• Key words: financial services, online payment, personal 
financial management, investment.

Trong những năm gần đây, xu hướng tích hợp các dịch vụ tài chính đã trở nên phổ biến và đang thay đổi cách thức 
mà chúng ta tương tác với các dịch vụ ngân hàng và tài chính. Đây là một phần của quá trình chuyển đổi số mà các 
tổ chức tài chính đang thực hiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong thời đại công nghệ số. 
Tích hợp dịch vụ tài chính không chỉ giúp tạo ra sự thuận tiện cho người tiêu dùng mà còn mở ra cơ hội cho các 
doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới. Các ngân hàng và công ty tài chính đang tìm cách để tích 
hợp nhiều dịch vụ hơn vào một nền tảng duy nhất, từ việc thanh toán trực tuyến đến quản lý tài chính cá nhân và đầu 
tư… Việc tích hợp các dịch vụ tài chính trong ngành tài chính - ngân hàng - bảo hiểm đã diễn ra một cách tự nhiên 
trong nhiều thập kỷ gần đây. Nó bắt đầu bằng việc hợp nhất các hoạt động chuyên biệt trong một tổ chức duy nhất 
nhằm để gia tăng sức mạnh thị trường và tận dụng cơ hội bán chéo sản phẩm hoặc bán sản phẩm theo gói. Sự tích 
hợp này chủ yếu diễn ra dưới góc độ cấu trúc thể chế. Càng về sau, sự tích hợp dịch vụ và sản phẩm càng ngày càng 
sâu và rộng hơn được hỗ trợ bởi sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ (Fintech). Bài viết này hệ thống hoá và làm rõ 
các mô hình tích hợp dịch vụ tài chính diễn ra ở giai đoạn đầu (tích hợp cấu trúc thể chế) làm nền tảng cho quá trình 
tích hợp sản phẩm và dịch vụ ở mức độ cao hơn (sẽ được đề cập trong một dịp khác). Bài viết được kết cấu thành 
2 phần: khái niệm và các mức độ tích hợp các dịch vụ tài chính; Những lợi ích tiềm năng, thách thức và những rủi 
ro tiềm ẩn của xu hướng tích hợp các dịch vụ tài chính.

• Từ khóa: dịch vụ tài chính, thanh toán trực tuyến, quản lý tài chính cá nhân, đầu tư.
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gồm các tổ chức (doanh nghiệp, công ty con) hoạt 
động ít nhất 2 trong các lĩnh vực: Ngân hàng, bảo 
hiểm, chứng khoán và fintech cho dù các hoạt 
động này vẫn được thực hiện chủ yếu thông qua 
các trung tâm lợi nhuận riêng biệt.

(2) Tích hợp bán chéo sản phẩm: các trung tâm 
lợi nhuận trong tập đoàn có thể tận dụng mạng 
lưới phân phối để bán các sản phẩm của nhau 
theo hình thức đại lý phân phối, uỷ quyền hoặc 
bản sản phẩm theo gói. Lợi nhuận được phân chia 
giữa các trung tâm lợi nhuận theo một cơ chế thoả 
thuận nhưng về cơ bản, các trung tâm lợi nhuận 
vẫn hoạt động độc lập. 

(3) Tích hợp hoạt động quản lý và điều phối: 
Hai tập đoàn cùng có các dịch vụ tài chính ngân 
hàng - bảo hiểm và chứng khoán nhưng mức độ 
tích hợp có thể rất khác nhau dưới góc nhìn quản 
lý. Tập đoàn có sự kiểm soát và quản lý theo 
những mục tiêu thống nhất và có sự kết hợp, điều 
phối nhịp nhàng giữa các hoạt động này có mức 
độ tích hợp cao hơn so với tập đoàn chỉ tích hợp 
về góc độ pháp lý, còn các hoạt động ngân hàng 
- chứng khoán và bảo hiểm vẫn hoạt động như 
những trung tâm lợi nhuận riêng biệt. Tích hợp 
quản lý không chỉ dừng lại ở việc bán chéo sản 
phẩm mà còn tận dụng lợi thế nhờ quy mô và điều 
phối tổng thể các hoạt động theo một chiến lược 
chung. 

(4) Tích hợp sản phẩm dịch vụ tài chính: Đây 
là mức độ tích hợp cao hơn khi các doanh nghiệp 
sáng tạo ra những sản phẩm thay thế vượt xa hơn 
sản phẩm truyền thống và mang những đặc tính 
sản phẩm của cả những lĩnh vực khác. Ví dụ, các 
biến thể của hợp đồng bảo hiểm kết hợp giữa 
bảo hiểm và chứng khoán. Các sản phẩm chứng 
khoán các khoản nợ của ngân hàng như ABS, 
MBS là sản phẩm giữa ngân hàng đầu tư, ngân 
hàng thương mại và chứng khoán... sự phát triển 
vượt bậc của công nghệ cho phép sự tích hợp sản 
phẩm dịch vụ tài chính ngày càng sâu rộng và 
nhanh chóng.

(5) Tích hợp toàn cầu hoá các dịch vụ tài 
chính: Trong điều kiện toàn cầu hoá kinh tế, tích 
hợp các hệ thống tài chính và dịch vụ tài chính 
giữa các quốc gia hoặc tích hợp các dịch vụ tài 
chính của một công ty đa quốc gia cũng là một 
khía cạnh khác của tích hợp các dịch vụ tài chính. 
Dịch vụ tài chính nội địa càng tích hợp với các 
dịch vụ tài chính ngoại địa thì mức độ ảnh hưởng 

và liên kết chéo giữa các hệ thống tài chính của 
các quốc gia trên thế giới ngày càng chặt chẽ và 
phụ thuộc nhau nhiều hơn.

Về hình thái cấu trúc, việc tích hợp các dịch 
vụ tài chính có thể thực hiện thông qua những 
hình thức sau:

(i) Liên doanh: Đây là hình thái tích hợp đơn 
giản nhất, thông qua đó các dịch vụ tài chính tích 
hợp được thực hiện. Trong cấu trúc này, hai trung 
gian tài chính - chẳng hạn như một ngân hàng 
và một công ty bảo hiểm - hình thành một công 
ty liên doanh, liên minh chiến lược hoặc sắp xếp 
hình thức khác thông qua đó một trong hai hoặc 
cả hai sản phẩm của các công ty được bán thông 
qua công ty liên doanh này. Bancassurance là một 
ví dụ điển hình của hình thái tích hợp này.

(ii) Tích hợp qua công ty mẹ không hoạt động:  
Hình thức tiếp theo của tích hợp để hình thành tập 
đoàn tài chính là thông qua hình thức công ty mẹ 
- con. Thông thường, một công ty mẹ không hoạt 
động sở hữu tất cả hoặc hầu hết cổ phần trong các 
công ty con được thành lập và vốn hóa riêng biệt 
theo từng lĩnh vực ngân hàng - bảo hiểm - chứng 
khoán. Đây cũng là hình thức tích hợp khá phổ 
biến ở Hoa Kỳ và một số nước điển hình.

(iii) Tích hợp qua hình thành công ty mẹ hoạt 
động: Ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm là một 
công ty mẹ có hoạt động của riêng mình. Công ty 
mẹ sở hữu một hoặc nhiều công ty con sản xuất 
các dịch vụ tài chính khác và được vốn hóa riêng 
biệt. Cấu trúc này phổ biến ở Vương quốc Anh, 
với Barclays và Lloyds TBS là một ví dụ.

(iv) Ngân hàng đa năng: Ở dạng này, công 
ty mẹ là sự kết hợp ngân hàng thương mại và 
đầu tư trong một thể chế duy nhất, nhưng thực 
hiện các hoạt động tài chính khác thông qua các 
công ty con được vốn hóa riêng biệt do ngân 
hàng đa năng sở hữu. Các ngân hàng lớn của 
Đức (“grossbanken”), bao gồm Deutsche Bank, 
Dresdner Bank và Commerzbank, được tổ chức 
theo cách này, cũng như nhiều ngân hàng khu vực 
khác. Các ngân hàng lớn của Thụy Sĩ cũng được 
cấu trúc theo kiểu này, cũng như nhiều tổ chức tài 
chính khác trên lục địa châu Âu.

(v) Tập đoàn tài chính tích hợp đầy đủ: Đây là 
hình thức tích hợp đầy đủ nhất, trong đó tất cả các 
dịch vụ tài chính được sản xuất (được bảo hiểm) 
và phân phối bởi một tập đoàn duy nhất, với tất 
cả các hoạt động được hỗ trợ bởi một pháp nhân. 
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Mặc dù trên thực tế, hình thức này chưa thể đạt 
được một cách hoàn hảo vì nó đòi hỏi sự tích hợp 
cao về quản lý, sản phẩm và mạng lưới bán hàng, 
cơ chế phân phối… trong khi vẫn riêng biệt theo 
từng lĩnh vực cho mục đích pháp lý và quy định.

2. Lợi ích, thách thức và rủi ro tiềm ẩn của 
tích hợp các dịch vụ tài chính

Xu hướng tích hợp các dịch vụ tài chính là tất 
yếu theo sự phát triển của thị trường tài chính toàn 
cầu với mức độ tích hợp ngày càng sâu rộng và 
phức tạp. Nhiều nhà nghiên cứu lo ngại rằng, sự 
tích hợp các dịch vụ tài chính làm cho mức độ rủi 
ro của hệ thống tài chính ngày càng lớn và tích tụ 
nguy cơ đổ vỡ cao hơn. Tuy vậy, phải thừa nhận 
rằng, việc tích hợp các dịch vụ tài chính mang 
lại nhiều lợi ích cho cả nhà cung cấp và người sử 
dụng. Dưới đây là một số số lợi ích chủ yếu do 
việc tích hợp các dịch vụ tài chính mang lại:

1. Giảm chi phí nhờ tác động của hiệu ứng 
kinh tế nhờ quy mô (economies of scale) và hiệu 
ứng kinh tế nhờ phạm vi (economies of scope).

Hiệu ứng kinh tế nhờ quy mô xuất hiện khi 
chi phí trung bình đơn vị sản phẩm giảm nhờ 
vào việc tăng quy mô sản xuất. Hiệu ứng kinh tế 
phạm vi xảy ra khi nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ 
có thể được sản xuất hoặc cung cấp với chi phí 
bình quân thấp hơn so với việc sản xuất từng cái 
riêng biệt. 

Trong lĩnh vực tài chính, hiệu ứng kinh tế nhờ 
quy mô và nhờ phạm vi đặc biệt đúng đối với 
tập đoàn tài chính phát triển tự thân hoặc thông 
qua việc sáp nhập và thôn tính lẫn nhau (M&A). 
Những khía cạnh lợi ích có thể thấy là: Nhờ tích 
hợp, các tổ chức tài chính có thể chia sẻ các chi 
phí chung (như chi phí quản lý, không gian văn 
phòng và tiện ích) cho nhiều dịch vụ khác nhau. 
Các nền tảng công nghệ chung có thể được sử 
dụng cho nhiều sản phẩm tài chính (ví dụ: hệ 
thống ngân hàng trực tuyến). Quản lý quan hệ 
với khách hàng liên quan đến các chi phí cố định 
(ví dụ: dịch vụ khách hàng, tuân thủ). Những chi 
phí này có thể được phân bổ cho nhiều dịch vụ 
khác nhau, do đó làm giảm thiểu chi phí chung và 
nhân sự tổng thể. 

2. Tăng cường hiệu quả hoạt động: Các tập 
đoàn tài chính có thể có lợi thế thông tin hơn so 
với các công ty chuyên ngành vì họ có thể phát 
triển sản phẩm nhanh chóng hơn để đáp ứng các 
điều kiện công nghệ hoặc thị trường thay đổi, đặc 

biệt là các sản phẩm mang các đặc tính của nhiều 
ngành khác nhau. Điều này đặc biệt đúng trong 
điều kiện phát triển nhanh của công nghệ cho 
phép các tập đoàn tài chính sử dụng công nghệ 
fintech để sáng tạo ra những sản phẩm mới, cá 
biệt hoá nhu cầu đa dạng của người dùng nhờ đó 
vượt trội so với các đối thủ về tiếp cận thị trường 
và đi trước đón đầu những xu hướng mới.

3. Gia tăng doanh thu và sức mạnh thị trường
Việc tích hợp có thể tăng cường tiềm năng 

lợi nhuận của một tập đoàn tài chính thông qua 
việc phân phối các gói sản phẩm đa dạng hơn. 
Kinh tế nhờ phạm vi trong tiêu dùng (phạm vi 
từ phía nhu cầu) có thể phát sinh từ việc tiếp thị 
chéo các sản phẩm đầu tư, tiết kiệm, tín dụng và 
bảo hiểm... Nhiều sản phẩm tài chính là các sản 
phẩm bổ sung lẫn nhau như các khoản vay thế 
chấp các chính sách bảo hiểm nhân thọ bảo vệ thế 
chấp; các khoản vay mua ô tô và bảo hiểm ô tô; 
và các tài khoản trọn gói và các sản phẩm đầu tư. 
Khách hàng có thể nhận ra chi phí cho việc tìm 
kiếm thông tin, giám sát và giao dịch thấp hơn 
bằng cách mua sản phẩm từ một tập đoàn so với 
việc mua cùng một loạt sản phẩm từ các công ty 
chuyên biệt.

Bên cạnh đó, tích hợp tài chính tạo ra quy mô 
lớn có thể đạt đến một sức mạnh thị trường lớn 
hơn và có khả năng ảnh hưởng đến giá cả. Các 
tập đoàn tài chính (đặc biệt các tập đoàn tài chính 
đa quốc gia) có thể tính phí cao hơn, ít nhất đối 
với một số phân khúc thị trường nhờ lợi thế sức 
mạnh thị trường. Vì thế có thể gia tăng doanh thu 
và lợi nhuận.

4. Phân bổ vốn hiệu quả, quản lý tốt hơn: Tích 
hợp tài chính giúp phân bổ vốn một cách hiệu 
quả hơn, đảm bảo rằng nguồn vốn được sử dụng 
tối ưu cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư 
trong một chiến lược chung mang tính chất tổng 
thể. Tích hợp cũng giúp tạo ra cái nhìn toàn diện 
về khách hàng, từ đó hiểu rõ hơn về nhu cầu của 
họ, tránh mất khách hàng cho đối thủ và tương 
tác với khách hàng theo những cách tiếp cận tiên 
tiến hơn.

5. Tăng cường an ninh, tận dụng tối đa các 
ứng dụng công nghệ: Tích hợp dữ liệu giữa các 
hệ thống giao dịch, quản lý quan hệ khách hàng 
và tự động hóa tiếp thị kỹ thuật số giúp tăng 
cường an ninh và bảo vệ thông tin khách hàng 
tốt. Tích hợp cũng tạo cơ hội ứng dụng Fintech 
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nhằm cung cấp sự tiện lợi trong việc truy cập dịch 
vụ tài chính, tăng cường biện pháp bảo mật, linh 
hoạt trong quản lý tài chính và thực hiện giao 
dịch nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Bên cạnh những lợi ích mang lại, tích hợp 
các dịch vụ tài chính cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề 
về quản lý và giám sát nhìn cả từ góc độ doanh 
nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Những khía 
cạnh rủi ro chính có thể kể ra là:

Thứ nhất, như trên đã đề cập, cấu trúc thể 
chế của các tập đoàn tài chính có thể rất đa dạng 
nhưng phải đảm bảo tính hợp pháp của mỗi nền 
tài phán. Tuy vậy, quy định luật pháp của mỗi 
quốc gia là không hoàn toàn giống nhau. Có 
những quốc gia yêu cầu phải tách bạch hoạt động 
giữa ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư, 
giữa chứng khoán - hoạt động ngân hàng - bảo 
hiểm hay các dịch vụ tài chính khác, nhưng cũng 
có những quốc gia cho phép tích hợp ngang hàng 
các hoạt động này (tích hợp đầy đủ). Vì vậy, các 
hình thức tích hợp có thể vướng các quy định 
pháp lý và cần được tổ chức phù hợp. Vấn đề 
này không hoàn toàn dễ dàng với các tập đoàn tài 
chính đa quốc gia cùng lúc phải đáp ứng yêu cầu 
pháp lý của nhiều nền tài phán khác nhau. Cấu 
trúc thể chế của tập đoàn tích hợp cũng có liên 
quan đến việc chọn nền tảng (platform) phù hợp 
cùng lúc đáp ứng được yêu cầu tất cả các hoạt 
động kinh doanh và hợp nhất các thông tin tài 
chính của tập đoàn ở nhiều quốc gia khác nhau. 

Thứ hai, các công ty dịch vụ tài chính tích hợp 
mang lại sự phức tạp trong quản lý điều hành và 
hoạch định chiến lược. Vấn đề này đặc biệt đúng 
khi việc tích hợp được thực hiện thông qua sáp 
nhập hoặc mua lại. Nhiều nhà nghiên cứu gần đây 
cho rằng sự phức tạp gây ra bởi sự tích hợp các 
dịch vụ tài chính làm tốn thời gian, nhân lực và 
có thể triệt tiêu tất cả những lợi thế giá trị gia tăng 
của các vụ sáp nhập và hợp nhất nếu việc tích hợp 
không được tính toán kỹ. Sự phức tạp do các tập 
đoàn tích hợp tài chính có quy mô quá lớn có thể 
dẫn đến tư duy “silo” trong các tổ chức tài chính, 
hay còn gọi là “tâm lý silo”. Đây là một hiện tượng 
nơi các bộ phận hoặc nhóm làm việc một cách tách 
biệt và không chia sẻ thông tin hoặc nguồn lực với 
các bộ phận khác trong cùng một tổ chức. Điều 
này thường dẫn đến sự thiếu hiệu quả trong hoạt 
động chung, giảm tinh thần làm việc và có thể góp 
phần vào sự sụp đổ của văn hóa hướng đến hiệu 
suất cao của doanh nghiệp.

Thứ ba, sự khác biệt về văn hoá cũng là một rào 
cản đáng kể của quá trình tích hợp. Văn hóa doanh 
nghiệp có tính đặc thù giữa các công ty và các 
ngành tài chính khác nhau, có thể dẫn đến các vấn 
đề quản lý tiềm ẩn nghiêm trọng. Văn hóa doanh 
nghiệp của ngân hàng đầu tư là văn hoá mạo hiểm, 
chấp nhận rủi ro và hệ thống đãi ngộ dựa trên hiệu 
suất đạt được của các thương vụ. Văn hóa ngân 
hàng thương mại là văn hoá của việc xây dựng mối 
quan hệ, tạo dựng niềm tin, ít rủi ro hơn, ổn định 
và hệ thống đãi ngộ không liên quan chặt với hiệu 
suất. Văn hóa bảo hiểm là hai mặt đối lập. Bảo 
hiểm nhân thọ liên quan đến sự quyết đoán, đổi 
mới tiếp thị, bán hàng tư vấn và hệ thống đãi ngộ 
dựa trên hiệu suất. Văn hóa bảo hiểm phi nhân thọ 
nằm giữa bảo hiểm nhân thọ và ngân hàng thương 
mại. Do vậy, tích hợp dịch vụ tài chính cũng đồng 
nghĩa với tích hợp nhiều nền tảng văn hoá khác 
nhau. Điều này không hoàn toàn dễ dung hoà trong 
một tập đoàn lớn có nhiều hoạt động tài chính đan 
xen. Thực tế cho thấy, các tập đoàn phát triển tự 
thân ít gặp những rào cản về văn hoá hơn những 
tập đoàn phát triển thông qua con đường sáp nhập 
và hợp nhất.

Thứ tư, xung đột tiềm ẩn trong marketing và 
quản lý kênh phân phối. Vấn đề phân phối có thể 
là một trong những thách thức lớn nhất đối với 
việc quản lý các tổ chức tài chính tích hợp. Điều 
đáng lo ngại nhất đối với các tập đoàn tài chính 
được tạo ra thông qua sáp nhập và mua lại (M&A) 
là cách xử lý xung đột kênh phân phối. Đương 
nhiên, mối quan tâm là các trung gian tiếp thị, 
đặc biệt là các đại lý và môi giới, đã từng là kênh 
phân phối chính cho một trong những tổ chức độc 
lập trước đây phải đối mặt với khả năng bị loại bỏ 
bởi các kênh mới, như các chi nhánh ngân hàng 
hoặc internet. Vấn đề xung đột kênh phân phối 
trong các tập đoàn tài chính thường liên quan đến 
việc các sản phẩm tài chính cạnh tranh với nhau 
để thu hút cùng một nhóm khách hàng, điều này 
có thể được giải quyết thông qua hệ thống điều 
hướng tốt. Để giảm thiểu xung đột kênh, các tổ 
chức cần tiến hành đánh giá dựa trên dữ liệu về 
sản phẩm hiện có, phân khúc khách hàng và kênh 
bán hàng để xác định khoảng trống và giúp cân 
nhắc việc triển khai các tùy chọn thương mại điện 
tử mới cho từng sản phẩm.

Thứ năm, các xung đột lợi ích nội bộ (hay còn 
gọi là vấn đề đại diện - Agency Problem) là một 
vấn đề phổ biến trong quá trình tích hợp dịch vụ 

Kỳ 1 tháng 6 (số 265) - 2024KINH TEÁ, TAØI CHÍNH VÓ MOÂ
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tài chính. Xung đột lợi ích xảy ra khi các động cơ 
trong nhóm không phù hợp với lợi ích tốt nhất 
của khách hàng. Các loại chính của xung đột lợi 
ích bao gồm: (i) Xung đột giữa các dịch vụ: khi 
một tổ chức cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, 
có thể có xung đột lợi ích giữa việc bán sản phẩm 
của chính công ty so với sản phẩm của bên thứ ba; 
(ii) Xung đột giữa các khách hàng: điều này xảy 
ra khi một tổ chức tài chính phục vụ nhiều khách 
hàng có lợi ích cạnh tranh hoặc đối lập; (iii) Xung 
đột giữa nhân viên và công ty: nhân viên có thể 
có động cơ cá nhân không phù hợp với lợi ích của 
công ty, như việc tìm kiếm lợi nhuận cá nhân qua 
các giao dịch không công bằng; (iv) Xung đột do 
cấu trúc tổ chức: Cấu trúc tổ chức phức tạp có thể 
tạo ra các rào cản thông tin, dẫn đến việc quản lý 
không hiểu rõ hoặc không quan tâm đến lợi ích 
của khách hàng.

Thứ sáu: Xu hướng tích hợp các dịch vụ tài 
chính đặt ra nhiều thách thức về phía các cơ quan 
quản lý và giám sát thị trường và có thể là những 
mầm mống gây ra những bất ổn thậm chí tiềm ẩn 
khủng hoảng hệ thống tài chính. Ở đa số các nước, 
đặc biệt các nước đang phát triển, hệ thống giám 
sát tài chính chủ yếu vẫn là mô hình giám sát chức 
năng hoặc mô hình giám sát thể chế. Mỗi đơn vị 
giám sát chịu trách nhiệm giám sát một loại hoạt 
động chuyên biệt. Sự phối hợp giữa các đơn vị 
giám sát chuyên biệt trên thực tế không thực sự 
hiệu quả (thậm chí xung đột nhau) đối với các tập 
đoàn tài chính có mức độ tích hợp cao, phức tạp. 
Việc giám sát và quản lý các tập đoàn tích hợp các 
dịch vụ tài chính đang đối mặt với một số thách 
thức xuất phát từ những nguyên nhân sau:

Độ phức tạp của sản phẩm tài chính: Các tập 
đoàn tích hợp thường cung cấp nhiều loại sản 
phẩm tài chính khác nhau, từ ngân hàng đến 
chứng khoán và bảo hiểm. Điều này tạo ra sự đan 
xen giữa các sản phẩm và yêu cầu cơ quan giám 
sát có khả năng liên thông và phối hợp để đảm 
bảo tính minh bạch và an toàn.

Tính liên kết giữa các bộ phận: Các tập đoàn 
tích hợp thường có các bộ phận hoạt động độc 
lập như ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm. 
Tuy nhiên, sự phụ thuộc và tương tác giữa các bộ 
phận này đòi hỏi cơ quan giám sát phải hiểu rõ và 
có khả năng theo dõi toàn diện.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tài 
chính (fintech): Các tập đoàn tích hợp ngày càng 

sử dụng fintech để cung cấp dịch vụ. Cơ quan 
giám sát cần nắm bắt được xu hướng này và đảm 
bảo rằng các hoạt động fintech tuân theo quy định 
và an toàn.

Tính toàn cầu của tài chính: Các tập đoàn tích 
hợp thường hoạt động trên quy mô quốc tế. Cơ 
quan giám sát cần có khả năng hợp tác với các cơ 
quan tài chính quốc tế để đảm bảo tính minh bạch 
và an toàn.

Rủi ro đan xen: Sự đan xen và tích hợp giữa 
các loại sản phẩm tài chính làm cho tính phức tạp 
của thị trường gia tăng và có thể tạo ra những rủi 
ro mới. Cơ quan giám sát cần đảm bảo rằng các 
tập đoàn tích hợp có các biện pháp kiểm soát rủi 
ro hiệu quả.

Tóm lại, tích hợp các dịch vụ tài chính là xu 
thế tất yếu của quá trình phát triển. Xu thế này 
được hỗ trợ và thúc đẩy bởi những thành tựu 
mới của công nghệ tài chính (Fintech). Tích hợp 
dịch vụ tài chính vừa mang lại những lợi ích tiềm 
năng, vừa đặt ra những thách thức và rủi ro đối 
với cả các tập đoàn tài chính và cơ quan giám sát 
thị trường tài chính. Bài viết này mới chỉ hệ thống 
hoá và làm rõ các cấp độ và hình thức tích hợp 
tài chính dưới góc độ cấu trúc và thể chế pháp 
lý, chưa đi sâu vào những dạng thức tích hợp các 
sản phẩm dịch vụ tài chính ngày càng nở rộ, vừa 
đa dạng phong phú vừa nâng sự phức tạp của thị 
trường tài chính lên những nấc thang mới và đặt 
ra những thách thức không nhỏ cho các nhà quản 
lý, nhà đầu tư và cơ quan giám sát thị trường. Nếu 
không được nghiên cứu kỹ lưỡng và có những 
thay đổi chiến lược, xu hướng tích hợp cao các 
dịch vụ tài chính sẽ tiềm ẩn mức độ rủi ro đổ vỡ 
dây chuyền càng ngày càng gia tăng và càng ngày 
càng khó kiểm soát./.
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1. Đặt vấn đề
Nền tảng kỹ thuật số, còn được gọi là nền tảng trực 

tuyến, là sản phẩm của đổi mới công nghệ và là biểu hiện 
mới của toàn cầu hóa. Nền tảng kỹ thuật số bao gồm 
nhiều hoạt động, có điểm chung là sử dụng công nghệ kỹ 
thuật số để kết nối cung và cầu các dịch vụ và sản phẩm 
cụ thể (OECD, 2019). Một trong những cấu phần quan 
trọng của nền tảng kỹ thuật số là nền tảng lao động kỹ 
thuật số. Theo ILO (2021), nền tảng lao động kỹ thuật số 

là nền tảng kết nối người lao động với doanh nghiệp và 
khách hàng. Hiện nay, có hai loại nền tảng lao động kỹ 
thuật số chính: nền tảng dựa trên web trực tuyến (online 
web based platforms), nơi người lao động thực hiện các 
nhiệm vụ trực tuyến và từ xa; và nền tảng dựa trên vị trí 
(location based platforms), trong đó các nhiệm vụ được 
thực hiện tại một vị trí địa lý cụ thể bởi các cá nhân. 

“Công việc tốt” là một trong 17 Mục tiêu Phát triển 
bền vững được Liên hợp quốc đưa ra vào năm 2015. Sự 
phát triển của nền tảng lao động kỹ thuật số đã tạo thêm 
cơ hội tạo thu nhập cho nhiều lao động trên toàn thế giới, 
tạo ra công cụ để mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ 
và quản lý hiệu suất công việc. Sự phát triển với tốc độ 
nhanh chóng của các nền tảng này đã tác động một cách 
mạnh mẽ đến cách thức tổ chức công việc và các mối 
quan hệ lao động truyền thống. Tuy nhiên, các nền tảng 
lao động kỹ thuật số cũng đang tạo ra các thách thức đến 
sự phát triển của thị trường lao động, có ảnh hưởng trực 
tiếp đến việc đạt được mục tiêu phát triển bền vững về 
việc làm. Bài viết này nhằm mục tiêu chỉ ra các lợi ích và 
rủi ro do nền tảng lao động kỹ thuật số tạo ra, từ đó tạo cơ 
sở cho các hướng chính sách quản lý của các chính phủ 
để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

2. Sự phát triển của nền tảng lao động kỹ thuật số 
trên thế giới

2.1. Số lượng nền tảng lao động kỹ thuật số
Số lượng nền tảng lao động kỹ thuật số, bao gồm cả 

nền tảng dựa trên web trực tuyến và dựa trên vị trí, đã 
phát triển một cách nhanh chóng, đặc biệt từ năm 2010 
đến nay (thông tin ở Hình 1).

Theo ILO (2021), nếu tập trung vào nền tảng dựa trên 
web trực tuyến và một số nền tảng dựa trên vị trí trong lĩnh 
vực taxi và giao hàng, có ít nhất 777 nền tảng đang hoạt 

LỢI ÍCH VÀ RỦI RO  CỦA CÁC NỀN TẢNG LAO ĐỘNG KỸ THUẬT SỐ 
ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

TS. Nguyễn Thị Hoài Thu*

Ngày gửi bài: 01/3/2024
Ngày gửi phản biện: 12/3/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 07/5/2024
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Digital labor platforms have developed rapidly 
since 2010 and affected the labor market 
significantly. The digital labor platforms have 
created works for global labor, creating tools to 
expand service delivery capacity and manage work 
performance. However, several challenges have 
arisen and need to be addressed, such as workers 
using services provided by digital labor platforms 
tend to be weaker in negotiations and protection 
mechanisms. In addition, digital labor platforms can 
increase informal labor and threaten sustainable 
development goals. Based on identifying the benefits 
and risks of digital labor platforms, this research 
raises some policy recommendations to increase 
benefits from digital labor platforms.

• Key words: digital labor platform, digital platform, 
informal labor.

JEL codes: E24, E26

Các nền tảng lao động kỹ thuật số đã phát triển với tốc độ nhanh chóng, tác động một cách mạnh mẽ đến 
cách thức tổ chức công việc và các mối quan hệ lao động truyền thống. Sự phát triển của nền tảng lao động 
kỹ thuật số đã tạo thêm cơ hội tạo thu nhập cho người lao động trên toàn thế giới, tạo ra công cụ để mở rộng 
năng lực cung cấp dịch vụ và quản lý hiệu suất công việc. Tuy nhiên, một số thách thức do các nền tảng này 
tạo ra cũng cần được quan tâm như người lao động sử dụng dịch vụ cung cấp bởi các nền tảng lao động kỹ 
thuật số có xu hướng yếu thế hơn trong các thương lượng, quyền lợi cũng như các cơ chế bảo vệ bị hạn chế. 
Bên cạnh đó, các nền tảng lao động kỹ thuật số có thể gia tăng lao động phi chính thức - vấn đề cần giải quyết 
để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Việc xác định được các lợi ích và rủi ro từ nền tảng lao động kỹ 
thuật số tạo tiền đề cho các quốc gia có các chính sách nhằm tăng cường lợi ích từ nền tảng này.

• Từ khóa: nền tảng lao động kỹ thuật số, nền tảng kỹ thuật số, lao động phi chính thức.
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động trên toàn cầu tính đến đầu năm 2021. Trong các lĩnh 
vực này, số lượng nền tảng trong lĩnh vực giao hàng là cao 
nhất, lên đến 383 nền tảng. Tiếp đến là nền tảng dựa trên 
web trực tuyến (283), lĩnh vực taxi (106) và có 5 nền tảng 
kết hợp cung cấp nhiều loại hình dịch vụ đa dạng như taxi, 
giao hàng và thương mại điện tử. Trong số các nền tảng 
dựa trên web trực tuyến, phần lớn là nền tảng làm việc tự 
do, nền tảng vi nhiệm…
Hình 1: Số lượng nền tảng lao động kỹ thuật số đang 

hoạt động trên thế giới phân theo một số  
lĩnh vực, 1999-2020

Nguồn: ILO (2021)

Suy thoái toàn cầu năm 2008-2009 đã thúc đẩy sự 
phát triển của các nền tảng lao động trực tuyến ở các khu 
vực khác nhau, khi các doanh nghiệp dựa vào chúng để 
thuê ngoài nhiều nhiệm vụ khác nhau. Chẳng hạn như 
giai đoạn này đã chứng kiến sự gia tăng của các nền tảng 
taxi và giao hàng như một giải pháp thay thế cho các dịch 
vụ taxi và giao hàng truyền thống. Thông qua sử dụng 
công nghệ, khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ này 
với mức giá cạnh tranh, đồng thời các nền tảng này cũng 
mang lại nhiều cơ hội việc làm. Những nền tảng này đã 
trở nên phổ biến với nhiều người dùng khác nhau và tăng 
trưởng nhanh chóng trong khoảng thời gian từ năm 2012 
đến năm 2018. Trong những năm gần đây, Grab và Jumia 
đã trở thành nền tảng cung cấp nhiều loại lao động và 
dịch vụ khác nhau. Bên cạnh đó, một số nền tảng taxi và 
giao hàng cũng đang chuyển sang mô hình hỗn hợp.

2.2. Số lượng lao động tham gia trên nền tảng lao 
động kỹ thuật số

Các nền tảng lao động kỹ thuật số cung cấp hai loại 
mối quan hệ công việc: những người lao động được các 
nền tảng trực tiếp thuê (lao động nội bộ) và những người 
lao động tham gia và làm việc qua trung gian là các nền 
tảng lao động kỹ thuật số (lao động bên ngoài). Trong hai 
nhóm lao động này, việc thống kê lao động sử dụng nền 
tảng lao động kỹ thuật số như một hệ thống trung gian để 
cung cấp dịch vụ khó khăn hơn bởi các nền tảng thường 
không công bố dữ liệu đó. 

2.2.1. Về số lao động nội bộ trong các nền tảng lao 
động kỹ thuật số

Lao động nội bộ ở các nền tảng thực hiện các nhiệm 
vụ liên quan đến việc tạo lập, bảo trì và vận hành tổng 
thể nền tảng và được thuê toàn thời gian hoặc bán thời 
gian hoặc theo thời hạn cố định (Kenney & Zysman, 

2018). Dữ liệu về số lượng nhân viên được các nền tảng 
lao động kỹ thuật số trực tiếp thuê khá công khai khi có 
tới 96% trong số 777 nền tảng công bố từ báo cáo hàng 
năm hoặc cơ sở dữ liệu. Các nền tảng cũng thuê những 
người làm việc tự do để phát triển và bảo trì nền tảng. 
Ví dụ: Upwork - một nền tảng làm việc tự do của Mỹ có 
trụ sở tại Santa Clara và San Francisco, California, ngoài 
việc tuyển dụng 570 nhân viên trên toàn cầu, còn thu hút 
hơn 1.200 người làm việc tự do để cung cấp dịch vụ... 
cho nhiều dự án nội bộ vào năm 2019 (Upwork, 2019). 
Thông tin về sự tham gia của những người làm việc tự do 
trên các nền tảng rất khó nắm bắt trừ khi các công ty nền 
tảng công bố điều đó trong báo cáo thường niên của họ.

ILO (2021) cho thấy về mặt việc làm, nhiều nền tảng 
dựa trên web và dựa trên vị trí trực tuyến là các doanh 
nghiệp siêu nhỏ và nhỏ, tuyển dụng trực tiếp ít hơn 10 
nhân viên hoặc 11-50 nhân viên. Chỉ một số nền tảng 
giao hàng và taxi có hơn một nghìn nhân viên. Uber là 
nhà tuyển dụng lớn nhất trong số các nền tảng taxi với 
gần 27 nghìn nhân viên, chủ yếu là các chuyên gia có 
tay nghề cao như luật sư, chuyên gia tiếp thị, kỹ sư phần 
mềm và các chuyên gia khác. Nó cũng có tài xế taxi là 
nhân viên toàn thời gian (Kenney & Zysman, 2018). 
Trong lĩnh vực giao hàng, một số nền tảng có hơn mười 
nghìn nhân viên. Các công ty lớn này, ngoài việc thuê 
nhân viên quản lý và vận hành nền tảng, còn thuê nhân 
viên giao hàng toàn thời gian hoặc bán thời gian. Chiến 
lược này cho phép họ đảm bảo một dịch vụ đáng tin cậy 
khi họ chiếm được thị phần và họ thay đổi cách làm việc 
sau khi đạt được mục tiêu.

2.2.2. Ước tính số lao động sử dụng các nền tảng lao 
động kỹ thuật số

Việc làm thông qua các nền tảng lao động kỹ thuật 
số đã trở nên phổ biến trong các lĩnh vực của nền kinh 
tế ở tất cả các khu vực trên thế giới. Tuy nhiên, hầu hết 
các nền tảng không công bố số lượng lao động đang sử 
dụng nền tảng của họ, do đó dữ liệu này được một số 
nghiên cứu ước tính dựa trên các cuộc khảo sát do các 
nhà nghiên cứu và cơ quan thống kê thực hiện. 

ASEAN (2023) cho thấy phần lớn lực lượng lao động 
trực tuyến toàn cầu trên các nền tảng dựa trên web trực 
tuyến có trụ sở tại Châu Á. Đáng chú ý nhất là Ấn Độ 
(33% nhân viên nền tảng trực tuyến nói tiếng Anh vào 
năm 2021), tiếp theo là Bangladesh (15%) và Pakistan 
(9%). Ngoài các nền tảng nói tiếng Anh, đến năm 2015, 
các nền tảng dựa trên web trực tuyến bằng tiếng Trung 
đã có ít nhất 12 triệu nhân viên đăng ký (Kuek và cộng 
sự, 2015). Khu vực châu Á cũng dẫn đầu thế giới về 
việc làm trên các nền tảng trực tuyến dựa trên vị trí. Đến 
năm 2020, nền tảng dựa trên vị trí trực tuyến Grab đã có 
2,8 triệu tài xế đang hoạt động ở tất cả các quốc gia mà 
nền tảng này hoạt động (bao gồm Indonesia, Malaysia, 
Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam), hơn 9 
triệu doanh nhân nhỏ trong khu vực đã kiếm được thu 
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nhập thông qua các dịch vụ không cần tài xế của Grab. 
Gojek ở Indonesia và Ola Cabs ở Ấn Độ, mỗi nơi tuyển 
dụng 1 triệu tài xế vào khoảng năm 2020 (ADB, 2021).

3. Lợi ích và rủi ro từ nền tảng lao động kỹ thuật số
Số lượng nền tảng lao động kỹ thuật số, bao gồm cả 

nền tảng dựa trên web trực tuyến và dựa trên vị trí, đã 
phát triển nhanh chóng trong thập kỷ qua. Các nền tảng 
lao động kỹ thuật số này mang lại các lợi ích và rủi ro đối 
với thế giới việc làm theo nhiều cách khác nhau.

3.1. Lợi ích của nền tảng lao động kỹ thuật số
Các nền tảng lao động kỹ thuật số đã giới thiệu thuật 

toán quản lý quy trình làm việc cũng như hiệu suất, cho 
phép doanh nghiệp phân bổ và đánh giá công việc dựa 
trên số liệu và xếp hạng cũng như giám sát công việc 
bằng các công cụ kỹ thuật số. Phương thức quản lý này 
là sự khởi đầu cơ bản so với thực tiễn quản lý nguồn nhân 
lực truyền thống. Hơn nữa, các phương pháp quản lý 
bằng thuật toán này đang thâm nhập và ngày càng được 
áp dụng ở những nơi làm việc truyền thống, điều này có 
ý nghĩa trong hoạt động quản lý và sử dụng lao động.

Các nền tảng lao động kỹ thuật số cũng đang thay đổi 
cách tổ chức công việc bằng cách chuyển trách nhiệm 
đầu tư vào tài sản vốn và chi phí vận hành sang người 
lao động, điều này giảm gánh nặng về tài sản của các nền 
tảng. Ví dụ, các thiết bị vốn như máy tính trên nền tảng 
dựa trên web trực tuyến hoặc phương tiện trên nền tảng 
dựa trên vị trí được cung cấp bởi người lao động. Đồng 
thời, họ cũng chịu các chi phí liên quan đến nhiên liệu, 
bảo trì, mua giấy phép hoặc phí internet.

Cuối cùng và quan trọng nhất, các nền tảng đã tạo 
ra một thị trường lao động kép với lực lượng lao động 
nội bộ nhỏ được nền tảng trực tiếp tuyển dụng và lực 
lượng lao động thuê ngoài lớn có công việc được thực 
hiện thông qua nền tảng. Người lao động trong loại đầu 
tiên có mối quan hệ việc làm phụ thuộc, trong khi những 
người lao động trong loại thứ hai thường được phân loại 
là tự kinh doanh hoặc các nhà thầu độc lập của các nền 
tảng và phần lớn trong số họ không có mối quan hệ việc 
làm nhưng thường phải trả nhiều loại phí khác nhau để 
truy cập các nhiệm vụ. Những người làm việc theo mối 
quan hệ việc làm có xu hướng chịu trách nhiệm về hoạt 
động của nền tảng và chiếm một phần tương đối nhỏ lực 
lượng lao động của nền tảng. Điều kiện làm việc của 
những công nhân này được quy định bởi các điều khoản 
của thỏa thuận dịch vụ của nền tảng, xác định các biện 
pháp bảo vệ và quyền lợi tại nơi làm việc.

Các nền tảng lao động kỹ thuật số đang trong quá 
trình mở ra những phương tiện mới cho công việc thuê 
ngoài, cho phép các doanh nghiệp tiếp cận lực lượng lao 
động toàn cầu với nhiều kỹ năng và chuyên môn đa dạng. 
Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại hình 
kinh doanh khác nhau, từ các công ty khởi nghiệp đến 
các công ty lớn. Các công ty này ngày càng dựa vào các 
nền tảng dựa trên web trực tuyến để giảm chi phí và cải 

thiện hiệu quả. ILO (2021) cho thấy nhu cầu việc làm 
thông qua các nền tảng lao động dựa trên web trực tuyến 
phần lớn bắt nguồn từ Úc, Canada, Đức, New Zealand, 
Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Phần lớn công việc này 
được thực hiện bởi người lao động ở các nước đang phát 
triển và mới nổi, đặc biệt là từ Ấn Độ, quốc gia chiếm gần 
20% tổng thị trường, tiếp theo là Philippines và Ukraine.

Nền tảng dựa trên vị trí cũng cho phép các doanh 
nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng và bán lẻ mở rộng mức 
độ cung cấp dịch vụ cho khách hàng và nâng cao hiệu 
quả. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, lợi ích của 
nền tảng này càng thể hiện khi nhiều doanh nghiệp đã 
dựa vào các nền tảng giao hàng để tiếp tục hoạt động.

Các nền tảng lao động kỹ thuật số cũng đang mang 
lại việc làm cho nhiều lao động hơn, bao gồm cả việc làm 
nội bộ và việc làm thuê ngoài. Đặc biệt, các đối tượng 
yếu thế hơn trong thị trường lao động truyền thống như 
người khuyết tật, phụ nữ… ở khắp nơi trên thế giới đã 
được tạo thêm cơ hội để có được việc làm, giảm bớt sự 
phân biệt đối xử.

3.2. Các rủi ro từ nền tảng lao động kỹ thuật số
Bên cạnh mang lại các lợi ích cho thị trường lao động, 

nền tảng kỹ thuật số cũng tạo ra một số thách thức và rủi 
ro như: nguy cơ mất năng lực nhân sự nội bộ, phí hoa 
hồng cao trên các nền tảng phân phối ảnh hưởng đến lợi 
nhuận, cũng như các vấn đề cạnh tranh và sân chơi không 
bình đẳng. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số kém ở một 
số quốc gia cũng có thể hạn chế hoạt động kinh doanh 
suôn sẻ. Đặc biệt, những rủi ro đối với lao động sử dụng 
nền tảng và thị trường lao động cũng đã được phát hiện. 
Các rủi ro có thể kể đến là:

Thứ nhất, người lao động sử dụng dịch vụ cung cấp 
bởi các nền tảng lao động kỹ thuật số có xu hướng yếu 
thế hơn trong các thương lượng, quyền lợi cũng như các 
cơ chế bảo vệ bị hạn chế. Người lao động sử dụng dịch 
vụ của các nền tảng lao động kỹ thuật số được điều chỉnh 
bởi hệ thống các thỏa thuận và điều khoản dịch vụ về các 
khía cạnh như thời gian lao động, thanh toán và hình thức 
thanh toán… Các thỏa thuận này có thể được áp dụng 
một cách hệ thống theo đặc thù của nền tảng, người lao 
động gần như không có khả năng thương lượng. OECD 
(2019) cho thấy hầu hết các nền tảng làm việc tự do đều 
được thiết lập để người lao động trả tiền để làm việc, 
với mức phí thường được quy định theo thang trượt từ 
20 đến 5% tùy thuộc vào mức thù lao cho dự án và kinh 
nghiệm của người lao động trên nền tảng này. Nhiều nền 
tảng bán tư cách thành viên cho người lao động, theo đó 
những người đóng một khoản phí cố định hàng tháng sẽ 
có được khả năng hiển thị cao hơn trên nền tảng và có 
nhiều cơ hội hơn để liên hệ với khách hàng tiềm năng 
hơn. Aleksynska & cộng sự (2018) cho thấy 85% người 
lao động sử dụng dịch vụ đã phải trả hoa hồng cho nền 
tảng mà họ làm việc. Những hành vi này đi ngược lại 
nguyên tắc “miễn phí” lâu đời được thiết lập trong lao 
động tiêu chuẩn quốc tế. 
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Với đặc thù kiểm soát hiệu quả công việc thông qua 
các thống kê, đặc biệt là thông qua xếp hạng nhân viên, 
lao động thông qua các nền tảng này bị hạn chế đáng kể 
khả năng từ chối công việc. Lý do là từ chối công việc sẽ 
làm giảm đáng kể xếp hạng và từ đó là thu nhập của họ. 
Tình trạng này phổ biến đối với lao động hoạt động trong 
lĩnh vực taxi, giao hàng… Trong khi đó, những lao động 
này không được trang bị các hiểu biết về quy trình để 
khiếu nại hoặc tìm kiếm sự trợ giúp. Ngoài ra, lao động 
sử dụng dịch vụ của các nền tảng kỹ thuật số trong nhiều 
trường hợp khó tách bạch giữa việc họ là người lao động 
làm thuê hay là người lao động tự làm. Trong khi đó, luật 
cạnh tranh không cho phép người lao động tự làm cấu 
kết với nhau thông qua các thương lượng tập thể. Điều 
này dẫn đến các thỏa thuận và điều khoản của một nền 
tảng kỹ thuật số thường được quyết định một cách đơn 
phương bởi nền tảng đó (Mai Thị Hường, 2022).

Thứ hai, các nền tảng lao động kỹ thuật số có thể gia 
tăng lao động phi chính thức, trong khi giảm lao động phi 
chính thức là một nhiệm vụ để hướng đến mục tiêu người 
lao động có “việc làm tốt”. Có hai nguồn gốc dẫn đến sự 
không chính thức của lao động xuất phát từ các nền tảng 
lao động kỹ thuật số. Đầu tiên, đại đa số người lao động 
trên nền tảng lao động kỹ thuật số được phân loại là nhà 
thầu độc lập hoặc người lao động tự kinh doanh (ILO, 
2021). Thông tin hiện có về tình trạng đăng ký của người 
lao động nền tảng lao động kỹ thuật số cho thấy rằng, 
tỷ lệ lao động tự kinh doanh không đăng ký (và do đó 
không chính thức) làm việc thông qua nền tảng lao động 
kỹ thuật số cao hơn tỷ lệ lao động phi chính thức trong 
môi trường làm việc truyền thống (Aleksynska, 2021). 
Do đó, người lao động trên nền tảng lao động kỹ thuật 
số ít được hưởng bảo trợ xã hội hơn so với những người 
lao động khác. Điều này càng trở nên nghiêm trọng hơn 
ở các nước đang phát triển, nơi mà các tổ chức bảo trợ xã 
hội dành cho người tự kinh doanh còn yếu. Nguyên nhân 
thứ hai dẫn đến sự phi chính thức của lao động sử dụng 
dịch vụ từ các nền tảng kỹ thuật số là ngay cả đối với 
những người lao động tự làm đã được đăng ký, và do đó 
về mặt pháp lý họ là một phần của khu vực chính thức, họ 
vẫn có nguy cơ rơi vào tình trạng tự làm chủ phụ thuộc 
hoặc thậm chí rơi vào mối quan hệ việc làm trá hình. 
Quan hệ việc làm trá hình là tình huống mà người lao 
động bị phân loại sai là người lao động độc lập, tự kinh 
doanh, mặc dù trên thực tế, người đó đang có mối quan 
hệ lao động cấp dưới (ILO, 2016). Nói cách khác, những 
người lao động này chia sẻ những điểm dễ bị tổn thương 
của người lao động và lẽ ra phải được hưởng lợi từ các 
biện pháp bảo vệ lao động, nhưng thực tế họ không được 
đối xử như vậy (OECD, 2019). 

4. Kết luận và hàm ý chính sách
Các nền tảng lao động kỹ thuật số với vai trò trung 

gian cho công việc đã phát triển với tốc độ nhanh chóng, 
làm thay đổi thị trường lao động trên toàn cầu. Các nền 

tảng này đang tác động một cách mạnh mẽ đến cách thức 
tổ chức công việc và các mối quan hệ lao động truyền 
thống. Sự phát triển của nền tảng lao động kỹ thuật số 
đã tạo thêm cơ hội tạo thu nhập cho người lao động trên 
toàn thế giới, tạo ra công cụ để mở rộng năng lực cung 
cấp dịch vụ và quản lý hiệu suất công việc. Tuy nhiên, 
một số thách thức do các nền tảng này tạo ra cũng cần 
được quan tâm như: thứ nhất, người lao động sử dụng 
dịch vụ cung cấp bởi các nền tảng lao động kỹ thuật số 
có xu hướng yếu thế hơn trong các thương lượng, quyền 
lợi cũng như các cơ chế bảo vệ bị hạn chế; thứ hai, các 
nền tảng lao động kỹ thuật số có thể gia tăng lao động phi 
chính thức - vấn đề cần giải quyết để đạt được các mục 
tiêu phát triển bền vững. 

Những lợi ích và rủi ro từ các nền tảng lao động kỹ 
thuật số đặt ra các yêu cầu trong hoạt động quản lý của 
các chính phủ đối với những nền tảng này. Cụ thể, các 
quốc gia cần xác định có cho phép các nền tảng lao động 
kỹ thuật số hoạt động hay không và cách thức giám sát 
và quản lý các nền tảng này. Trong các công cụ quản lý, 
luật lao động ở các quốc gia có thể là khâu quan trọng 
nhất cần phải cải cách để nâng cao lợi ích và hạn chế rủi 
ro từ các nền tảng kỹ thuật số. Các quốc gia cần phải cải 
cách luật lao động của mình để có thể phân loại người 
lao động trên các nền tảng vào các loại hình nhất định, 
có thể xác định được mối quan hệ việc làm trong các mối 
quan hệ việc làm đã có, hoặc tạo ra các loại hình hay mối 
quan hệ lao động mới. Các cải cách này nhằm mục đích 
xác định các nghĩa vụ bắt nguồn từ khuôn khổ bảo hộ 
lao động quốc gia đối với những hình thức làm việc mới. 
Đặc biệt, luật hiện hành đang chưa xác định một cách rõ 
ràng về một số trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp sở 
hữu nền tảng và biện pháp bảo vệ nhất định đối với lao 
động trên các nền tảng này. Bên cạnh đó, cần đảm bảo 
môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa hoạt động của các 
nền tảng lao động kỹ thuật số và các doanh nghiệp sử 
dụng lao động truyền thống. Bởi vì các nền tảng lao động 
kỹ thuật số có phạm vi hoạt động rộng, các quốc gia cần 
có sự phối hợp với nhau để có được các chính sách quản 
lý nhất quán và hiệu quả. 
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1. Tổng quan chung về nền kinh tế số
Khái niệm về nền kinh tế số
Kinh tế số (KTS) dần trở thành thuật ngữ quen 

thuộc trong những năm gần đây và trở thành một 
trong những nội dung kinh tế - xã hội được quan 
tâm nghiên cứu rộng rãi toàn cầu. Khái niệm về 
nền KTS được hoàn thiện theo thời gian và ngày 
càng phản ánh được nhiều góc cạnh, cũng như 
cập nhật những xu hướng dịch chuyển về công 
nghệ cũng như các tương tác kinh tế - xã hội - 
môi trường của thời đại.

Năm 1996, lần đầu tiên cụm từ KTS được 
nhắc đến trong nghiên cứu của Tapscott. Tuy 
rằng chưa định nghĩa được rõ ràng về nền KTS, 
nhưng một số đặc điểm của nền KTS cũng được 
tác giả nhắc đến khá rõ ràng như “thời đại trí tuệ 
kết nối mạng” trong đó những “kết hợp trí tuệ, 
kiến thức và sự sáng tạo để tạo ra những đột phá 
trong việc tạo ra của cải và phát triển xã hội” 
(Tapscott, 1996).

Nhiều nghiên cứu sau đó đã tập trung vào 
nền KTS, và OECD (2013) đã định nghĩa nền 
KTS là: một nền kinh tế cho phép và thúc đẩy 
các hoạt động thương mại và dịch vụ thông qua 
thương mại điện tử trên internet.

Tiếp đó, KTS như một nội dung thời đại cuốn 
hút các nhà nghiên cứu đa lĩnh vực cùng nỗ lực 
chỉ ra những đặc điểm của một nền KTS và vai 

THỰC TRẠNG NGUỒN LAO ĐỘNG TRONG BỐI CẢNH  
CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019 - 2023

TS. Phạm Thu Hằng*

Ngày gửi bài: 01/3/2024
Ngày gửi phản biện: 12/3/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 07/5/2024
Ngày chấp nhận đăng: 16/5/2024

* Học viện Ngân hàng

According to the inevitable trend of digital 
transformation, urgent solutions needed to be applied 
to improve labor quality to meet the requirements of 
the upcoming digital economy in Vietnam. Vietnam's 
labor force is relatively large-sized and young-aged, 
however, the quality of labor is currently considered 
low compared to the requirements to adapt to 
the digital economy. The state of labor quality 
in Vietnam is reflected in: (i) Low rate of trained 
workers, lack of vocational skills and lack of lifelong 
learning skills; (ii) The number of workers working 
in unstable jobs accounts for a large proportion; (iii) 
The labor mobility structure has stagnated in recent 
years. Accordingly, the study proposes a number of 
solutions to improve the quality of Vietnam's labor 
force to adapt to the context of digital transformation, 
including: (i) Promoting innovation in comprehensive 
training methods; (ii) Complete policies to support 
training and mobilize capital for digitally transformed 
workforce; (iii) Build a model that links training with 
the labor market; (iv) Perform well the work of human 
resource forecasting to guide the labor source in the 
future.

• Key words: labor quality, digital economy, Vietnam.

JEL codes: E24, J21, O15

Theo xu hướng tất yếu của quá trình chuyển đổi số, các yếu tố nguồn lực trong nền kinh tế đặc biệt là nguồn 
lao động cần có những giải pháp cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế 
số hiện nay. Lực lượng lao động Việt Nam có quy mô tương đối dồi dào, độ tuổi trẻ, nhưng bên cạnh đó chất 
lượng lao động hiện nay đang được nhận định ở mức thấp so với yêu cầu thích ứng với nền kinh tế số giai 
đoạn trước mắt và trong dài hạn. Điều này thể hiện ở: (i) Tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp, thiếu kỹ năng nghề 
nghiệp và thiếu kỹ năng học tập suốt đời; (ii) Số lao động làm các công việc thiếu ổn định chiếm tỷ trọng lớn; 
(iii) Cơ cấu dịch chuyển lao động chững lại trong những năm gần đây. Theo đó, bài viết đề xuất một số giải 
pháp nhằm cải thiện chất lượng nguồn lao động Việt Nam thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số, bao gồm: (i) 
Đẩy mạnh đổi mới phương pháp đào tạo toàn diện; (ii) Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ đào tạo và huy động 
vốn cho nguồn lao động chuyển đổi số; (iii) Xây dựng mô hình gắn kết đào tạo với thị trường lao động; (iv) 
Thực hiện tốt công tác dự báo nguồn nhân lực định hướng cho nguồn lao động.

• Từ khóa: chất lượng nguồn lao động, nền kinh tế số, Việt Nam.
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trò của nó đối với sự phát triển chung của con 
người. Báo cáo của G20 (2016) đã chỉ ra nền 
KTS là nền kinh tế thúc đẩy hàng loạt các hoạt 
động kinh tế bao gồm việc sử dụng số hóa thông 
tin và tri thức là yếu tố then chốt của sản xuất, 
mạng thông tin hiện đại như một không gian 
hoạt động quan trọng và sử dụng hiệu quả công 
nghệ thông tin và truyền thông (ICT) như động 
lực quan trọng của tăng trưởng năng suất và cơ 
cấu kinh tế tối ưu hóa”.

Gần đây, khái niệm về nền KTS được OUP 
(2017) đưa ra như sau: nền KTS là một nền kinh 
tế hoạt động chủ yếu bằng công nghệ số, đặc 
biệt là các giao dịch điện tử được thực hiện qua 
Internet.

Cho dù được định nghĩa theo cách nào, các 
nghiên cứu về nền KTS đều hội tụ về một số đặc 
điểm chung cơ bản nhất định.

Một số đặc điểm chung của nền kinh tế số
Cơ sở hạ tầng: Sự sẵn có và chất lượng của 

cơ sở hạ tầng kỹ thuật số bao gồm mạng băng 
thông rộng, kết nối di động và nền tảng kỹ thuật 
số đóng vai trò quan trọng trong việc định hình 
nền kinh tế kỹ thuật số. Nhu cầu của người tiêu 
dùng đối với các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật 
số ngày càng tăng do tính tiện ích, hiệu quả và 
tiết kiệm chi phí từ các sản phẩm số. 

Kỹ năng số: Trình độ hiểu biết và kỹ năng 
số của người dân ảnh hưởng đến sự tham gia và 
năng suất trong nền kinh tế số. Trong nền KTS, 
đại bộ phận người dùng đều có những khả năng, 
kỹ năng số nhất định. Đầu tư vào giáo dục và 
nghiên cứu trong các lĩnh vực như khoa học máy 
tính, công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu là 
rất cần thiết để bồi dưỡng lực lượng lao động 
lành nghề và thúc đẩy tiến bộ công nghệ trong 
nền kinh tế kỹ thuật số.

Sự hỗ trợ từ Chính phủ: Các chính sách hỗ trợ 
của chính phủ, đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
số và các sáng kiến thúc đẩy áp dụng kỹ thuật số 
được quan tâm nghiên cứu và được áp dụng hiệu 
quả. Chính phủ tạo ra môi trường pháp lý chặt 
chẽ, thuận lợi, các chính sách và quy định quản 
lý công nghệ kỹ thuật số, quyền riêng tư dữ liệu, 
quyền sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử cần 
được hoàn thiện theo xu hướng thúc đẩy sự tăng 
trưởng và phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số 
trong dài hạn.

Kết nối toàn cầu: Việc tích hợp vào các mạng 
kỹ thuật số toàn cầu và tham gia vào thương mại 
kỹ thuật số xuyên biên giới là rất quan trọng để 
tận dụng các cơ hội quốc tế trong nền kinh tế kỹ 
thuật số.

Yêu cầu đặt ra đối với nguồn lao động trong 
nền kinh tế số

Một trong những điều kiện quan trọng thúc 
đẩy nền KTS là nguồn lao động cần có hiểu 
biết về công nghệ số, đi kèm theo đó là những 
kỹ năng đặc thù nghề nghiệp tích hợp với công 
nghệ số trong hoạt động lao động theo ngành 
nghề. Với rất nhiều quan điểm đa chiều từ các 
góc nhìn khác nhau xoay quanh nguồn lao động, 
các nghiên cứu đều khá thống nhất rằng, trong 
nền KTS nguồn lao động cần cải thiện về chất 
lượng với những điểm đặc thù như sau:

Có hiểu biết và kỹ năng cao trong môi trường 
số: Việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số thường 
đòi hỏi người lao động phải tiếp thu các kỹ năng 
mới. Những kỹ năng này có thể bao gồm khả 
năng sử dụng thành thạo các công cụ kỹ thuật 
số, phân tích dữ liệu, mã hóa hoặc hiểu các hệ 
thống phức tạp như thuật toán học máy.

Có khả năng tự học tập suốt đời thích ứng với 
công nghệ ngày càng hiện đại: Khi công nghệ 
tiếp tục phát triển, nhu cầu đào tạo lại kỹ năng 
và học tập suốt đời ngày càng trở nên quan trọng 
đối với người lao động để duy trì sự phù hợp 
trong thị trường việc làm. Các sáng kiến giáo 
dục và nâng cao kỹ năng liên tục là điều cần 
thiết để thích ứng với nhu cầu thay đổi của nền 
kinh tế kỹ thuật số.

Hợp tác và sáng tạo: Mặc dù tự động hóa có 
thể thay thế một số nhiệm vụ nhưng nó cũng mở 
ra những cơ hội mới cho sự hợp tác và sáng tạo. 
Những người lao động có kỹ năng, giải quyết 
vấn đề và tư duy sáng tạo tốt thường có vị thế 
tốt hơn để tận dụng công nghệ kỹ thuật số nhằm 
nâng cao năng suất và đổi mới.

2. Thực trạng nguồn lao động tại Việt Nam
Trước hết, thực trạng nguồn lao động tại Việt 

Nam thể hiện qua bức tranh chung tổng thể trong 
giai đoạn 2019 - 2023 như hình 1.

Có thể nói lực lượng lao động Việt Nam khá 
dồi dào, trong năm 2019 con số này lên tới 51,7 
triệu người, chiếm tỷ lệ rất lớn trên tổng dân 
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số Việt Nam. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng tiêu 
cực của Covid trong giai đoạn 2020 - 2022, lực 
lượng lao động Việt Nam giảm xuống đáng kể, 
chỉ đạt mức 50,5 triệu người vào năm 2021. 
Tuy nhiên, với nguồn lực dồi dào, giai đoạn 
hậu Covid, lực lượng lao động gia tăng đáng kể 
và nhanh chóng. Đến năm 2023, lực lượng lao 
động đạt con số 52,4 triệu người.

Hình 1: Lực lượng lao động Việt Nam  
giai đoạn 2019 - 2023 (Triệu người)

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, 2024.

Theo số liệu cụ thể hơn của Tổng cục Thống 
kê Việt Nam (2024) thì: trong năm 2023 có tỷ 
lệ tham gia lực lượng lao động đạt mức rất cao 
(68,9%). Trong đó, nam chiếm 75,2% và nữ 
chiếm 62,9%. Cả hai nhóm lực lượng lao động 
nam và nữ đều gia tăng đáng kể so với năm 2022 
(mức tương ứng là 0,2 và 0,4 điểm phần trăm). 

Trong lực lượng lao động, tình trạng việc làm 
và thất nghiệp cụ thể được thể hiện trong hình 2.

Hình 2: Số người và tỷ lệ thất nghiệp  
trong độ tuổi lao động giai đoạn 2019 - 2023

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, 2024.

Tương tự như hình 1, trong hình 2, tỷ lệ thất 
nghiệp trong độ tuổi lao động giai đoạn 2019 
- 2023 cũng đạt giá trị rất lớn vào năm 2021 
do ảnh hưởng của đại dịch Covid trên toàn cầu. 
Con số này có xu hướng giảm mạnh trong năm 
2022, tuy nhiên năm 2023 không cải thiện được 
đáng kể so với năm 2022. 

Theo công bố của Tổng cục Thống kê Việt 
Nam (2024): Số lượng người thất nghiệp trong 
độ tuổi lao động của năm 2023 là khoảng 1,07 
triệu người. Con số này đã giảm 14,6 nghìn người 

so với năm trước. Như vậy, tính theo tỷ lệ thất 
nghiệp thì năm 2023 chỉ số này là 2,28% (giảm 
khoảng 0,06 điểm phần trăm so với năm 2022). 

Như vậy, năm 2023 so với năm 2022 đã có 
tiến triển trong việc cải thiện tình trạng thất 
nghiệp. Các giải pháp và các gói cứu trợ hậu 
Covid của Chính phủ đã được sử dụng hiệu quả 
trong công tác tạo việc làm và giảm thất nghiệp 
như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra. 
Tuy nhiên, các kết quả này được kỳ vọng sẽ tích 
cực hơn nữa. Đi kèm theo những dấu hiệu tích 
cực của cải thiện thất nghiệp, đồng thời người 
lao động được đào tạo nâng cao chất lượng công 
việc và năng suất lao động đáng kể trong năm 
2023 so với trước đó. 

Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế số, sự phân 
bổ lao động giữa các khu vực là một trong những 
chỉ số quan trọng để đánh giá bức tranh toàn 
cảnh về nguồn lao động. Hình 3 cho biết sự tăng 
giảm về tỷ trọng lao động trong các khu vực qua 
các năm từ 2020 đến 2023. 

Hình 3: Tăng giảm tỷ trọng lao động  
có việc làm trong các khu vực kinh tế  

giai đoạn 2020 - 2023

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, 2024

Xu hướng chung trong giai đoạn này là khu 
vực nông nghiệp có xu hướng giảm tỷ trọng lao 
động có việc làm, theo đó, tỷ trọng ở khu vực 
công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ gia 
tăng. Trong đó, khu vực dịch vụ có xu hướng 
biến động lớn trong 4 năm, và có mức gia tăng 
lớn hơn so với khu vực công nghiệp - xây dựng. 
Một trong những kết quả của phát triển KTS 
là khu vực dịch vụ thật sự đóng vai trò quan 
trọng nhất trong cơ cấu kinh tế dưới hai góc độ: 
tạo ra giá trị tăng trưởng và tạo ra việc làm cho 
người lao động. Trong năm 2021, xu thế này bị 
tác động bởi đại dịch Covid nên khu vực nông 
nghiệp là khu vực duy nhất có thể duy trì hoạt 
động đồng thời thu hút và duy trì lao động hoạt 
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động trong khu vực này. Đến năm 2022, có sự 
dịch chuyển rất lớn của lực lượng lao động có 
việc làm từ khu vực nông nghiệp dịch chuyển 
sang khu vực công nghiệp - xây dựng và đặc biệt 
là dịch vụ. Đến năm 2023, mức gia tăng tỷ trọng 
lao động có việc làm của dịch vụ giảm về mức 
hội tụ (đạt giá trị khoảng 0,6 điểm phần trăm). 

Cụ thể hơn, theo công bố của Tổng cục 
Thống kê Việt Nam (2024): Lao động đã qua 
đào tạo và có chứng chỉ trong năm 2023 đạt 
khoảng 27% (tăng lên 0,6 điểm phần trăm so 
với năm 2022). Tuy nhiên vẫn còn khoảng 38 
triệu người lao động vẫn chưa qua đào tạo cho 
đến cuối năm 2023. Với lộ trình chuyển đổi sang 
nền KTS, con số này vẫn cho thấy còn nhiều 
khó khăn và thách thức để có thể nâng cao trình 
độ chuyên môn và chất lượng người lao động. 
Cần có những chương trình đào tạo cụ thể và 
chuyên biệt phát triển các kỹ năng nghề nghiệp 
cho người lao động thích ứng bối cảnh chuyển 
đổi số. 

Tóm lại, đánh giá về nguồn lao động của Việt 
Nam giai đoạn 2019 - 2023, có thể thấy một số 
vấn đề sau: 

- Về chất lượng nguồn lao động còn nhiều 
hạn chế, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo còn thấp, 
kỹ năng nghề nghiệp và các kỹ năng học tập 
suốt đời của lao động còn chưa được nâng cao 
liên tục theo kế hoạch, lộ trình thường xuyên.  

- Tuy rằng số lao động có việc làm đã gia tăng 
và được cải thiện đáng kể so với giai đoạn trước 
đó, nhưng chưa có bằng chứng thuyết phục về 
việc chất lượng lao động được cải thiện đáng kể. 
Trên thực tế, số lượng lao động làm những công 
việc thiếu ổn định vẫn khá lớn. 

- Giai đoạn 2019 - 2023, loại trừ tác động 
nặng nề của Covid-19 trong những năm 2021 
và 2022, sự chuyển dịch cơ cấu ngành giữa khu 
vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, khu vực công 
nghiệp và xây dựng, khu vực dịch vụ năm nay 
dường như chậm lại. Xu hướng này cho thấy xu 
hướng dịch chuyển lao động chưa đáp ứng tốc 
độ chuyển đổi số như kế hoạch chung của Chính 
phủ đề ra.

3. Một số khuyến nghị
Thứ nhất, đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn 

bản, toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực. Đây là điểm cấp thiết nhất trong hệ 
thống giải pháp nâng cao chất lượng lao động 
Việt Nam trong thời gian tới. Đổi mới phương 
pháp đào tạo và cần đưa các quy trình đào tạo, 
chất lượng đầu ra của nguồn nhân lực so sánh 
với các quy chuẩn cụ thể của từng khu vực 
ngành nghề có tính đến sự phát triển của các khu 
vực ngành nghề trong bối cảnh số. Mọi quá trình 
đổi mới về phương pháp đều cần lấy trọng tâm 
là chuyển đổi số, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị 
hiện đại, nâng cao công nghệ số và đưa vào quá 
trình đào tạo cho lao động.

Thứ hai, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, 
hệ thống pháp luật quy định cụ thể về đào tạo 
nguồn nhân lực, tạo tiền đề thuận lợi cho việc 
triển khai các chương trình, dự án, các hoạt động 
ở cấp độ vi mô và vĩ mô thuận lợi và hiệu quả. 
Các cơ chế, chính sách này sẽ đóng vai trò quan 
trọng tạo sức hút cho các nhà đầu tư và người sử 
dụng lao động, huy động các nguồn vốn xã hội 
cùng tham gia vào quá trình đào tạo và phát triển 
kỹ năng nghề nghiệp cho lao động. 

Thứ ba, xây dựng mô hình gắn kết giáo dục 
với thị trường và doanh nghiệp theo từng khu 
vực phù hợp với lao động. Điều này sẽ giúp 
người lao động trong quá trình học tập và đào 
tạo có nhiều cơ hội cọ xát với thực tế. Người lao 
động có thể phát huy năng lực tự học, năng lực 
tự học tập suốt đời để tự bồi dưỡng kiến thức và 
kỹ năng phù hợp đặc thù ngành nghề. 

Thứ tư, cần có công tác dự báo tốt về cơ cấu 
nhu cầu lao động trong mỗi khu vực. Từ đó có 
chính sách và định hướng hợp lý tập trung cho 
các ngành công nghệ, công nghệ mới, công nghệ 
cao. Theo đó, nguồn lao động được định hướng 
nghề nghiệp tốt hơn, bảo đảm quy mô và cơ cấu 
ngành nghề thích hợp cho công cuộc chuyển đổi 
số của nền kinh tế. 

Tài liệu tham khảo:
OECD, (2013), The Digital Economy, OECD, Paris. 
http://www.oecd.org/daf/competition/The-Digital Economy-2012.pdf
OUP, (2017), Digital Economy, Oxford Dictionary, Oxford University Press, Oxford, 

UK. https://en.oxforddictionaries.com/definition/digital_economy
Tapscott, D., (1996), The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked 

Intelligence, McGraw-Hill, New York, NY. 
Tổng cục Thống kê Việt Nam (2024), Thông cáo báo chí về tình hình dân số, lao động, 

việc làm quý IV và năm 2023, Tổng cục Thống Kê, Hà Nội.
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2023/12/thong-cao-bao-chi-ve-

tinh-hinh-dan-so-lao-dong-viec-lam-quy-iv-va-nam-2023/#:~:text=T%C3%ADnh%20
c h u n g % 2 0 n % C 4 % 8 3 m % 2 0 2 0 2 3 % 2 C % 2 0 l % E 1 % B B % B 1 c , l a o % 2 0 % C -
4 % 9 1 % E 1 % B B % 9 9 n g % 2 0 c % E 1 % B B % A 7 a % 2 0 c % E 1 % B A % A 3 % 2 0
n%C6%B0%E1%BB%9Bc.



18 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

1. Đặt vấn đề
Ở Việt Nam, Hợp tác xã (HTX) là một tổ chức Kinh 

tế tập thể, có tư cách pháp nhân và là một trong những 
loại hình sản xuất kinh doanh (SXKD) quan trọng, góp 
phần thực hiện mục tiêu hợp lý cơ cấu kinh tế. Tổ chức 
công tác kế toán hợp lý, khoa học là một trong những 
vấn đề mà các HTX thuộc các loại hình kinh doanh 
khác nhau, trong đó có HTXNN. Những quy định 
bắt buộc và những hướng dẫn cụ thể đã được các Bộ, 
ngành có liên quan thông qua các văn bản mang tính 
pháp lý như các Nghị định của Chính phủ, các Thông 

tư của các Bộ, ngành nhằm hướng dẫn một cách cụ thể 
đối với các loại hình HTX thực hiện.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3, Nghị định số 
174/2016/NĐ-CP thì “Đơn vị kế toán trong lĩnh vực 
kinh doanh, bao gồm doanh nghiệp được thành lập và 
hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh doanh 
nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã. Ban quản lý dự án, đơn vị khác có 
tư cách pháp nhân do doanh nghiệp thành lập”.

 Như vậy, hợp tác xã nói chung và HTXNN nói 
riêng được xem là một đơn vị kế toán và thuộc trường 
hợp phải có kế toán trưởng hoặc bố trí người phụ trách 
kế toán (tối đa là 12 tháng).Theo Thông tư số 24/2017/
TT-BTC ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ kế toán HTX, Liên hiệp HTX, áp dụng đối với 
tất cả các HTX hoạt động trong mọi lĩnh vực, mọi 
ngành nghề sản xuất kinh doanh (SXKD). Thông tư 
này thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC, Thông 
tư 138/2011/TT-BTC, Thông tư số 24/2010/TT-BTC 
về chế độ kế toán DNNVV cũng như chế độ kế toán 
áp dụng cho HTXNN, HTXNN và nghề muối. Đối 
với những HTX có quy mô lớn, có nhiều giao dịch mà 
Thông tư này không quy định thì được lựa chọn áp 
dụng Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 
của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán DNNVV. 
Trong trường hợp này, HTX phải tuân thủ toàn bộ 
những quy định của Thông tư về chứng từ kế toán, sổ 
kế toán, tài khoản kế toán, Báo cáo tài chính và các quy 
định khác có liên quan.

Tổ chức công tác kế toán trong các HTX thuộc các 
loại hình HTX khác nhau, trong đó có HTXNN là vấn 
đề cần được nghiên cứu tỷ mỷ, khách quan để áp dụng 
vào thực tiễn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản 
lý tài chính trong các loại hình HTX.

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC HỢP TÁC XÃ  
NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA

PGS.TS. Ngô Thị Thu Hồng*

Ngày gửi bài: 09/02/2024
Ngày gửi phản biện: 13/3/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 10/5/2024
Ngày chấp nhận đăng: 16/5/2024

* Học viện Tài chính

Agricultural cooperatives play an important 
role in implementing the goal of restructuring the 
agricultural sector towards increasing added value 
and sustainable development. In recent years, 
the State has had many preferential policies for 
agricultural cooperatives to develop, especially tax 
policies. However, many cooperatives have not taken 
advantage of this preferential policy, because the 
capacity to manage finances in general and organize 
accounting work in particular in cooperatives is still 
limited. The article provides a general analysis of 
the current state of accounting work organization. 
Thereby, we propose solutions to improve the 
organization of accounting work in agricultural 
cooperatives.

• Key words: agricultural cooperatives; organization 
of accountancy; complete solution.

Hợp tác xã nông nghiệp có vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng 
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong những năm qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu 
đãi cho các hợp tác xã nông nghiệp phát triển, đặc biệt là chính sách thuế. Tuy nhiên, nhiều HTX chưa tận 
dụng được chính sách ưu đãi này, bởi năng lực quản lý tài chính nói chung và tổ chức công tác kế toán nói 
riêng trong các hợp tác xã còn nhiều hạn chế. Bài viết phân tích khái quát về thực trạng tổ chức công tác kế 
toán. Qua đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong trong các hợp tác xã nông nghiệp.

• Từ khóa: HTX nông nghiệp; tổ chức công tác kế toán; giải pháp hoàn thiện.
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2. Đánh giá thực trạng về tổ chức công tác kế 
toán HTXNN

Ưu điểm
Tổ chức công tác kế toán tại các HTXNN hiện nay, 

về cơ bản đã tuân thủ tốt Luật Kế toán, Chuẩn mực, 
nguyên tắc, chế độ kế toán hiện hành và đã phát huy 
được vai trò của kế toán trong quản lý sản xuất kinh 
doanh của HTX trong thời gian qua. Cụ thể là:

Thứ nhất, về tổ chức nhân sự làm kế toán: việc lựa 
chọn người làm kế toán trong các HTXNN nhìn chung 
là phù hợp với trình độ chuyên môn của những người 
làm kế toán hiện có. Trình độ chuyên môn của kế toán 
tại các đơn vị này đảm bảo được chất lượng khá tốt.

Thứ hai, về tổ chức hệ thống chứng từ kế toán: Hệ 
thống chứng từ kế toán của nhiều HTXNN trong mẫu 
khảo sát được tổ chức khoa học từ khâu lập chứng từ, 
luân chuyển chứng từ, kiểm tra và ghi sổ kế toán hoặc 
nhập dữ liệu vào máy tính (nếu có). Vận dụng hệ thống 
chứng từ do Bộ Tài chính ban hành và tự thiết kế mẫu 
biểu, in một số mẫu chứng từ phù hợp với đặc điểm 
hoạt động của HTXNN.

Thứ ba, về tổ chức hệ thống tài khoản kế toán: Hệ 
thống tài khoản kế toán được các HTXNN tổ chức vận 
dụng nhìn chung là phù hợp, đảm bảo được đầy đủ các 
nguyên tắc kế toán đã quy định trong Chế độ kế toán 
theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính 
đã ban hành để phản ánh các đối tượng kế toán phát 
sinh tại HTXNN. Các tài khoản kế toán sử dụng cho 
KTQT đã được một số HTXNN căn cứ vào đặc điểm 
cụ thể về mức độ, yêu cầu quản trị theo những chỉ tiêu 
nhất định để mở tài khoản phù hợp, phản ánh cả về giá 
trị và hiện vật;

Thứ tư, về tổ chức hệ thống sổ kế toán: các sổ kế 
toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết đã được nhiều 
HTXNN tổ chức vận dụng hợp lý. Đối với sổ kế toán 
tổng hợp, các HTX đều trên cơ sở mẫu biểu, cơ sở lập 
và nguyên tắc ghi chép mà Bộ Tài chính đã ban hành. 
Đối với sổ kế toán chi tiết, một số mẫu HTXNN sử 
dụng mẫu chung do Bộ Tài chính ban hành, còn một 
số mẫu tự thiết kế phù hợp với đặc điểm hoạt động của 
đơn vị. 

Thứ năm, về lập, trình bày và phân tích BCTC và 
báo cáo KTQT: Đối với BCTC, nhìn chung được các 
HTXNN lập đầy đủ và theo mẫu biểu của Bộ Tài chính 
quy định quy định hiện hành và phù hợp với đặc điểm 
hoạt động SXKD. Một số HTX cũng đã căn cứ vào yêu 
cầu quản trị cụ thể để lập báo cáo KTQT nhằm cung 
cấp được kịp thời và trung thực cho lãnh đạo HTX 
trong việc ra quyết định kinh tế.

Công tác phân tích BCTC đều do kế toán đảm 
nhiệm, do đó các chỉ tiêu phân tích BCTC và báo cáo 

KTQT nhìn chung là hợp lý, phù hợp với mục tiêu của 
từng đối tượng. 

Thứ sáu, việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho 
công tác kế toán: Việc đầu tư này tại một số HTXNN 
cũng được quan tâm nhằm đảm bảo nhu cầu thực tiễn 
và  khá hiện đại. Đây cũng là một yếu tố quan trọng 
nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kế toán, tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc tổng hợp số liệu kịp thời và 
chính xác, đáp ứng các yêu cầu quản lý của HTX.

Hạn chế
Bên cạnh những ưu điểm, trong tổ chức công tác kế 

toán tại các HTXNN còn một số hạn chế sau đây:
Một là, hạn chế trong việc tổ chức nhân sự kế toán: 

một số HTX, chưa có những quy định cụ thể về quy 
trình phân công trách nhiệm cho người làm kế toán, đôi 
khi người làm kế toán thường xuyên bị thay đổi công 
việc nên ảnh hưởng đến việc theo dõi liên tục và năng 
suất của họ, dẫn đến một số trường hợp sai sót xảy ra 
do chưa nắm chắc quy trình và mối liên quan giữa các 
phần hành kế toán cũng như những vấn đề xử lý các 
tình huống cụ thể phát sinh trong kế toán. 

Hai là, hạn chế trong tổ chức hệ thống chứng từ kế 
toán còn gặp một số sai sót: 

+ Chứng từ không ghi ngày, tháng lập chứng từ, 
ngày tháng phát sinh và nội dung nghiệp vụ kinh tế 
phát sinh ghi chưa chính xác; 

+ Quy trình kiểm tra chứng từ ở một số HTX 
chưa được chặt chẽ, thường xuyên thủ tục kiểm tra, 
phê duyệt chứng từ chưa được ban hành cho tất cả các 
nghiệp vụ kinh tế phát sinh mà chỉ mới cho một số 
nghiệp vụ quan trọng nên có thể dễ bị lợi dụng hoặc 
không phát hiện kịp thời những sai sót xảy ra và còn 
hiện tượng sai sót mãi sau khi chứng từ nhập liệu xong 
mới phát hiện được;

+ Tổ chức quy trình phân loại, sửa chữa, lưu trữ, 
bảo quản chứng từ ở một vài HTX chưa đúng chế độ, 
thiếu kho, tủ lưu trữ chứng từ, gây tình trạng chứng từ 
dễ hỏng và dễ thất thoát.

Ba là, hạn chế về tổ chức hệ thống tài khoản và sổ 
kế toán

- Về tài khoản kế toán và ghi chép kế toán tài chính: 
việc tổ chức hệ thống tài khoản kế toán và phương 
pháp ghi chép trên các tài khoản kế toán tài chính của 
một số HTX chưa phù hợp; còn một số HTX không 
sử dụng một số tài khoản kế toán dùng cho kế toán tài 
chính như TK 157- Hàng gửi đi bán. 

- Về tài khoản kế toán và ghi chép kế toán quản trị: 
việc sử dụng các tài khoản chi tiết theo các cấp độ để 
phản ánh một cách cụ thể các nội dung cần theo dõi 
chi tiết phục vụ cho công tác kế toán quản trị như các 
nghiệp vụ về chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí 
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SXC, chi phí quản lý kinh doanh, kết quả kinh doanh 
còn nhiều hạn chế; công tác định mức và dự toán chi 
phí ở một số đơn vị chưa đầy đủ. 

- Về sổ kế toán: Một số HTX chưa mở các mẫu sổ 
kế toán quản trị về chi phí sản xuất và chi phí quản lý 
kinh doanh để phục vụ cho kế toán quản trị theo các nội 
dung này; một số HTX đã mở các sổ này nhưng các chỉ 
tiêu phản ánh trên sổ chưa phù hợp hoặc chưa thể hiện 
được các chỉ tiêu dự toán.

Bốn là, hạn chế về tổ chức lập, phân tích, nộp và 
công khai báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị

- Về lập báo cáo tài chính. Mặc dù hầu hết các HTX 
đã tuân thủ biểu mẫu BCTC theo quy định. Song, các 
chỉ tiêu trình bày, mã số… chưa đúng trật tự, chưa tuân 
thủ nguyên tắc trình bày BCTC đối với các chỉ tiêu 
thanh toán. Do KTQT chưa đi sâu vào quản trị cho 
từng chỉ tiêu cụ thể, nhiều HTX chưa lập báo cáo dự 
toán tiền. Do đó, bị động trong việc thanh toán; Báo 
cáo KTQT chi phí và tính giá thành sản phẩm, chưa 
thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu, Báo cáo KTQT hàng tồn 
kho cũng chưa thể hiện rõ các chỉ tiêu liên quan đến dự 
toán cụ thể từng loại NVL…

- Về tổ chức phân tích BCTC
Công tác phân tích BCTC chưa được tiến hành theo 

quy trình, khi phân tích còn nhiều giai đoạn thu thập 
thông tin bị bỏ qua; chủ yếu thực hiện theo yêu cầu 
vay vốn từ ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc khi có yêu 
cầu cung cấp thông tin cho lãnh đạo HTX để đánh giá 
hay tổng kết hoạt động SXKD, quyết định đầu tư liên 
doanh, liên kết….

- Về tổ chức nộp và công khai BCTC: một số HTX 
lập và nộp BCTC chậm. Việc công khai thông tin tài 
chính của các HTX còn mang tính hình thức và chưa 
cập nhật thông tin liên tục.

Năm là, hạn chế về tổ chức kiểm tra kế toán: nhiều 
HTXNN thực hiện công tác kiểm tra chưa thường 
xuyên và chưa toàn diện; Chưa có quy trình kiểm tra 
cụ thể và chưa có các bộ phận chuyên trách riêng. 

Sáu là, hạn chế về ứng dụng công nghệ thông tin 
vào công tác kế toán: chưa có sự đồng bộ ở tất cả các 
HTXNN trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ 
thông tin, cơ sở vật chất khác, đầu tư trang thiết bị, 
phần cứng, phần mềm kế toán và tổ chức bồi dưỡng, 
cập nhật kiến thức về công nghệ thông tin cho các đối 
tượng sử dụng.

3. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các 
HTXNN

Hoàn thiện tổ chức về nhân sự kế toán 
Tổ chức người làm kế toán HTXNN cần hoàn thiện 

phù hợp với điều kiện cụ thể của HTX nhằm thu nhận, 
xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin đầy đủ, 

kịp thời và trung thực phục vụ cho việc điều hành của 
lãnh đạo HTX. Theo đó, tổ chức việc lựa chọn nhân 
sự kế toán cần tương ứng với quy mô và khối lượng 
công việc kế toán cần thực hiện cũng như số lượng và 
chất lượng của người làm kế toán. Vì vậy, cần lựa chọn 
những người có chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực 
và có tinh thần trách nhiệm cao. Để thực hiện được 
điều đó, cần giải quyết tốt các vấn đề sau:

- Xác định khối lượng công việc kế toán tại HTX. 
Khối lượng công việc của kế toán trong HTX cần được 
xác định phù hợp để đảm bảo phân công trách nhiệm 
hợp lý trong việc thu nhận, xử lý, kiểm tra, phân tích và 
cung cấp thông tin phục vụ công tác quản trị của HTX. 

- Xác định số lượng và chất lượng của người làm kế 
toán. Những người làm kế toán của HTXNN có trình 
độ cao sẽ xử lý công việc chuyên môn chính xác và 
thuận lợi. Vì thế, cần có hướng tuyển dụng những nhân 
viên lành nghề, đồng thời thường xuyên bồi dưỡng, 
cập nhật kiến thức chuyên môn cho những người này.

Hoàn thiện tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 
Tại các HTXNN hiện nay, việc tổ chức hệ thống 

chứng từ kế toán cần được hoàn thiện trên tất cả các 
khâu nhằm đảm bảo sự đồng bộ trong công việc này, 
cụ thể là: xây dựng và thiết kế hệ thống chứng từ, tổ 
chức thực hiện hạch toán ban đầu, kiểm tra và luân 
chuyển chứng từ kế toán, lưu trữ chứng từ kế toán. 
Những nội dung cơ bản cần hoàn thiện như sau:

- Xây dựng và thiết kế hệ thống chứng từ áp dụng 
tại HTXNN: Hiện nay, các HTX áp dụng hệ thống 
chứng từ kế toán theo quy định tại Thông tư 24/2017/
TT-BTC. Đồng thời, căn cứ vào đặc điểm hoạt động 
sản xuất kinh doanh của HTX để xây dựng, bổ sung 
thêm các chứng từ đặc thù cho phù hợp. Theo đó, cần 
phải lựa chọn các chứng từ, thiết kế mẫu biểu và các 
yếu tố phản ánh trên các chứng từ đó, vừa đảm bảo tuân 
thủ các quy định, vừa phù hợp trong việc thu nhận, xử 
lý và cung cấp thông tin. 

- Quy định về lập chứng từ kế toán: Để có sự thống 
nhất trong việc lập chứng từ kế toán, Kế toán có trách 
nhiệm thực hiện lập chứng từ để thu nhận được đầy đủ, 
chính xác, trung thực và kịp thời mọi nghiệp vụ kinh tế 
phát sinh và thực sự hoàn thành trong hoạt động SXKD 
của HTX; chú trọng đến phương pháp ghi chép cụ thể 
đối với các chứng từ phản ánh giao dịch nội bộ.

* Kiểm tra, luân chuyển chứng từ kế toán: cần có 
quy trình kiểm tra chứng từ một cách chặt chẽ để đảm 
bảo tính pháp lý của chứng từ trước khi nhập dữ liệu 
vào máy tính hoặc ghi sổ kế toán. Người làm kế toán 
của HTX phải có trách nhiệm cao, thông qua đó, các 
thông tin cung cấp cho lập BCTC và báo cáo KTQT sẽ 
đảm bảo độ tin cậy cao.

Kỳ 1 tháng 6 (số 265) - 2024NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI



21Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅIKỳ 1 tháng 6 (số 265) - 2024

Trong công tác bảo quản chứng từ, các HTX cần 
tổ chức bảo quản tại kho, tủ bảo quản riêng, vì thế cần 
có kế hoạch xây dựng và nguồn kinh phí để xây dựng 
hoặc bố trí kho, tủ bảo quản chứng từ quản để đảm bảo 
an toàn.

Hoàn thiện tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 
Trong bối cảnh phát triển công nghệ thông tin như 

hiện nay, các HTXNN cần hoàn thiện hệ thống tài 
khoản kế toán để đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với việc 
ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức công tác 
kế toán. Theo đó, cần thiết phải tổ chức mã hóa các đối 
tượng kế toán hay mã hóa TKKT. Mỗi từ mã sẽ xác 
định cho một đối tượng kế toán riêng biệt hay một TK 
cấp 1 hoặc TK cấp 2, cấp 3... nhằm tạo ra các cấp TK 
chi tiết phục vụ cho kế toán chi tiết và KTQT. 

Hoàn thiện tổ chức tài khoản kế toán dùng cho kế 
toán tài chính: Trên cơ sở hệ thống TKKT áp dụng cho 
các HTXNN mà Bộ Tài chính đã ban hành, HTXNN 
căn cứ vào đặc điểm SXKD cụ thể và yêu cầu quản trị 
để tổ chức vận dụng các TKKT tổng hợp và TKKT chi 
tiết phù hợp.  

Hoàn thiện tổ chức TKKT dùng cho KTQT: trong 
kế toán quản trị, HTXNN cần phải tổ chức được các 
thông tin thích hợp ngay từ khi các nghiệp vụ kinh 
tế phát sinh và thực sự hoàn thành. Vì vậy, cần phải 
tổ chức vận dụng tài khoản kế toán phù hợp với điều 
kiện kinh doanh cụ thể của mình. Để thực hiện được 
điều này, phải xây dựng danh mục tài khoản chi tiết 
theo các cấp độ dùng cho việc thu nhận, xử lý, phân 
tích và cung cấp thông tin đáp ứng cho kế toán quản 
trị. Trong các phần hành kế toán cụ thể cần xác định 
rõ các tài khoản chi tiết đến cấp 3, cấp 4, cấp 5... theo 
hướng sau đây:

+ Đối với kế toán quản trị các khoản phải thu: cần 
mở các tài khoản chi tiết để theo dõi cho từng khách 
hàng nội bộ HTXNN và từng khách hàng bên ngoài 
về các khoản phải thu ngắn hạn, phải thu dài hạn trong 
thời hạn thanh toán và quá hạn thanh toán nhằm có 
được các thông tin về các khoản nợ còn phải thu của 
khách hàng, các khoản đã thu của khách hàng và các 
khoản còn phải thu của khách hàng. Tương tự như 
vậy, các tài khoản về tạm ứng, các tài khoản về phải 
thu hoạt động tín dụng nội bộ, các khoản chi phí kinh 
doanh… cũng cần thiết chi tiết theo một nguyên tắc 
chung giống nhau.

+ Đối với kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh 
doanh: cần mở các tài khoản chi tiết để phản ánh doanh 
thu theo từng sản phẩm sản xuất kết hợp với chi tiết 
theo từng đơn vị Tổ đội sản xuất nhằm thu nhận được 
các thông tin về doanh thu và kết quả kinh doanh từng 
sản phẩm, từng tổ đội sản xuất. 

Hoàn thiện tổ chức hệ thống sổ kế toán
Đối với hệ thống sổ kế toán phục vụ cho KTQT, 

trước hết cần thiết kế hệ thống sổ KTQT để theo dõi 
chi tiết theo từng tiêu thức mã hóa các TKKT theo 
từng cấp độ phục vụ cho KTQT. Kế toán phải căn cứ 
vào đặc điểm tổ chức SXKD, yêu cầu về mức độ chi 
tiết thông tin của đối tượng quản trị để mở hệ thống 
sổ KTQT phù hợp. 

Hoàn thiện tổ chức lập, phân tích, nộp và công 
khai báo cáo tài chính, lập và phân tích và báo cáo 
kế toán quản trị

Về tổ chức lập báo cáo tài chính: trước khi lập 
BCTC, kế toán cần thu thập nguồn tài liệu, số liệu cần 
thiết, phù hợp cho việc lập BCTC như chuẩn bị mẫu 
biểu các BCTC, tổ chức khóa sổ cuối kỳ; đối chiếu 
giữa số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết; thực hiện 
công tác kiểm kê tài sản và xử lý chênh lệch giữa số 
liệu thực kiểm kê và số liệu trên sổ kế toán (nếu có); 
lập Bảng cân số phát sinh tài khoản.

Lập và trình bày BCTC được coi là công việc 
mang tính chất bắt buộc đối với HTXNN. Do đó, cần 
phải thường xuyên kiểm tra việc mở sổ, ghi sổ, khóa 
sổ kế toán và cần phải mở sổ kế toán cần thiết để 
theo dõi như “Sổ tài sản cố định”, “Sổ kế toán theo 
dõi công nợ nội bộ TK131”, sổ kế toán theo dõi hoạt 
động tín dụng nội bộ TK 646. Đồng thời, phải thường 
xuyên thực hiện đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật cho 
nhân viên kế toán để họ hiểu rõ và sâu hơn về chính 
sách, chế độ kế toán và các văn bản pháp luật về các 
chính sách thuế nhằm chấp hành nghiêm chỉnh về 
việc lập BCTC.

Hoàn thiện tổ chức phân tích báo cáo tài chính: 
Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính, trước hết phải 
hoàn thiện tổ chức công tác phân tích, hoàn thiện nội 
dung và phương pháp phân tích... Nội dung tổ chức 
công tác phân tích báo cáo tài chính được xác định, 
bao gồm: Lập kế hoạch phân tích; Thực hiện kế hoạch 
phân tích; Lập báo cáo phân tích; Hoàn thiện tổ chức 
nộp và công khai BCTC.

Các HTXNN cần tuân thủ về thời gian lập và nộp 
BCTC cho các cơ quan có liên quan. Ngoài công bố 
thông tin định kỳ và bất thường theo luật định, HTX 
còn cần công bố thông tin theo yêu cầu của thành viên 
HTX. Vì vậy, việc thu thập, tổ chức lập BCTC cũng 
như hoàn chỉnh kỹ thuật lập BCTC cần thiết phải xây 
dựng quy trình với những quy định chặt chẽ hơn nữa.

Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích báo cáo kế 
toán quản trị

Báo cáo kế toán quản trị được lập trên cơ sở thông 
tin của kế toán quản trị cung cấp và lập theo yêu cầu 
của các cấp quản trị trong HTX để cung cấp thông tin 
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cho việc ra được quyết định kinh tế phù hợp. Do vậy, 
thông tin kế toán quản trị được cung cấp bởi hệ thống 
báo cáo kế toán quản trị phải được tổ chức phù hợp 
với nhu cầu và mục tiêu của công tác quản lý cũng 
như từng quyết định kinh doanh cụ thể của nhà quản 
trị trong HTXNN.

Dựa trên những yêu cầu và nguyên tắc cơ bản của 
việc hoàn thiện và chức năng cơ bản của HTXNN, hệ 
thống báo cáo KTQT cần được hoàn thiện những nội 
dung sau đây:

+ Các thông tin trên báo cáo KTQT phải được 
phân chia thành các chỉ tiêu phù hợp với các tiêu 
chuẩn đánh giá thông tin trong mỗi tình huống kinh 
tế khác nhau;

+ Các chỉ tiêu trong báo cáo kế toán quản trị phải 
có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nhằm đảm bảo 
được việc cung cấp thông tin phục vụ quản trị;

+ Các số liệu thực tế, dự toán, định mức hoặc các 
mục tiêu định trước trong báo cáo phải so sánh được 
với nhau để giúp các nhà quản trị trong đơn vị sử 
dụng thông tin thực hiện chức năng kiểm soát hoạt 
động một cách có căn cứ và tin cậy.

+ Hình thức kết cấu báo cáo kế toán quản trị cần 
đa dạng, linh hoạt tùy thuộc vào tiêu chuẩn đánh giá 
thông tin trong mỗi báo cáo phục vụ cho từng tình 
huống kinh tế cụ thể của nhà quản lý;

* Hoàn thiện tổ chức phân tích Báo cáo KTQT: 
trước hết cần hoàn thiện về quy trình phân tích. Theo 
đó, quy trình phân tích báo cáo KTQT trong các 
HTXNN thường được tiến hành theo các giai đoạn: 
chuẩn bị công tác phân tích; thực hiện công tác phân 
tích và báo cáo kết quả phân tích. Hoàn thiện phân 
tích các chỉ tiêu của báo cáo KTQT, gồm việc xác định 
các chỉ tiêu phân tích theo từng báo cáo phù hợp với 
yêu cầu quản trị của HTXNN, sử dụng phương pháp 
so sánh giữa chỉ tiêu thực hiện với chỉ tiêu dự toán để 
xác định chênh lệch, xác định nhân tố ảnh hưởng và 
tìm nguyên nhân chênh lệch. Kết quả phân tích báo 
cáo KTQT phải được cung cấp cho lãnh đạo kịp thời 
và trung thực cả bằng số liệu và lời văn thuyết trình 
các kiến nghị.

Hoàn thiện tổ chức kiểm tra kế toán
Các HTXNN cần thực hiện công tác kiểm tra kế 

toán thường xuyên, định kỳ và đột xuất trong các 
khâu nhập liệu, xử lý thông tin kế toán, nhằm phát 
hiện kịp thời những sai sót và tiềm ẩn những gian lận, 
lãng phí trong quá trình quản lý tại HTX. Nội dung 
kiểm tra, bao gồm tất cả các khâu công việc liên quan 
đến công tác kế toán như: kiểm tra chứng từ, kiểm tra 
việc chấp hành chế độ ghi chép ban đầu và ghi chép 
trên sổ kế toán, kiểm tra việc lập BCTC; kiểm tra việc 

thực hiện các định mức kinh tế, kỹ thuật, các dự toán 
chi phí, các khoản thưởng so với quy chế chi tiêu nội 
bộ của HTX.... 

Hoàn thiện tổ chức ứng dụng công nghệ  
thông tin 

Một trong những yêu cầu quan trọng đối với tất 
cả các HTXNN hiện nay là tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý nói chung và trong 
công tác kế toán nói riêng. Đối với các HTXNN, để 
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán, 
trước hết phải thực hiện tốt việc lựa chọn mô hình 
đầu tư công nghệ thông tin phù hợp với đặc điểm sản 
xuất, kinh doanh nhằm phát huy hiệu quả của việc 
đầu tư này. Việc này có thể được thực hiện theo các 
giai đoạn sau:

Giai đoạn 1. Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ 
thông tin;

Giai đoạn 2. Tăng cường ứng dụng hệ điều hành, 
tác nghiệp;

Giai đoạn 3. Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng 
cao năng lực sản xuất và cung cấp thông tin kế toán;

Giai đoạn 4. Đầu tư làm thay đổi chất lượng hoạt 
động và tạo lợi thế cạnh tranh của HTX.

 Trong mỗi giai đoạn trên đây, cần xác định rõ 
mục tiêu và phải tuân thủ các nguyên tắc nhất định 
của đầu tư công nghệ thông tin. Yêu cầu đầu tiên và 
quan trọng để việc ứng dụng công nghệ thông tin vào 
công tác kế toán thành công là con người. Vì vậy, việc 
đào tạo, bồi dưỡng người làm kế toán trực tiếp trên 
các phần mềm phải được lập kế hoạch dài hạn và đạt 
được trình độ nhất định. Cùng với việc trang bị đồng 
bộ máy móc thiết bị và thiết kế đường mạng hợp lý, 
sử dụng đồng bộ một phần mềm kế toán thống nhất 
cho toàn HTX thì việc sử dụng thuần thục phần mềm 
kế toán, biết cách khai thác các thông tin trên phần 
mềm để phục vụ cho yêu cầu quản lý cũng cần được 
những người làm công tác kế toán quan tâm, thường 
xuyên cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm với 
nhau để nâng cao hiệu quả của phần mềm ứng dụng. 
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1. Giới thiệu
Hiệu quả tài chính doanh nghiệp luôn là một trong 

những vấn đề được doanh nghiệp quan tâm hàng 
đầu. Thông qua việc đánh giá hiệu quả tài chính, nhà 
đầu tư sẽ định hướng đúng để đưa ra quyết định đầu 
tư hợp lý cũng như có bước điều chỉnh nguồn vốn 
phù hợp. Hiện nay có nhiều nghiên cứu xem xét các 
yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của doanh 
nghiệp, điển hình như nghiên cứu của Zeitun và Tinan 

(2007), Singh & Bagga (2019) khẳng định hiệu quả 
tài chính của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi các 
yếu tố quy mô tài sản, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, 
nợ, thuế thu nhập doanh nghiệp, tỷ lệ thanh khoản. 
Shubita & Alsawalhah (2012) khẳng định nợ có tác 
động ngược chiều đến hiệu quả tài chính của doanh 
nghiệp qua chỉ tiêu ROE. Tại Việt Nam hiện cũng đã 
có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố đến 
hiệu quả tài chính của doanh nghiệp, điển hình các 
nghiên cứu của Hồ Xuân Thủy và cộng sự (2020), Lê 
Văn Tuấn & cộng sự (2022) cho thấy thuế thu nhập 
doanh nghiệp, quy mô công ty và tốc độ tăng trưởng 
của doanh nghiệp có tác động ngược chiều đến hiệu 
quả tài chính. Trong khi đó, tính thanh khoản có tác 
động cùng chiều đến hiệu quả tài chính của doanh 
nghiệp. Riêng đối với các doanh nghiệp sản xuất 
phụ trợ ở Việt Nam có vai trò lớn trong việc hỗ trợ 
cho việc sản xuất các thành phẩm chính. Cụ thể là 
những linh kiện, phụ liệu, phụ tùng, sản phẩm bao 
bì, nguyên liệu để sơn, nhuộm, v.v… và hiện chưa 
có nghiên cứu nào xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến 
hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp sản xuất phụ 
trợ ở Việt Nam. Chính vì vậy, việc xác định và đo 
lường các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính 
của các doanh nghiệp sản xuất phụ trợ niêm yết trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam là thực sự cần thiết 

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH  
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TS. Lê Thị Mai Hương*

Ngày gửi bài: 26/02/2024
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The article collects secondary data from the 
financial statements of 27 supporting manufacturing 
enterprises listed on the Vietnamese stock market 
and uses the generalized least squares (GLS) 
regression method to determine the Factors 
affecting the financial performance of supporting 
manufacturing enterprises listed on the Vietnamese 
stock market. Research results have identified 
5 factors affecting the financial performance of 
supporting manufacturing enterprises listed on 
the Vietnamese stock market including: enterprise 
scale, liquidity ratio, debt ratio, growth rate and asset 
turnover. The research results are a scientific basis 
for supporting manufacturing enterprises in Vietnam 
to make reasonable decisions to bring high financial 
efficiency to the business.
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manufacturing.
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Bài viết thu thập dữ liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính của 27 doanh nghiệp sản xuất phụ trợ niêm yết trên thị 
trường chứng khoán Việt Nam và sử dụng phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS) để 
xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp sản xuất phụ trợ niêm yết trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 5 yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài 
chính của các doanh nghiệp sản xuất phụ trợ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm: quy 
mô doanh nghiệp, tỷ lệ thanh khoản, tỷ số nợ, tốc độ tăng trưởng và vòng quay tài sản. Kết quả nghiên cứu là 
cơ sở khoa học để các doanh nghiệp sản xuất phụ trợ ở Việt Nam có thể đưa ra quyết định hợp lý nhằm mang 
lại hiệu quả tài chính cao cho doanh nghiệp.

• Từ khóa: doanh nghiệp niêm yết, hiệu quả tài chính, thị trường chứng khoán, sản xuất phụ trợ.
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trong giai đoạn hiện nay, nhằm xem xét mức độ ảnh 
hưởng của các yếu tố đến hiệu quả tài chính của các 
doanh nghiệp này và là cơ sở để đề xuất một số hàm 
ý quản trị giúp cho các doanh nghiệp sản xuất phụ trợ 
ở Việt Nam nâng cao hiệu quả tài chính.

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan các nghiên cứu 
trước

2.1. Khái niệm và chỉ tiêu đo lường hiệu quả  
tài chính 

Yuchtman và Seashore (1967) nêu hiệu quả tài 
chính được được thể hiện qua khả năng của doanh 
nghiệp có thể khai thác được thị trường bằng nguồn 
lực hữu hạn của mình. Hiệu quả tài chính hay hiệu quả 
kinh tế thường được thể hiện qua tăng trưởng doanh 
thu, gia tăng lợi nhuận hoặc giá cổ phiếu (Havnes và 
Senneseth, 2001).

Chỉ tiêu đo lường hiệu quả tài chính: 
Hu,Y & Izumida,S (2008) nêu chỉ tiêu đo lường 

hiệu quả tài chính bao gồm tỷ suất lợi nhuận trên tổng 
tài sản (ROA) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 
(ROE), nghiên cứu của Ming và Gee (2008) và Ongore 
(2011) còn sử dụng chỉ số lợi suất cổ tức (DY), nghiên 
cứu của Le và Buck (2011) sử dụng chỉ tiêu tỷ suất lợi 
nhuận trên doanh thu (ROS), hoặc nghiên cứu Shah 
và cộng sự (2011) lại sử dụng chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận 
trên vốn đầu tư (ROI) để đo lường hiệu quả tài chính 
của doanh nghiệp. Theo Shah và cộng sự (2011) ROI 
lại chính là ROA. Hệ số ROA, ROE là hai thước đo 
được sử dụng phổ biến nhất trong việc đánh giá hiệu 
quả tài chính của doanh nghiệp. ROE nhằm mục đích 
phản ánh được cách nhìn quá khứ, cho thấy tình hình 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào, 
khả năng tạo ra lợi nhuận mà các công ty đã đạt được 
trong các kỳ kế toán vừa qua ra sao, không những thế 
các chỉ tiêu này còn có thể so sánh các doanh nghiệp 
cùng ngành hoặc so sánh giữa ngành này với ngành 
khác. Bên cạnh đó, hệ số này còn giúp cho nhà quản 
lý, lãnh đạo các công ty, cổ đông có những đánh giá 
bao quát về hiệu quả tài chính trong quá khứ cũng 
như tiềm năng lợi nhuận và tăng trưởng trong tương 
lai của doanh nghiệp (Lê Văn Tuấn & cộng sự, 2022).

2.2. Tổng quan các nghiên cứu trước
Zeitun và Tinan (2007) khẳng định tỷ lệ nợ có ảnh 

hưởng ngược chiều mạnh nhất đến ROA, tăng trưởng 
theo tổng tài sản, quy mô và tỷ lệ thuế có ảnh hưởng 
cùng chiều lên ROA. 

Shubita & Alsawalhah (2012) xem xét sự ảnh 
hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính bằng 
việc mở rộng nghiên cứu của Abor (2005) và sử dụng 
dữ liệu tài chính của 39 công ty hoạt động trong ngành 
công nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Amman 

trong khoảng thời gian 6 năm từ 2004 đến 2009. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ âm giữa nợ và 
ROA, ROE. 

Singh & Bagga (2019) thực hiện nghiên cứu 50 
công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán 
của Ấn Độ từ năm 2008 - 2017 để đánh giá ảnh hưởng 
của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính  của các công 
ty này. Dữ liệu được phân tích bằng phương pháp 
thống kê mô tả, tương quan và bốn mô hình hồi quy 
khác nhau đã được sử dụng để nghiên cứu mối quan 
hệ giữa cơ cấu vốn và khả năng sinh lời. Trong các 
mô hình này, nghiên cứu tác động của tổng nợ và tổng 
vốn chủ sở hữu trên ROA và ROE.

Hồ Xuân Thủy và cộng sự (2020) đã nghiên cứu 
các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các 
công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà 
Nội gia đoạn 2013 - 2017. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, thuế thu nhập doanh nghiệp, quy mô công ty 
và tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp có tác động 
ngược chiều đến hiệu quả tài chính. Trong khi đó, tính 
thanh khoản có tác động cùng chiều. Nhưng, không 
có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa ROA và thời 
gian hoạt động của doanh nghiệp.

Lê Văn Tuấn & cộng sự (2022) sử dụng phương 
pháp nghiên cứu định lượng (bình phương tối thiểu 
tổng quát khả thi - FGLS), bài viết đã xác định sáu 
yếu tố tác động đến hiệu quả tài chính của 80 doanh 
nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh từ 2009 đến 2019 (880 quan 
sát). Các nhân tố này mang ý nghĩa thống kê ở mức 
5%, bao gồm: quy mô doanh nghiệp, độ tuổi, tỷ lệ đòn 
bẩy, tăng trưởng doanh thu, tổng sản phẩm quốc nội 
và tỷ lệ lạm phát. Đồng thời, mức độ tác động của các 
yếu tố tác động đến hiệu quả tài chính của các doanh 
nghiệp được ước lượng là khác nhau.

3. Mô hình và phương pháp nghiên cứu
3.1. Mô hình nghiên cứu
Kế thừa từ các nghiên cứu trước, mô hình nghiên 

cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của 
các doanh nghiệp sản xuất phụ trợ niêm yết trên thị 
trường chứng khoán Việt Nam được đề xuất như sau: 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝑆𝑆𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝐷𝐷𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝐺𝐺𝐴𝐴𝑇𝑇𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖  

Mô tả các biến:
Hiệu quả tài chính của doanh nghiệp sản xuất phụ 

trợ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 
được đo lường thông qua chỉ tiêu ROE.

ROE: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu = Lợi 
nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu.

Quy mô doanh nghiệp (SIZE): được thể hiện qua 
quy mô tài sản và được tính bằng Logarit của tổng tài 
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sản. Các doanh nghiệp có quy mô lớn sẽ có nhiều lợi 
thế hơn các doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Nghiên cứu 
của Abor (2005), Zeitun & Tian (2007), Onaolapo & 
Kajola (2010), Muritala (2012) và Ahmad & cộng sự 
(2012) đã chứng minh rằng quy mô của doanh nghiệp 
có tác động cùng chiều với hiệu quả tài chính của 
doanh nghiệp.

Tỷ lệ thanh khoản (LIQ): Phản ánh khả năng thanh 
toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Tầm 
quan trọng của tính thanh khoản đối với hoạt động của 
một công ty có thể xác định mức độ lợi nhuận mà một 
công ty đạt được. Hệ số thanh toán hiện hành xác định 
mối liên hệ giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn (Lê 
Văn Tuấn & cộng sự, 2022). Khi hệ số thanh toán hiện 
hành cao, công ty có khả năng thanh toán các nghĩa 
vụ ngắn hạn là tốt. Ngược lại, hệ số thanh toán hiện 
hành thấp có nghĩa là một công ty không thể thanh 
toán đúng hạn các nghĩa vụ của mình đối với các chủ 
nợ, các nhà cung cấp dịch vụ và hàng hóa (Owolabi 
và cộng sự, 2011). Các nghiên cứu của Elangkumaran 
và Karthika (2013), Khidmat và Rehman (2014), 
Mushtaq và cộng sự (2015), Wang (2002). Yameen và 
cộng sự (2019) đã chứng minh mối quan cùng chiều 
giữa tỷ lệ thanh khoản và hiệu quả tài chính của các 
doanh nghiệp.

Tỷ số nợ (DA): Tỷ số nợ = Tổng nợ/Tổng tài 
sản. Nghiên cứu của Onaolapo & Kajola (2010) và 
Mwangi & cộng sự (2014) cho rằng nợ vay tác động 
ngược chiều đến chỉ tiêu ROE. 

Tốc độ tăng trưởng (Growth):  Tốc độ tăng trưởng 
= (Thu nhập lãi thuần n) / Thu nhập lãi thuần n -1) -1. 
Theo Zeitun & Tian (2007) và Abor (2005), Muritala 
(2012) các doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng cao 
sẽ có hiệu quả tài chính cao vì các doanh nghiệp này 
có thể tạo được lợi nhuận từ đầu tư. 

Vòng quay tài sản (TANG): Vòng quay tài sản 
được sử dụng để đo lường hiệu quả của việc tạo ra 
doanh thu từ tài sản, chỉ tiêu này được tính bằng 
doanh thu thuần trên tổng tài sản. Điều này phù hợp 
với nghiên cứu của Onaolapo & Kajola (2010), vòng 
quay tài sản có tác động tích cực đến hiệu quả tài 
chính của doanh nghiệp.

uit: sai số; i: đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất 
phụ trợ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam, i=1...27 (27 doanh nghiệp sản xuất phụ trợ); t: 
tiêu biểu cho năm t, t=1…7 (từ 2017-2023).

3.2. Dữ liệu và Phương pháp nghiên cứu
Dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính của 27 

doanh nghiệp sản xuất phụ trợ niêm yết trên trên Sở 

giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và 
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Một số chỉ tiêu 
được tính toán theo công thức của bài nghiên cứu. Ký 
hiệu và cách đo lường các biến cụ thể được tổng hợp 
tại Bảng 1.

Bảng 1: Tổng hợp các biến trong mô hình  
nghiên cứu

Tên biến Ký hiệu Đo lường Kỳ 
vọng Nghiên cứu kế thừa

Tỷ suất lợi 
nhuận trên vốn 
chủ sở hữu

ROE Lợi nhuận sau thuế/ 
Vốn chủ sở hữu

Hu,Y & Izumida,S (2008), Lê 
Văn Tuấn &cộng sự (2022)

Quy mô doanh 
nghiệp SIZE Logarit của tổng 

tài sản H1 (+)

Abor (2005)
Zeitun & Tian (2007)
Onaolapo & Kajola(2010)
Muritala (2012)
Ahmad & cộng sự (2012)

Tỷ lệ thanh 
khoản LIQ Tài sản ngắn hạn/Nợ 

ngắn hạn H2 (+)

Owolabi và cộng sự (2011), 
Elangkumaran và Karthika 
(2013), Khidmat và Rehman 
(2014), Mushtaq và cộng 
sự (2015), Wang (2002). 
Yameen và cộng sự (2019), 
Lê Văn Tuấn và cộng sự 
(2022)

Tỷ số nợ DA Tổng nợ/ Tổng 
tài sản H3 (-) Onaolapo & Kajola (2010) 

Mwangi & cộng sự (2014)

Tốc độ tăng 
trưởng Growth

(Thu nhập lãi thuần 
n) / Thu nhập lãi 
thuần n -1) -1

H4 (+)
Zeitun & Tian (2007)
Abor (2005)
Muritala (2012)

Vòng quay 
tài sản TANG Thu nhập lãi thuần/

Tổng tài sản H5 (+) Onaolapo & Kajola (2010)

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Trong đó, các biến được kì vọng dấu như sau: 
H1: Biến SIZE có mối quan hệ tương hệ tương 

quan và tác động cùng chiều với  ROE. Biến SIZE 
được kỳ vọng mang dấu dương (+).

H2: Biến LIQ có mối quan hệ tương hệ tương quan 
và tác động cùng chiều với  ROE. Biến LIQ được kỳ 
vọng mang dấu dương (+).

H3: Biến DA có mối quan hệ tương hệ tương quan 
và tác động nghịch biến với ROE. Biến DA được kỳ 
vọng mang dấu âm (-).

H4: Biến Growth có mối quan hệ tương hệ tương 
quan và tác động cùng chiều với ROE. Biến Growth 
được kỳ vọng mang dấu dương (+).

H5: Biến TANG có mối quan hệ tương hệ tương 
quan và tác động cùng chiều với ROE. Biến TANG 
được kỳ vọng mang dấu dương (+).

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Kết quả thống kê, mô tả các biến trong 

mô hình
Kết quả thống kê mô tả các biến trong mô hình 

nghiên cứu được trình bày ở bảng 2 cho ta thấy dữ liệu 
của các biến trong mô hình tương đối ổn định, không 
có dữ liệu bất thường (outliers). Xét góc độ tổng thể 
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thì bộ dữ liệu nghiên cứu này phù hợp với mục tiêu 
nghiên cứu.

Bảng 2: Thống kê mô tả các biến trong mô hình
Biến 
quan 
sát

Định nghĩa
Số  

quan 
sát

Giá trị 
trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn

Giá trị 
thấp 
nhất

Giá trị 
cao nhất

ROE Lợi nhuận sau thuế/ VCSH 189 11.4248 15.7342 -71.15 70.14
SIZE Logarit của tổng tài sản 189 5.8651 0.6077 4.2961 6.9401
LIQ Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 189 2.7253 3.4571 0.1069 21.6444
DA Tổng nợ/ Tổng tài sản 189 0.5017 0.5837 0.0002 4.5965

Growth (Thu nhập lãi thuần n) / Thu nhập 
lãi thuần n -1) -1 189 0.3015 1.3728 -0.9965 11.7151

TANG Thu nhập lãi thuần/Tổng tài sản 189 1.2614 1.1408 0.0052 10.5111
Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm Stata 17

Sau khi xem xét các biến trong mô hình nghiên 
cứu thông qua ma trận tương quan (Bảng 2, Bảng 3) 
và kiểm tra hệ số nhân tử phóng đại (VIF) cho thấy 
không có hiện tượng đa cộng tuyến (Bảng 4).

Bảng 3: Hệ số tương quan giữa ROE và các biến 
trong mô hình nghiên cứu

Biến quan sát ROE SIZE LIQ DA Growth TANG
ROE 1.0000
SIZE -0.0568 1.0000 
LIQ 0.0520 -0.0664 1.0000
DA -0.1707 -0.2491 -0.2567 1.0000 

Growth 0.0883 0.0023   0.0858 -0.0931   1.0000
TANG 0.2210  -0.4238 -0.1330 0.6183  -0.0522   1.0000

Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm Stata 17

Bảng 4: Hệ số nhân tử phóng đại
Biến quan sát VIF 1/VIF

TANG 1.85 0.5400
DA 1.71 0.5844

SIZE 1.24 0.8048
LIQ 1.10 0.9122

Growth 1.01 0.9871
Mean VIF 1.38

Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm Stata 17

4.2. Ước lượng và phân tích nghiên cứu
Kết quả hồi quy của các mô hình được thể hiện ở 

Bảng 5, nghiên cứu tiến hành kiểm định Hausman để 
lựa chọn mô hình hợp lý. Kết quả kiểm định Hausman 
cho giá trị thống kê Chi-Square là 57.76 với Prob > 
Chi-Square đều lớn hơn hơn 5%, điều này cho phép 
chấp nhận giả thuyết H0 (có tồn tại sự tương quan 
giữa các sai số ngẫu nhiên và biến độc lập), vì vậy sử 
dụng mô hình tác động ngẫu nhiên REM để phân tích 
kết quả nghiên cứu. Tiếp theo, nghiên cứu tiến hành 
kiểm định các vi phạm giả thuyết như phương sai sai 
số không đổi cũng như sự tự tương quan của sai số.

Bảng 5: Kết quả hồi quy và kiểm định Hausman

Biến quan sát
Biến phụ thuộc ROE

FEM Độ lệch chuẩn REM Độ lệch  chuẩn
Hằng số 70.81** 21.5934 40.82* 16.7802
SIZE 10.08** 3.5104 5.2000 2.6934
LIQ 0.1370 0.2467 0.0986 0.2435
DA -11.81*** 3.3132 -10.75*** 2.7557

Biến quan sát
Biến phụ thuộc ROE

FEM Độ lệch chuẩn REM Độ lệch  chuẩn
Growth 0.9560 0.5610 0.877 0.5570
TANG 3.971** 1.4331 4.730*** 1.3095
Số quan sát 189 1.89
R2 hiệu chỉnh 51,09%  54,14%  

Hausman Test 0.2723
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm Stata 17

Kết quả kiểm định phương sai của sai số không đổi 
(kiểm định White), chỉ số Prob,Chi-Square = 0,000 
nhỏ hơn 5% và kết quả kiểm định tự tương quan của 
sai số (kiểm định Breusch-Godfrey), chỉ số Prob, F = 
0,0000 cũng nhỏ hơn 5%, Kết quả này cho thấy mô 
hình vừa có hiện tượng phương sai của sai số thay 
đổi vừa có hiện tượng tự tương quan của sai số, theo 
Wooldridge (2002, 143-155), cách khắc phục khi 
phương sai của sai số thay đổi, hiện tượng tự tương 
quan của sai số là chọn mô hình hồi quy với phương 
pháp bình phương bé nhất tổng quát (General Least 
Square - GLS), Bảng 6 trình bày kết quả hồi quy bằng 
cách sử dụng phương pháp GLS để ước lượng các hệ 
số hồi quy.

Bảng 6: Kết quả hồi quy mô hình  
theo phương pháp GLS

Biến quan sát REM Độ lệch chuẩn
Hằng số 0.0969 11.1788
SIZE 1.3960 1.9179
LIQ 0.0165 0.2113
DA  -13.28*** 1.9330
Growth 0.8180 0.6243
TANG 7.608*** 1.1478
Số quan sát 189 189
R2 hiệu chỉnh 56,09%  

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm Stata 17

4.3. Thảo luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố: quy mô 

doanh nghiệp, tỷ lệ thanh khoản, tỷ số nợ, tốc độ tăng 
trưởng, vòng quay tài sản đã giải thích được sự thay 
đổi tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) với 
các hệ số ước lượng đúng như kỳ vọng.

Biến SIZE tác động cùng chiều với ROE của các 
doanh nghiệp sản xuất phụ trợ niêm yết trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam theo đúng kỳ vọng của giả 
thuyết và có ý nghĩa thống kê ở mức 1% với ROE. Điều 
này hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu Abor (2005), 
Zeitun & Tian (2007), Onaolapo & Kajola(2010), 
Muritala (2012) và Ahmad & cộng sự (2012). 

Biến LIQ tác động cùng chiều với ROE của các 
doanh nghiệp sản xuất phụ trợ niêm yết trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam theo đúng kỳ vọng của giả 
thuyết và có ý nghĩa thống kê ở mức 1% với ROE. 
Điều này hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu Owolabi 
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và cộng sự (2011), Elangkumaran và Karthika (2013), 
Khidmat và Rehman (2014), Mushtaq và cộng sự 
(2015), Wang (2002), Yameen và cộng sự (2019), Lê 
Văn Tuấn và cộng sự (2022). Khả năng thanh toán 
ngắn hạn của doanh nghiệp cao phản ánh hoạt động 
hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp. 

Biến DA tác động nghịch biến đến ROE của các 
doanh nghiệp sản xuất phụ trợ niêm yết trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam theo đúng kỳ vọng của giả 
thiết và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Trong điều 
kiện các yếu tố khác không đổi thì tỷ lệ nợ tăng lên 
sẽ làm cho lợi nhuận của các doanh nghiệp bảo hiểm 
giảm, việc sử dụng nợ vay quá nhiều với chi phí sử 
dụng nợ vay cao sẽ làm giảm lợi nhuận của doanh 
nghiệp, đây là vấn đề hầu hết các doanh nghiệp đang 
phải đối mặt. Điều này hoàn toàn phù hợp với các 
nghiên cứu của Onaolapo & Kajola (2010), Mwangi 
& cộng sự (2014), Zeitun & Tian (2007), Abor (2005), 
Muritala (2012).

Biến GROWTH tác động cùng chiều với ROE của 
các doanh nghiệp sản xuất phụ trợ niêm yết trên thị 
trường chứng khoán Việt Nam theo đúng kỳ vọng của 
giả thiết và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, điều này 
hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu Abor (2005), 
Zeitun & Tian (2007) và Muritala (2012). Các doanh 
nghiệp có khả năng tăng trưởng cao sẽ có hiệu quả tài 
chính cao vì các doanh nghiệp này có thể tạo được lợi 
nhuận từ đầu tư. 

Biến TANG tác động cùng chiều và có ý nghĩa 
thống kê ở mức 1% với ROE của các doanh nghiệp 
sản xuất phụ trợ niêm yết trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam. Điều này hoàn toàn phù hợp với nghiên 
cứu của Onaolapo & Kajola (2010), Vòng quay tài 
sản có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của 
doanh nghiệp.

5. Kết luận và hàm ý quản trị
Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định 

lượng thông qua dữ liệu thứ cấp được thu thập từ 
báo cáo tài chính của 27 doanh nghiệp sản xuất phụ 
trợ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 
Kết quả nghiên cứu đã xác định được 5 yếu tố ảnh 
hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp 
sản xuất phụ trợ niêm yết trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam bao gồm: quy mô doanh nghiệp, tỷ lệ thanh 
khoản, tỷ số nợ, tốc độ tăng trưởng và vòng quay tài 
sản. Các yếu tố quy mô doanh nghiệp, tỷ lệ thanh 
khoản, tốc độ tăng trưởng và vòng quay tài sản có tác 
động cùng chiều đến hiệu quả tài chính của các doanh 
nghiệp, trong khi đó yếu tố tỷ số nợ tác động ngược 
chiều đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp sản 
xuất phụ trợ. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để 

các doanh nghiệp sản xuất phụ trợ ở Việt Nam có thể 
đưa ra quyết định hợp lý nhằm mang lại hiệu quả tài 
chính cao cho doanh nghiệp.

Các công ty sản xuất phụ trợ cần chú ý gia tăng 
quy mô doanh nghiệp thông qua việc gia tăng quy mô 
tài sản, gia tăng quy mô doanh thu thuần nhằm gia 
tăng hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp sản xuất phụ trợ cần ưu tiên sử 
dụng nguồn vốn tự có và sử dụng có hiệu quả nguồn 
vốn này. Trong trường hợp sử dụng nguồn vốn vay 
cần lựa chọn nguồn vốn vay có chi phí vay thấp nhằm 
gia tăng hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.

Do mỗi doanh nghiệp sản xuất phụ trợ có những 
đặc thù khác nhau nên rất khó để đưa ra hàm ý chính 
sách cho từng doanh nghiệp. Do vậy, các doanh 
nghiếp sản xuất phụ trợ cần dựa vào đặc thù của doanh 
nghiệp để xây dựng các chính sách phù hợp nhằm đạt 
được hiệu quả tài chính cao nhất.
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1. Giới thiệu
Đối với một nền kinh tế, đầu tư có ý nghĩa đặc 

biệt quan trọng. Đầu tư không chỉ đóng vai trò trong 
quá trình tái sản xuất xã hội mà còn tạo ra «cú hích» 
cho sự phát triển của nền kinh tế. Một nền kinh tế thu 
hút được đầu tư từ các chủ thể trong và ngoài nước 
sẽ khiến nền kinh tế ngày càng tăng trưởng. Đầu tư 
là hoạt động nhằm tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, 
làm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh và hoạt động 
xã hội khác. Đầu tư cũng là hoạt động tạo ra việc làm 
cho người lao động, nâng cao đời sống của người 
dân trong xã hội, phát triển sản xuất. Có thể nói, đầu 
tư là cốt lõi, là động lực cho sự tăng trưởng và phát 
triển của nền kinh tế.

Đầu tư tác động đến tổng cung và tổng cầu của 
nền kinh tế. Ở góc độ tổng cầu, đầu tư là bộ phận 
chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cầu. Khi tổng cung 
chưa kịp thay đổi, gia tăng đầu tư sẽ làm cho tổng 
cầu tăng lên. Ở góc độ tổng cung, việc tăng quy mô 
đầu tư là nguyên nhân trực tiếp làm tăng tổng cung 
của nền kinh tế. Mặt khác, đầu tư còn gián tiếp làm 
tăng tổng cung của nền kinh tế thông qua hoạt động 
đầu tư vào nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ... 
Như vậy, tăng quy mô đầu tư và sử dụng vốn đầu tư 
hợp lý sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện 
năng suất nhân tố tổng hợp, chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế theo hướng hiện đại, nâng cao sức cạnh tranh của 
nền kinh tế và chất lượng tăng trưởng kinh tế (Từ 
Quang Phương và Phạm Văn Hùng, 2012).

Các nghiên cứu trong và ngoài nước đã chỉ ra các 
nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của đầu tư. Tuy 
nhiên, các nghiên cứu của Việt Nam chỉ mới cung 
cấp bằng chứng về tác động của các yếu tố “truyền 
thống” (sản lượng/tăng trưởng kinh tế, lãi suất) đến 
đầu tư. Trong khi đó, độ mở của nền kinh tế - một 
tiền đề quan trọng trong việc gia tăng đầu tư thông 
qua việc thu hút nguồn lực bên ngoài và mở rộng thị 
trường chưa được xem xét một cách rõ ràng. Do đó, 
nghiên cứu ứng dụng mô hình ARDL phân tích các 
yếu tố ảnh hưởng tới đầu tư tại Việt Nam trong đó 
xem xét tác động của độ mở của nền kinh tế. 

2. Tổng quan nghiên cứu và giả thuyết  
nghiên cứu

2.1. Tổng quan nghiên cứu
Trong cả ngắn hạn và dài hạn, đầu tư đã trở thành 

một trong những yếu tố đầu vào quan trọng tác động 
đến sự phát triển kinh tế và giải quyết những vấn đề 

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARDL TRONG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ  
ẢNH HƯỞNG TỚI ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
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Research analyzing the impact of macro factors 
on investment activities in Vietnam based on data 
collected in the period 2012 - 2022. The research uses 
an Autoregressive Distributed Lag model. - ARDL) 
combined with the Bound test method as the basis for 
determining the long-term impact, then using the error 
correction model (ECM) to analyze the short-term 
impact, followed by testing suitability and handling 
possible violations of the model. Analysis results show 
that inflation and interest rates have a negative impact 
on investment decisions and opportunities in Vietnam 
in both the short and long term.

• Key words: investment, GDP growth, money supply, 
inflation, interest rates, ARDL model.

Nghiên cứu phân tích tác động của các yếu tố vĩ mô đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam dựa trên bộ dữ liệu 
thu thập trong giai đoạn 2012 - 2022. Nghiên cứu sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy (Autoregressive 
Distributed Lag - ARDL) kết hợp với phương pháp kiểm định đường bao (Bound test) làm cơ sở xác định tác 
động dài hạn, sau đó dùng mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) để phân tích tác động ngắn hạn, tiếp đến kiểm định 
độ phù hợp và xử lý các vi phạm có thể gặp phải của mô hình. Kết quả phân tích cho thấy lạm phát và lãi suất 
có tác động tiêu cực đến quyết định và cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong cả ngắn hạn và dài hạn.

• Từ khóa: đầu tư, tăng trưởng GDP, cung tiền, lạm phát, lãi suất, mô hình ARDL.
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xã hội. Trải qua nhiều giai đoạn, thời kỳ đổi mới, nền 
kinh tế nước ta vẫn duy trì vận hành theo mô hình 
tăng trưởng chủ yếu dựa vào đầu tư, các quyết định 
đầu tư hay thu hút vốn đầu tư. 

Dương Bá Vũ Thi (2020) đã ứng dụng mô hình 
ARDL với kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy 
trong cả ngắn hạn và dài hạn, sản lượng GDP và 
cung tiền M2 đều có tác động tích cực đến đầu tư 
tại Việt Nam. Nghiên cứu về mối quan hệ giữa biến 
số tài chính đến tăng trưởng và chỉ ra sự ảnh hưởng 
của chúng đến khả năng tăng trưởng của nền kinh tế 
thông qua tác động đến tăng trưởng năng suất các 
yếu tố tổng hợp và cơ chế đầu tư (King & Levine, 
1993; Benhabib & Spiegel, 2000).

Hoàng Thị Thu (2008) chỉ ra việc thu hút vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài cũng bị ảnh hưởng bởi các 
yếu tố quy mô thị trường, nguồn vốn nhân lực, sự 
phát triển của cơ sở hạ tầng, mức độ mở cửa địa lý. 
Các yếu tố như mức độ tự do thương mại bao gồm 
chính sách nhà nước tập trung vào kiểm soát tín dụng 
cũng có ảnh hưởng tích cực (Balasubramany và cộng 
sự, 1996) hoặc tiêu cực (Serven, 2002) đến phân tích 
đầu tư. 

Nguyễn Thị Kim Thanh (2008), McCulloch 
(1989) đã chỉ ra tác động ngược chiều của lãi suất 
đến đầu tư nhà nước và đầu tư tư nhân của Việt Nam. 
Hay nghiên cứu của Lê Thanh Tùng (2013) đã tìm 
thấy bằng chứng cho thấy sự ảnh hưởng của sản 
lượng và lãi suất đến đầu tư.

Konyukhov và cộng sự (2019) cho thấy các yếu tố 
vĩ mô như hệ thống thuế; tỷ lệ lạm phát; hỗ trợ hoạt 
động đầu tư của chính phủ; tình hình chung và sự phát 
triển của đất nước; phạm vi lãnh thổ; mức tín dụng; 
chỉ số hoạt động đầu tư trực tiếp của quốc gia cũng tạo 
nên quyết định đầu tư ở phạm vi một quốc gia.

2.2. Giả thuyết nghiên cứu
Dựa vào tổng quan trên, nghiên cứu đề xuất 5 giả 

thuyết sau:
H1: Tổng tài sản quốc nội GDP có ảnh hưởng 

thuận chiều đến tổng đầu tư.
H2: Cung tiền M2 có ảnh hưởng thuận chiều, 

tác động lớn và trực tiếp lên quy mô đầu tư của 
nền kinh tế.

H3: Độ mở của nền kinh tế có tác động thuận 
chiều, được mong đợi sẽ thúc đẩy đầu tư.

H4: Lãi suất có ảnh hưởng tiêu cực đến đầu tư.
H5: Tỷ lệ lạm phát có ảnh hưởng tiêu cực trực 

tiếp đến đầu tư.

Mô hình nghiên cứu như sau:
Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu

 

Đầu tư 
(INV) 

H1: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 

H2: Cung tiền (M2) 

H3: Độ mở nền kinh tế (OPN) 

H4: Lãi suất (INT) 

H5: Tỷ lệ lạm phát (INF) 

3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 
3.1. Dữ liệu nghiên cứu
Bài nghiên cứu được tiến hành trên bộ dữ liệu 

liên quan đến các biến được thu thập từ báo cáo hàng 
năm tại Tổng cục thống kê và Dữ liệu kinh tế vĩ mô 
của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 
2022 với 44 quan sát.

Bảng 3.1: Các biến nghiên cứu
Biến Ký hiệu Đơn vị Tần suất Nguồn dữ liệu

Đầu tư (đại diện bởi Tổng tích 
lũy tài sản) INV Tỷ VND Quý Finance.vietstock.vn

Tổng tài sản quốc nội GDP Tỷ VND Quý Investing.com
Cung tiền M2 Tỷ VND Quý Investing.com
Độ mở của nền kinh tế OPN % Quý Finance.vietstock.vn
Lãi suất INT % Quý Finance.vietstock.vn
Tỷ lệ lạm phát INF % Quý Gso.gov.vn

Nguồn: Tác giả tổng hợp

3.2. Mô hình nghiên cứu 
Nghiên cứu sử dụng mô hình ARDL 

(Autoregressive Distributed Lag). ARDL là mô hình 
tự hồi quy phân phối trễ đã xuất hiện từ nhiều thập 
kỷ trước nhưng gần đây được sử dụng phổ biến trở 
lại trong các nghiên cứu về mối quan hệ dài hạn giữa 
các biến kinh tế, nhằm nắm bắt sự tác động và sự phụ 
thuộc lẫn nhau giữa nhiều chuỗi thời gian.

Dạng tổng quát của mô hình ARDL(p, q1, q2,…
,qk) với các biến độc lập X1, X2,…,Xk được thể hiện 
như sau:

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝜗𝜗 + � 𝛼𝛼𝑖𝑖 × 𝑌𝑌𝑖𝑖−𝑖𝑖
𝑝𝑝

𝑖𝑖=1
+ � 𝛽𝛽1𝑖𝑖 × 𝑋𝑋1𝑖𝑖−𝑖𝑖

𝑞𝑞1

𝑖𝑖=0
  + ⋯+ � 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑖𝑖 × 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑖𝑖−𝑖𝑖 +

𝑞𝑞𝑘𝑘

𝑖𝑖=0
𝑈𝑈𝑖𝑖  

Trong đó: Yt, X1t, X2t,…,Xkt: là các chuỗi dừng; 
Yt-i: biến phụ thuộc tại i thời kỳ trước (độ trễ i, i = 1, 
2,…,p); Xmt-j: biến độc lập tại j thời kỳ trước (độ trễ j 
= 1, 2,…,q; m= 1, 2,…,k); Ut: là nhiễu trắng.

ARDL được tiếp cận như một kỹ thuật đồng 
liên kết nếu như các phương pháp khác yêu cầu các 
biến độc lập được đưa vào liên kết với độ trễ như 
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nhau thì trong các tiếp cận mô hình ARDL các biến 
độc lập có thể đưa vào với độ trễ tối ưu khác nhau 
(Pesaran, 1999). Ngoài ra, trong trường hợp số lượng 
mẫu nhỏ thì việc tiếp cận bằng mô hình ARDL có 
ý nghĩa thống kê hơn để kiểm định tính đồng liên 
kết (Pesaran, 1999). Theo Pesaran (1999), các bước 
chạy mô hình phân tích định lượng ARDL được tiến 
hành theo trình tự như sau: (1) Kiểm định đường bao 
(Bound test), xác định đồng liên kết giữa các biến 
tức là tìm mối quan hệ dài hạn giữa các biến; (2) Xác 
định độ trễ của các biến trong mô hình ARDL bằng 
chỉ tiêu SBC hoặc AIC; (3) Chạy mô hình ARDL với 
độ trễ đã được xác định để kiểm định mối quan hệ 
dài hạn giữa các biến; (4) Xác định tác động ngắn hạn 
của các biến bởi mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) 
dựa trên cách tiếp cận ARDL đối với đồng liên kết.

4. Kết quả nghiên cứu 
Thống kê mô tả các biến trong mô hình
Bảng 4.1: Thống kê mô tả các biến trong hình

 Trung bình Trung vị Giá trị lớn 
nhất

Giá trị nhỏ 
nhất

Độ lệch 
chuẩn Số quan sát

INV 507,09 475,16 861,71 279,98 161,18 44
GDP 1.350.420 1.175.794 2.669.131 545.764 544.255 44
M2 23.959.754 22.897.854 41.920.440 5.352.746 10.500.441 44

OPN 1,829 1,846 2,4 1,298 0,271 44
INT 4,868 4,525 13,14 1,66 2,336 44
INF -0,0913 -0,0595 1,054 -2,169 0,51 44

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả

Xem xét sự biến thay đổi của các chuỗi dữ liệu 
theo thời gian thấy các chuỗi GDP, INV, OPN có yếu 
tố mùa vụ. Vì vậy nghiên cứu sử dụng phương pháp 
STL Decomposition để điều chỉnh yếu tố mùa vụ của 
các biến trong mô hình. Và kí hiệu các biến sau khi 
hiệu chỉnh là: GDP_SA, INV_SA, OPN_SA. Tiếp 
theo, nghiên cứu thực hiện kiểm định tính dừng của 
các chuỗi đưa vào mô hình. 

Kiểm định tính dừng của các chuỗi
Bảng 4.2. Kết quả kiểm định tính dừng  

của các chuỗi trong mô hình

Dạng hàm kiểm định Các biến
Giá trị kiểm định 

Augmented Dickey-
Fuller

Giá trị kiểm định 
Phillips-Perron

Chuỗi ban đầu
Có hệ số chặn

INV_SA -0,162 -0,936
GDP_SA 1,962 0,685

M2 1,131 -0,480
OPN_SA -2,537 -5.011***

INF -2,359 -5,287***
INT -1,817 -3,773***

Có hệ số chặn và xu hướng
INV_SA -4,844*** -4,955***
GDP_SA -1,742 -2,711

M2 -1,773 -2,352

Dạng hàm kiểm định Các biến
Giá trị kiểm định 

Augmented Dickey-
Fuller

Giá trị kiểm định 
Phillips-Perron

OPN_SA -2,885 -5,964***
INF -2,286 -5,518***
INT -1,150 -2,576

Chuỗi sai phân bậc nhất
Có hệ số chặn

INV_SA -9,117*** -15,218***
 GDP_SA -10,014*** -13,378***

M2 -2,169 -10,406***
 OPN_SA -11,625*** -22,998***

INF -4,203*** -18,723***
INT -7,560*** -7,493***

Có hệ số chặn và xu hướng
INV_SA -9,038*** -15,466***
GDP_SA -5,128*** -20,918***

M2 -1,292 -11,705***
OPN_SA -6,151*** -39,000***

INF -3,607*** -10,124***
INT -8,250*** -8,292***

Ghi chú: ***, ** và * ký hiệu các biến có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5% và 10%.
Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả

Kết quả kiểm định tính dừng của các chuỗi cho 
thấy, với mức ý nghĩa 1%, các chuỗi sai phân cấp 1 
của các biến INV, GDP, OPN, M2 và INF đều là chuỗi 
dừng. Nói cách khác, các biến này có đồng tích hợp 
bậc 1, ký hiệu là I(1). Khi các biến đồng tích hợp bậc 
1 thì mô hình tự hồi quy phân phối trễ ARDL là một 
trong những lựa chọn phù hợp. Để đảm bảo các chuỗi 
đưa vào mô hình đều dừng, các chuỗi sai phân bậc nhất 
sẽ được sử dụng, và lần lượt được ký hiệu là D(IVN), 
D(GDP), D(M2), D(OPN), D(INF) và D(INT).

Mô hình ARDL trong nghiên cứu có dạng như sau:
𝐷𝐷(INV_SA)t = α0       

+ �αi𝐷𝐷(INVSA )t−i + �βi𝐷𝐷(GDPSA )t−i

n

i=1

 + �γiD(M2)t−i

P

i=1

 
m

i=1

+ �μi𝐷𝐷(OPN)t−i +
q

i=1

� ki𝐷𝐷(INF)t−i +
r

i=1

�λi𝐷𝐷(INT_SA)t−i + Ut

r

i=1

 

4.2. Kết quả hồi quy 
Hình 4.1: Lựa chọn dạng hàm tối ưu cho mô hình
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Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả
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Thực hiện ước lượng cho mô hình với bậc trễ tối 
đa cho các biến là 4 theo tiêu chuẩn AIC, SBC (ta có 
kết quả ở Bảng 4.3).

Kết quả nhận được mô hình tốt nhất là mô hình 
ARDL(3, 2, 0, 2, 1, 3).

Ước lượng mối quan hệ ngắn hạn giữa các 
biến.

Bảng 4.3. Kết quả ước lượng mô hình  
theo phương pháp ARDL

Biến Hệ số Độ lệch tiêu chuẩn P giá trị
D(INV_SA(-1)) -0,317** 0,153 0,049
D(INV_SA(-2)) -0,254 0,176 0,163
D(INV_SA(-3)) 0,336* 0,172 0,063

D(GDP_SA) 0,0003*** 0.00008 0,003
D(GDP_SA(-1)) 0,0001 0.00008 0,207
D(GDP_SA(-2)) -0,0003*** 0.00008 0,001

D(M2) -0.00004 0.00008 0,101
D(OPN_SA) -5,808 61,616 0,926

D(OPN_SA(-1)) -37,903 79,410 0,638
D(OPN_SA(-2)) -286,278*** 66,893 0,000

D(INF) -6,368 19,596 0,748
D(INF(-1)) 26,525 18,819 0,172

D(INT) -30,478*** 9,511 0,004
D(INT(-1)) 11,295 7,577 0,150
D(INT(-2)) 19,665** 8,738 0,034
D(INT(-3)) 10,649* 5,937 0,086

C 51,880 19,859 0,0156
Ghi chú: ***, ** và * ký hiệu các biến có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5% và 10%.

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả

Với mức ý nghĩa 10% có thể thấy tác động trực 
tiếp của lãi suất, cung tiền M2 và khả năng tự do 
thương mại của kỳ thực tế đến đầu tư trong đó biến 
số lãi suất ảnh hưởng tiêu cực đúng như trong giả 
thiết đã đưa ra, lãi suất của các quý kế trước có thể 
làm cơ sở dự đoán cho lãi suất kỳ sau từ đó gây ảnh 
hưởng trực tiếp đến quyết định của các nhà đầu tư. 
Khi lãi suất tăng thêm 1% thì đầu tư giảm ước chừng 
30,48 tỷ đồng. Ngược lại sự ảnh hưởng tiêu cực của 
lãi suất tới hoạt động đầu tư, từ mô hình cho chúng 
ta thấy tác động tích cực của sự tăng lên về cung 
tiền M2 đối với sự ra quyết định của các cá nhân 
hay doanh nghiệp đầu tư. Cung tiền tăng dẫn đến lãi 
suất thấp hơn và do đó làm giảm lãi suất chiết khấu 
đối với tiền mặt trong tương lai đồng nghĩa với việc 
khi lãi suất thấp hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn 
(Quỹ Tiền tệ Quốc tế 2000; Baks & Kramer 1999), 
từ nguyên nhân đó thúc đẩy hoạt động đầu tư. 

Để đánh giá tính phù hợp và tin cậy của mô hình, 
nghiên cứu tiến hành các kiểm định sau: kiểm định 
Normality test của phần dư, kiểm định dạng mô 
hình - kiểm định Reset của Ramsey, kiểm định tự 

tương quan Larange multiplier, kiểm định phương 
sai sai số thay đổi, kiểm định tính ổn định của phần 
dư mô hình qua kiểm định tổng tích lũy của phần dư 
(CUSUM: Cumulative Sum of Recursive Residuals) 
và tổng tích lũy hiệu chỉnh của phần dư (CUSUMSQ: 
Cumulative Sum of Square of Recursive Residuals). 
Kết quả được thể hiện ở bảng 4.4 và Hình 4.2a, 4.2b.
Bảng 4.4: Kiểm định các khuyết tật trong mô hình
STT Kiểm định Kết quả Kết luận

1 Normality Test Jarque Bera = 1,037
P-value = 0,595 Phần dư có phân phối chuẩn

2 Breusch-Godfrey Serial 
Correlation LM Test

F-statistic = 0,140
P-value = 0,748

Không có hiện tượng tự 
tương quan

3 Heteroskedasticity Test: 
Breusch Pagan - Godfrey

F-statistic = 0,795
P-value = 0,560 Phương sai sai số không đổi
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Hình 4.2a: Mô tả tổng tích lũy phần dư  

của mô hình với mức ý nghĩa 5% 
Hình 4.2b: Mô tả tổng tích lũy hiệu chỉnh phần dư 

của mô hình với mức ý nghĩa 5% 
 

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả

Kết quả kiểm định tính ổn định của phần dư cho 
thấy, tổng tích lũy của phần dư và tổng tích lũy hiệu 
chỉnh của phần dư đều nằm trong dải tiêu chuẩn ứng 
với mức ý nghĩa 5% nên có thể kết luận phần dư của 
mô hình có tính ổn định. Như vậy, kết quả các kiểm 
định cho thấy mô hình ARDL ổn định, đảm bảo độ 
tin cậy cho các hệ số ước lượng dài hạn và ngắn hạn.

Ước lượng mối quan hệ dài hạn giữa các biến
Bảng 4.5: Kết quả kiểm định đường bao  

của mô hình

Số biến k
Giá trị 

thống kê
F-statistic

Giá trị tới hạn của các đường bao
1% 5% 10%

Đường 
bao dưới 

(I0)

Đường 
bao trên 

(I1)

Đường 
bao 

dưới 
(I0)

Đường 
bao trên 

(I1)

Đường 
bao 

dưới 
(I0)

Đường 
bao trên 

(I1)

5 4,004 3,06 4,15 2,39 3,38 2,08 3

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả

Giá trị thống kê F lớn hơn giá trị tới hạn cận trên 
(I1) ở các mức ý nghĩa, 5% và 10% nên với mức ý 
nghĩa 5%, chúng ta có thể khẳng định tồn tại mối 
quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến.
Bảng 4.6: Kết quả ước lượng mô hình hồi quy dài hạn

Biến Hệ số hồi quy Độ lệch tiêu chuẩn Thống kê t P giá trị
D(INV_SA(-1),2) -0,082 0,152 -0,539 0,595
D(INV_SA(-2),2) -0,336 0,102 -3,294 0,003

D(GDP_SA,2) 0,0003 0.00005 5,714 0,000
D(GDP_SA(-1),2) 0,00004 0.00004 7,370 0,000
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Biến Hệ số hồi quy Độ lệch tiêu chuẩn Thống kê t P giá trị
D(OPN_SA,2) -5,807 36,517 -0,159 0,875

D(OPN_SA(-1),2) 286,278 36,516 7,840 0,000
D(INF,2) -6,368 8,632 -0,738 0,468
D(INT,2) -30,478 5,703 -5,344 0,000

D(INF(-1),2) -30,315 5,415 -5,598 0,000
D(INT(-2),2) -10,649 4,081 -2,609 0,016
CointEq(-1)* -1,235 0,208 -5,945 0,000

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả

5. Kết luận
Từ kết quả nghiên cứu trên, có thể thấy rằng:
Nghiên cứu đã một lần nữa làm sáng tỏ cũng như 

tổng hợp các yếu tố vĩ mô có ảnh hưởng như thế nào 
đến quyết định cũng như hoạt động đầu tư ở Việt 
Nam từ đầu năm 2012 đến cuối năm 2022 bằng thực 
hiện nghiên cứu trên mô hình ARDL. 

Nhóm tác giả đã dựa vào số liệu theo quý tham 
khảo từ Tổng cục Thống kê cũng như từ các nguồn 
kênh tin tức về tài chính như WorldBank, Ngân hàng 
phát triển Châu Á, Vietstock hay Investing.com để 
thấy rõ ảnh hưởng cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn của 
từng yếu tố, cách điều chỉnh lãi suất hay việc cung 
ứng dòng tiền có ảnh hưởng đến đầu tư như thế nào. 
Các kiểm định đường bao (Bound test) với kiểm 
định các yếu tố trong dài hạn và kiểm định ECM với 
các yếu tố trong thời gian ngắn hạn. Bên cạnh đó một 
yếu tố chưa được chứng minh nhiều trên các tạp chí 
về kinh tế như độ mở của nền kinh tế hay mức độ tự 
do thương mại, được xác định bằng thương giữa hiệu 
số của xuất khẩu và nhập khẩu trên tăng trưởng GDP 
của quốc gia cũng được nhóm tác giả đưa vào, vì 
xét thấy trên thực tế lợi nhuận đến từ hoạt động xuất 
nhập khẩu chiếm phần lớn trong cán cân thanh toán 
ở Việt Nam cũng như tác động đến việc thu hút dòng 
vốn FDI đổ vào Việt Nam đồng nghĩa với hoạt động 
đầu tư nói chung, tuy nhiên dựa trên kết quả nghiên 
cứu chúng tôi vẫn chưa thấy rõ được ảnh hưởng của 
độ mở tới đầu tư do hệ số p biểu thị kết quả cho thấy 
sự không phù hợp của biến, ít nhất là trong ngắn hạn. 

Xét tới các yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến đầu 
tư như khả năng huy động dòng tiền của nền kinh tế 
hay lãi suất và lạm phát là những yếu tố có tác động 
rõ rệt nhất trong cả ngắn hạn và dài hạn. Giống như 
các nghiên cứu đã chứng minh từ trước. Mahmudul 
và Gazi-Salah (2009) lưu ý rằng, lãi suất cao khiến 
việc vay mượn trở nên tốn kém hơn, điều này có tác 
động tiêu cực đến lượng đầu tư và ngược lại. Khi 
nguồn cung tiền tăng thường làm giảm lãi suất lúc 
này ngân hàng trung ương đang bơm tiền vào trong 
nền kinh tế mục đích để kích cầu, từ đó dẫn đến kích 
thích sản xuất phát triển, hệ quả là tạo ra nhiều đầu 

tư hơn đồng thời đưa nhiều tiền hơn vào tay người 
tiêu dùng, từ đó kích thích chi tiêu. Nói về yếu tố 
lạm phát thì lạm phát ổn định của một quốc gia nên 
giữ ở mức từ 2-5% đồng nghĩa với việc thấp hơn 
quá nhiều (giảm phát) hay quá cao có thể dẫn tới 
nhiều hệ lụy trong nền kinh tế. Lạm phát làm xói 
mòn giá trị hiện tại của lợi tức đầu tư trong tương 
lai, tạo lợi thế cho những tài sản có khả năng bảo vệ 
(phòng ngừa) chống lại lạm phát. Nghiên cứu trước 
đây được thực hiện bởi Hertina, (2018) và Ningsih 
và Waspada (2018) cho thấy lạm phát làm tăng giá 
thành hàng hóa sản xuất và chi phí hành chính mà 
các công ty phải gánh chịu. Trong điều kiện lạm phát 
cao, các nhà đầu tư có xu hướng chờ đợi và quan sát 
các chính sách do chính phủ thực hiện để giải quyết 
vấn đề lạm phát trước khi thực hiện bước tiếp theo. 
Điều này có thể được minh chứng rõ rệt trong mô 
hình khi mà đầu tư tăng lên thì đồng nghĩa với việc 
lạm phát ở kỳ gần nhất cũng như những kỳ liền trước 
đều được khống chế trong mức đảm bảo an toàn đối 
với lợi nhuận của các nhà đầu tư. 
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1. Giới thiệu
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay 

đang là từ khóa tìm kiếm rộng rãi trên các nền 
tảng xã hội nhằm để chỉ giai đoạn tiếp theo trong 
quá trình phát triển của ngành sản xuất trước sự 
thay đổi của môi trường kinh doanh mở với các 
đặc trưng là vòng đời sản phẩm nhanh hơn, sản 
phẩm đa dạng hóa hơn, tính minh bạch và sự cạnh 
tranh toàn cầu cũng cao hơn. Do đó, công nghiệp 
4.0 được đánh giá có tính liên ngành cao và toàn 
diện, hướng tới hệ thống sản xuất tích hợp và hợp 

nhất giữa thế giới trực tuyến và ngoại tuyến trong 
cả hoạt động sản xuất, giao nhận và bán hàng, 
thanh toán. Chính vì sự hội tụ và tương tác giữa 
các hệ thống và sự phức tạp ngày càng tăng của 
quy trình sản xuất, bán hàng mà nhân viên cũng 
phải đối mặt với những yêu cầu khó khăn hơn về 
trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của 
họ. Do đó, kiến thức và năng lực của nhân viên là 
yếu tố rất quan trọng để một công ty có thể đương 
đầu với những thách thức của Công nghiệp 4.0 
một cách cạnh tranh nhất bắt buộc các tổ chức 
phải tăng cao hơn nữa về Digital IQ4 (PWC, 
2017) để nắm bắt được những lợi ích mong đợi 
từ đầu tư công nghệ.

Với sự phát triển của công nghệ thông minh, 
những công việc thủ công mang tính lặp đi lặp 
lại của kế toán hiện nay đang dần được thay thế 
bằng máy móc và hệ thống tự động.  Do đó các 
quy trình, thủ tục và phương pháp kế toán truyền 
thống và hiện tại sẽ không còn phù hợp trong môi 
trường kinh doanh số hóa. Điều này khiến cho kế 
toán viên phải thay đổi và học các kỹ năng, các 
năng lực mới để duy trì sự phù hợp với sự phát 
triển của thế giới.

Mục đích của nghiên cứu này là tìm ra những 
kỹ năng cần thiết để các kế toán viên tiếp cận 
nhằm đáp ứng nhu cầu và sự thay đổi của thị 
trường. Bên cạnh đó, nghiên cứu này hy vọng sẽ 
mang lại lợi ích cho các bên khác nhau, chẳng 
hạn như: (1) Cung cấp quan điểm các cơ sở đào 
tạo về kế toán; (2) Cung cấp tài liệu tham khảo 

BỘ KỸ NĂNG CỦA KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP  
TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

TS. Trần Thị Thanh Huyền* - TS. Lê Thị Mỹ Nương**

Ngày gửi bài: 09/01/2024
Ngày gửi phản biện: 13/3/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 10/5/2024
Ngày chấp nhận đăng: 16/5/2024

* Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi; email: thanhhuyen@tlu.edu.vn
** Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM; email: nuongltm@hcmute.edu.vn

With the development of 4.0 technology, there has 
been a transformation in most aspects of businesses 
and professions, including accounting. Intelligent 
technologies in Industry 4.0 have been changing the 
usual way accountants work. This directly impacts 
the acquisition of knowledge, skills and attitudes of 
accountants at work and the approaches in university 
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necessary skills of accountants to recommend 
appropriate solutions to stakeholders.
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Với sự phát triển của công nghệ 4.0 đã tạo sự chuyển đổi ở hầu hết các khía cạnh trong doanh nghiệp và các 
ngành nghề, bao gồm cả lĩnh vực nghề kế toán. Việc áp dụng các công nghệ thông minh trong lĩnh vực công 
nghiệp 4.0 đã và đang làm thay đổi cách làm việc thông thường của kế toán viên. Điều này tác động trực tiếp 
đến cả việc tiếp thu kiến thức, kĩ năng và thái độ của kế toán viên trong công việc cũng như các tiếp cận trong 
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trước để phân tích và xác định các kĩ năng cần thiết của kế toán viên nhằm khuyến nghị các giải pháp phù hợp 
tới các bên liên quan.
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cho việc phát triển chương trình đào tạo, giảng 
dạy theo hướng tiệm cận với nhu cầu người sử 
dụng lao động.

2. Tổng quan các nghiên cứu trước
Ngày nay, áp dụng các ứng dụng của công 

nghệ thông minh trong Công nghiệp 4.0 đã giảm 
bớt khối lượng của kế toán thông qua việc tự động 
hóa các quy trình kế toán nhằm làm giảm bớt các 
công việc được lặp đi lặp lại (Leitner-Hanetseder 
và cộng sự, 2021; Zheng, 2019), điều này đòi hỏi 
các sinh viên kế toán cũng như người đang làm 
trong lĩnh vực kế toán phải có khả năng làm việc 
theo cách làm việc mới này. Do đó, giới trẻ mới 
tốt nghiệp cần có sự tiếp thu và phát triển các 
kỹ năng công nghệ trong giới trẻ mới tốt nghiệp 
(Ghani & Muhammad, 2019).

Thêm vào đó, công nghệ còn đóng góp vào 
sự tăng trưởng không ngừng trong các lĩnh vực 
kinh tế và tài chính, dẫn đến hiệu lực và hiệu suất 
cao hơn trong các quy trình (Jame và cộng sự, 
2008; Lam, YI và cộng sự, 2015). Với việc trao 
đổi, tiếp cận các thông tin tài chính ngày càng dễ 
dàng, minh bạch đã dẫn đến sự phát triển của các 
công ty, mở rộng thị trường tới mọi nơi trên thế 
giới cũng như giúp các ngành công nghiệp truyền 
thống thích ứng với nền kinh tế kỹ thuật số mới 
và thúc đẩy kế toán viên nắm vững các kỹ năng 
công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và trở 
thành chuyên gia về các quy tắc, quy định và thủ 
tục liên quan (Bhasin, M.L,2013).

Việc chuẩn hóa các chuẩn mực kiểm toán 
thông qua Chuẩn mực Kiểm toán và đảm bảo tiêu 
chuẩn (IAASB) cũng đã hỗ trợ việc thu thập dữ 
liệu ở định dạng điện tử, kèm theo một số hướng 
dẫn về cách xử lý thông tin điện tử. Một trong 
những công cụ đắc lực hỗ trợ kế toán viên đó 
là việc áp dụng các công nghệ thông minh trong 
hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) hoặc 
kinh doanh thông minh (BI), đã cung cấp thông 
tin kế toán theo thời gian thực, giải phóng các kế 
toán viên khỏi các nhiệm vụ lập kế hoạch thông 
thường bằng cách tạo ra các khả năng mới, chẳng 
hạn như phân tích, kiểm tra và giải thích dữ liệu 
(Markides, C, 2007). Các công cụ này giúp kế 
toán viên thực hiện nhiều hoạt động khác nhau, 
tạo điều kiện giao tiếp tốt hơn với các phòng, 
ban và giúp công việc của họ hiệu quả hơn rất 
nhiều. Do đó, vai trò của kế toán viên được thay 
đổi chuyển từ vị thế là người xử lý giao dịch 

sang thành người cố vấn cho công ty, đồng thời 
sẽ khiến cho kế toán viên trở thành chuyên gia 
liên ngành với kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh 
vực khác bên cạnh năng lực kế toán và báo cáo 
tài chính. Họ cần có sự hiểu biết sâu sắc về mô 
hình kinh doanh của công ty và hiểu biết rất tốt 
về các quy trình, sản xuất và hậu cần của công 
ty (Deloitte, 2015; KPMG, 2016; ICAEW, 2018).

Hoffman (2017), cũng đã chỉ ra rằng, mở rộng 
áp dụng các công nghệ trong kế toán được nhìn 
nhận rõ ràng nhất thông qua việc hiện đại hóa báo 
cáo tài chính và kế toán. Báo cáo tài chính được 
lập bằng cách sử dụng các cải tiến công nghệ mới 
được công nhận là báo cáo tài chính kỹ thuật số 
có cấu trúc dựa trên XBLR, hệ thống dựa trên 
kiến thức, ứng dụng khác của Trí tuệ nhân tạo 
và sổ cái phân tán dựa trên blockchain (Hoffman, 
2017).

3. Khái niệm và phương pháp luận
Công nghiệp 4.0
Skilton và cộng sự (2018) đã định nghĩa về 

công nghiệp 4.0 là “Sự hội tụ của sản xuất công 
nghiệp và công nghệ thông tin và truyền thông. 
Công nghiệp 4.0 liên quan đến sự hội tụ của 
Internet vạn vật (IoT), Internet con người (IoP) 
và Internet vạn vật (IoE)”

Kỹ năng
Đối với những người làm công tác chuyên môn 

sẽ cần đến kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp bao 
gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm. Hiện 
nay chưa có khái niệm cụ thể nào định nghĩa về 
kỹ năng mềm. Trong các lĩnh vực như giáo dục 
kinh doanh, quản lý, truyền thông và thậm chí cả 
thư viện và khoa học thông tin, các bài báo mới 
chỉ ở dạng liệt kê tất cả các loại kỹ năng mềm có 
được từ các phương pháp nghiên cứu chính thức 
và không chính thức. Tuy nhiên, định nghĩa của 
thuật ngữ này cũng khác nhau. Theo đó, một số 
nhà nghiên cứu như Grugulis và Vincent (2009) 
liệt kê “giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc 
nhóm, khả năng cải thiện việc học tập và hiệu 
suất cá nhân, động lực, khả năng phán đoán, lãnh 
đạo và sáng kiến” là những kỹ năng mềm.

Diane Parente, John Stephan và Randy Brown 
(2012)  định nghĩa kỹ năng mềm là kỹ năng quản 
lý con người. Danh sách của họ bao gồm “giao 
tiếp rõ ràng và phản hồi có ý nghĩa, giải quyết và/
hoặc quản lý xung đột cũng như hiểu biết hành vi 
của con người trong môi trường nhóm.”
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Ủy ban Tiêu chuẩn Giáo dục Kế toán Quốc 
tế™ (IAESB™) (2019) quy định về các kỹ năng 
chuyên môn mà các kế toán viên chuyên nghiệp 
mong muốn phải đạt được khi kết thúc quá trình 
Phát triển Chuyên môn Ban đầu (IPD) bao gồm 
“Kỹ năng chuyên môn là (a) trí tuệ, (b) giao tiếp 
và cá nhân, (c) cá nhân và (d) kỹ năng tổ chức 
mà một kế toán viên chuyên nghiệp tích hợp với 
năng lực kỹ thuật và các giá trị nghề nghiệp, đạo 
đức và thái độ để thể hiện năng lực chuyên môn.”

4. Tác động của công nghiệp 4.0 tới sự thay 
đổi về kỹ năng nghề kế toán

Để thích ứng với sự phát triển của Công nghiệp 
4.0, nghề kế toán đang chuyển từ các phương 
pháp truyền thống và hiện tại sang các quy trình 
tự động và có hệ thống trong hầu hết các nhiệm 
vụ kế toán. Sự kết hợp công nghệ thông minh 
trong hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) 
đã tạo sự liên kết giữa các bộ phận trong doanh 
nghiệp với nhau và tạo điều kiện cho việc kiểm 
tra chéo giữa các bộ phận khiến cho phương pháp 
truyền thống trở thành phương pháp hiện đại hóa 
và thông minh.

Dữ liệu tài chính sẽ được hệ thống tổ chức và 
xử lý kỹ thuật số và vai trò của kế toán là đánh 
giá dữ liệu do hệ thống tạo ra (Kruskopf và cộng 
sự, 2020). Danh sách chi tiết chuyển đổi dần công 
việc kế toán qua các thời kỳ được trình bày tại 
Bảng 1.
Bảng 1: Sự chuyển biến dần dần của nhiệm vụ 

kế toán qua các thời kỳ

Nhiệm vụ kế toán Tình huống quá khứ Tình hình hiện tại Xu hướng tương lai

Nhập dữ liệu Kế toán viên Nhà điều hành/ kế 
toán viên Trí tuệ nhân tạo

Ghi sổ Kế toán viên Phần mềm Phần mềm/ trí tuệ 
nhân tạo

Công việc tuân thủ Kế toán viên/ Kiểm 
toán viên Phần mềm Trí tuệ nhân tạo

Đến khách hàng nhận 
tài liệu Nhân viên kế toán Tài liệu điện tử/ 

email Tài liệu điện tử/ email

Chuẩn bị hóa đơn, các 
yêu cầu Kế toán viên

Phần mềm thanh 
toán
Phần mềm mua 
hàng

Máy tính

Chuẩn bị sổ cái Kế toán viên Bảng tính Phần mềm

Đối chiếu biên nhận Kế toán viên Phần mềm

Dữ liệu có thể đọc 
được bằng máy sau 
đó có thể đối chiếu 
chúng

Điều tra cá nhân trong 
kiểm toán Kiểm toán viên

Sử dụng phần mềm 
trong phân tích 
dữ liệu

Trí tuệ nhân tạo

Nhiệm vụ kế toán Tình huống quá khứ Tình hình hiện tại Xu hướng tương lai

Chuẩn bị hồ sơ và 
tính thuế Kế toán viên Phần mềm Thuật toán

Chuẩn bị tài chính Kế toán viên Trợ giúp của ERP, 
SAP Thuật toán tự động

Nguồn:  Akhter and Sultana (2018)

Như vậy, theo xu hướng thì nghề kế toán sẽ 
không chỉ đơn thuần tạo ra và báo cáo các con 
số mà sẽ mở rộng sang việc giải thích các con 
số, biến các thông tin trên Báo cáo tài chính trở 
nên có ý nghĩa hơn. Từ đó dẫn đến cải thiện chất 
lượng dữ liệu nhờ cung cấp độ chính xác, độ chi 
tiết cao hơn, minh bạch và tính kịp thời tốt hơn, 
giúp nâng cao vị thế của người làm công tác kế 
toán. Bên cạnh đó, các dữ liệu do máy móc cung 
cấp mặc dù được tạo ra theo tính logic nhưng chỉ 
con người mới có khả năng đưa ra phán đoán 
chuyên môn bởi việc ra quyết định có giá trị bắt 
nguồn từ kiến thức và kinh nghiệm của con người 
và điều này không thể thay thế bằng công nghệ 
(Omar & Hasbolah, 2018). Do đó, việc sở hữu 
những kiến thức, kỹ năng phù hợp với thời đại số 
sẽ giúp kế toán viên thích ứng với những thay đổi 
trong chức năng công việc và vai trò của họ với tư 
cách là một kế toán viên hay trên góc độ sinh viên 
tốt nghiệp nắm bắt sớm sẽ có thể vì nó sẽ giúp họ 
phát triển ở nơi làm việc trong tương lai. 
Bảng 2: Tổng hợp các kỹ năng, kiến thức của kế 
toán viên trong tương lai theo các nghiên cứu

Yêu cầu kỹ năng, kiến thức Tác giả

Kỹ năng kĩ thuật, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp
Raporu (2016), 
Purnamasari và cộng 
sự (2019)

Công nghệ kỹ thuật số, dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu, robot 
và Trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, các vấn đề liên quan đến 
thuế cũng như yêu cầu pháp lý và quy định.

Stancheva Todorova 
(2019a, 2019b)

Kỹ năng kỹ thuật gồm: kỹ năng phân tích, kỹ năng sử dụng phần 
mềm và bảo mật dữ liệu.
Kỹ năng mềm:  kỹ năng giao tiếp, giải quyết xung đột, lãnh đạo, 
quản lý rủi ro, sáng tạo và ra quyết định chiến lược, trí tuệ cảm 
xúc, kiến thức bán hàng, khả năng thích ứng và định hướng 
dịch vụ khách hàng

Kruskopf và cộng sự 
(2020)

Kỹ năng phi tài chính như kỹ năng phân tích, kỹ năng công nghệ 
thông tin cũng như kỹ năng lãnh đạo Surianti (2020)

Kỹ năng kỹ thuật gồm kỹ năng vận hành chương trình  máy chủ, 
kỹ năng phân tích, kỹ năng kế toán, kỹ năng thuế.
Kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức, kỹ năng về 
đạo đức

Luh Gede Kusuma 
Dewi và cộng sự 
(2020)

4 kỹ năng  về đạo đức, kinh doanh, kỹ thuật số và dữ liệu Tsiligiris và Bowyer 
(2021).

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

Rõ ràng là trong môi trường tổ chức phức tạp, 
kế toán viên phải trở thành chuyên gia liên ngành 
với kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực khác 
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bên cạnh năng lực kế toán và Báo cáo tài chính. 
Họ cần có sự hiểu biết sâu sắc về mô hình kinh 
doanh của công ty và hiểu biết rất tốt về các quy 
trình, sản xuất và hậu cần của công ty (KPMG, 
2016). Hơn nữa, kế toán viên sẽ tăng cường tham 
gia vào quá trình ra quyết định, quản lý chiến 
lược và giải quyết vấn đề. Họ sẽ chuyển sang làm 
cố vấn nội bộ, đưa ra lời khuyên cho ban quản 
lý công ty và tích cực tham gia vào việc dự báo, 
lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động của công 
ty. Trong môi trường tổ chức như vậy, kiến thức 
và bộ kỹ năng của nhân viên được coi là động 
lực chính cho sự thay đổi và là một trong những 
thách thức quản lý hàng đầu. Để quản lý với 
những chuyên môn còn thiếu, giáo dục kế toán 
và đào tạo chuyên môn cần được điều chỉnh và 
liên tục gắn với những yêu cầu đang thay đổi của 
thị trường lao động và nhu cầu của người sử dụng 
lao động về nguồn nhân lực có trình độ.

Hình 1. Tổng hợp kiến thức và kỹ năng  
theo xu hướng

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

5. Kết luận
Việc hòa nhập và thích ứng với môi trường 

làm việc Công nghiệp 4.0 đòi hỏi các kế toán viên 
phải sẵn sàng và phù hợp với thị trường việc làm 
thời đại mới. Theo đó, kế toán viên đóng vai trò 
như một chuyên gia cung cấp thông tin tài chính 
để tạo ra giá trị của doanh nghiệp và tạo ra sự 
cạnh tranh giúp doanh nghiệp có thể phát triển và 
mở rộng trên toàn cầu. Việc nhận định các bộ kỹ 
năng hiện tại đang được khuyến khích thực hiện 
để đảm bảo tính phù hợp của nghề nghiệp trong 
Công nghiệp 4.0. Xác định lại các kỹ năng phù 
hợp với đặc điểm của Công nghiệp 4.0 giúp sinh 
viên tốt nghiệp kế toán trong tương lai được thị 
trường lao động chấp nhận. Việc phát triển bộ kỹ 
năng sẽ giúp cho các kế toán viên đáp ứng được 
nhu cầu của nhà tuyển dụng và đồng thời xác 

định được các môn học bổ trợ cho các chương 
trình đại học giảng dạy trong lĩnh vực kế toán. 
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1. Giới thiệu
Phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analysis - BDA) 

đề cập đến quá trình tìm các xu hướng và mối quan hệ 
trong những tập dữ liệu khổng lồ như các mối tương 
quan tiềm ẩn, xu hướng thị trường và thị hiếu của khách 
hàng (Lutfi, Abdalwali, và cộng sự, 2022). Lượng dữ 
liệu mở ngày càng gia tăng và giá trị chiến lược mà 
chúng mang lại cho các doanh nghiệp thông qua hoạt 
động BDA là vô cùng lớn, thúc đẩy các doanh nghiệp 

trên toàn cầu theo đuổi công nghệ này. Song, tại Việt 
Nam thực tế cho thấy, các doanh nghiệp SMEs mới 
đang dừng ở bước số hóa tài liệu, quy trình và rất lâu 
nữa mới đáp ứng đủ các yêu cầu của BDA. Thực trạng 
là vậy, song việc thiếu các nghiên cứu đi sâu vào vấn 
đề này khiến cho rào cản cũng như động lực thúc đẩy 
ý định BDA chưa được xác định và hệ thống toàn diện. 

Do đó, nhóm tác giả đề xuất bài báo nghiên cứu 
“Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định ứng 
dụng phân tích dữ liệu lớn của các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa tại Việt Nam”, thực hiện hệ thống hóa tổng quan 
nghiên cứu về ý định ứng dụng BDA, xây dựng mô 
hình và giả thuyết nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ 
liệu; từ đó, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm thúc 
đẩy ý định ứng dụng BDA vào hoạt động doanh nghiệp 
SMEs tại Việt Nam.

2. Tổng quan nghiên cứu
Trong những năm gần đây, ý định ứng dụng BDA của 

các doanh nghiệp SMEs đang dần nhận được sự quan tâm 
của các nhà khoa học trên thế giới, đặc biệt là tại các quốc 
gia đang phát triển như Malaysia (Iranmanesh và cộng sự, 
2022; Salleh và Janczewski, 2018), Jordan (Lutfi và cộng 
sự, 2022), Palestine (F. S. Abulehia, Norhaiza Khairudin 
và Mohd, 2022), v.v. Trong đó, hai mô hình được sử dụng 
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Using the integrated model of Technology - 
Organization - Environment (TOE) combined with 
Diffusion of Innovation Theory (DOI), the research 
analyzed information collected from 152 SMEs 
in Vietnam and Identify factors that influence the 
intention to apply BDA. The results indicate that 
relative advantage and senior management support 
are the two leading factors driving adoption intention 
of domestic SMEs. On the contrary, concerns 
about security and the legal environment hinder 
businesses' intention to apply BDA. Based on the 
analysis results, the authors also propose a number 
of recommended solutions for the Government and 
businesses providing BDA services to increase the 
intention of applying this technology to the operations 
of SMEs in Viet Nam.

• Key words: small and medium enterprises (SMEs), 
big data analytics (BDA), application intention, 
Vietnam.

Sử dụng mô hình tổng hợp Công nghệ - Tổ chức - Môi trường (TOE) kết hợp Lý thuyết khuếch tán đổi mới 
(DOI), bài nghiên cứu thực hiện phân tích thông tin thu thập được từ 152 doanh nghiệp SMEs tại Việt Nam và 
xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định ứng dụng BDA. Kết quả chỉ ra lợi thế tương đối và ủng hộ của 
quản lý cấp cao là hai nhân tố hàng đầu thúc đẩy ý định ứng dụng của doanh nghiệp SMEs trong nước. Trái 
lại, mối quan ngại về bảo mật và môi trường pháp lý gây cản trở ý định ứng dụng BDA của các doanh nghiệp. 
Dựa vào kết quả phân tích, nhóm tác giả cũng đề xuất một số khuyến nghị giải pháp đối với Chính phủ và các 
doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BDA nhằm nâng cao ý định ứng dụng công nghệ này vào hoạt động của các 
doanh nghiệp SMEs tại Việt Nam.

• Từ khóa: doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), phân tích dữ liệu lớn (BDA), ý định ứng dụng, Việt Nam.
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nhiều nhất là mô hình Công nghệ - Tổ chức - Môi trường 
(TOE) và mô hình tổng hợp TOE với lý thuyết khuếch 
tán đổi mới (DOI). Theo đó, các nghiên cứu phần lớn 
đồng tình hai nhân tố chủ chốt hàng đầu thúc đẩy ý định 
BDA của doanh nghiệp SMEs là (1) Lợi thế tương đối và 
(2) Ủng hộ của quản lý cấp cao (Alaskar, Mezghani và 
Alsadi, 2020; Iranmanesh và cộng sự, 2022; Lutfi và cộng 
sự, 2023). Một số nhân tố thuộc ba nhóm công nghệ, tổ 
chức, môi trường khác cũng được đưa vào xem xét, như 
Độ phức tạp (Lutfi và cộng sự, 2022), Chất lượng dữ liệu 
(Nguyen, 2022), Áp lực đối thủ cạnh tranh (Iranmanesh và 
cộng sự, 2022), Hỗ trợ từ chính phủ (Park và Kim, 2021), 
v.v. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng bối cảnh nghiên cứu, 
kết luận được đưa ra là khác nhau. Đặc biệt, các nghiên 
cứu đi trước còn hạn chế khi chưa xem xét đến mối quan 
ngại về bảo mật, bao gồm cả vấn đề phát sinh trong quá 
trình thực hiện BDA và vấn đề liên quan đến thuê ngoài 
dịch vụ (Salleh và Janczewski, 2018). 

Do đó, nhóm tác giả đề xuất sử dụng mô hình TOE 
- DOI làm khung lý thuyết nền tảng và gợi ý hai nhân tố 
mới là Bảo mật và Đặc trưng bất định của môi trường 
kinh doanh. Phát hiện của bài nghiên cứu này sẽ góp 
phần củng cố các kết quả trước đây và đóng góp cho hệ 
thống tổng quan nghiên cứu trong nước về vấn đề này.

Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
Mô hình tổng hợp TOE - DOI là sự kết hợp giữa mô 

hình TOE và Lý thuyết DOI. Theo đó, mô hình TOE 
theo Tornatzky và Fleischer (1990) đề xuất là một mô 
hình lý thuyết được sử dụng để phân tích 03 nhóm nhân 
tố có ảnh hưởng đến việc chấp nhận và sử dụng công 
nghệ của tổ chức bao gồm: Nhóm nhân tố công nghệ 
(T), nhóm nhân tố Tổ chức (O) và nhóm nhân tố Môi 
trường (E). Trong khi đó, Lý thuyết DOI của Roger 
(2003) xác định 05 thuộc tính đổi mới ảnh hưởng tới 
quyết định ứng dụng đổi mới của doanh nghiệp là: lợi 
thế tương đối, khả năng tương thích, độ phức tạp, khả 
năng quan sát và khả năng thử nghiệm. 

Tính hợp lý của việc kết hợp hai mô hình này đã 
được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới nhận định. 
Theo Carreiro và Oliveira (2019) cùng Al Hadwer và 
cộng sự (2021), mô hình tổng hợp TOE - DOI sẽ giúp 
giải thích quyết định triển khai công nghệ hiệu quả hơn 
so với khi chỉ sử dụng một trong hai lý thuyết hoặc mô 
hình. Ngoài ra, Sartipi và cộng sự (2022) nhận xét mô 
hình TOE giải thích tốt hơn về việc áp dụng đổi mới 
trong toàn nội bộ công ty, trong khi thuyết DOI vượt 
trội hơn khi giải thích về các khía cạnh đổi mới liên 
quan đến triển khai công nghệ. 

Qua đó, nhóm tác giả đề xuất sử dụng mô hình tổng 
hợp TOE - DOI làm mô hình nền tảng với các nhân tố 
được đưa vào nghiên cứu như sau:

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

Nguồn: Đề xuất của nhóm nghiên cứu 

2.1. Nhóm nhân tố Công nghệ
Lợi thế tương đối được đề xuất trong thuyết DOI 

của Rogers (2010) đề cập đến mức độ mà một công 
nghệ được coi là tốt hơn so với công nghệ mà nó thay 
thế. Nhận thức về lợi ích vượt trội của BDA sẽ thúc 
đẩy các doanh nghiệp thực hiện ứng dụng công nghệ 
vào trong tổ chức. Iranmanesh và cộng sự (2022), F. S. 
Abulehia và cộng sự (2022) đều đồng ý lợi thế tương 
đối có tác động tích cực đến ý định ứng dụng BDA 
trong bối cảnh doanh nghiệp SMEs. Do đó, nhóm tác 
giả đưa ra đề xuất:

H1: Lợi thế tương đối có tác động tích cực đến Ý 
định ứng dụng BDA.

Khả năng tương thích là mức độ mà công nghệ mới 
phù hợp với hệ thống, và văn hóa tổ chức hiện tại của 
công ty (Awa và cộng sự, 2017; Biag và cộng sự, 2021). 
Các doanh nghiệp SMEs được cho là sẽ chấp nhận áp 
dụng nếu họ tin rằng việc áp dụng phù hợp với các 
tiêu chuẩn và quy trình hiện tại của họ. Sự tương thích 
cũng đã được chứng minh là một trong những nhân tố 
thúc đẩy quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ 
(Gangwar và cộng sự, 2018; Lai và cộng sự, 2018). Vì 
vậy, nhóm tác giả đưa ra đề xuất:

H2: Khả năng tương thích có tác động tích cực đến 
Ý định ứng dụng BDA.

Độ phức tạp liên quan đến độ khó để hiểu và sử 
dụng một công nghệ đổi mới (Rogers, 2003). Những 
khó khăn có thể xuất phát từ việc ứng dụng công nghệ 
mới đòi hỏi hệ thống doanh nghiệp, quy trình làm việc 
và quản trị phải được thay đổi; điều này khiến các quản 
lý doanh nghiệp ngần ngại triển khai công nghệ mới 
(Kandil và cộng sự, 2018). Độ phức tạp đã được chứng 
minh là có một trong những nhân tố có tác động tiêu cực 
đến việc áp dụng công nghệ đổi mới (Oliveira, 2014; 
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Gangwar và cộng sự, 2018; Lai và cộng sự, 2018). Vì 
vậy, nhóm tác giả đưa ra đề xuất:

H3: Độ phức tạp có tác động tiêu cực đến Ý định 
ứng dụng BDA.

Bảo mật liên quan đến rủi ro có thể phát sinh trong 
hoạt động đổi mới và có thể ngăn cản hoạt động đổi mới 
(Al Hadwera và cộng sự, 2017; Sun và cộng sự, 2020). 
Theo đó, Salleh và Janczewski (2018) nhận định các công 
ty quan tâm đến bảo mật khi trực tiếp ứng dụng BDA 
trong hoạt động kinh doanh của mình và cả khi sử dụng 
dịch vụ thuê ngoài. Các doanh nghiệp SMEs lo ngại hoạt 
động BDA vì nó đòi hỏi phải chia sẻ dữ liệu của công ty 
với các nhà cung cấp và nhà cung cấp bên ngoài, làm lộ 
thông tin mật của công ty (Priyadarshinee, 2017). Vì thế, 
trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đưa ra giả thuyết:

H4: Bảo mật có tác động tiêu cực đến Ý định ứng 
dụng BDA.

2.2. Nhóm nhân tố Tổ chức
Ủng hộ từ quản lý cấp cao là mức độ mà các nhà 

quản lý hiểu và chấp nhận khả năng của công nghệ mới 
(Sanders và cộng sự, 2008). Chấp nhận và ứng dụng cải 
tiến đổi mới, bao gồm cả BDA, vào hoạt động doanh 
nghiệp là quá trình phức tạp, vì vậy, Jahanshahi và cộng 
sự (2017) nhận định sự hỗ trợ của quản lý cấp cao là cần 
thiết nhằm giúp việc áp dụng và chấp nhận đổi mới thành 
công. Vì vậy, nghiên cứu này đề xuất giả thuyết sau:

H5: Ủng hộ từ quản lý cấp cao có tác động tích cực 
đến Ý định ứng dụng BDA

2.3. Nhóm nhân tố Môi trường  
Áp lực cạnh tranh được định nghĩa là ảnh hưởng 

từ các nhà cung cấp, khách hàng và đối thủ cạnh tranh 
đến công ty khiến công ty buộc phải ứng dụng công 
nghệ mới. Nhiều doanh nghiệp đang chuyển sang các 
biện pháp chuyển đổi số để đạt được lợi thế cạnh tranh, 
nhằm thỏa mãn người tiêu dùng với nhu cầu về giải 
pháp số, hay đơn giản vì đây là chiến lược quan trọng 
để tồn tại (Lutfi và cộng sự, 2020; Asiaei và cộng sự, 
2019). Do đó, nghiên cứu này đề xuất giả thuyết sau:

H6: Áp lực cạnh tranh có tác động tích cực đến Ý 
định ứng dụng BDA. 

Quy định của chính phủ đề cập đến những quy định 
của chính phủ có thể cấm hoặc khuyến khích các công 
ty áp dụng công nghệ mới (Lutfi và cộng sự, 2016). 
Theo Hameed, Counsell và Swift (2012) và Lai và cộng 
sự (2018) việc áp dụng BDA của các công ty có thể 
được tăng cường nếu nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ 
và sự ủng hộ từ pháp luật. Do đó, bài nghiên cứu nhận 
định môi trường pháp lý là các chính sách khuyến khích 
và quản lý của chính phủ nhằm thúc đẩy việc ứng dụng 
BDA, và đề xuất giả thuyết sau:

H7: Môi trường pháp lý có tác động tích cực đến Ý 
định ứng dụng BDA.

Sự bất định của môi trường ám chỉ sự thay đổi 
nhanh chóng trong sở thích và nhu cầu của khách hàng, 
làm cho việc dự đoán nhu cầu của khách hàng và đáp 
ứng yêu cầu đa dạng của họ trở nên khó khăn. Mikalef 
và cộng sự (2019) và Iranmanesh và cộng sự (2022) chỉ 
ra các công ty có thể triển khai BDA để đưa ra đánh giá 
và quyết định dựa trên dữ liệu thời gian thực, từ đó giảm 
thiểu bất định của môi trường kinh doanh. Vì thế, nhóm 
tác giả đề xuất giả thuyết:

H8: Sự bất định của môi trường có tác động tích 
cực đến Ý định ứng dụng BDA.

3. Phương pháp nghiên cứu
Tham khảo thang đo từ các bài nghiên cứu đi trước 

(Iranmanesh và cộng sự, 2023; Maroufkhani và cộng 
sự, 2020; Lai, Sun và Ren, 2018; Tu, 2018) và ý kiến 
của chuyên gia, nhóm tác giả đề xuất thang đo lường 
với 28 biến quan sát, sử dụng thang đo Likert 5 (1 - 
hoàn toàn không đồng ý đến 5 - hoàn toàn đồng ý). Đối 
tượng khảo sát của nhóm tác giả là giám đốc/phó giám 
đốc, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng/ kỹ sư 
công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu tại các SMEs 
trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, tập trung ở 2 thành 
phố lớn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Nhóm tác giả 
gửi bảng hỏi online đến đối tượng khảo sát thông qua 
sự hỗ trợ từ các tổ chức và các hội nhóm doanh nghiệp 
trên các mạng xã hội. Sau quá trình ghi nhận, thu thập, 
lọc, nhóm tác giả có 152 câu trả lời hoàn thiện để tiến 
hành phân tích. Các phân tích được thực hiện trong bài 
nghiên cứu là: phân tích mô hình đo lường, phân tích 
mô hình cấu trúc, phân tích mô hình đo lường cấu trúc 
và đánh giá năng lực dự báo của mô hình. 

4. Kết quả nghiên cứu
Kết quả phân tích thống kê mô tả
Đặc điểm mẫu nghiên cứu được thể hiện:

Bảng 1: Kết quả thống kê mô tả mẫu
Đặc điểm Tần suất/ Số lượng Tỷ lệ

Chức vụ

Giám Đốc/ Tổng Giám Đốc 72 47,4%
Trưởng phòng 33 21,7%
Tư vấn trưởng về chuyển đổi số 15 9,9%
Kỹ sư khoa học dữ liệu 32 21%

Vị trí công ty
Hà Nội 77 50,7%
Thành phố Hồ Chí Minh 65 42,7%
Khác 10 6,6%

Lĩnh vực/ngành 
nghề

Công nghệ thông tin và viễn thông 37 24,3% 
Tài chính, ngân hàng 10 6,6%
Logistics và chuỗi cung ứng 13 8,6%
Dịch vụ 25 16,4%
Sản xuất 18 11,8%
Bất động sản 10 6,6%
Khác 39 25,7%
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Đặc điểm Tần suất/ Số lượng Tỷ lệ

Quy mô doanh 
nghiệp

10 - 50 người 102 67,2%
50 - 100 người 25 16,4%
100 - 200 người 25 16,4%

Kinh nghiệm áp 
dụng BDA

Đã ứng dụng 74 48,7%
Chưa từng ứng dụng 78 51,3%

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp

Kết quả phân tích mô hình đo lường
Nhóm tác giả sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha và 

tiến hành phân tích nhân tố khám phá đối với tất cả các 
biến để kiểm tra độ tin cậy của thang đo và tính hợp 
lệ của mô hình. Kết quả phân tích được hiển thị trong 
Bảng 2 dưới đây:

Bảng 2: Kết quả phân tích EFA
Nhân tố Biến quan sát Cronbach’s Alpha Hệ số tải nhân tố 

Lợi thế tương đối (RA)

RA1

0,777

0,804
RA2 0,741
RA3 0,535
RA4 0,754

Khả năng tương thích (CO)
CO1

0,877
0,930

CO2 0,923
CO3 0,833

Độ phức tạp (CX)
CX1

0,776
0,627

CX2 0,904
CX3 0,933

Bảo mật (SC)

SC1

0,870

0,895
SC2 0,866
SC3 0,670
SC4 0,947

Ủng hộ từ quản lý cấp cao 
(MS)

MS1
0,903

0,889
MS2 0,841
MS3 0,854

Áp lực cạnh tranh (CP)

CP1

0,825

0,722
CP2 0,747
CP3 0,904
CP4 0,845

Môi trường pháp lý (LE)
LE1

0,915
0,866

LE2 0,968
LE3 0,924

Đặc điểm môi trường kinh 
doanh bất định (BE)

BE1

0,678

0,734
BE2 0,853
BE3 0,719
BE4 0,598

Ý định ứng dụng phân tích dữ 
liệu lớn (BD)

BD1
0,963

0,975
BD2 0,978
BD3 0,941

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp

Kết quả cho biết giá trị KMO = 0,677 đạt mức tốt 
(>0,5) và các chỉ số nhóm thu được: ꭓ2 = 2904,213; 
df=378; sig.=0,000 (<0,05) đạt mức tiêu chuẩn (Hair 
và cộng sự, 2017). Ngoài ra, các biến độc lập đạt độ 
tin cậy với hệ số tải nhỏ nhất của tất cả các biến đều 
> 0,5 và Cronbach’s alpha của các thang đo biến thiên 
từ 0,678 đến 0,915. Đối với nhân tố Ý định ứng dụng 
phân tích dữ liệu lớn, hệ số Cronbach’s Alpha là 0,963, 
giá trị KMO = 0,742 đạt mức tốt (>0,5), kết quả bài test 
Bartlett cho thấy p-vaue=0,000 (<0,05) đạt mức tiêu 
chuẩn, hệ số tải nhân tố nhỏ nhất là 0,941 (>0,5) và tất 
cả các quan sát đều được tải lên một nhóm. 

Sau đó, nhóm tác giả tiến hành phân tích nhân tố 
khẳng định (CFA) với ước lượng hợp lý cực đại nhằm 

kiểm định giá trị hội tụ, sự tương thích của mô hình 
nghiên cứu với dữ liệu thực tế và giá trị phân biệt giữa 
các nhân tố. Kết quả cho thấy CFI = 0,870, TLI = 
0,845 (tất cả đều >0,8), Chi-square/df = 2,287 (<3) và 
RMSEA = 0,092 (<0,1) chứng tỏ mô hình đo lường phù 
hợp với dữ liệu.

Kết quả kiểm định độ tin cậy và tính hiệu lực của 
mô hình cho thấy hệ số CR đều đạt yêu cầu > 0,7. Tuy 
nhiên, chỉ số AVE để đánh giá tính hội tụ của các biến 
RA và BE không đạt yêu cầu. Nhóm tác giả quyết định 
bỏ các quan sát RA3, BE2 và thực hiện lại kiểm định độ 
tin cậy và tính hiệu lực của mô hình. 
Bảng 3: Kết quả kiểm định độ tin cậy và tính hiệu lực 

sau khi bỏ RA3 và BE2
Cronbach’s Alpha CR AVE MSV MaxR(H)

RA 0,770 0,775 0,537 0,415 0,792
CP 0,825 0,833 0,571 0,080 0,909
SC 0,870 0,871 0,642 0,132 0,955
BE 0,684 0,715 0,517 0,171 1,256

LEN 0,915 0,922 0,798 0,078 0,954
CO 0,877 0,887 0,726 0,139 0,930
CX 0,776 0,809 0,635 0,070 1,262
MS 0,903 0,903 0,756 0,534 0,906
BD 0,963 0,964 0,899 0,534 0,981

HTMT
BD BE CO CP CX LEN MS RA SC

BD 1,000
BE 0,405 1,000
CO 0,235 0,128 1,000
CP 0,251 0,279 0,264 1,000
CX 0,104 0,154 0,152 0,124 1,000

LEN 0,109 0,215 0,132 0,280 0,099 1,000
MS 0,736 0,215 0,304 0,293 0,247 0,131 1,000
RA 0,648 0,427 0,385 0,188 0,158 0,083 0,578 1,000
SC 0,166 0,208 0,195 0,242 0,074 0,257 0,307 0,373 1,000

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp

Sau khi bỏ qua quan sát RA3 và BE2, hệ số CR và 
Cronbach’s Alpha của 09 biến lớn dao động từ 0,684 
đến 0,963 cho thấy độ tin cậy của mô hình đạt yêu cầu. 
Tính hội tụ của mô hình được đảm bảo bởi giá trị chỉ số 
AVE của cả bốn thành phần đều >0,50 (Hair và cộng 
sự, 2020). Chỉ số Heterotrait-monotrait (HTMT) của cả 
chín biến lớn trong mô hình đều <0,85, chứng tỏ tính 
phân biệt của mô hình.

Kết quả phân tích mô hình đo lường cấu trúc
Để kiểm chứng các giả thuyết đã đưa ra, nhóm tác 

giả thực hiện Bootstrapping 1000 mẫu lặp lại, chạy mô 
hình cấu trúc PLS-SEM và thu được kết quả như sau:

Bảng 4: Kết quả phân tích mô hình cấu trúc
Giả thuyết Mối quan hệ Hệ số Độ lệch chuẩn C.R. f2

H1 RA -> BD 0,319*** 0,143 3,610 0,113
H2 CO -> BD -0,023 0,066 -0,407 0,001
H3 CX -> BD 0,070 0,058 1,498 0,000
H4 SC -> BD -0,146** 0,090 -2,479 0,015
H5 MS -> BD 0,562*** 0,095 7,250 0,539
H6 CP -> BD 0,101* 0,109 1,701 0,020
H7 LEN -> BD -0,182*** 0,090 -3,273 0,100
H8 BE -> BD 0,197*** 0,183 3,274 0,113
p-value: * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp
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Kết quả cho thấy mối quan hệ giữa RA, MS, LEN, 
BE và BD đều có ý nghĩa thống kê ở mức α = 0,01; tác 
động của SC có ý nghĩa thống kê tại mức 95% và biến 
CP có ý nghĩa tại mức 90%. Tuy nhiên, biến CO và CX 
không có ý nghĩa thống kê (p-value > 0,1) chứng tỏ hai 
biến này không ảnh hưởng đến ý định ứng dụng BDA 
của các doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Giá trị R2 bằng 70,6% chứng tỏ các biến độc lập tác 
động vào BD giải thích được 70,6% sự biến thiên của 
biến này. Biến độc lập MS có tác động mạnh với f2 > 0,35, 
các biến còn lại có tác động trung bình với f2 nằm trong 
khoảng từ 0,015 đến 0,35. Ngoài ra, kết quả phân tích 
cho thấy Q2 của mô hình bằng 0,572 > 0,5, chứng tỏ mô 
hình có khả năng dự báo ngoài mẫu với độ chính xác cao.

Thảo luận và khuyến nghị
Kết quả nghiên cứu đồng tình với các bài nghiên 

cứu đi trước khi chỉ ra lợi thế tương đối, sự ủng hộ của 
quản lý cấp cao, áp lực cạnh tranh, biến động của môi 
trường đều có tác động tích cực đến ý định ứng dụng 
của doanh nghiệp (Iranmanesh và cộng sự, 2022; Lutfi 
và cộng sự, 2022; F, S, Abulehia, Norhaiza Khairudin, 
& Mohd, 2022; Alaskar, Mezghani, & Alsadi, 2020). 
Ngoài ra, bài nghiên cứu củng cố quan điểm của Salleh 
và Janczewski (2018) về bảo mật trong ứng dụng BDA 
khi cho rằng nhân tố này có tác động tiêu cực đến ý 
định ứng dụng của doanh nghiệp. Đặc biệt, bài nghiên 
cứu chỉ ra một phát hiện quan trọng khi cho rằng môi 
trường pháp lý, bao gồm các chính sách hỗ trợ và quản 
lý của Chính phủ liên quan đến hoạt động BDA sẽ có 
ảnh hưởng tiêu cực đến ý định ứng dụng nếu thiếu sự 
quy củ, minh bạch và chắc chắn.

Qua đó, một số giải pháp khuyến nghị để thúc đẩy ý 
định ứng dụng BDA của các doanh nghiệp SMEs tại Việt 
Nam được đề xuất như sau. Thứ nhất, cần nâng cao hiệu 
quả bảo mật thông tin và giảm mối lo ngại của các doanh 
nghiệp SMEs. Cụ thể, phía Chính phủ cần hoàn thiện hơn 
khung pháp lý cho thị trường dữ liệu, bổ sung các quy 
định giám sát, đặc biệt là về vấn đề bảo mật thông tin cá 
nhân khách hàng và luật bảo vệ thông tin doanh nghiệp 
trong hợp tác kinh doanh. Thứ hai, việc nâng cao sự hiểu 
biết của quản lý doanh nghiệp về công nghệ BDA là điều 
cần thiết. Các doanh nghiệp cung ứng cần tích cực quảng 
bá và tiếp thị về các lợi ích mà BDA mang lại thông qua 
các hình thức quảng bá như giới thiệu case study, bài 
phân tích chuyên sâu về các xu hướng mới trong ngành, 
tổ chức các hội thảo và webinar để trực tiếp nhấn mạnh 
tầm quan trọng lợi ích BDA đối với doanh nghiệp. Cuối 
cùng, các bên cung ứng dịch vụ BDA cần nâng cao nhận 
thức và sự quan tâm từ những doanh nghiệp có nhu cầu 
áp dụng cao và hưởng lợi rõ ràng nhất từ dịch vụ này, 
ví dụ như lĩnh vực CNTT hay tài chính, để thu hút thị 
trường lớn hơn trong tương lai.

Kết luận: Bài nghiên cứu sử dụng mô hình tổng 
hợp TOE - DOI và thành công xác định các nhân tố có 
ảnh hưởng đến ý định ứng dụng BDA của các doanh 
nghiệp SMEs Việt Nam. Qua đó, bài nghiên cứu bổ 
sung một khía cạnh mới cho hệ thống các bài nghiên 
cứu tại Việt Nam về ý định ứng dụng BDA của doanh 
nghiệp SMEs; đồng thời, củng cố và bổ sung cho kết 
quả các bài nghiên cứu trên thế giới về vấn đề này. Bên 
cạnh đó, bài nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế về việc 
lấy mẫu, và xác định đối tượng nghiên cứu. Các bài 
nghiên cứu kế tiếp có thể xem xét gia tăng số lượng 
mẫu, mở rộng đối tượng khảo sát ra các tỉnh, khu vực 
khác ở Việt Nam, sử dụng các mô hình nền tảng khác để 
có kết quả khái quát, đại diện hơn về ý định ứng dụng 
BDA của doanh nghiệp SMEs tại Việt Nam.
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1. Giới thiệu
Một trong những vấn đề quan trọng mà các nhà 

quản trị tài chính doanh nghiệp rất quan tâm đó là 
năng lực tài chính của doanh nghiệp. Năng lực tài 
chính của doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến giá trị 
của doanh nghiệp. Doanh nghiệp ngành Dược phẩm 
có nhu cầu về vốn lớn để đầu tư cho nghiên cứu phát 
triển sản phẩm, mức độ cạnh tranh với các sản phẩm 
nhập khẩu lớn. Để có thể đứng vững trên thị trường, 
đòi hỏi mỗi doanh nghiệp nói chung và các doanh 
nghiệp ngành Dược nói riêng phải có năng lực tài 
chính đủ mạnh. Việc nâng cao năng lực tài chính sẽ 
giúp cho các doanh nghiệp ngành dược có thể ứng 

dụng khoa học công nghệ, cải thiện điều kiện làm 
việc, tăng năng suất lao động, tăng khả năng cạnh 
tranh, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 
và nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Bài nghiên cứu này tác giả sẽ kiểm định ảnh 
hưởng của năng lực tài chính đến giá trị doanh 
nghiệp của các doanh nghiệp dược niêm yết trong 
giai đoạn 2015-2022. Mục tiêu sử dụng phương 
pháp định lượng nhằm kiểm định tác động của năng 
lực tài chính tới giá trị doanh nghiệp nhằm tạo thêm 
căn cứ đánh giá năng lực tài chính của các doanh 
nghiệp dược niêm yết. Đồng thời để thấy rõ sự cần 
thiết phải nâng cao năng lực tài chính của các doanh 
nghiệp dược niêm yết, góp phần làm gia tăng giá trị 
doanh nghiệp của các doanh nghiệp Dược niêm yết.

Bài nghiên cứu bao gồm năm phần. Phần tiếp 
theo sẽ khái quát cơ sở lý thuyết và các nghiên 
cứu thực nghiệm. Phần thứ ba đề cập đến dữ liệu, 
mô hình và phương pháp phân tích. Phần thứ tư 
là kết quả và bình luận. Phần thứ năm là kết luận 
và kiến nghị.

2. Tổng quan cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu
Năng lực tài chính của doanh nghiệp thể hiện 

khả năng tài chính của doanh nghiệp, được phản ánh 
thông qua khả năng về vốn gồm huy động, quản lý 
sử dụng vốn của doanh nghiệp trong quá trình hoạt 
động của doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu của 
doanh nghiệp. Năng lực tài chính không chỉ thể hiện 
khả năng tài chính của doanh nghiệp đang diễn ra mà 
còn thể hiện khả năng tài chính tiềm năng, triển vọng 
và cả trong tương lai. Năng lực tài chính của doanh 
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Trên cơ sở tổng hợp các lý thuyết về năng lực tài chính và các kết quả thực nghiệm từ các nghiên cứu trước 
đó, nghiên cứu cố gắng làm rõ ảnh hưởng của năng lực tài chính đến giá trị doanh nghiệp của các doanh 
nghiệp Dược niêm yết ở Việt Nam. Mẫu nghiên cứu gồm 16 công ty dược niêm yết trên HNX và HOSE giai 
đoạn 2015-2022. Kết quả hồi quy chỉ ra rằng năng lực tài chính được thể hiện qua các biến hệ số nợ, quy 
mô doanh nghiệp, khả năng tự tài trợ, tỷ lệ lợi nhuận giữ lại và khả năng thanh toán có ảnh hưởng đến giá 
trị doanh nghiệp.
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nghiệp là khả năng đảm bảo nguồn lực tài chính cho 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời là 
khả năng khai thác, quản lý và sử dụng các nguồn lực 
đó để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả và an 
toàn. Doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt sẽ khiến 
cho dòng tiền thu được trong tương lai của doanh 
nghiệp tốt hơn, tốc độ tăng trưởng dòng tiền trong 
tương lai cao từ đó làm tăng giá trị doanh nghiệp. 
Đồng thời doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt 
cũng sẽ khiến cho mức độ rủi ro của doanh nghiệp 
thấp, dẫn đến tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư 
thấp, từ đó khiến cho giá trị doanh nghiệp tăng lên.

Trên góc độ nghiên cứu thực nghiệm, nhiều 
nghiên cứu thực nghiệm về năng lực tài chính ảnh 
hưởng đến giá trị doanh nghiệp. Như phần trên đã 
đề cập đến các chỉ tiêu đánh giá năng lực tài chính 
được chia thành 3 nhóm: chỉ tiêu đánh giá năng lực 
huy động vốn, chỉ tiêu đánh giá năng lực quản lý sử 
dụng vốn và chỉ tiêu đánh giá mức độ an toàn. Để 
xây dựng mô hình nghiên cứu tác động của năng lực 
tài chính đến giá trị doanh nghiệp, tác giả  lựa chọn 
một số chỉ tiêu đại diện cho từng nhóm đã nêu ở trên 
để đo lường năng lực tài chính; gồm quy mô doanh 
nghiệp, cơ cấu nguồn vốn, khả năng tự tài trợ, tỷ lệ 
lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư đại diện cho năng lực 
huy động vốn; cơ cấu tài sản và tốc độ tăng trưởng 
đại diện cho năng lực quản lý sử dụng tài sản; khả 
năng thanh toán hiện thời đại diện cho mức độ an 
toàn vốn.

(1) Khả năng thanh toán
Erwin, Umaiyah và Salim (2018) cho rằng khả 

năng thanh toán có tác động tích cực không đáng kể 
đến giá trị doanh nghiệp. Jacob và Taslim (2017) lập 
luận rằng khả năng thanh toán có ảnh hưởng đáng kể 
đến giá trị doanh nghiệp. Hệ số khả năng thanh toán 
hiện hành càng lớn càng chứng tỏ năng lực của công 
ty càng cao, khả năng thực hiện nghĩa vụ trong thời 
gian ngắn và từ đó tăng giá trị doanh nghiệp.

(2) Cơ cấu nguồn vốn
Để phản ánh cơ cấu nguồn vốn, các nghiên cứu 

trước đây đều sử dụng tỷ lệ đòn bẩy (leverage ratio). 
Tỉ lệ đòn bẩy là tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu trong cấu 
trúc vốn của một doanh nghiệp, dùng để đo lường 
tỉ lệ huy động nợ trong tổng tài sản. Tỉ lệ này cũng 
được sử dụng như một công cụ đo lường rủi ro hoạt 
động và rủi ro tài chính của doanh nghiệp đó.

Theo nghiên cứu của Alexander Andersson và 
Joel Minnema (2018) về mối quan hệ giữa tỉ lệ đòn 
bẩy và giá trị của doanh nghiệp tại Thụy Điển đã đưa 
ra kết luận rằng tồn tại mối quan hệ tuyến tính đối 

nghịch giữa tổng nợ và mức sinh lời. Những doanh 
nghiệp sử dụng mức đòn bẩy thấp và chủ yếu sử 
dụng nguồn vốn nội tại để tài trợ cho hoạt động của 
doanh nghiệp sẽ ghi nhận mức lợi nhuận cao hơn. 
Nghiên cứu này cũng phù hợp với thuyết pecking-
order của Myers và Majluf (1984). Theo đó, khoản 
nợ ngắn hạn và dài hạn cũng cho thấy mối quan hệ 
đối nghịch với giá trị doanh nghiệp, trong đó nợ dài 
hạn không gây tác động đáng kể lên lợi nhuận khi áp 
dụng mô hình robust.

(3) Quy mô doanh nghiệp (firm size)
Nhiều nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu mối 

quan hệ giữa quy mô doanh nghiệp và giá trị doanh 
nghiệp. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra những hướng 
trái ngược nhau. Suffah và Riduwan (2016) cho rằng 
quy mô doanh nghiệp không ảnh hưởng đến giá trị 
doanh nghiệp. Khumairo và các cộng sự (2016) lại 
cho rằng quy mô doanh nghiệp có tác động tiêu cực 
đến giá trị doanh nghiệp. Một số nghiên cứu khác lại 
cho rằng quy mô doanh nghiệp có tác động tích cực 
đáng kể đến giá trị doanh nghiệp (Gill và Obradivich 
2012). Quy mô của doanh nghiệp có một vai trò 
quan trọng trong việc tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp có quy mô lớn hiếm khi đối mặt với 
những khó khăn về tài chính và thường có tốc độ 
tăng trưởng tốt. Priya và các cộng sự (2015) chỉ ra 
rằng quy mô doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực 
đến khả năng huy động vốn do tạo ra được sự tin 
tưởng của các nhà đầu tư.

(4) Cơ cấu tài sản
Một số nghiên cứu cho thấy việc nâng cao đầu tư 

tài sản cố định có tác động tích cực, một số nghiên 
cứu khác lại cho thấy chiều hướng ngược lại. Gaud 
và các cộng sự (2003) cho rằng doanh nghiệp càng 
sở hữu nhiều tài sản hữu hình thì khả năng nó có 
thể được sử dụng làm tài sản thế chấp cao, và nếu 
các yếu tố khác không đổi, thì doanh nghiệp sẽ vay 
nợ được nhiều hơn. Các nghiên cứu của Vo và Ellis 
(2017) cho thấy cơ cấu nguồn vốn có ảnh hưởng đến 
giá trị công ty. Có vẻ như tài sản hữu hình càng lớn 
thì càng thể hiện tốt hơn năng lực của công ty để huy 
động được vốn vay, từ đó làm gia tăng giá trị công ty.

(5) Tốc độ tăng trưởng
Tăng trưởng giúp cho doanh nghiệp tích lũy về 

nguồn vốn và cơ sở vật chất để đầu tư mở rộng sản 
xuất. Tăng trưởng còn giúp doanh nghiệp nâng cao 
khả năng cạnh tranh trên thị trường nhằm đảm bảo 
sự tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh 
khốc liệt như hiện nay. Các nghiên cứu cũng cho 
thấy tốc độ tăng trưởng có tác động đến giá trị của 
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doanh nghiệp, bởi khả năng tạo ra lợi nhuận của 
các doanh nghiệp càng lớn thì giá trị của doanh 
nghiệp càng tăng lên. Ardina và Isnalita (2018) 
trong nghiên cứu của mình đã chỉ ra rằng sự tăng 
trưởng của doanh nghiệp có ảnh hưởng đáng kể 
đến giá trị của doanh nghiệp.

(6) Khả năng tự tài trợ: phản ánh khả năng huy 
động vốn chủ sở hữu để tài trợ cho các tài sản của 
doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng cao thể hiện năng 
lực tài chính của doanh nghiệp càng cao, từ đó giúp 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp và giá trị doanh nghiệp

(7) Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại: phản ánh khả năng huy 
động vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận của doanh nghiệp. 
Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư là bộ phận năng lực tài 
chính nội sinh của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng 
thể hiện khả năng tích lũy từ nguồn vốn nội sinh của 
doanh nghiệp lớn, từ đó ảnh hưởng đến giá trị doanh 
nghiệp. Harkavy (1953) nghiên cứu về mối quan hệ 
giữa lợi nhuận để lại và giá trị doanh nghiệp chỉ ra 
rằng giá cổ phiếu có mối quan hệ thuận chiều với tỷ 
lệ lợi nhuận giữ lại. Kết quả nghiên cứu cũng cho 
thấy những doanh nghiệp nào có tỷ lệ lợi nhuận giữ 
lại lớn có giá cổ phiếu cao hơn so với những doanh 
nghiệp có tỷ lệ lợi nhuận giữ lại thấp. Wright (2014) 
cũng đồng quan điểm và cho rằng lợi nhuận giữ lại 
để tái đầu tư trở thành vốn chủ sở hữu, nó được thể 
hiện trên bảng cân đối kế toán như một thành phần 
của vốn chủ sở hữu bao gồm vốn đầu tư ban đầu và 
vốn góp bổ sung. Tác giả cho rằng doanh nghiệp nên 
sử dụng nguồn vốn này để thúc đẩy đầu tư và tăng 
thu nhập cho doanh nghiệp.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Thu thập và xử lý dữ liệu
Dữ liệu được tác giả sử dụng là dữ liệu thứ cấp, 

được thu thập từ báo cáo tài chính của 16 doanh 
nghiệp Dược niêm yết trên hai sàn chứng khoán 
HOSE và HNX trong giai đoạn 2015-2022. Các 
biến được thể hiện theo dạng dữ liệu bảng với hai 
chiều: chiều thời gian (2015-2022) và chiều doanh 
nghiệp (16 doanh nghiệp). Như vậy dữ liệu gồm 
128 quan sát.

3.2. Xây dựng các giả thuyết và thiết lập mô 
hình nghiên cứu

Lựa chọn các biến trong mô hình nghiên cứu
Trên góc độ nghiên cứu thực nghiệm, nhiều 

nghiên cứu thực nghiệm về năng lực tài chính ảnh 
hưởng đến giá trị doanh nghiệp. Năng lực tài chính 
của doanh nghiệp được thể hiện thông qua các chỉ 

tiêu: khả năng thanh toán, quy mô doanh nghiệp, khả 
năng tự tài trợ, tỷ lệ lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, 
cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu tài sản, tốc độ tăng trưởng. 
Các giả thuyết sau đây được phát triển dựa trên cơ 
sở lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm đã được 
thực hiện:

H1: Có mối quan hệ đáng kể giữa hệ số nợ và giá 
trị của doanh nghiệp.

H2: Có mối quan hệ đáng kể giữa khả năng thanh 
toán và giá trị của doanh nghiệp.

H3: Có mối quan hệ đáng kể giữa quy mô doanh 
nghiệp và giá trị của doanh nghiệp.

H4: Có mối quan hệ đáng kể giữa cơ sở vật chất, 
máy móc thiết bị và giá trị của doanh nghiệp.

H5: Có mối quan hệ đáng kể giữa tốc độ tăng 
trưởng và giá trị của doanh nghiệp.

H6: Có mối quan hệ đáng kể giữa khả năng tự tài 
trợ và giá trị của doanh nghiệp.

H7: Có mối quan hệ đáng kể giữa tỷ lệ lợi nhuận 
giữ lại và giá trị của doanh nghiệp.

Nghiên cứu xây dựng mô hình hồi quy dựa trên 
nền tảng phương trình tuyến tính. Mô hình hồi quy 
có dạng như sau:

Pit = α + βFit + εit    (1)
Trong đó:
Pit là giá trị  của công ty i năm t
Fit là tập hợp các nhân tố đại diện cho năng lực tài 

chính ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp quan sát 
tại công ty i năm t.

Xây dựng các biến cho mô hình:
Biến phụ thuộc
Chỉ số M/B (Market value to Book value) là tỷ 

lệ được sử dụng để so sánh giá trị của một cổ phiếu 
với giá trị ghi sổ của một cổ phiếu, giá trị này được 
tính bằng cách lấy giá đóng cửa của cổ phiếu tại thời 
điểm cuối năm chia cho giá trị ghi sổ của cổ phiếu tại 
thời điểm cuối năm. Chỉ tiêu này được sử dụng làm 
biến phụ thuộc trong nghiên cứu này.

Các biến độc lập
Các biến độc lập bao gồm hệ số nợ đại điện cho 

cơ cấu nguồn vốn, khả năng thanh toán hiện thời đại 
diện cho khả năng thanh toán, logarit tổng tài sản 
đại diện cho quy mô doanh nghiệp, cơ cấu tài sản cố 
định đại diện cho nhân tố cơ sở vật chất, máy móc 
thiết và công nghệ, tăng trưởng doanh thu đại diện 
cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp.
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Bảng 1: Mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu
Biến độc lập

M/B Chỉ số giá trị thị trường/
giá trị sổ sách

= Giá trị thị trường một cổ phiếu/giá trị ghi 
sổ của một cổ phiếu

Biến giải thích
SIZE Quy mô = Logarithm của tổng tài sản
TDTA Hệ số nợ = Tổng nợ/Tổng tài sản
GROWTH Tăng trưởng = (DTT1 - DTT0)/ DTT0

LIQUID Khả năng thanh toán = TSNH/ Nợ ngắn hạn
TANG Cơ cấu tài sản cố định = TSCĐ/Tổng tài sản
RER Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại = LN giữ lại để tái đầu tư/LN sau thuế
SFA Khả năng tự tài trợ = Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản
Biến kiểm soát
AGE Thời gian hoạt động
COVID COVID

Phương pháp nghiên cứu
Tác giả sử dụng phần mềm STATA 15 để phân 

tích lựa chọn mô hình hồi quy, kiểm định và ước 
lượng mô hình hồi quy dữ liệu bảng. Đối với dữ liệu 
bảng, có thể tiến hành hồi quy theo 3 phương pháp: 
Hồi quy bình phương nhỏ nhất (Pooled Ordinary 
Least Square), hồi quy tác động ngẫu nhiên (Random 
Effects Model - FEM), hồi quy tác động ngẫu nhiên 
(Random Effects Model -REM); thực hiện kiểm 
định để lựa chọn mô hình. Sau khi lựa chọn được 
mô hình phù hợp, tác giả thực hiện các kiểm định 
để kiểm tra các khuyết tật của mô hình và tiến hành 
khắc phục đối với mô hình có các khuyết tật. Đồng 
thời, do trong giai đoạn nghiên cứu có sự ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19, tác giả thực hiện nghiên cứu 
thêm sự ảnh hưởng của Covid-19 chia làm hai giai 
đoạn trước và sau Covid-19.

Các chỉ số thống kê mô tả mẫu được giới thiệu 
trong bảng sau:

Bảng 2: Thống kê mô tả của các biến sử dụng 
trong mô hình

Variable N MEAN SD MIN MAX CV
MB 128 4.836 4.132 0.486 17.919 0.854
SIZE 128 11.854 0.429 10.894 12.713 0.036
SFA 128 0.641 0.170 0.203 0.898 0.265
RER 128 3.256 8.698 -7.744 51.484 2.671

TDTA 128 0.323 0.161 0.101 0.796 0.497
LD 128 2.614 1.393 0.887 8.406 0.533

AGE 128 3.515 0.387 2.398 4.094 0.110
GROWTH 128 0.056 0.158 -0.386 0.461 2.849

TANG 128 0.428 0.402 0.073 2.050 0.937

Bảng 2 báo cáo số liệu thống kê các biến được 
sử dụng trong bài nghiên cứu. Kết quả cho thấy 
số mẫu được thống kê cho mỗi biến là 128 mẫu. 
Như vậy, không có giá trị nào bị khuyết trong phần 
thống kê.

Dựa vào số liệu ở bảng 2, có thể thấy độ lệch 
chuẩn của biến RER, MB, LD tương đối cao. Điều 
này cho thấy tính biến động của các dữ liệu được liệt 
kê đối với ba biến này tương đối lớn. Trong đó, các 
biến còn lại bao gồm SFA, TDTA, GROWTH, SIZE, 

AGE và TANG có tính biến động không đáng kể do 
độ lệch chuẩn thấp.

Bảng 3: Hệ số ma trận tương quan của các biến 
trong mô hình

MB Lsize SFA RER TDTA LD AGE GROWTH TANG
MB 1

SIZE 0.4252* 1
0.000

SFA 0.7087* 0.3426* 1
0.000 0.000

RER -0.2619* 0.106 0.0861 1
0.003 0.235 0.334

TDTA -0.6271* -0.2959* -0.9307* -0.093 1
0.000 0.001 0.000 0.299

LD 0.6580* 0.3867* 0.7553* 0.068 -0.7404* 1
0.000 0.000 0.000 0.443 0.000

AGE 0.4173* 0.2250* 0.4934* -0.047 -0.5563* 0.3117* 1
0.000 0.011 0.000 0.600 0.000 0.000

GROWTH -0.009 -0.011 0.018 0.006 -0.005 -0.029 0.154 1
0.922 0.901 0.842 0.948 0.956 0.749 0.083

TANG -0.162 -0.5982* -0.104 -0.1968* -0.054 -0.3886* 0.141 0.001 1
0.068 0.000 0.242 0.026 0.546 0.000 0.112 0.987

Bảng 3 cung cấp hệ số tương quan của các biến 
trong mô hình. Kết quả cho thấy sig kiểm định t 
tương quan Pearson giữa các biến độc lập SIZE, 
SFA, RER, TDTA, LD, AGE với biến phụ thuộc MB 
đều nhỏ hơn 0.05. Như vậy có mỗi liên hệ tuyến tính 
giữa các biến độc lập này với biến phụ thuộc. Trong 
khi đó, giá trị sig của AGE và GROWTH lớn hơn 
0.05 nên không có mối quan hệ tuyến tính giữa các 
biến độc lập này với biến phụ thuộc MB.

Bảng 4: Đa cộng tuyến
Variable VIF 1/VIF
STDTA 9.97 0.071561

SFA 9.37 0.106706
LD 4.21 0.237438

TANG 3.60 0.277674
SIZE 2.14 0.467394
AGE 1.63 0.614582
RER 1.12 0.889639

GROWTH 1.04 0.958540
Mean VIF 4.64

Kết quả bảng 4 cho thấy không có hệ số phóng đại 
phương sai VIF nào > 10, nói cách khác mô hình vẫn 
có thể kết luận rằng không có hiện tượng đa cộng tuyến.

4. Kết quả và thảo luận
Bảng 5: Kết quả phân tích định lượng

MB Coef. Robust Std. Err. z P > z [95% Conf. Interval]
SIZE 2.791757 1.160461*** 2.41 0.016 .5172946 5.06622
SFA 16.09476 3.124435*** 5.15 0.000 9.970975 22.21854
RER -.0707686 .0094731*** -7.47 0.000 -.0893354 -.0522017

TDTA 6.907141 3.960615* 1.74 0.081 -.8555206 14.6698
LD .7704933 .3561116** 2.16 0.030 .0725274 1.468459

AGE .0955068 .8397913 0.11 0.909 -1.550454 1.741468
GROWTH .7043571 .8204914 0.86 0.391 -.9037766 2.312491

TANG 1.353759 .9354442 1.45 0.148 -.479678 3.187196
_cons -43.54353 15.84904*** -2.75 0.006 -74.60708 -12.47999

sigma_u 1.687815
sigma_e 1.7827738

rho .47265946 (fraction of variance 
due to u_i)

*, **, ***, chỉ ra sự có ý nghĩa tại các mức 10%, 5% và 1%, tương ứng.
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Bảng 5 trình bày kết quả ước lượng tác động của 
năng lực tài chính đến giá trị doanh nghiệp. Dựa trên 
kết quả đã được ước lượng với mức ý nghĩa 1%, khả 
năng tự tài trợ của các doanh nghiệp - SFA có mức 
ảnh hưởng lớn nhất (3.12) đối với biến phụ thuộc 
MB. Điều này là phù hợp với tính chất của ngành 
Dược khi cơ cấu nguồn vốn chủ yếu là từ vốn chủ sở 
hữu và có xu hướng ngày càng tăng (năm 2022 hệ 
số vốn chủ sở hữu lên tới 71%). Các doanh nghiệp 
Dược cần đầu tư lớn vào nghiên cứu và phát triển 
(R&D) để tạo ra sản phẩm mới và cải thiện sản phẩm 
hiện tại. Có khả năng tự tài trợ giúp họ có nguồn lực 
tài chính để đầu tư vào các dự án nghiên cứu mới 
mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào vốn vay. 
Ngoài ra, khả năng huy động vốn chủ sở hữu cũng 
là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ lợi nhuận giữ lại (RER) 
cũng có mức ý nghĩa thống kê 1% và mức độ ảnh 
hưởng là 0.01 tới biến MB.

Với mức ý nghĩa 1%, biến quy mô doanh nghiệp 
(SIZE) cũng có mức tác động dương đáng kể (1.16) 
đến giá trị doanh nghiệp. Doanh nghiệp Dược lớn 
thường có khả năng sản xuất hàng loạt các sản phẩm, 
giảm chi phí đơn vị sản phẩm và tăng lợi nhuận bằng 
chứng là khả năng sinh lời của các công ty Large 
có mức tăng trưởng ổn định và luôn dương, còn các 
doanh nghiệp SMEs có mức biến động lớn, không 
ổn định. Hơn nữa, những doanh nghiệp lớn có thể 
có khả năng thanh toán cao vượt trội. Ngược lại các 
doanh nghiệp SMEs có hệ số khả năng thanh toán 
thấp hơn trung bình ngành, điều này ảnh hưởng trực 
tiếp đến thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp.

Với mức ý nghĩa 5%, biến khả năng thanh toán 
(LD) cũng có mức tác động dương (0.356) tới giá trị 
của doanh nghiệp. Điều này phù hợp với giả thuyết 
của Erwin, Umaiyah và Salim (2018): khả năng 
thanh toán có tác động tích cực không đáng kể đến 
giá trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, không thể phủ nhận 
rằng khả năng thanh toán vẫn ảnh hưởng đến giá trị 
doanh nghiệp, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến những 
rủi ro tài chính của các doanh nghiệp và có thể làm 
giảm giá trị của doanh nghiệp.

Cuối cùng với mức ý nghĩa 10%, hệ số nợ 
(TDTA) có mức tác động đáng kể (3.96) đến giá trị 
của doanh nghiệp (MB). Mặc dù các doanh nghiệp 
ngành Dược tại Việt Nam duy trì một mức vốn chủ 
sở hữu lớn, việc tận dụng nguồn vay nợ từ bên ngoài 
vẫn rất quan trọng để có thể tối ưu hóa nguồn vốn, từ 
đó giảm chi phí sử dụng vốn bình quân và nâng cao 
giá trị của doanh nghiệp.

Chấp nhận giả thuyết
H1: Có mối quan hệ đáng kể giữa hệ số nợ và giá 

trị của doanh nghiệp.

H2: Có mối quan hệ đáng kể giữa khả năng thanh 
toán và giá trị của doanh nghiệp.

H3: Có mối quan hệ đáng kể giữa quy mô doanh 
nghiệp và giá trị của doanh nghiệp.

H6: Có mối quan hệ đáng kể giữa khả năng tự tài 
trợ và giá trị của doanh nghiệp.

H7: Có mối quan hệ đáng kể giữa tỷ lệ lợi nhuận 
giữ lại và giá trị của doanh nghiệp.

Bác bỏ giả thuyết
H4: Có mối quan hệ đáng kể giữa cơ sở vật chất, 

máy móc thiết bị và giá trị của doanh nghiệp.
H5: Có mối quan hệ đáng kể giữa tốc độ tăng 

trưởng và giá trị của doanh nghiệp.
Nhằm phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19 đến các Doanh nghiệp ngành 
Dược tại Việt Nam, tác giả sử dụng biến giả Dummy 
Covid-19 kết hợp với các biến độc lập (như bảng 6).
Bảng 6: Tác động của biến Covid-19 đến giá trị của 

doanh nghiệp
MB Coef. Std. Err. z P>z

Covid19_Lsize_dum .0533138 .0098137*** 5.43 0.000
Covid19_SFA_dum .2402685 .1193871** 2.01 0.044
Covid19_RER_dum .000519 .000237** 2.19 0.029

Covid19_TDTA_dum .3720789 .1038667*** 3.58 0.000
Covid19_LD_dum .0074717 .0045803*** 1.63 0.013

Covid19_AGE_dum .0121998 .012359 0.99 0.324
Covid19_GROWTH_dum -.0240743 .014077* -1.71 0.087

Covid19_TANG_dum .0645519 .014252*** 4.53 0.000
_Cons .000195 .0000466*** 4.18 0.000

*, **, ***, chỉ ra sự có ý nghĩa tại các mức 10%, 5% và 1%, tương ứng.

Kết quả từ bảng 6 cho thấy, với mức ý nghĩa 1%, 
các biến độc lập SIZE, TDTA, LD và TANG dưới tác 
động của Covid-19 có tác động đến giá trị của doanh 
nghiệp. Cụ thể, sự tác động của Covid 19 làm cho hệ 
số nợ ảnh hưởng lớn đến MB ở mức 0.103. Bên cạnh 
đó, lần lượt là cơ sở vật chất (TANG), quy mô doanh 
nghiệp (Lsize) và khả năng thanh khoản (LD) có tác 
động đến giá trị của doanh nghiệp (trong và sau thời 
kì Covid-19).

Với mức ý nghĩa 5%, dưới sự tác động của Covid 
19, khả năng tài trợ của các doanh nghiệp (SFA) có 
tác động đến giá trị doanh nghiệp ở mức 0.12 và tỷ lệ 
hoàn vốn giữ lại cũng có tác động, tuy nhiên ở mức 
rất thấp (0.00024). Cuối cùng, với mức ý nghĩa 10%, 
tốc độ tăng trưởng (GROWTH) có khả năng tác động 
đến giá trị doanh nghiệp (trong và sau Covid-19) ở 
mức độ 0.14.

Chứng minh cho kết quả trên, tác giả đã chia 
Model 1 thành Model 1.1 phản ánh các biến trước 
Covid-19 và Model 1.2 phản ánh các biến sau 
Covid-19 thông qua biến kiểm soát Covid19_DUM. 

Kỳ 1 tháng 6 (số 265) - 2024TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP
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Sau khi phân chia giai đoạn, kết quả thu được Model 
1.1 có 80 quan sát và Model 1.2 có 48 quan sát (như 
bảng 7).
Bảng 7: Tác động của năng lực tài chính đến giá trị 

doanh nghiệp (trước và sau Covid-19)

Models
Biến phụ thuộc: MB

Model 1.1
Trước Covid-19

Model 1.2
Sau Covid-19

SIZE 1.338542*
(0.089)

2.014858
(0.106)

SFA 3.280922***
(0.000)

8.440702**
(0.028)

RER 0.016637***
(0.000)

0.022681***
(0.002)

TDTA 4.613836*
(0.088)

9.090902*
(0.057)

LD 0.558391
(0.490)

0.268608***
(0.000)

AGE 0.947927
(0.364)

1.762588
(0.455)

GROWTH 1.484987
(0.698)

2.011071
(0.864)

TANG 1.237433
(0.865)

2.053269*
(0.058)

Constant 19.0517**
(0.035)

28.93474**
(0.032)

Adjusted R2 0.6945 0.6596
N 80 48

Bảng 7 trình bày kết quả ước lượng tác động của 
năng lực tài chính đến giá trị doanh nghiệp trước và 
sau đại dịch Covid-19

N là số lượng quan sát
P được báo cáo trong dấu ngoặc đơn
*, **, ***, chỉ ra sự có ý nghĩa tại các mức 10%, 

5% và 1%, tương ứng.
Kết quả từ bảng 7 cho thấy các biến độc lập có 

sự thay đổi trước và sau đại dịch Covid-19. Cụ thể, 
mức tác động của biến SFA đến biến phụ thuộc MB 
có sự tăng mạnh từ 3.28 đến 8.44 với mức ý nghĩa 
1% và 5%. Điều này cho thấy các doanh nghiệp 
ngành Dược lựa chọn việc tái cấu trúc nguồn vốn (sử 
dụng chủ yếu nguồn vốn chủ) sau Covid-19 sẽ khiến 
mức tác động đến giá trị của công ty trở nên đáng 
kể. Dẫn tới tỷ lệ lợi nhuận giữ lại (RER) cũng có sự 
tăng lên trong mức độ ảnh hưởng từ 1.7% tới 2.3% 
(mức ý nghĩa 1%). Như vậy, quản trị nguồn vốn là 
yếu tố quan trọng trong việc cải thiện giá trị doanh 
nghiệp, đặc biệt sau khi trải qua đại dịch Covid-19, 
các doanh nghiệp ngành dược tại Việt Nam cần chú 
trọng tối ưu hóa nguồn vốn để nâng cao năng lức tài 
chính của mình.

Trước Covid-19, khả năng thanh toán (LD) 
không có ý nghĩa thống kê nhưng trải qua đại dịch 
Covid-19, biến LD trở nên có nghĩa ở mức 1% với sự 
tác động 27% tới giá trị của doanh nghiệp. Điều này 
phản ánh mức độ quan trọng trong việc thanh toán 

của các doanh nghiệp ngành Dược sau Covid-19. 
Sau năm 2020, nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, 
việc giữ được khả năng thanh toán cho doanh nghiệp 
là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao giá trị của 
doanh nghiệp. Đặc biệt, các doanh nghiệp Dược lớn 
vẫn giữ được hệ số khả năng thanh toán ổn định sau 
đại dịch, chứng tỏ năng lực của doanh nghiệp cao, 
tăng khả năng thực hiện nghĩa vụ trong thời gian 
ngắn và từ đó tăng giá trị doanh nghiệp.

5. Kết luận
Bài nghiên cứu đã thực hiện kiểm định ảnh hưởng 

của năng lực tài chính đến giá trị doanh nghiệp 
Dược niêm yết ở Việt Nam trong giai đoạn 2015-
2022. Đồng thời bài nghiên cứu cũng đã thực hiện 
kiểm nghiệm sự ảnh hưởng năng lực tài chính đến 
giá trị doanh nghiệp trước và sau đại dịch Covid-19. 
Kết quả của nghiên cứu là cơ sở để giúp các doanh 
nghiệp Dược niêm yết có thể đề xuất các giải pháp 
nhằm nâng cao năng lực tài chính của mình từ đó 
góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp. Tuy nhiên 
bài nghiên cứu vẫn còn điểm hạn chế về mẫu số liệu. 
Mẫu của bài nghiên cứu không thể mở rộng hơn về 
mặt thời gian (các năm) và không gian (các công ty). 
Do vậy,  rất cần có những nghiên cứu mở rộng hơn 
của các doanh nghiệp Dược với chất lượng của mẫu 
tốt hơn trong thời gian tới để kết quả đạt được mang 
tính đại diện hơn.
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1. Giới thiệu
Theo một số tác giả, xây dựng thương hiệu nội bộ 

thuộc lĩnh vực marketing (Mitchell, 2002, Punjaisri và 
cộng sự, 2009a) là một phần quan trọng của hoạt động 
quản trị thương hiệu. Xây dựng thương hiệu nội bộ 
được xem là một trong những yếu tố thiết yếu dẫn đến 

thành công trong quản trị thương hiệu (King và Grace, 
2010). Trong quá trình xây dựng thương hiệu nội bộ, 
thương hiệu được chuyển giao giá trị và kinh nghiệm; 
và nhân viên nên biết về giá trị thương hiệu và nhận 
thức được giá trị thương hiệu của tổ chức. Việc chuyển 
giao giá trị và thương hiệu được thực hiện thông qua 
truyền thông nội bộ. Việc truyền thông thương hiệu 
trong nội bộ nên đến từ công tác quản trị của tổ chức. 
Và điều quan trọng là thông điệp về giá trị thương hiệu 
được gắn với truyền thông nội bộ của tổ chức. Do vậy, 
truyền thông thương hiệu nội bộ có vai trò quan trọng 
đối với thương hiệu nội bộ của doanh nghiệp.

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
2.1. Truyền thông thương hiệu nội bộ
Truyền thông thương hiệu ra bên ngoài là yếu 

tố chính kết nối thương hiệu với khách hàng và tạo 
ra thái độ tích cực đối với thương hiệu trong tâm trí 
khách hàng (Azize và cộng sự, 2012). Truyền thông 
thương hiệu ra bên ngoài giúp doanh nghiệp truyền 
đạt được lợi ích và giá trị thực của sản phẩm và dịch 
vụ ra bên ngoài, truyền đạt lời hứa của thương hiệu ra 
bên ngoài, giúp khách hàng hiểu được sản phẩm, dịch 
vụ và nhận thức được thương hiệu của doanh nghiệp. 

2.2. Kiến thức thương hiệu của nhân viên
Thương hiệu phải thể hiện cho nhân viên dễ hiểu 

để họ có thể hiểu nó. Xây dựng thương hiệu nội bộ 
có thể định hình nhận thức của nhân viên về thương 
hiệu để đảm bảo rằng họ phù hợp với nhau (Burmann 
và Zeplin, 2005; Harris và de Chernatony, 2001). Với 
việc có kiến   thức rõ ràng về thương hiệu, nhân viên 

ẢNH HƯỞNG CỦA TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU NỘI BỘ ĐẾN 
CAM KẾT THƯƠNG HIỆU CỦA NHÂN VIÊN CÁC DOANH NGHIỆP 
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TS. Nguyễn Trần Sỹ*
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Internal brand communication plays an important role 
in enhancing employee brand commitment. From 
there, employees are attached to the brand and 
willing to make efforts to achieve the brand's goals. 
The objective of this research examines the impact 
of internal brand communication on employee brand 
commitment. Using the survey method, the research 
collected 324 valid samples for analysis. Research 
results show that internal brand communication has 
a positive influence on brand knowledge, internal 
communication satisfaction and brand commitment. 
Brand knowledge and internal communication 
satisfaction have a positive influence on brand 
commitment. From there, the research offers 
managerial implications to enhance employee brand 
commitment.

Keywords: internal brand communication, brand 
knowledge, internal communication satisfaction, 
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Truyền thông thương hiệu nội bộ có vai trò quan trọng trong việc nâng cao cam kết thương hiệu của nhân 
viên. Từ đó, nhân viên gắn bó với thương hiệu, sẵn sàng nỗ lực để đạt được các mục tiêu của thương hiệu. 
Mục đích của nghiên cứu này là kiểm định ảnh hưởng của truyền thông nội bộ đến cam kết thương hiệu của 
nhân viên. Bằng phương pháp khảo sát, nghiên cứu đã thu được 324 mẫu hợp lệ để đưa vào phân tích. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, truyền thông thương hiệu nội bộ có ảnh hưởng cùng chiều đến kiến thức thương hiệu, 
sự hài lòng truyền thông thương hiệu và cam kết thương hiệu. Kiến thức thương hiệu và sự hài lòng truyền 
thông thương hiệu có ảnh hưởng cùng chiều đến cam kết thương hiệu. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số hàm 
ý quản trị nhằm nâng cao cam kết thương hiệu của nhân viên.

• Từ khóa: truyền thông thương hiệu nội bộ, kiến thức thương hiệu, sự hài lòng truyền thông nội bộ, cam kết thương hiệu.
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có xu hướng phát triển thái độ thương hiệu tích cực 
và gắn kết tình cảm với thương hiệu (King và Grace, 
2010; De Chernatony và Cottam, 2006).

2.3. Sự hài lòng truyền thông thương hiệu nội bộ
Likert (1967) xác định rằng truyền thông có thể dẫn 

đến bốn kết quả cuối cùng là: sự hài lòng, năng suất, 
quan hệ quản lý lao động và lợi nhuận (trích dẫn trong 
Downs và Hazen, 1977). Trong bối cảnh truyền thông 
nội bộ, sự hài lòng là quan trọng nhất khi xem xét nó 
tác động đến tất cả các kết quả truyền thông cuối cùng 
khác (Tkalac Vercic và Poloski Vokic, 2017). Theo 
Downs và Hazen (1977), sự hài lòng về truyền thông 
nội bộ chính là mức độ hài lòng của cá nhân nhân viên 
đối với truyền thông được thực hiện trong tổ chức. 

2.4. Cam kết thương hiệu
Cam kết thương hiệu có thể được mô tả là mức 

độ tâm lý gắn bó của nhân viên với thương hiệu, điều 
này ảnh hưởng đến sự sẵn sàng nỗ lực của họ để đạt 
được các mục tiêu của thương hiệu - nói cách khác, là 
sự phát huy hành vi công dân thương hiệu” (Burmann 
và Zeplin, 2005). Nó cũng được coi là một kết nối 
tâm lý giữa một nhân viên và một tổ chức (Allen và 
Meyer, 1990). Trong bối cảnh là thương hiệu công ty, 
cam kết thương hiệu được coi là đồng nghĩa với cam 
kết tổ chức (Du Preez và Bendixen, 2015). Nó cũng 
giúp đáp ứng một nhu cầu liên kết của nhân viên với 
các nhân viên khác (App và Büttgen, 2016). Như vậy, 
cam kết thương hiệu được coi là một một yếu tố thiết 
yếu để một tổ chức được thiết lập tốt.

2.5. Mối quan hệ giữa Truyền thông thương 
hiệu nội bộ và cam kết thương hiệu

Giả thuyết H1: Truyền thông thương hiệu nội bộ 
có ảnh hưởng cùng chiều đến cam kết thương hiệu 
của nhân viên

2.6. Mối quan hệ giữa Truyền thông thương 
hiệu nội bộ và kiến thức thương hiệu của nhân viên

Giả thuyết H2: Truyền thông thương hiệu nội bộ 
ảnh hưởng cùng chiều đến kiến thức thương hiệu của 
nhân viên.

2.7. Mối quan hệ giữa Truyền thông thương 
hiệu nội bộ và sự hài lòng truyền thông thương 
hiệu của nhân viên

Giả thuyết H3: Truyền thông thương hiệu nội bộ 
ảnh hưởng cùng chiều đến sự hài lòng với truyền 
thông nội bộ của nhân viên.

2.8. Mối quan hệ giữa kiến thức thương hiệu 
của nhân viên và cam kết thương hiệu

Giả thuyết H4: Kiến thức thương hiệu của nhân 
viên có ảnh hưởng cùng chiều đến cam kết thương 
hiệu của nhân viên

2.9. Mối quan hệ giữa sự hài lòng truyền thông 
thương hiệu của nhân viên và cam kết thương hiệu

Giả thuyết H5: Sự hài lòng với truyền thông nội 
bộ của nhân viên có ảnh hưởng cùng chiều đến cam 
kết thương hiệu của nhân viên.

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất
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Nguồn: Đề xuất của tác giả

3. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong 

nghiên cứu này là phương pháp nghiên cứu hỗn 
hợp, với trọng tâm chính đặt vào phần nghiên cứu 
định lượng. Cụ thể, quy trình nghiên cứu được 
thực hiện theo hai giai đoạn: (1) nghiên cứu định 
tính và (2) nghiên cứu định lượng. Ở giai đoạn 1, 
tác giả kế thừa thang đo từ các nghiên cứu trước 
(thang đo truyền thông thương hiệu nội bộ bao gồm 
3 biến quan sát được kế thừa từ tác giả Almgren 
và Göransson (2012), thang đo kiến thức thương 
hiệu bao gồm 4 biến quan sát được kế thừa từ tác 
giả Baumgarth và Schmidt (2010), thang đo sự 
hài lòng truyền thông thương hiệu bao gồm 4 biến 
quan sát được kế thừa từ khía cạnh hài lòng truyền 
thông thông tin tổ chức của tác giả Vercic và cộng 
sự (2009), thang đo cam kết thương hiệu bao gồm 4 
biến quan sát được kế thừa từ tác giả Mohsin Altaf 
và cộng sự (2021), sau đó dịch ra, tiếp sau đó sử 
dụng kỹ thuật phỏng vấn nhóm nhằm mục đích điều 
chỉnh các biến quan sát để đo lường các biến trong 
mô hình nghiên cứu. Kết quả ở giai đoạn nghiên 
cứu này đã giúp xây dựng được bảng câu hỏi dùng 
để khảo sát ở giai đoạn 2.

Ở giai đoạn 2, với phương pháp chọn mẫu thuận 
tiện, nghiên cứu đã thực hiện khảo sát nhân viên 
đang công tác tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 
TP.HCM. Thời gian thu thập dữ liệu kéo dài trong 02 
tháng. Tác giả phát ra 450 phiếu, thu về 353 phiếu, 
trong đó có 324 phiếu trả lời hợp lệ được đưa vào 
phân tích. Chi tiết về mẫu nghiên cứu được trình bày 
trong Bảng 1. Kết quả nghiên cứu định lượng được 
trình bày ở mục 4 bên dưới.
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4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Phân tích Cronbach’s Alpha, EFA và CFA
Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha cho thấy các 

biến quan sát có hệ số tương quan với biến tổng thấp 
nhất là 0,521 > 0,3. Đồng thời, hệ số Cronbach’s Alpha 
của các nhân tố ở bảng 2 cho thấy hệ số Cronbach’s 
Alpha thấp nhất là 0,734 > 0,6 nên có thể kết luận các 
thang đo đạt yêu cầu về độ tin cậy.

Bảng 1: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha
Nhân tố Hệ số Cronbach’s Alpha Số biến quan sát

Truyền thông thương hiệu nội bộ (IBC) 0,861 3
Kiến thức thương hiệu (BK) 0,734 4
Sự hài lòng truyền thông thương hiệu 
nội bộ (ICS) 0,822 4

Cam kết thương hiệu (BC) 0,853 4
Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA cho thấy 
tại giá trị Eigenvalues là 1,203 > 1 có 4 nhân tố với 
tổng phương sai trích 73,405 > 50%. Kết quả cũng cho 
thấy hệ số KMO = 0,835 > 0,5 và kiểm định Bartlett 
ở mức ý nghĩa sig= 0,000. Hệ số tải nhân tố ở bảng 3 
cũng cho thấy hệ số tải nhân tố của các biến quan sát 
đều lớn 0,5. Do vậy, bộ dữ liệu trong nghiên cứu này 
đạt các yêu cầu của phân tích EFA và tiếp tục được đưa 
vào để phân tích CFA. 

Bảng 2: Kết quả phân tích EFA

Biến quan sát Nhân tố
IBC BK ICS BC

IBC1 0,851
IBC3 0,802
IBC2 0,754
BK3 0,788
BK4 0,765
BK1 0,679
BK2 0,651
ICS1 0,826
ICS4 0,811
ICS3 0,773
ICS2 0,749
BC2 0,846
BC1 0,821
BC3 0,792
BC4 0,758

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả

Phân tích CFA chỉ ra kết quả như sau: Chi-square/
df = 1,925 < 3; và các chỉ số GFI = 0,903 > 0,9; TLI 
= 0,951 > 0,9; CFI = 0,961 > 0,9; RMSEA = 0,042 < 
0,08. Điều này cho thấy các thang đo trong mô hình 
nghiên cứu phù hợp với dữ liệu thị trường. 

Kết quả phân tích giá trị phân biệt của thang đo 
bằng AVE ở bảng 3 cho thấy: giá trị căn bậc hai 
của phương sai trích trung bình (Average Variance 
Extracted - AVE) đều lớn hơn hệ số tương quan giữa 
các khái niệm với nhau. Như vậy, có thể kết luận các 
thang đo trong mô hình nghiên cứu đảm bảo yêu cầu 
về giá trị phân biệt.

Bảng 3. Kết quả giá trị phân biệt của thang đo bằng 
AVE

AVE IBC BK ICS BC
IBC 0,613 0,783
BK 0,524 0,276 0,724
ICS 0,572 0,245 0,167 0,756
BC 0,598 0,364 0,289 0,307 0,773

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả

 4.2. Kết quả kiểm định mô hình và giả thuyết 
nghiên cứu

Kết quả phân tích SEM chỉ ra kết quả như sau: Chi-
square/df = 1,934 < 3; và các chỉ số GFI = 0,903 > 
0,9; TLI = 0,951 > 0,9; CFI = 0,954 > 0,9; RMSEA = 
0,045 < 0,08. Điều này cho thấy mô hình nghiên cứu 
phù hợp với dữ liệu thị trường. Kết quả ước lượng mô 
hình nghiên cứu được trình bày ở bảng 4.

Bảng 4. Kết quả ước lượng mô hình

Giả thuyết Mối quan hệ Ước lượng P Chiều của 
 mối quan hệ Kết luận

H1 BC <--- IBC 0,265 0,032 + Chấp nhận
H2 BK <--- IBC 0,234 *** + Chấp nhận
H3 ICS <--- IBC 0,246 *** + Chấp nhận
H4 BC <--- BK 0,318 0,022 + Chấp nhận
H5 BC <--- ICS 0,392 *** + Chấp nhận

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả

Kết quả ước lượng mô hình ở bảng 4 cho thấy các 
mối quan hệ: IBC với BC, IBC với BK, IBC với ICS, 
BK với BC và ICS với BC lần lượt đều có giá trị P_
value nhỏ hơn 0,05 nên các mối quan hệ này đều có ý 
nghĩa thống kê. Do vậy, có thể kết luận các giả thuyết 
H1, H2, H3, H4, H5 đều được chấp nhận. 

5. Kết luận và hàm ý quản trị
Kết quả nghiên cứu đã khẳng định mô hình nghiên 

cứu phù hợp với dữ liệu của thị trường và 5 giả thuyết 
trong mô hình nghiên cứu đều được chấp nhận. Điều 
này có nghĩa là truyền thông thương hiệu nội bộ có ảnh 
hưởng cùng chiều đến kiến thức thương hiệu, sự hài lòng 
truyền thông nội bộ và cam kết thương hiệu. Kiến thức 
thương hiệu và sự hài lòng truyền thông nội bộ có ảnh 
hưởng cùng chiều đến cam kết thương hiệu. Từ những 
kết luận này có thể đưa ra một số hàm ý quản trị sau:

Thứ nhất, truyền thông thương hiệu nội bộ có ảnh 
hưởng cùng chiều đến cam kết thương hiệu (β = 0,265; 
P_value = 0,032). Truyền thông nội bộ đóng một vai 
trò quan trọng trong việc phát triển cam kết thương 
hiệu của nhân viên. Truyền thông thương hiệu nội bộ 
phù hợp mang lại cho nhân viên cảm giác cởi mở và 
trung thực, thu hút nhân viên về mặt cảm xúc để thiết 
lập kết nối độc đáo và cảm xúc với thương hiệu, từ đó 
tạo dựng cam kết của nhân viên. Do vậy, các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh cần 
nhận thức rõ vai trò của Truyền thông nội bộ và xây 
dựng chương trình Truyền thông nội bộ phù hợp để tạo 
ra sự cam kết của nhân viên.
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Thứ hai, kiến thức thương hiệu có ảnh hưởng cùng 
chiều đến cam kết thương hiệu (β = 0,318; P_value 
= 0,022). Nhân viên càng hiểu biết nhiều về thương 
hiệu thì họ càng cởi mở hơn với thông tin liên quan 
đến thương hiệu, do đó họ sẽ hình thành thái độ tích 
cực hơn với thương hiệu. Với sự hiểu biết rõ ràng về 
bản sắc thương hiệu, nhân viên có xu hướng tiếp thu 
các giá trị thương hiệu và gắn kết tình cảm với thương 
hiệu. Do vậy, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa 
bàn TP. Hồ Chí Minh cần nhận thức rõ vai trò của kiến 
thức thương hiệu và có các biện pháp để giúp nhân 
viên có được kiến thức thương hiệu, từ đó góp phần 
tạo ra sự cam kết của nhân viên.

Thứ ba, sự hài lòng truyền thông nội bộ có ảnh 
hưởng cùng chiều đến cam kết thương hiệu (β = 0,392; 
P_value = 0,000). Nhân viên hài lòng với truyền thông 
nội bộ sẽ tạo ra thái độ tích cực với thương hiệu tổ 
chức và trở nên cam kết hơn với thương hiệu. Đây là 
cơ sở để các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP. 
Hồ Chí Minh quan tâm đến việc nâng cao sự hài lòng 
của nhân viên đối với truyền thông nội bộ.

Thứ tư, truyền thông thương hiệu nội bộ có ảnh 
hưởng cùng chiều đến kiến thức thương hiệu (β = 
0,234; P_value = 0,000). Điều cần thiết để phát triển 
kiến thức thương hiệu của nhân viên là truyền thông 
thương hiệu nội bộ, vì nó ảnh hưởng đến nhận thức 
của nhân viên, qua đó nâng cao kiến thức về thương 
hiệu của nhân viên. Kết quả nghiên cứu giúp các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nhận 
thức được truyền thông thương hiệu nội bộ có ảnh 
hưởng cùng chiều đến kiến thức thương hiệu, từ đó, 
kiến thức thương hiệu tiếp tục ảnh hưởng đến cam kết 
thương hiệu của nhân viên.

Thứ năm, truyền thông thương hiệu nội bộ có ảnh 
hưởng cùng chiều đến sự hài lòng truyền thông nội 
bộ (β = 0,246; P_value = 0,000). Truyền thông nội bộ 
hiệu quả đảm bảo nhân viên được liên kết để đạt được 
mục tiêu chung, với ý thức hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả và 
do đó nhân viên có sự hài lòng đối với truyền thông 
nội bộ. Kết quả nghiên cứu giúp các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh nhận thức được 
truyền thông thương hiệu nội bộ có ảnh hưởng cùng 
chiều đến sự hài lòng truyền thông nội bộ, từ đó, sự hài 
lòng truyền thông nội bộ tiếp tục ảnh hưởng đến cam 
kết thương hiệu của nhân viên.

Thứ sáu, kết quả nghiên cứu trên cho thấy, truyền 
thông thương hiệu nội bộ có tác động trực tiếp, cùng 
chiều đến cam kết thương hiệu của nhân viên. Ngoài 
ra, truyền thông thương hiệu nội bộ có ảnh hưởng cùng 
chiều đến cam kết thương hiệu của nhân viên thông 
qua kiến thức thương hiệu và sự hài lòng truyền thông 
thương hiệu của nhân viên. Từ những kết quả nghiên 

cứu này, có thể rút ra hàm ý quản trị cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh như sau: Doanh 
nghiệp cần phải truyền thông thương hiệu nội bộ tốt để 
tạo ra cam kết thương hiệu của nhân viên. Khi nhân 
viên được truyền thông nội bộ tốt, nhân viên có kiến 
thức thương hiệu và sẽ thỏa mãn. Từ đó, nhân viên hiểu, 
yêu doanh nghiệp, trân trọng thương hiệu. Điều này tạo 
động lực để nhân viên tâm huyết với doanh nghiệp, 
làm ra những sản phẩm tốt nhất, hoàn chỉnh nhất và 
thực hiện lời hứa thương hiệu với khách hàng một cách 
tốt nhất. Để truyền thông thương hiệu nội bộ tốt, các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. Hồ Chí Minh có thể 
thực hiện qua các cách khác nhau như: truyền thông qua 
công cụ giao tiếp trực tuyến, truyền thông qua mạng nội 
bộ, truyền thông qua Smartphone của nhân viên, truyền 
thông qua kênh video, truyền thông qua các sự kiện 
hoạt động ngoài trời… 

6. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
Kết quả nghiên cứu đã có những đóng góp nhất 

định. Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và kinh phí 
nên nghiên cứu này đã thực hiện phương pháp chọn 
mẫu thuận tiện và một số mẫu khảo sát được thực hiện 
trực tuyến đã làm hạn chế tính tổng quát của kết quả và 
có rủi ro trong việc tiếp cận đúng đối tượng khảo sát. 
Để khắc phục vấn đề này, các nghiên cứu trong tương 
lai có thể thực hiện phương pháp chọn mẫu theo xác 
suất. Đồng thời, các nghiên cứu trong tương lai có thể 
mở rộng mô hình nghiên cứu bằng cách bổ sung thêm 
các biến trung gian, các biến điều tiết để giải thích đầy 
đủ hơn ảnh hưởng của truyền thông thương hiệu nội 
bộ đến cam kết thương hiệu của nhân viên.
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1. Giới thiệu
Phát triển bền vững và tác động của các yếu tố Môi 

trường, Xã hội và Quản trị (ESG) đã và đang nhận 
được sự chú ý từ các nhà đầu tư và cả giới học thuật. 
Các báo cáo về các chỉ số môi trường, xã hội và quản 
trị (ESG) của các doanh nghiệp tăng 40% từ năm 2018 

đến năm 2020, theo báo cáo của Sáng kiến Báo cáo 
Toàn cầu (GRI). Hơn nữa, các nghiên cứu đi trước cho 
thấy việc xếp hạng ESG ảnh hưởng đến giá trị doanh 
nghiệp, dòng tiền và hiệu suất tài chính (Servaes & 
Tamayo, 2013; Malik, 2015), cải thiện xếp hạng tín 
dụng, tăng năng suất nhân viên (Lins & cộng sự, 
2017), tăng danh tiếng xã hội (Dai & cộng sự, 2021).

Liệu có tồn tại sự khác biệt về tỷ lệ đòn bẩy mục 
tiêu giữa các công ty có điểm ESG thấp và cao? Các 
nghiên cứu trước đây đã đánh giá tác động của ESG 
đối với một số yếu tố quyết định cấu trúc vốn của các 
doanh nghiệp, chẳng hạn như cơ sở nhà đầu tư (El 
Ghoul & cộng sự, 2011; Cheng & cộng sự, 2014), và 
chi phí tài chính (Chava, 2014; Ng & Rezaee, 2015; 
Hasan & cộng sự, 2017; Flammer, 2021). Tuy nhiên, 
chưa có nhiều nghiên cứu cụ thể về tác động của xếp 
hạng ESG đối với cấu trúc vốn. Li & cộng sự (2024) 
đã đánh giá ảnh hưởng của điểm số ESG đối với cấu 
trúc nợ của doanh nghiệp dựa trên mô hình phi tuyến 
tính, trong khi Gigante & Mangaviti (2024) đánh giá 
tác động của ESG đối với chi phí vay nợ doanh nghiệp. 

Đối với thị trường Việt Nam, sự hạn chế trong 
việc công bố thông tin về phát triển bền vững dẫn tới 
việc phát sinh nhiều chi phí khác cũng như giảm tính 
hiệu quả của thị trường, từ đó tăng chi phí vay nợ của 
doanh nghiệp. Vì thế, nghiên cứu này tập trung vào 
tác động của xếp hạng ESG đối với cấu trúc nợ và tỷ 
lệ đòn bẩy của một công ty, đồng thời xem xét quyết 
định tài chính của các công ty có điểm ESG cao và 
thấp. Kết quả nghiên cứu khuyến khích việc thúc đẩy 
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TS. Bùi Thu Hiền* - Trịnh Anh Thư - Vũ Hà Phương Nhung - Phạm Thị Thuỳ Linh  
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The article studies the impact of ESG 
(Environmental, Social and Governance) scores 
on the debt structure of businesses listed on the 
Vietnam stock market in the period 2018 - 2022. A 
machine learning model is applied. to calculate ESG 
scores for listed businesses based on information 
collected from annual reports and corporate social 
responsibility reports (CSR). Research results 
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shift their debt structure from bank loans to bond 
issuance. In addition, the article also proposes 
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(banks, investors), businesses and policymakers.
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Bài viết nghiên cứu tác động của điểm ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đến cấu trúc nợ của các doanh 
nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022.  Mô hình học máy (machine learning) được áp dụng 
để tính điểm ESG cho các doanh nghiệp niêm yết dựa trên thông tin được thu thập từ báo cáo thường niên 
và báo cáo trách nhiệm xã hội (CSR) của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các công ty có điểm số 
ESG tốt hơn thường dịch chuyển cấu trúc nợ từ khoản vay ngân hàng sang phát hành trái phiếu. Ngoài ra, bài 
viết cũng đề xuất giải pháp cho các bên liên quan, gồm các trái chủ (ngân hàng, nhà đầu tư), các doanh nghiệp 
và các nhà hoạch định chính sách.

• Từ khóa: điểm ESG, cấu trúc nợ doanh nghiệp, khoản vay ngân hàng, phát hành trái phiếu, tỷ lệ đòn bẩy, phát triển 
bền vững.
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các hoạt động ESG của doanh nghiệp, đặc biệt trong 
quá trình tiếp cận nguồn vốn nợ.

Mặt khác, điểm mới của nghiên cứu đó là áp dụng 
mô hình học máy (Machine Learning) vào việc đánh 
giá xếp hạng ESG cho các doanh nghiệp niêm yết 
cũng như đánh giá ảnh hưởng của ESG đối với cấu 
trúc nợ của doanh nghiệp ở Việt Nam. Từ kết quả 
nghiên cứu, việc công bố xếp hạng ESG đóng vai trò 
như tín hiệu tích cực đến thị trường vốn, cho phép các 
công ty chuyển dịch từ việc vay ngân hàng sang phát 
hành trái phiếu. 

Các phần tiếp theo của bài viết bao gồm: Phần 
2 đánh giá các nghiên cứu liên quan và đưa ra giả 
thuyết chính; Phần 3 giới thiệu dữ liệu và thống kê 
mô tả; Phần 4 phân tích kết quả nghiên cứu; Phần 5 
đề xuất giải pháp và khuyến nghị.

2. Tổng quan lý thuyết và Giả thuyết
2.1. ESG và nguồn vốn của doanh nghiệp
Liệu xếp hạng ESG có mang lại lợi ích cho các 

công ty khi tiếp cận nguồn vốn? Theo Thompson 
& Cowton (2004), chính sách cho vay của các ngân 
hàng tại Anh cótích hợp các yếu tố môi trường, xã hội 
và quản trị. Các nghiên cứu trước đây đã chứng minh 
rằng các công ty thể hiện CSR tốt hơn thường công 
bố báo cáo bền vững (Darnall & cộng sự, 2022). Do 
đó, báo cáo CSR có thể tăng khả năng tiếp cận vốn 
nhờ sự minh bạch hơn khi công bố các tác động xã 
hội và môi trường của doanh nghiệp cùng cấu trúc 
quản trị của họ (Cheng & cộng sự, 2014).

Tuy nhiên, tác động của xếp hạng ESG đến chi phí 
vay nợ vẫn là một chủ đề tranh cãi. Một mặt, những 
nghiên cứu trước đây cho thấy xếp hạng ESG và chi 
phí vay nợ doanh nghiệp có mối tương quan tích cực 
(Stellner & cộng sự, 2015; Eliwa & cộng sự, 2019). 
Mặt khác, một số nghiên cứu cho thấy mối tương 
quan tiêu cực giữa ESG và chi phí nợ doanh nghiệp 
(Ge & Liu, 2015; Hasan & cộng sự, 2017). Jang & 
cộng sự (2020) cho thấy chi phí vay nợ của các công 
ty phát hành trái phiếu giảm khi điểm ESG tăng. 

Một số nghiên cứu xem xét tác động của ESG đến 
tỷ lệ đòn bẩy tài chính. Yếu tố xã hội và tỷ lệ nợ doanh 
nghiệp có mối quan hệ nghịch đảo, theo Bae & cộng 
sự (2011) và Girerd-Potin & cộng sự (2011). Harjoto 
(2017) tìm thấy CSR có mối tương quan tích cực với 
tỷ lệ đòn bẩy hoạt động (DOL) nhưng có mối tương 
quan tiêu cực với tỷ lệ đòn bẩy tài chính (DOF). 

2.2. Lý thuyết cấu trúc vốn
Nhiều học giả đã nghiên cứu vấn đề cấu trúc 

vốn kể từ khi Modigliani & Miller (1958) cho rằng, 
trong thị trường vốn hoàn hảo, cấu trúc vốn không 

ảnh hưởng đến giá trị của công ty. Lý thuyết pecking 
order và lý thuyết trade-off là hai lý thuyết chính về 
cấu trúc vốn khi nghiên cứu về chủ đề này.

Lý thuyết trade-off đề xuất rằng các công ty sử 
dụng lợi ích thuế từ việc vay vốn (Asimakopoulos & 
cộng sự, 2023) khi giá trị của công ty có nợ vượt quá 
giá trị của công ty không nợ bằng lượng lá chắn thuế 
(tax shield) (Ardalan, 2016). Tuy nhiên, tỷ lệ đòn bẩy 
tài chính quá cao đưa doanh nghiệp vào nguy cơ phá 
sản và thiếu hụt tài chính. Các nhà nghiên cứu quan 
tâm tới việc tìm ra tỷ lệ đòn bẩy tối ưu và thu hẹp 
khoảng cách giữa tỷ lệ đòn bẩy mục tiêu và tỷ lệ đòn 
bẩy tối ưu. 

Lý thuyết pecking order, chủ yếu nói về vấn đề 
thông tin bất đối xứng, được đề xuất bởi Modigliani 
& Miller (1958). Myers (1984) cho rằng với các 
doanh nghiệp đối mặt với chi phí lớn do bất đối xứng 
thông tin, nguồn vốn từ bên ngoài sẽ là lựa chọn của 
họ chỉ khi nguồn vốn tạo ra bên trong không đủ. Nếu 
các công ty cần nguồn vốn từ bên ngoài, họ sẽ phát 
hành công cụ tài chính an toàn nhất trước - công cụ có 
giá trị biến đổi ít nhất khi thông tin nội bộ được công 
khai - đầu tiên là nợ, và chỉ khi không còn cách nào 
khác, mới đến cổ phiếu (Denis & Mihov, 2003).

2.3. Giả thuyết nghiên cứu
Theo Lins & cộng sự (2017), công ty có hiệu suất 

CSR tốt hơn dẫn đến cơ hội tăng trưởng cao hơn. Do 
đó, mức độ nợ cao là điều họ muốn tránh vì mối lo 
ngại tình trạng nợ chồng chất có thể làm giảm tỷ lệ đòn 
bẩy tài chính (Asimakopoulos & cộng sự, 2023). Các 
công ty này có xu hướng duy trì mức đòn bẩy thấp hơn 
để giảm bớt mối lo ngại của các bên liên quan (Kale & 
Shahur, 2007). Ngoài ra, các khoản vay ngân hàng và 
trái phiếu có thể có chi phí thấp hơn đối với các công 
ty có xếp hạng ESG (El Ghoul & cộng sự, 2011, Gross 
& Roberts, 2011, Chava, 2014, Ng & Rezaee, 2015).

Denis & Mihov (2003) cho rằng doanh nghiệp có 
mức độ bất cân xứng thông tin cũng như rủi ro cao 
hơn sẽ lựa chọn đi vay trước khi phát hành trái phiếu. 
Diamond (1991) và Rajan (1992) dự đoán rằng các 
công ty chất lượng tốt sẽ phát hành trái phiếu trước, 
trong khi các công ty tầng trung sẽ vay vốn từ ngân 
hàng. Tuy nhiên, họ cho rằng chi phí giám sát của ngân 
hàng vượt quá lợi ích đối với các công ty chất lượng 
thấp. Do đó, các công ty có hiệu suất CSR tốt hơn cho 
thấy tiềm năng trở thành người vay đáng tin cậy vì họ 
có mức độ rủi ro thấp hơn (Gross & Roberts, 2011).

Những nghiên cứu trên đã dẫn tới giả thuyết 
nghiên cứu: Doanh nghiệp có điểm ESG cao hơn ghi 
nhận sự dịch chuyển cấu trúc nợ, cụ thể từ khoản vay 
ngân hàng sang phát hành trái phiếu.
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3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Cơ sở dữ liệu
Nghiên cứu sử dụng số liệu thu thập từ các công ty 

được niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE và HNX 
trong giai đoạn từ 2018-2022. Do Việt Nam chưa có 
chính sách bắt buộc các công ty công bố báo cáo về 
ESG, nên việc tiếp cận thông tin liên quan đến ESG 
còn hạn chế. Theo Clarkson & cộng sự (2020), đối với 
các công ty thiếu báo cáo CSR, báo cáo thường niên 
sẽ được sử dụng thay thế. Các báo cáo được thu thập 
từ trang thông tin chính thức của các công ty. Cơ sở 
dữ liệu Eikon của Tập đoàn giao dịch chứng khoán 
London (LSEG) được sử dụng để cung cấp điểm ESG 
cho tập dữ liệu huấn luyện. Dữ liệu về cấu trúc nợ được 
thu thập từ FiinPro, hệ thống cơ sở dữ liệu toàn diện 
chuyên cung cấp thông tin tài chính của Việt Nam.

3.2. Xây dựng nghiên cứu
3.2.1. Đo lường điểm ESG
Nghiên cứu sử dụng phương pháp khai thác văn 

bản và mô hình học máy và áp dụng trên tập dữ liệu 
của Việt Nam để đánh giá điểm số ESG của các 
doanh nghiệp niêm yết. Theo Kiriu & Nozaki (2020), 
điểm ESG được tính dựa trên tần suất xuất hiện từ, 
khoảng cách giữa các vector từ và các biến kiểm soát 
khác. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu tiến hành huấn 
luyện mô hình học máy, và đánh giá ngoài mẫu để 
đưa ra điểm ESG trên tập dữ liệu thực nghiệm của các 
công ty Việt Nam.

3.2.2. Xây dựng mô hình và đo lường các biến
Các biến chính bao gồm cấu trúc nợ, đặc điểm 

công ty và chỉ số ESG. Dữ liệu được thu thập từ nền 
tảng dữ liệu Fiinpro.

Các biến cấu trúc nợ đại diện cho thước đo tỷ lệ 
đòn bẩy và tỷ lệ các thành nợ của công ty, được chia 
thành ba nhóm. Tỷ lệ đòn bẩy thị trường và tỷ lệ đòn 
bẩy sổ sách được dùng để đo mức độ đòn bẩy tổng 
thể của công ty. Tỷ lệ đòn bẩy thị trường được tính 
bằng cách chia nợ dài hạn cho giá trị thị trường của 
tài sản, trong khi tỷ lệ đòn bẩy sổ sách tương đương 
nợ dài hạn trên giá trị sổ sách của tài sản. Nợ ngân 
hàng và nợ trái phiếu được tập trung nghiên cứu. Hai 
thông số này lần lượt được xác định bằng cách lấy 
khoản vay ngân hàng và phát hành trái phiếu chia cho 
tổng nợ. Các khoản vay có kỳ hạn, nợ thuê vốn và các 
khoản nợ khác được xem xét để đánh giá cơ cấu nợ.

Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên 
nghiên cứu của Bae & cộng sự (2011), với phương 
trình tỷ lệ đòn bẩy tối ưu:

𝑑𝑑𝑖𝑖 ,𝑖𝑖∗ =  𝛼𝛼 + 𝛽𝛽′ 𝑋𝑋𝑖𝑖 ,𝑖𝑖  +  𝜂𝜂𝑖𝑖                         (1) 

Trong đó tỷ lệ nợ tối ưu (di,t*) được xác định dựa 
trên các đặc điểm của doanh nghiệp (đại diện bởi Xi,t).

Cụ thể, tổng tài sản, tỷ lệ giá trị thị trường so với 
giá trị sổ sách, doanh số, tỷ lệ tài sản hữu hình, tỷ suất 
lợi nhuận, tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý và hành 
chính, biến giả cho việc chi trả cổ tức và tỷ lệ doanh thu 
trên tài sản được lựa chọn là các đặc điểm doanh nghiệp 
theo đề xuất bởi Bae & cộng sự (2011). Ngoài ra, biến 
ηi được thêm vào mô hình để điều chỉnh cho hiệu ứng 
cố định của công ty. Cuối cùng, chỉ báo xếp hạng ESG 
- Ln(ESG), logarit tự nhiên của điểm ESG - được tích 
hợp vào mô hình như một đặc điểm doanh nghiệp khác.

3.3. Lựa chọn mẫu quan sát
Mẫu nghiên cứu bao gồm tổng cộng 3.390 quan 

sát từ 678 công ty trên hai sàn chứng khoán HOSE 
và HNX (đã loại trừ các tổ chức tài chính). Sau khi 
loại bỏ các quan sát không có báo cáo thường niên, 
các quan sát: (1) thiếu dữ liệu về tổng tài sản hoặc giá 
trị tổng tài sản bằng 0; (2) thiếu dữ liệu về các khoản 
mục nợ; (3) có giá trị đòn bẩy thị trường hoặc đòn 
bẩy sổ sách nằm ngoài đoạn [0,1]; (4) các quan sát có 
tỷ lệ nợ vượt quá 1 cũng được loại bỏ. Mẫu nghiên 
cứu cuối cùng bao gồm 645 công ty niêm yết và 2749 
quan sát trong khoảng thời gian 2018-2022.

4. Phân tích kết quả và thảo luận
4.1. Thống kê mô tả số liệu
Thống kê mô tả của các biến cho tập mẫu nghiên 

cứu được cung cấp trong Bảng 1. Đối với nhóm biến 
thứ nhất liên quan đến cơ cấu nợ, tỷ lệ đòn bẩy thị 
trường và tỷ lệ đòn bẩy sổ sách ghi nhận giá trị trung 
bình lần lượt là 7,7% và 9,4%. Ở nhóm thứ hai, tỷ lệ nợ 
ngân hàng trung bình (9,1%) cao hơn tỷ lệ nợ trái phiếu 
trung bình (1,2%), cho thấy đi vay ngân hàng có sức 
hấp dẫn lớn hơn đối với các doanh nghiệp so với phát 
hành trái phiếu. Khi xét đến tỷ lệ nợ ở nhóm thứ ba, các 
doanh nghiệp trong mẫu quan sát chủ yếu sử dụng các 
khoản vay có kỳ hạn làm nguồn nợ, với tỷ trọng trung 
bình của khoản vay này trên tổng nợ là gần 39%.

Bảng 1. Thống kê mô tả số liệu
Số quan 

sát
Giá trị 

trung bình
Độ lệch 
chuẩn 25% 50% 75%

Chỉ số ESG
Ln(EP) 2749 3.514 0.223 3.401 3.497 3.611
Ln(SP) 2749 3.597 0.284 3.466 3.584 3.738
Ln(GP) 2749 3.787 0.283 3.689 3.829 3.951
Ln(ESG) 2749 3.650 0.202 3.526 3.638 3.761

Cấu trúc nợ
Tỷ lệ đòn bẩy thị trường 2749 0.077 0.160 0.001 0.023 0.108
Tỷ lệ đòn bẩy sổ sách 2749 0.094 0.136 0.001 0.029 0.139
Tỷ lệ nợ ngân hàng 2749 0.091 0.191 0.000 0.000 0.091
Tỷ lệ nợ trái phiếu 2749 0.012 0.056 0.000 0.000 0.000
Tỷ lệ nợ có kì hạn 2749 0.390 0.288 0.109 0.387 0.635
Tỷ lệ nợ thuê 2749 0.001 0.008 0.000 0.000 0.000
Tỷ lệ nợ khác 2749 0.002 0.035 0.000 0.000 0.000
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Số quan 
sát

Giá trị 
trung bình

Độ lệch 
chuẩn 25% 50% 75%

Biến kiểm soát
Tài sản 2749 6.915 1.675 5.764 6.851 7.835
Giá trị thị trường/Giá trị 
sổ sách 2749 1.362 2.309 0.625 0.995 1.590

Doanh thu 2749 6.567 1.780 5.484 6.576 7.649
Tỷ lệ tài sản hữu hình 2749 0.193 0.203 0.036 0.124 0.286
Tỷ suất lợi nhuận  2749 0.143 0.740 0.056 0.098 0.154
Tỷ lệ chi phí SG&A 2749 0.316 2.442 0.042 0.079 0.143
Cổ tức 2749 0.686 0.464 0.000 1.000 1.000
Doanh thu trên tài sản 2749 1.149 1.287 0.388 0.844 1.426

4.2. Kết quả mô hình hồi quy đa biến
Bảng 2. Kết quả hồi quy của tỷ lệ đòn bẩy và tỷ lệ 

nợ ngân hàng (nợ trái phiếu) trên ESG
Nhóm ESG cao Nhóm ESG thấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Tỷ lệ đòn 

bẩy thị 
trường

Tỷ lệ đòn 
bẩy sổ 
sách

Tỷ lệ nợ 
ngân hàng

Tỷ lệ nợ 
trái phiếu

Tỷ lệ đòn 
bẩy thị 
trường

Tỷ lệ đòn 
bẩy sổ sách

Tỷ lệ nợ 
ngân hàng

Tỷ lệ nợ 
trái phiếu

Ln(ESG) -0.0193 0.0119 -0.259*** 0.0374** -0.0242 0.00786 -0.0444 0.00769
(0.0179) (0.0178) (0.0532) (0.0163) (0.0498) (0.0169) (0.0289) (0.0149)

Tài sản 0.0361*** 0.0553*** 0.00406 0.0188** 0.0550*** 0.0699*** 0.0472*** 0.0436***
(0.00802) (0.00798) (0.0238) (0.00730) (0.0147) (0.00499) (0.00856) (0.00441)

Giá trị thị 
trường/Giá trị 
sổ sách

-0.0016*** -0.000036 -0.000718 0.000380 0.0389*** 0.00190* -0.000551 -0.000250

(0.00055) (0.00054) (0.00164) (0.00050) (0.00335) (0.00114) (0.00195) (0.00100)

 Doanh thu -0.0143*** -0.0150*** -0.0165 -0.00259 -0.0141 -0.0193*** -0.0172*** -0.00620*
(0.00496) (0.00493) (0.0147) (0.00451) (0.0102) (0.00345) (0.00591) (0.00305)

Tỷ lệ tài sản 
hữu hình

0.199*** 0.191*** 0.0817 -0.0771*** 0.237*** 0.256*** 0.162*** -0.0330*
(0.0293) (0.0291) (0.0868) (0.0266) (0.0653) (0.0221) (0.0379) (0.0195)

Tỷ suất lợi 
nhuận

0.000659 0.0172* 0.0326 -0.000038 0.00592 0.00204 0.00216 -0.000165
(0.00900) (0.00896) (0.0267) (0.00819) (0.00597) (0.00202) (0.00347) (0.00179)

Tỷ lệ chi phí 
SG&A

-0.000172 -0.000742 -0.000019 -0.000187 -0.00251 -0.00108 -0.00115 0.000160
(0.00097) (0.00096) (0.00288) (0.00088) (0.00213) (0.00072) (0.00124) (0.00064)

Cổ tức -0.00149 -0.00398 0.00646 -0.00768 -0.00420 -0.00103 0.00336 -0.00593
(0.00526) (0.00523) (0.0156) (0.00478) (0.0132) (0.00449) (0.00769) (0.00397)

Doanh thu 
trên tài sản

-0.00797 -0.00714 -0.00923 -0.000356 0.00285 0.00181 0.00153 0.00286
(0.00689) (0.00686) (0.0205) (0.00627) (0.00872) (0.00295) (0.00507) (0.00261)

Hằng số hồi 
quy

-0.0359 -0.279*** 1.184*** -0.230*** -0.207 -0.327*** -0.000598 -0.253***
(0.0862) (0.0857) (0.256) (0.0784) (0.188) (0.0635) (0.109) (0.0562)

Hiệu ứng cố 
định Có Có Có Có Có Có Có Có

Số quan sát 1125 1125 1125 1125 1624 1624 1624 1624
R-squared 0.103 0.124 0.036 0.032 0.125 0.226 0.042 0.092

*, **, *** tương ứng với mức ý nghĩa thống kê 10%, 5%, 1%

Bảng 2 trình bày kết quả hồi quy giữa các công 
ty có điểm ESG cao với tỷ lệ đòn bẩy thị trường, tỷ 
lệ đòn bẩy trên sổ sách, tỷ lệ nợ ngân hàng và tỷ lệ 
nợ trái phiếu tương ứng lần lượt với các cột (1), (2), 
(3) và (4). Nhìn chung, tỷ lệ đòn bẩy thị trường và 
đòn bẩy sổ sách của các doanh nghiệp không bị ảnh 
hưởng đáng kể bởi xếp hạng ESG. Tuy nhiên, ngay 
cả khi không có sự ảnh hưởng rõ ràng nào đến tỷ lệ 
đòn bẩy tổng thể, cấu trúc nợ của công ty trên thực 
tế có thể bị tác động bởi xếp hạng điểm số ESG. Kết 
quả cột (3) và (4) cho thấy tồn tại một sự chuyển dịch 
từ khoản vay ngân hàng sang trái phiếu, từ đó chứng 
minh Giả thuyết đã đề ra. 

Kết quả của nghiên cứu thống nhất với Denis & 
Mihov (2003) và Diamond (1991), theo đó người vay 
có xếp hạng tín dụng cao được hưởng lợi từ uy tín 
của họ với các ngân hàng. Kiesel & cộng sự (2019) 
cũng xác nhận rằng các yếu tố ESG được tích hợp 
trong quyết định đánh giá của các cơ quan đánh giá 
tín dụng. Hơn nữa, kết luận này đóng góp cho nghiên 

cứu của Amiraslani & cộng sự (2023) rằng các công 
ty có điểm số ESG tốt ghi nhận chênh lệch giữa giá 
mua bán trái phiếu thấp hơn, do đó mà chi phí nợ thấp 
hơn so với các công ty có điểm số ESG kém. 

5. Giải pháp và khuyến nghị
5.1. Đối với ngân hàng và các tổ chức cho vay
Atif & Ali (2021) đã nhận thấy điểm ESG có quan 

hệ nghịch chiều với rủi ro vỡ nợ nhờ tăng lợi nhuận và 
giảm biến động thu nhập (earnings), cũng như giảm chi 
phí nợ vay. Hơn nữa, xếp hạng ESG cũng đóng vai trò 
đảm bảo sự ổn định dòng tiền của các trái chủ bằng cách 
cải thiện uy tín của công ty với cơ quan quản lý cũng 
như thị trường tài chính (Carter, 2005). Do đó, việc tích 
hợp các yếu tố ESG vào chính sách cho vay nên được 
các ngân hàng xem xét, vì ESG có thể đảm bảo khả 
năng thanh toán của người vay. Bên cạnh đó, các ngân 
hàng nên đóng vai trò trung gian thúc đẩy việc đầu tư 
bền vững trên thị trường. Các công ty có báo cáo hoặc 
xếp hạng ESG cao hơn nên nhận được mức lãi suất tốt 
hơn hoặc ưu đãi trong các điều khoản khác.

5.2. Đối với doanh nghiệp
Kết quả bài nghiên cứu đã chứng minh cho kết luận 

của Asimakopoulos & cộng sự (2023), theo đó, việc 
công bố đầy đủ về tình hình ESG có thể giúp giảm 
thiểu tổn thất cho các trái chủ. Vì thế, các doanh nghiệp 
nên ưu tiên cho các hoạt động liên quan ESG bởi cải 
thiện tình hình ESG doanh nghiệp có thể thu hút nhiều 
nhà đầu tư hơn và quá trình tiếp cận thị trường trái 
phiếu doanh nghiệp dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, điểm 
ESG cao hơn cho thấy tính minh bạch trong hoạt động 
doanh nghiệp, nhờ đó có thể giảm chi phí vay và tăng 
mức độ tin cậy trong mắt các nhà đầu tư.
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1. Đặt vấn đề
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) thể 

hiện sự gắn bó của doanh nghiệp với các hoạt động 
liên quan đến xã hội và môi trường. Theo đó, càng 
ngày các doanh nghiệp càng được kì vọng trong việc 
nỗ lực thực hiện CSR để đạt được các mục tiêu xã hội 
nhất định. Mặc dù nhận thức được vai trò quan trọng 
của việc thực hiện các hoạt động CSR đến hiệu quả 
tài chính, các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với áp 
lực giữa việc có trách nhiệm xã hội và chi phí đáng kể 

phải bỏ ra, đặc biệt là những doanh nghiệp gặp vấn đề 
về hạn chế tài chính. Hạn chế về tài chính được xem là 
yếu tố ngăn cản doanh nghiệp thực hiện các kế hoạch 
đầu tư, có thể khiến công ty phải cắt giảm các hoạt 
động CSR vì đây là các hoạt động rất tốn kém trong 
ngắn hạn nhưng chỉ có thể mang lại lợi ích về lâu dài. 

Ngoài ra, các nghiên cứu hiện tại về CSR chủ yếu 
tập trung vào bối cảnh phương Tây (Boone và cộng 
sự, 2022). Theo đó, các nghiên cứu về CSR ở khu vực 
châu Á là cần thiết để cung cấp các kết quả khái quát 
hóa hơn. Trong khi CSR đang ngày càng được quan 
tâm nhiều hơn ở châu Á, thị trường vốn ở đây vẫn 
chưa phát triển hoàn chỉnh, cũng như khả năng bảo vệ 
nhà đầu tư yếu hơn, dẫn đến chi phí vốn cao hơn (Chan 
và cộng sự, 2004). Do đó, các công ty châu Á có xu 
hướng khó tiếp cận nguồn vốn nợ hoặc vốn cổ phần 
bên ngoài. Cạnh tranh để có được vốn cũng thường 
liên quan đến các cơ chế phi giá cả như dựa trên mối 
quan hệ với các chủ ngân hàng và quan chức chính 
phủ. Theo đó, các doanh nghiệp châu Á phải đối mặt 
với vấn đề hạn chế tài chính cao hơn và nhạy cảm hơn 
với những thay đổi về điều kiện tài chính vĩ mô. 

Dữ liệu nghiên cứu bao gồm 1.463 doanh nghiệp 
niêm yết trên thị trường chứng khoán của 13 nước 
châu Á trong giai đoạn 2002 - 2019. Sử dụng mô hình 
hồi quy dữ liệu bảng, kết quả nghiên cứu cho thấy các 
doanh nghiệp ở thị trường châu Á có vấn đề về hạn 
chế tài chính sẽ ít thực hiện các hoạt động CSR hơn. 
Tuy nhiên, mối quan hệ này bị yếu đi ở các doanh 
nghiệp có tỷ lệ các nhà đầu tư có tổ chức cao hơn. Bổ 
sung cho các nghiên cứu trước đây chủ yếu được thực 
hiện ở phương Tây, nghiên cứu này đóng góp vào lý 
luận về vấn đề hạn chế tài chính và việc thực hiện 
CSR của các doanh nghiệp khu vực châu Á. Đồng 
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This study evaluates the impact of financial 
constraints on CSR implementation of firms 
operating in the Asian markets during the period 
2002-2019. Evidence from the study shows that 
firms facing financial constraints tend to undertake 
fewer CSR activities. This finding is robust to 
alternative measures of financial constraints and 
addressing endogeneity issue. In addition, this 
negative relationship is also weakened in firms with 
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Nghiên cứu này đánh giá tác động của vấn đề hạn chế tài chính đến hoạt động CSR của các doanh nghiệp ở 
thị trường châu Á trong giai đoạn 2002-2019. Bằng chứng từ nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp gặp hạn 
chế tài chính có xu hướng ít thực hiện các hoạt động CSR hơn. Kết quả nghiên cứu này được kiểm tra tính 
vững với việc sử dụng các đo lường khác của hạn chế tài chính cũng như giải quyết vấn đề nội sinh tiềm ẩn. 
Ngoài ra, mối quan hệ nghịch chiều này cũng bị suy giảm đi ở các doanh nghiệp có cấu trúc sở hữu tổ chức 
cao. Kết quả nghiên cứu hàm ý một số chính sách nhằm đẩy mạnh hoạt động CSR từ đó tăng cường hiệu quả 
hoạt động ở các doanh nghiệp châu Á thông qua phát triển tài chính.

• Từ khóa: hạn chế tài chính, CSR, sở hữu tổ chức, châu Á.
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thời, nghiên cứu chỉ ra vai trò quan trọng của các nhà 
đầu tư tổ chức trong mối liên kết này.

2. Tổng quan lý thuyết và các giả thuyết
Các nghiên cứu trước chỉ ra rằng CSR đóng vai trò 

như một sự bảo đảm khi các doanh nghiệp tham gia 
vào thị trường. Tuy nhiên, hoạt động CSR đòi hỏi chi 
phí tốn kém trong ngắn hạn và có thể khiến các công 
ty hạn chế việc thực hiện CSR của họ (Attig, 2021). 
Chan và cộng sự (2017) đề xuất các doanh nghiệp có 
điều kiện tài chính yếu sẽ ít có khả năng thực hiện các 
hoạt động CSR. Những doanh nghiệp bị hạn chế về 
tài chính, khi phân bổ ngân sách vốn khan hiếm của 
mình, phải cân nhắc giữa các lựa chọn đầu tư khác 
nhau để xác định mức đầu tư tối ưu nhất nhằm bảo 
đảm an toàn vốn (Roper & Ruckers, 2012). Những 
doanh nghiệp này thường ưu tiên cho các khoản đầu 
tư cố định và hạn chế đầu tư cho các hoạt động CSR 
do đây không phải là hoạt động cốt lõi của doanh 
nghiệp nhưng lại có chi phí cao. Hơn nữa, lợi ích của 
CSR là không chắc chắn, đặc biệt là trong ngắn hạn 
(Berrone & Gomez-Mejia, 2009). Do đó, những công 
ty này có thể ít tham gia vào các hoạt động CSR hơn. 
Mối quan hệ này có thể rõ ràng hơn ở các quốc gia 
châu Á nơi thị trường tài chính kém phát triển hơn, 
khả năng giám sát và thực thi quy định cũng như khả 
năng bảo vệ nhà đầu tư yếu hơn. Từ lập luận trên, 
nghiên cứu đề xuất giả thuyết sau:

H1. Các doanh nghiệp có vấn đề hạn chế tài chính 
có xu hướng ít thực hiện các hoạt động CSR.

Quyền sở hữu tổ chức là việc các tổ chức như quỹ 
hưu trí, công ty bảo hiểm và công ty đầu tư nắm giữ 
cổ phần của doanh nghiệp (Kim & Jang, 2018). Khác 
với chủ sở hữu cá nhân, chủ sở hữu tổ chức có ảnh 
hưởng đặc biệt đến các quyết định quản trị. Theo đó, 
quyền sở hữu tổ chức đóng vai trò như một cơ chế 
quản trị doanh nghiệp bên ngoài để đảm bảo rằng các 
nhà quản lý đảm bảo lợi ích tốt nhất của cổ đông. Các 
công ty có tỷ lệ sở hữu tổ chức cao, quản trị doanh 
nghiệp tốt thường hoạt động hiệu quả hơn, có chi phí 
vốn thấp hơn, và ít có vấn đề hạn chế về tài chính hơn 
(Core và cộng sự, 2006). Các doanh nghiệp có tỷ lệ 
sở hữu tổ chức cao cũng quan tâm đến các hoạt động 
CSR nhiều hơn (Lamb và Butler, 2016). Nghiên cứu 
này dự đoán rằng một doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu tổ 
chức cao hơn có thể dễ dàng tiếp cận với các nguồn 
vốn bên ngoài hơn, làm giảm vấn đề khó khăn về tài 
chính của doanh nghiệp và thúc đẩy doanh nghiệp 
thực hiện CSR. Nghiên cứu đưa ra giả thuyết sau:

H2. Mối quan hệ nghịch giữa vấn đề hạn chế tài 
chính và mức độ thực hiện CSR sẽ trở nên suy yếu ở 
các doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu tổ chức cao.

3. Dữ liệu nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu tài chính được thu thập 

từ cơ sở dữ liệu của Thomson Reuters Worldscope 
trong giai đoạn 2002 - 2019. Dữ liệu về mức độ thực 
hiện CSR được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Thomson 
Reuters ESG. Từ các điểm dữ liệu riêng lẻ, chỉ số 
ESG được xây dựng từ ba yếu tố chính bao gồm xã 
hội, môi trường và quản trị. Các công ty tài chính (SIC 
code từ 6000-6999) và tiện ích (SIC code từ 4900-
4999) được loại bỏ. Chúng tôi cũng khử (winsorize) ở 
phân vị thứ 1 và 99 để giảm thiểu tác động tiềm ẩn của 
các giá trị ngoại lai. Bộ dữ liệu nghiên cứu cuối cùng 
bao gồm 10.411 quan sát từ 1.463 doanh nghiệp đến 
từ 13 quốc gia châu Á bao gồm Trung Quốc, Hồng 
Kông, Ấn Độ, Indonesia, Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, Ả rập Xê 
Út, và Thái Lan) từ 2002 đến 2019.

4. Phương pháp nghiên cứu
Để xác định tác động của mức độ hạn chế tài chính 

đến việc thực hiện CSR của doanh nghiệp, bài báo sử 
dụng mô hình hồi quy sau:

𝐶𝐶𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖 ,𝑗𝑗 ,𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 +  𝛽𝛽1𝐹𝐹𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗 ,𝑖𝑖 +  𝛽𝛽2𝑌𝑌𝑖𝑖 ,𝑗𝑗 ,𝑖𝑖+ 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑗𝑗 ,𝑖𝑖             (1) 

Trong đó: CSRi,j,t là mức độ thực hiện trách nhiệm 
xã hội của công ty i ở quốc gia j năm t;  FCi,j,t là mức 
độ hạn chế tài chính của công ty i ở quốc gia j năm t, 
được đo lường bằng chỉ số KZ (KZ) và chi trả cổ tức 
(DIV); β1 và β2 là các vectơ hệ số và Yi,j,t là vectơ các 
biến kiểm soát cho mô hình. Dựa trên các nghiên cứu 
trước (Chan và cộng sự, 2017), các biến kiểm soát 
được sử dụng bao gồm ANALYST, ROA, LOSS, 
SIZE, MB, và LEV. Tác động cố định của công ty 
được đưa vào mô hình để kiểm soát các đặc điểm bất 
biến của doanh nghiệp theo thời gian và các tác động 
cố định theo năm để kiểm soát các thay đổi không 
quan sát được theo thời gian ở các nước. 

Bảng 1. Định nghĩa biến
Tên biến Mô tả

ESG Chỉ số trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tổng quát, có giá trị trong khoảng 
0-100

KZ
Chỉ số KZ, được tính bằng (Dòng tiền/Tổng tài sản*(-1.002) + tỷ lệ thị 
trường trên sổ sách*0.283 + nợ trên tổng tài sản*3.139 + Cổ tức/Tổng tài 
sản*(-39.368) + Nắm giữ tiền mặt/Tổng tài sản*(-3.315).

DIV Biến giả cổ tức, bằng 1 (một) nếu một doanh nghiệp không trả cổ tức trong 
một năm cụ thể và 0 (không) nếu ngược lại 

CFD Biến giả bằng 1 nếu doanh nghiệp có thâm hụt dòng tiền và bằng 0 nếu 
ngược lại

AGE Logarit tự nhiên của tuổi đời doanh nghiệp*(-1). 
ANALYST Logarit tự nhiên của số lượng nhà phân tích theo dõi doanh nghiệp 
ROA ROA điều chỉnh trung bình ngành

LOSS Biến giả, bằng 1 (một) nếu doanh nghiệp có thu nhập ròng âm và 0 (không) 
nếu ngược lại

SIZE Quy mô của doanh nghiệp, bằng lograrith tự nhiên của tổng tài sản
MB Tỷ lệ giá trị thị trường và giá trị sổ sách của tài sản
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Tên biến Mô tả
LEV Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản
IO Tỷ lệ cổ phần của doanh nghiệp được nắm giữ bởi các nhà đầu tư tổ chức

5. Kết quả nghiên cứu
5.1.  Thống kê mô tả
Thống kê mô tả của các biến chính được thể hiện ở 

Bảng 2. Cụ thể, các doanh nghiệp Châu Á có điểm số 
ESG trung bình là 41,1%, thấp hơn so với bình quân 
điểm số ESG ở các nước Châu Âu và Mỹ (Bai và 
Ho, 2022). Trung bình các chỉ số KZ và DIV của các 
doanh nghiệp Châu Á là 0,115 và 0,692. Các giá trị 
thống kê mô tả của các biến kiểm soát cũng phù hợp 
với các nghiên cứu trước (Chan và cộng sự, 2017).

Bảng 2. Thống kê mô tả
Biến Trung bình Trung vị Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất

ESG 0,411 0,402 0,207 0,003 0,926
LNESG 0,334 0,338 0,147 0,003 0,655
KZ 0,115 0,312 1,263 -5,836 2,184
DIV 0,692 0,000 0,254 0,000 1,000
ANALYST 2,225 2,413 0,841 0,000 3,655
ROA 0,059 0,047 0,059 -0,114 0,296
LOSS 0,077 0,000 0,266 0,000 1,000
SIZE 22,630 22,545 1,239 19,776 25,887
MB 2,406 1,550 2,899 -6,821 24,787
LEV 0,220 0,210 0,160 0,000 0,619
IO 0,161 0,142 0,109 0,015 0,710

Nguồn: Tính toán của tác giả

5.2.  Kết quả hồi quy
Kết quả hồi quy chính sử dụng điểm số ESG (cột 

1, 2) và logarith tự nhiên của điểm số ESG (cột 3, 4) 
làm biến phụ thuộc và chỉ số KZ (cột 1, 3) và biến 
chi trả cổ tức (cột 2,4) làm biến độc lập được thể hiện 
trong bảng 3. Kết quả hồi quy chỉ ra rằng các doanh 
nghiệp Châu Á có vấn đề về hạn chế tài chính, khi 
phân bổ ngân sách vốn khan hiếm của mình, sẽ hạn 
chế việc thực hiện các hoạt động CSR do đây không 
phải là hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp nhưng lại 
tốn nhiều chi phí và không chắc chắn mang lại lợi ích 
trong tương lại, đặc biệt là trong ngắn hạn. Kết quả 
này phù hợp với kì vọng và ủng hộ giả thuyết H1.

Bảng 3. Kết quả hồi quy chính

Biến ESG LnESG
KZ- (1) DIV (2) KZ (3) DIV (4)

KZ -0,007*** -0,005***
(-3,24) (-3,36)

DIV -0,013** -0,008**
(-2,29) (-2,00)

ANALYST -0,016*** -0,015*** -0,012*** -0,011***
(-6,05) (-5,63) (-6,45) (-6,05)

ROA -0,233*** -0,199*** -0,169*** -0,144***
(-6,39) (-5,65) (-6,51) (-5,75)

LOSS 0,009* 0,010** 0,006 0,007*
(1,81) (2,06) (1,64) (1,91)

SIZE 0,169*** 0,170*** 0,120*** 0,121***
(46,69) (46,83) (46,53) (46,65)

MB 0,000 0,000 0,000 -0,000

Biến ESG LnESG
KZ- (1) DIV (2) KZ (3) DIV (4)
(0,38) (0,03) (0,05) (-0,32)

LEV -0,119*** -0,152*** -0,082*** -0,105***
(-6,31) (-9,02) (-6,06) (-8,78)

Constant -3,344*** -3,371*** -2,331*** -2,349***
(-41,37) (-41,47) (-40,48) (-40,55)

Số quan sát 10.411 10.411 10.411 10.411
R2 hiệu chỉnh 0,225 0,224 0,225 0,224
Biến cố định doanh nghiệp Có Có Có Có
Biến cố định năm Có Có Có Có

*, **, *** thể hiện mức ý nghĩa 10%, 5%, và 1%. 
Nguồn: Tính toán của tác giả

5.3.  Các kiểm định tính vững
5.3.1. Các đo lường khác của hạn chế tài chính
Bài báo thực hiện các kiểm định tính vững để đảm 

bảo độ tin cậy của kết quả hồi quy chính, bao gồm sử 
dụng các đo lường khác của hạn chế tài chính và sử 
dụng ước lượng GMM hệ thống để giải quyết vấn đề 
nội sinh. Cụ thể, bảng 4 trình bày kết quả ước lượng 
chính sử dụng các biến AGE và CFD thể hiện mức độ 
hạn chế tài chính. Kết quả cho thấy hệ số của các biến 
AGE và CFD đều âm với mức ý nghĩa thống kê 1% ở 
tất cả các cột. Kết quả này đồng nhất với kết quả của 
mô hình hồi quy chính trong bảng 3.

Bảng 4. Các đo lường khác của hạn chế tài chính

Biến ESG LnESG
AGE (1) CFD (2) AGE (3) CFD (4)

AGE -0,046*** -0,032***
(-9,61) (-9,52)

CFD -0,009*** -0,006***
(-3,10) (-3,10)

ANALYST -0,014*** -0,027*** -0,011*** -0,019***
(-5,23) (-8,19) (-5,62) (-8,31)

Biến kiểm soát Có Có Có Có

Số quan sát 10.240 8.922 10.240 8.922
R2 hiệu chỉnh 0,229 0,228 0,229 0,227
Biến cố định doanh nghiệp Có Có Có Có
Biến cố định năm Có Có Có Có

*, **, *** thể hiện mức ý nghĩa 10%, 5%, và 1%. 
Nguồn: Tính toán của tác giả

5.3.2.  Mô hình GMM hệ thống
Vấn đề nội sinh có thể tiềm ẩn với mối quan hệ 

nhân quả giữa hạn chế tài chính và hoạt động CSR 
của doanh nghiệp. Cụ thể, các doanh nghiệp thực hiện 
tích cực các hoạt động CSR cũng có thể tăng cường 
danh tiếng, nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng cường 
hiệu quả hoạt động, từ đó có thể giảm chi phí vốn và 
dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn bên ngoài hơn (Attig, 
2021). Nghiên cứu giải quyết vấn đề nội sinh này 
bằng cách áp dụng phương pháp hồi quy GMM hệ 
thống sử dụng biến công cụ là điểm số ESG của các 
năm trước đối với biến nội sinh là hoạt động CSR của 
doanh nghiệp. Bảng 5 trình bày kết quả ước lượng. 
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Kết quả cho thấy hệ số của các biến KZ và DIV đều 
âm với mức ý nghĩa thống kê 1% ở tất cả các cột. 
Theo đó, kết quả ước lượng chính ở bảng 3 có tính 
vững và đảm bảo độ tin cậy cao.

Bảng 5. Sử dụng mô hình GMM hệ thống

Biến ESG LnESG
KZ (1) DIV (2) KZ (3) DIV (4)

KZ -0,027*** -0,009***
(-3,45) (-2,90)

DIV -0,059*** -0,042***
(-3,82) (-3,58)

ANALYST 0,023*** 0,022*** 0,019*** 0,016***
(4,32) (4,14) (5,46) (4,40)

Biến kiểm soát Có Có Có Có

Số quan sát 10.411 10.411 10.411 10.411
Biến cố định năm Có Có Có Có
Biến cố định ngành Có Có Có Có
Biến cố định quốc gia Có Có Có Có
AR(2) 0,000 0,000 0,000 0,000
Giá trị p kiểm định Hansen 0,005 0,002 0,002 0,002

*, **, *** thể hiện mức ý nghĩa 10%, 5%, và 1%. 
Nguồn: Tính toán của tác giả

5.4.  Vai trò của cấu trúc sở hữu tổ chức đối với 
mối quan hệ giữa hạn chế tài chính và CSR

Để đánh giá vai trò của cấu trúc sở hữu đối với mối 
quan hệ giữa hạn chế tài chính và CSR ở các công ty 
Châu Á, biến tương tác giữa hạn chế tài chính và cấu 
trúc sở hữu tổ chức (KZ*IO và DIV*IO) được đưa vào 
mô hình (1). Kết quả thể hiện ở bảng 6 cho thấy hệ số 
ước lượng của các biến hạn chế tài chính (KZ và DIV) 
là âm với mức ý nghĩa 1%, đồng nhất với hết quả hồi 
quy chính. Quan trọng hơn, hệ số ước lượng của các 
biến tương tác KZ*IO và DIV*IO đều dương với mức 
ý nghĩa 1% ở tất cả các cột (1)-(4). Điều này hàm ý rằng 
với một mức độ hạn chế tài chính như nhau, các doanh 
nghiệp có cấu trúc sở hữu tổ chức cao hơn sẽ thực hiện 
CSR nhiều hơn. Kết quả này ủng hộ giả thuyết H2. 

Bảng 6. Vai trò của cấu trúc sở hữu tổ chức

Biến ESG LnESG
KZ (1) DIV (2) KZ (3) DIV (4)

KZ -0,014*** -0,010***
(-4,88) (-4,78)

KZ*IO 0,048*** 0,032***
(4,14) (3,85)

DIV -0,033*** -0,022***
(-3,24) (-3,09)

DIV*IO 0,393*** 0,270***
(10,94) (10,48)

IO 0,252*** 0,407*** 0,165*** 0,282***
(11,46) (20,22) (10,50) (19,56)

ANALYST -0,017*** 0,023*** -0,013*** 0,018***
Biến kiểm soát Có Có Có Có
Số quan sát 10.411 10.411 10.411 10.411
R2 hiệu chỉnh 0,238 0,225 0,235 0,219
Biến cố định doanh nghiệp Có Có Có Có
Biến cố định năm Có Có Có Có

*, **, *** thể hiện mức ý nghĩa 10%, 5%, và 1%. 
Nguồn: Tính toán của tác giả

Kết luận
Mối quan hệ giữa hạn chế tài chính và hoạt động 

CSR của doanh nghiệp đã được xem xét ở một số tài 
liệu đi trước, tuy nhiên kết quả vẫn chưa rõ ràng, đặc 
biệt là đối với các doanh nghiệp ở châu Á. Sử dụng 
mô hình hồi quy dữ liệu bảng đối với tập dữ liệu bao 
gồm 1.463 doanh nghiệp ở 13 nước châu Á trong giai 
đoạn 2002 - 2019, bài báo cho thấy rằng các doanh 
nghiệp ở thị trường châu Á có vấn đề về hạn chế 
tài chính sẽ ít thực hiện các hoạt động CSR do đây 
là những hoạt động không phải cốt lõi của doanh 
nghiệp, có chi phí cao, lợi ích mang lại không chắc 
chắn, đặc biệt là trong ngắn hạn. Bài báo cũng chỉ ra 
rằng mối quan hệ nghịch chiều giữa hạn chế tài chính 
và CSR có xu hướng yếu đi ở các doanh nghiệp có tỷ 
lệ sở hữu tổ chức cao hơn do khả năng quản trị doanh 
nghiệp tốt hơn, hiệu quả hoạt động cao hơn và chi phí 
vốn thấp hơn. Bổ sung cho các nghiên cứu trước đây 
chủ yếu ở phương Tây, nghiên cứu này đóng góp vào 
lý luận về vấn đề hạn chế tài chính và việc thực hiện 
CSR của doanh nghiệp Châu Á. Đồng thời, nghiên 
cứu chỉ ra vai trò quan trọng của các nhà đầu tư tổ 
chức trong mối quan hệ này. 

Kết quả nghiên cứu cung cấp một số hàm ý chính 
sách quan trọng. Cụ thể, phát triển tài chính là yếu 
tố then chốt để nâng cao hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện các 
hoạt động CSR vì mục tiêu xã hội và môi trường. Vì 
vậy, chính phủ ở các nước châu Á cần tập trung phát 
triển môi trường tài chính lành mạnh, tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn bên ngoài 
dễ dàng hơn. Các nhà quản trị doanh nghiệp khi đưa 
ra các quyết định quản lý cũng nên xem xét đến mức 
độ hạn chế tài chính và tỷ lệ sở hữu tổ chức trong 
doanh nghiệp để đưa ra quyết định đầu tư cho hoạt 
động CSR một cách hợp lý. 
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1. Giới thiệu
Theo quy định tại Điều 90, Luật số 45/2019/

QH14: Bộ luật lao động, tiền lương là số tiền mà 
người sử dụng lao động trả cho người lao động theo 
thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm lương 

theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các 
khoản bổ sung khác (nếu có). Trong đó, mức lượng 
theo công việc, chức danh phải cao hơn mức lương 
tối thiểu vùng. Tiền lương có chức năng là thù lao, 
là khoản bù đắp hao phí sức lao động của người lao 
động, cũng như là kích thích, khuyến khích người lao 
động nâng cao năng suất và chất lượng công việc. 

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu 
rộng hơn vào kinh tế khu vực và toàn cầu, các chính 
sách kinh tế - xã hội nói chung và chính sách tiền 
lương nói riêng cũng cần có những thay đổi đảm bảo 
phù hợp với bối cảnh. Hoạt động thanh tra và kiểm tra 
của cơ quan nhà nước về chính sách tiền lương trong 
doanh nghiệp đang trở nên ngày càng quan trọng để 
bảo vệ quyền lợi của người lao động và duy trì sự 
công bằng trong môi trường kinh doanh. Ngoài ra, 
nhà nước cũng liên tục cập nhật và điều chỉnh các 
quy định để phản ánh sự biến động trong thị trường 
lao động và đảm bảo tính linh hoạt cho doanh nghiệp, 
nhất là trong bối cảnh thách thức của cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng 
của việc duy trì một hệ thống chính sách tiền lương 
linh hoạt và công bằng để thúc đẩy sự phát triển bền 
vững của kinh tế quốc gia.

2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định 

tính với các kỹ thuật như thống kê, so sánh, phân tích 
và tổng hợp.

Nguồn dữ liệu bao gồm:
Dữ liệu thứ cấp là các báo cáo tổng kết công tác 

thanh tra ngành lao động - thương binh và xã hội của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các văn bản 
pháp luật của Nhà nước…

TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA CỦA NHÀ NƯỚC VỀ THỰC HIỆN 
CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 

TS. Đoàn Thị Yến*

Ngày nhận bài: 26/02/2024
Ngày gửi phản biện: 27/02/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 24/4/2024
Ngày chấp nhận đăng: 25/4/2024

* Trường Đại học Lao động - Xã hội

Salary plays an important role for society, firms, 
and workers, in which the role of reproducing labor 
power, the role of stimulating production, the role 
of measuring value, and the role of accumulation 
are common. Up to now, the state has repeatedly 
implemented a comprehensive reform of the salary 
policy to better meet the life needs of workers. The 
purpose of the article is to learn about and analyze 
the state's inspection and examination of salary policy 
implementation in enterprises. Inspect and examine 
the implementation of salary policies at enterprises to 
help businesses strictly implement state regulations 
on wages. Inspect and check to detect violations 
in the implementation of salary policies and take 
disciplinary measures to promptly deter businesses 
from committing violations. On the other hand, 
inspection and testing also help the state have more 
information about the labor market. Thereby, seeing 
the reasonable and unreasonable points of the policy 
contributes to perfecting the policy so that the state's 
wage policy can be put into practice.

Key word: inspection, check, salary policy, labor, 
employment, firms.

JEL codes: E24, J31, J33, M12, M52

Tiền lương có vai trò quan trọng đối với xã hội, doanh nghiệp và người lao động; Đến nay, nhà nước đã nhiều 
lần thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống của người lao động 
ngày một tốt hơn. Mục đích của bài viết là tìm hiểu và phân tích tình hình thanh tra, kiểm tra của nhà nước về 
thực hiện chính sách tiền lương trong các doanh nghiệp. Đồng thời, thanh tra, kiểm tra giúp nhà nước có thêm 
các thông tin về thị trường lao động. Qua đó thấy được những điểm hợp lý, không hợp lý của chính sách, góp 
phần hoàn thiện chính sách, để chính sách tiền lương của nhà nước đi vào thực tiễn.

• Từ khóa: thanh tra, kiểm tra, chính sách tiền lương, lao động, việc làm, doanh nghiệp.
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Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua việc 
tiến hành khảo 35 doanh nghiệp, bao gồm: 5 công 
ty 100% vốn sở hữu nhà nước; 5 công ty cổ phần 
50% vốn nhà nước; 10 doanh nghiệp FDI và 15 
công ty cổ phần tư nhân. Mỗi doanh nghiệp, tác giả 
phát ra và thu về 2 phiếu, đối tượng khảo sát là lãnh 
đạo doanh nghiệp và cán bộ công đoàn. Thời gian 
khảo sát được tác giả thực hiện vào tháng 6/2023. 
Tác giả thu về 70 phiếu và cả 70 phiếu đều hợp lệ, 
được dùng vào phân tích.

3. Thực trạng thanh tra, kiểm tra của nhà nước 
về chính sách tiền lương trong doanh nghiệp

Việc thực hiện thanh, kiểm tra của nhà nước về 
thực hiện chính sách tiền lương tại doanh nghiệp 
được nhà nước được giao cho Thanh tra Lao động - 
Thương binh và Xã hội. Thanh tra Lao động - Thương 
binh và Xã hội được tổ chức theo nguyên tắc "song 
trùng trực thuộc" vừa phụ thuộc cơ quan quản lý nhà 
nước cùng cấp về lãnh đạo, chỉ đạo, vừa phụ thuộc cơ 
quan thanh tra cấp trên về tổ chức, nghiệp vụ, công 
tác: Ở Trung ương có Thanh tra Bộ; ở địa phương có 
Thanh tra Sở tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương. Thanh tra Bộ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực 
tiếp của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội (LĐTBXH), đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng 
dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ Thanh tra của 
Thanh tra Chính phủ, theo quy định của pháp luật. 
Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
có Thanh tra Sở. Thanh tra Sở chịu sự lãnh đạo, chỉ 
đạo trực tiếp của Giám đốc Sở LĐTBXH, đồng thời 
chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức và 
nghiệp vụ thanh tra hành chính của thanh tra cấp tỉnh 
và hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra chuyên 
ngành của Thanh tra Bộ.

Thanh tra LĐTBXH thực hiện hoạt động thanh 
tra hành chính và thanh tra chuyên ngành với hai hình 
thức thanh tra là thanh tra theo chương trình, kế hoạch 
và thanh tra đột xuất; phương thức thanh tra là thanh 
tra theo đoàn hoặc thanh tra độc lập, ngoài ra còn có 
phương thức thanh tra viên phụ trách vùng. 

Nhiệm vụ, quyền hạn cơ bản của Thanh tra 
LĐTBXH về tình hình thực hiện chính sách tiền 
lương tại doanh nghiệp như sau:

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiền lương 
của các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo những vấn đề về 
tiền lương theo quy định của pháp luật (như tiền 
lương làm thêm giờ, tiền lương ngừng việc, tiền 
lương trả cho các ngày nghỉ quy định, mức lương 
không phù hợp,...);

- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao 
động, tiền lương;

- Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền đình chỉ 
hành vi vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp;

- Kiến nghị hủy bỏ quyết định trái pháp luật về tiền 
lương, khi có đủ căn cứ cho rằng hành vi hay quyết 
định đó gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và 
lợi ích hợp pháp của các bên trong doanh nghiệp;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh 
chống những sai phạm trong pháp luật về tiền lương.

Trong năm 2021, thanh tra ngành lao động-thương 
binh và xã hội triển khai 2.067 cuộc thanh tra, tăng 
1,77% so với năm 2020. Qua đó, ban hành 8.810 kiến 
nghị, 424 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 
tổng số tiền xử phạt hơn 8,2 tỷ đồng; thu hồi, kiến 
nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 175 tỷ đồng. 
Ngành đã tiếp hơn 10,2 nghìn lượt công dân; xử lý 
gần 12 nghìn đơn, thư và giải quyết 381 vụ khiếu nại, 
tố cáo. Năm 2022, Thanh tra ngành LĐTBXH đã triển 
khai 2.273 cuộc thanh tra (bằng 109,9% năm 2021) và 
623 cuộc kiểm tra; ban hành 2.273 kết luận thanh tra, 
phát hiện 9.877 thiếu sót, sai phạm (bằng 112,1% năm 
2021); 454 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
(bằng 108% năm 2021) với tổng số tiền xử phạt là 
26.042.768.553 đồng (bằng 315,4% năm 2021); thu 
hồi, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 
198.011.631.403 đồng (bằng 110% năm 2021). Về 
công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 
kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, 
Thanh tra Bộ đã đã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 
thực hiện 344 kết luận thanh tra; 98 quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 
9.397.560.514 đồng đối; kiến nghị thu hồi, truy thu 
số tiền 193.804.330.358 đồng. Tại các cơ quan được 
giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, 
công tác này cũng được chú trọng thực hiện theo định 
hướng của ngành LĐTBXH, kịp thời điều chỉnh kế 
hoạch phù hợp với yêu cầu thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 (Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội, 2022).

Một số sai phạm chủ yếu: chưa thực hiện đầy đủ 
chế độ báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý nhà nước 
về lao động địa phương; quy chế tuyển dụng lao động 
còn có một số nội dung không phù hợp quy định của 
pháp luật lao động; nội dung hợp đồng lao động đã 
ký kết với người lao động chưa thể hiện cụ thể quyền 
và nghĩa vụ của người lao động; quy trình thương 
lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể không đúng 
quy định; chưa xây dựng quy chế trả lương, quy chế 
thưởng đối với viên chức quản lý; trả lương chưa đầy 
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đủ cho người lao động làm thêm giờ, làm việc vào 
ban đêm, ngày nghỉ hàng tuần, lễ, tết. 

Theo Đoàn Thị Yến (2019), có rất nhiều doanh 
nghiệp đang lúng túng, khó khăn khi xây dựng chính 
sách tiền lương, đặc biệt là xây dựng thang lương, 
bảng lương, quy chế trả lương và thương lượng tập 
thể về tiền lương. Kết quả, nhiều doanh nghiệp chưa 
thực hiện đúng, vi phạm những nguyên tắc quy định, 
chưa xây dựng được chính sách tiền lương khoa học, 
hiệu quả, thương lượng tập thể về tiền lương hạn 
chế. Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những 
khó khăn, lúng túng trong xây dựng chính sách tiền 
lương được các doanh nghiệp đưa ra đó là nhận thức 
pháp luật về lao động tiền lương  của đội ngũ cán bộ 
chuyên trách còn hạn chế; trình độ, năng lực của đội 
ngũ này còn yếu; một số quy định của nhà nước hiện 
nay thiếu rõ ràng. 

Thực hiện khảo sát nhằm tìm hiểu đánh giá của 
doanh nghiệp (thông qua 35 lãnh đạo doanh nghiệp 
và 35 cán bộ công đoàn) về hoạt động thanh tra, kiểm 
tra của nhà nước về tiền lương trong doanh nghiệp, 
tác giả thu được kết quả theo bảng 1 và hình 1.
Bảng 1. Đánh giá mức độ phù hợp về thanh, kiểm 

tra của nhà nước về thực hiện chính sách tiền 
lương trong doanh nghiệp

Diễn giải

Rất không 
 phù hợp

Không  
phù hợp

Bình thường Phù hợp Rất phù hợp

Số 
người

Tỷ lệ  
%

Số 
người

Tỷ lệ  
%

Số 
người

Tỷ lệ  
%

Số 
người

Tỷ lệ 
 %

Số 
người

Tỷ lệ  
%

Nội dung thanh, kiểm tra 9 12,8 17 24,3 24 34,3 13 18,6 7 10
Thời gian thanh, kiểm tra 6 8,6 20 28,5 18 25,7 16 22,8 10 14,4
Mức độ xử lý sai phạm 10 14,4 5 7,1 30 42,9 16 22,8 9 12,8
Thời gian xử lý sai phạm 5 7,2 12 17,1 33 47,1 14 20 6 8,6
Thủ tục, trình tự thanh, 
kiểm tra

8 11,4 18 25,7 25 35,7 11 15,8 8 11,4

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả

Nhìn chung, đánh giá của 70 cán bộ (lãnh đạo 
doanh nghiệp và cán bộ công đoàn) về mức độ phù 
hợp về hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 
chính sách tiền lương trong doanh nghiệp là tương 
đối thấp. Đối với mức không phù hợp và rất không 
phù hợp: về nội dung thanh tra, kiểm tra có 26/70 
lãnh đạo và cán bộ lựa chọn (chiếm 37,1%); về thời 
gian thanh tra, kiểm tra có 26/70 lãnh đạo và cán bộ 
lựa chọn (chiếm 37,1%); về mức độ xử lý sai phạm 
có 15/70 lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ lựa chọn 
(chiếm 21,5%); về thời gian xử lý sai phạm có 17/70 
lãnh đạo doanh nghiêp và cán bộ lựa chọn (chiếm 
18%); về thủ tục và trình tự thanh, kiểm tra có 26/70 
lựa chọn (chiếm 37,1%). Các số liệu  này đã cho thấy 
nhiều doanh nghiệp chưa hài lòng với công tác thanh, 
kiểm tra của nhà nước, đặc biệt là 3 tiêu chí: nội dung 

thanh, kiểm tra; thời gian thanh, kiểm tra; và thủ tục, 
trình tự thanh, kiểm tra.

Sự khác biệt về mức độ đánh giá giữa các loại hình 
doanh nghiệp cũng đáng kể ở các tiêu chí kể trên. 
Với tổng số 70 phiếu thu được của lãnh đạo và cán 
bộ công đoàn, bao gồm: 10 phiếu của doanh nghiệp 
nhà nước (DNNN) 100% vốn sở hữu; 10 phiếu của 
công ty cổ phần 50% vốn nhà nước; 20 phiếu của các 
doanh nghiệp FDI và 30 phiếu của các công ty cổ 
phần tư nhân, một số điểm đáng lưu ý trong kết quả 
khảo sát phải kể đến là:

Về nội dung thanh, kiểm tra: Trong 10 phiếu của 
DNNN 100% vốn sở hữu thì có 2/10 phiếu đánh 
giá ở mức rất không phù hợp; 3/10 phiếu đánh giá 
ở mức không phù hợp; 2/10 phiếu đánh giá ở mức 
bình thường; 2/10 phiếu đánh giá ở mức phù hợp và 
1/10 phiếu đánh giá ở mức rất phù hợp. Đối với các 
công ty cổ phần 50% vốn nhà nước thì có 3/10 phiếu 
đánh giá ở mức rất không phù hợp; 4/10 phiếu đánh 
giá ở mức không phù hợp; 1/10 phiếu đánh giá ở mức 
bình thường; 2/10 phiếu đánh giá ở mức phù hợp. 
Đối với các doanh nghiệp FDI thì có 2/20 phiếu đánh 
giá ở mức rất không phù hợp; 3/20 phiếu đánh giá ở 
mức không phù hợp; 6/20 phiếu đánh giá ở mức bình 
thường; 4/20 phiếu đánh giá ở mức phù hợp và 5/20 
phiếu đánh giá ở mức rất phù hợp. Đối với các công 
ty cổ phần khác thì có 2/30 phiếu đánh giá ở mức rất 
không phù hợp; 7/30 phiếu đánh giá ở mức không 
phù hợp; 15/30 phiếu đánh giá ở mức bình thường; 
5/30 phiếu đánh giá ở mức phù hợp và 1/30 phiếu 
đánh giá ở mức rất phù hợp.   

Hình 1. Đánh giá về nội dung thanh, kiểm tra  
của nhà nước về thực hiện tiền lương  

phân theo loại hình doanh nghiệp

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả
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Về thời gian thanh tra, kiểm tra: Hình 2 cho thấy, 
đối với các DNNN 100% vốn sở hữu thì có 1/10 phiếu 
đánh giá ở mức rất không phù hợp; 2/10 phiếu đánh 
giá ở mức phù hợp; 3/10 phiếu đánh giá ở mức bình 
thường; 3/10 phiếu đánh giá ở mức phù hợp và 1/10 
phiếu đánh giá ở mức rất phù hợp. Đối với các công 
ty cổ phần 50% vốn nhà nước thì có 1/10 phiếu đánh 
giá ở mức rất không phù hợp; 3/10 phiếu đánh giá ở 
mức không phù hợp; 3/10 phiếu đánh giá ở mức bình 
thường; 2/10 phiếu đánh giá ở mức phù hợp và 1/10 
phiếu đánh giá ở mức rất phù hợp. Đối với các doanh 
nghiệp FDI thì có 2/20 phiếu đánh giá ở mức rất không 
phù hợp; 6/20 phiếu đánh giá ở mức không phù hợp; 
7/20 phiếu đánh giá ở mức bình thường; 3/20 phiếu 
đánh giá ở mức phù hợp và 2/20 phiếu đánh giá ở mức 
rất phù hợp. Đối với công ty cổ phần khác thì có 2/30 
phiếu đánh giá ở mức rất không phù hợp; 9/30 phiếu 
đánh giá ở mức không phù hợp; 5/30 phiếu đánh giá ở 
mức bình thường; 8/30 phiếu đánh giá ở mức phù hợp 
và 6/30 phiếu đánh giá ở mức rất phù hợp. 

Hình 2. Đánh giá về thời gian thanh, kiểm tra  
của nhà nước về thực hiện tiền lương  

phân theo loại hình doanh nghiệp

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả

Về thủ tục và trình tự thanh tra, kiểm tra: Hình 3 
cho thấy, với các DNNN 100% vốn sở hữu: có 1/10 
phiếu đánh giá ở mức không phù hợp; 5/10 phiếu 
đánh giá ở mức bình thường; 2/10 phiếu đánh giá 
ở mức phù hợp; 2/10 phiếu đánh giá ở mức rất phù 
hợp. Công ty cổ phần trên 50% vốn nhà nước: có 1/10 
phiếu đánh giá ở mức rất không phù hợp; 3/10 phiếu 
đánh giá ở mức không phù hợp; 3/10 phiếu đánh giá 
ở mức bình thường; 2/10 phiếu đánh giá ở mức phù 
hợp và 1/10 phiếu đánh giá ở mức rất phù hợp. Doanh 
nghiệp FDI: có 2/20 phiếu đánh giá ở mức rất không 

phù hợp; 5/20 phiếu đánh giá ở mức phù hợp; 8/20 
phiếu đánh giá ở mức bình thường; 3/20 phiếu đánh 
giá ở mức phù hợp và 2/20 phiếu đánh giá ở mức 
rất phù hợp. Công ty cổ phần khác thì có 5/30 phiếu 
đánh giá ở mức rất không phù hợp; 9/30 phiếu đánh 
giá ở mức phù hợp; 9/30 phiếu đánh giá ở mức bình 
thường; 4/30 phiếu đánh giá ở mức phù hợp và 3/30 
phiếu đánh giá ở mức rất phù hợp. 

Hình 3. Mức độ phù hợp về trình tự, thủ tục 
thanh, kiểm tra của nhà nước về thực hiện tiền 

lương theo loại hình doanh nghiệp

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả

Số liệu hình 3 cũng cho thấy, có sự khác biệt trong 
đánh giá về hoạt động thanh, kiểm tra của nhà nước 
về thực thi chính sách tiền lương trong doanh nghiệp. 

Nhìn chung, công tác thanh tra, kiểm tra việc 
thi hành pháp luật lao động đã được củng cố, tăng 
cường. Đã hình thành hệ thống thanh tra nhà nước 
chuyên ngành về lao động với gần 500 thanh tra viên 
lao động từ trung ương đến địa phương; một số địa 
phương đã tăng cường lực lượng thanh tra viên lao 
động, tăng cường thanh tra lao động tới cấp huyện 
(Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 2021).

Thanh tra, kiểm tra đã góp phần nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật lao động của người sử dụng lao 
động và người lao động ở nơi đến thanh tra. Tuy 
nhiên, hoạt động thanh, kiểm tra của nhà nước nói 
chung và về lao động tiền lương nói riêng vẫn còn 
bộc lộ những hạn chế nhất định như:

- Số lượng thanh tra viên lao động thấp, mới chỉ 
đạt khoảng 60% yêu cầu so với số doanh nghiệp 
(theo tiêu chí của ILO, cả nước cần phải có số lượng 
khoảng 800-1000 thanh tra viên lao động). 

- Thanh tra ngành LĐTBXH là ngành quản lý đa 
ngành, đa lĩnh vực, số lượng cán bộ, thanh tra viên 
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của ngành hiện quá ít. Với tổng số gần 500 cán bộ, 
thanh tra viên, được giao thực hiện chức năng thanh 
tra trong toàn ngành, cá biệt có một số Sở LĐTBXH 
chỉ có 2-3 cán bộ, nên chỉ tập trung thực hiện một số 
lĩnh vực chủ yếu, nên việc thực hiện thanh tra gặp 
nhiều khó khăn; 

- Chất lượng cán bộ, thanh tra viên hiện nay chưa 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là bộ 
phận Thanh tra tại các Sở LĐTBXH. Bên cạnh đó, 
khối lượng công việc của đoàn thanh tra nhiều, vừa 
kết thúc đợt thanh tra này lại có luôn đợt thanh tra 
khác cũng dẫn đến hậu kiểm sau thanh, kiểm tra bị 
hạn chế. 

- Quy định về trình tự tiến hành một cuộc thanh tra 
bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập đối với thanh tra từng 
lĩnh vực. Thanh tra viên lao động hiện nay mới chỉ 
tập trung ở cấp trung ương và cấp tỉnh, trong khi cấp 
huyện, khu công nghiệp, khu chế xuất chưa được bố 
trí tăng cường. Năng lực thanh tra viên lao động còn 
chưa đồng đều giữa trung ương và địa phương, giữa 
các địa phương.

4. Khuyến nghị
Dựa trên kết quả phân tích trên, tác giả đề xuất các 

khuyến nghị như sau:
Nhà nước cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, 

giám sát về phân phối tiền lương và thu nhập trong 
doanh nghiệp. Thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật 
về tiền lương, một mặt đảm bảo cho thị trường lao 
động hoạt động khách quan theo đúng nguyên tắc của 
thị trường, tiền lương phải do thị trường quyết định. 
Mặt khác, phải đảm bảo cho thị trường phát triển theo 
đúng định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiền lương phải 
thực sự được phân phối công bằng. 

Trong điều kiện nhà nước chỉ ban hành một số 
quy định bắt buộc về tiền lương trong doanh nghiệp 
như hiện nay và theo lộ trình sắp tới thì việc thanh 
tra, kiểm tra, giám sát của nhà nước lại càng cần thiết. 
Hoạt động thanh tra, kiểm tra của nhà nước cần đổi 
mới theo hướng:

- Nên có kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ: 
hàng năm để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và 
hiệu quả trong thực hiện chính sách tiền lương trong 
doanh nghiệp, việc thiết lập một kế hoạch thanh tra, 
kiểm tra định kỳ hàng năm là hết sức quan trọng. 

- Phân nhóm doanh nghiệp để thanh tra: Có thể 
nhóm doanh nghiệp theo mức độ xảy ra tranh chấp 
lao động, đình công (các doanh nghiệp xảy ra tranh 
chấp lao động tiền lương, đình công nhiều hơn cần có 
kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhiều hơn, sát sao hơn); 
Có thể phân nhóm doanh nghiệp theo mức lương 

trung bình, mức lương thấp nhất của doanh nghiệp, 
tập trung thanh tra, kiểm tra vào những doanh nghiệp 
có chính sách tiền lương thấp nhiều hơn những doanh 
nghiệp đang có mức lương cạnh tranh trên thị trường; 
Có thể phân loại theo nội dung cần thanh tra, kiểm tra 
như thanh kiểm tra việc thực hiện trả lương làm thêm, 
làm đêm, tiền lương thu nhập, thang bảng lương, quỹ 
tiền lương,… Tùy từng nhóm doanh nghiệp cụ thể để 
có kế hoạch về thời gian thanh tra, kiểm tra, nội dung 
thanh tra, kiểm tra hợp lý.

- Thực hiện tốt chủ trương thanh tra viên theo 
vùng, nhất là các vùng có nhiều doanh nghiệp đóng 
trên địa bàn. Đối với các vùng có ít doanh nghiệp có 
thể phân cấp trong quản lý đến các địa phương.

- Xây dựng quy trình và cơ chế tự kiểm tra, giám 
sát tại các doanh nghiệp. Doanh nghiệp định kỳ thực 
hiện rà soát, kiểm tra lại các chính sách tiền lương và 
việc thực thi chính sách tiền lương, báo cáo cơ quan 
quản lý địa phương và tự chịu trách nhiệm với kết quả 
tự thanh tra, kiểm tra;

- Giám sát việc thực hiện cam kết về trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp trong chính sách tiền lương 
để có khen thưởng, vinh danh,... đối với các doanh 
nghiệp thực hiện tốt. Đối với doanh nghiệp áp dụng 
các bộ quy tắc ứng xử trong quá trình thực hiện 
“Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” do bên mua 
đưa ra, việc thực hiện tốt hoạt động tự giám sát của 
các bên theo các thoả thuận đạt được trong bộ quy tắc 
ứng xử sẽ là biện pháp quan trọng, bổ sung và rất có 
hiệu quả trong việc kiểm tra thực hiện pháp luật lao 
động tại doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo quy 
định của pháp luật với định hướng thanh tra, kiểm tra 
là để làm tốt công tác quản lý nhà nước về tiền lương. 
Kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót, vi phạm 
của doanh nghiệp về chính sách tiền lương, xử lý 
nghiêm, kịp thời những hành vi cố tình vi phạm pháp 
luật như vi phạm các quy định về trả lương, trốn tránh 
việc đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế bắt buộc, cố tình chiếm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, để nợ tồn đọng về bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi và việc 
thực hiện chính sách đối với người lao động.
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1. Đặt vấn đề
Quyết định 3485/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 

của chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc 
ban hành đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Thái 
Nguyên, giai đoạn 2019-2025” xác định OCOP 
là sản phẩm của tổ chức kinh tế, gồm 2 loại: sản 
phẩm hàng hoá và sản phẩm dịch vụ. Các sản 
phẩm này có nguồn gốc từ đặc sản địa phương 
có tiềm năng, thế mạnh phát triển, có giá trị gia 

tăng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường, được 
Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp 
huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia đánh giá theo tiêu 
chí OCOP của Trung ương. 

Theo các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 
Thái Nguyên về việc phê duyệt kết quả đánh giá và 
cấp giấy chứng nhận đạt sao của sản phẩm thuộc 
Chương trình OCOP từ năm 2019 đến 2023, hiện 
nay tỉnh Thái Nguyên đã có 240 sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn và được cấp chứng nhận OCOP. Theo 
báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản 
phẩm” 02 năm (2019-2020) và chương trình thực 
hiện năm 2021, giá trị kinh tế của các sản phẩm 
được nâng lên từ 20% nhờ đạt tiêu chí OCOP và 
công tác tiếp thị, xúc tiến thương mại. Doanh số 
bán hàng của các chủ thể cũng tăng từ 20% đến 
50%. Trong thời gian tới, để nâng cao doanh thu 
sản phẩm OCOP hơn nữa, rất cần có sự hỗ trợ của 
chính quyền địa phương. Tuy nhiên sự chủ động 
trong hoạt động Marketing, tiếp thị, quảng bá sản 
phẩm của các chủ thể OCOP - những người trực 
tiếp sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP đóng 
vai trò quan trọng, quyết định chính đến việc sản 
phẩm OCOP có được người tiêu dùng biết đến 
hay không. 

2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập tài liệu, xử lý thông tin 

và điều tra khảo sát toàn bộ chủ thể OCOP của 
tỉnh Thái Nguyên được sử dụng để tìm hiểu về 
thực trạng phát triển sản phẩm OCOP cũng như 
tình hình Marketing số sản phẩm OCOP tại tỉnh 
Thái Nguyên. Thông tin được thu thập thông qua 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP VÀ MARKETING SỐ 
SẢN PHẨM OCOP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Ths. Nguyễn Thu Ngân*

Ngày nhận bài: 26/02/2024
Ngày gửi phản biện: 27/02/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 24/4/2024
Ngày chấp nhận đăng: 23/4/2024

* Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên; email: ngan.dhcn@gmail.com

The author used the method of collecting data, 
processing data and investigating all OCOP subjects 
in Thai Nguyen province to learn about the current 
status of OCOP product development as well as 
the situation Digital Marketing of OCOP products in 
Thai Nguyen province. The results reveal that after 
5 years of implementation, the OCOP program in 
Thai Nguyen province has achieved some good 
results. However, in order for the program to develop 
more, many more favorable conditions are required, 
in which the initiative of OCOP subjects in applying 
digital tools to marketing activities and advertising 
products is extremely important. The article proposes 
some solutions to improve the effectiveness of 
applying Digital Marketing of OCOP products in Thai 
Nguyen province.

Key word: OCOP subject, Thai Nguyen, digital 
marketing, advertising, marketing.

Bài viết được tác giả sử dụng phương pháp thu thập tài liệu, xử lý thông tin và điều tra khảo sát toàn bộ chủ 
thể OCOP của tỉnh Thái Nguyên để tìm hiểu về thực trạng phát triển sản phẩm OCOP cũng như tình hình 
Marketing số sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên. Kết quả cho thấy sau 5 năm triển khai, chương trình OCOP 
tỉnh Thái Nguyên đã đạt được một số kết quả tốt. Tuy nhiên, để chương trình ngày càng phát triển thì cần nhiều 
điều kiện trong đó sự chủ động của chủ thể OCOP trong việc áp dụng các công cụ kỹ thuật số vào hoạt động 
Marketing; tiếp thị, quảng cáo sản phẩm là vô cùng quan trọng. Bài viết đề xuất một số giải pháp để nâng cao 
hiệu quả áp dụng Marketing số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

• Từ khóa: chủ thể OCOP, Thái Nguyên, marketing số, quảng cáo, tiếp thị.
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tổng hợp danh sách sản phẩm được đánh giá và 
cấp giấy chứng nhận đạt sao thuộc Chương trình 
OCOP tỉnh Thái Nguyên từ năm 2019 đến năm 
2023. Đồng thời, tác giả tiến hành khảo sát chủ 
thể OCOP tỉnh Thái Nguyên để tìm hiểu sự đánh 
giá của các chủ thể OCOP về một số công cụ 
Marketing số.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1 Thực trạng phát triển sản phẩm OCOP
Theo kết quả điều tra, rà soát và báo cáo của 

các địa phương được trình bày trong Đề án “Mỗi 
xã một sản phẩm” tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 
2019-2025”, Thái Nguyên có 172 sản phẩm có 
điều kiện trở thành sản phẩm OCOP. Định hướng 
giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Thái Nguyên phấn 
đấu đến hết năm 2025 sẽ có trên 200 sản phẩm 
OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lên, có ít nhất 
10 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao cấp quốc gia. 

 Sơ đồ 1. Số lượng sản phẩm đạt  
chứng nhận OCOP của tỉnh Thái Nguyên 

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Sơ đồ 2. Cơ cấu nhóm sản phẩm đạt chứng 
nhận OCOP của tỉnh Thái Nguyên 

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Thực tế sau 5 năm triển khai, từ năm 2019 đến 
2023, tổng số sản phẩm đạt tiêu chuẩn và được 

cấp chứng nhận OCOP đã vượt số liệu khảo sát 
của năm 2019 và gần đạt mục tiêu giai đoạn 2019-
2025. Tính đến hết năm 2023, có 240 sản phẩm 
được cấp chứng nhận OCOP, trong đó 149 sản 
phẩm đạt 3 sao, 91 sản phẩm đạt 4 sao và 2 sản 
phẩm đạt 5 sao quốc gia. Nhìn chung số lượng 
sản phẩm đạt chứng nhận OCOP trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên tăng dần qua các năm, trong đó số 
lượng sản phẩm đạt 4 sao tăng khá nhanh.

Trong 240 sản phẩm đạt OCOP, ngành thực 
phẩm (gồm 4 nhóm sản phẩm là Chè; Thực phẩm 
chế biến; Thực phẩm thô, sơ chế; Thực phẩm tươi 
sống) có 233 sản phẩm, là ngành chiếm tỷ trọng 
lớn nhất. 4 nhóm sản phẩm tiếp theo mỗi nhóm 
đều chiếm trên dưới 1% là đồ uống có cồn; Vải, 
may mặc; Dịch vụ du lịch, truyền thống lễ hội 
và Thủ công mỹ nghệ - gia dụng. Trong ngành 
thực phẩm, nhóm sản phẩm chè chiếm tỷ trọng 
lớn nhất 64,2% trong số sản phẩm OCOP; ít nhất 
là nhóm thực phẩm tươi sống chiếm 5,4%.

Sơ đồ 3. Số lượng sản phẩm đạt chứng nhận 
OCOP  của tỉnh Thái Nguyên theo từng đơn vị 

hành chính 

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Hàng năm, mỗi đơn vị hành chính của tỉnh 
Thái Nguyên đều có sản phẩm đạt chứng nhận 
OCOP. Trong đó, nhóm huyện thị có nhiều sản 
phẩm OCOP nhất là huyện Đồng Hỷ, huyện Đại 
Từ và thành phố Thái Nguyên. Nhóm huyện thị 
có ít nhất là huyện Định Hoá, thành phố Sông 
Công, huyện Võ Nhai và thành phố Phổ Yên. 
Dựa theo thế mạnh của mình, mỗi huyện thị đều 
có những sản phẩm mang đậm nét đặc trưng đạt 
chứng nhận OCOP. 

Trong 136 chủ thể OCOP, loại hình hợp tác xã 
chiếm tỷ trọng lớn nhất, 74,3%. Loại hình HTX 
là tương đối phù hợp trong sản xuất kinh doanh 



67Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄPKỳ 1 tháng 6 (số 265) - 2024

nông sản nói chung và các sản phẩm chè nói 
riêng. Khi hợp tác với nhau để sản xuất sẽ giúp 
tạo nên sức mạnh tập thể, ngày càng phát triển 
và khẳng định thương hiệu do chính mình tạo ra.

Sơ đồ 4. Cơ cấu chủ thể OCOP  
của tỉnh Thái Nguyên

Nguồn: Tác giả tổng hợp

3.2. Tình hình Marketing số sản phẩm OCOP 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Với xu hướng phát triển nhanh chóng của công 
nghệ Internet, hầu hết các nhà nghiên cứu đều 
cho rằng khái niệm tiếp thị kỹ thuật số giống hệt 
với khái niệm tiếp thị trên Internet, tiếp thị trực 
tuyến, tiếp thị điện tử Thaha và cộng sự (2021); 
Sudiwedani và Darma (2020). Vì vậy, một số 
định nghĩa về Marketing số nhấn mạnh đến vai 
trò của Internet như: Eze và Chinedu-Eze (2018) 
cho rằng, Marketing số được định nghĩa là “các 
hoạt động tiếp thị sử dụng phương tiện truyền 
thông dựa trên Internet”. Đồng quan điểm, Desai 
(2019) cũng cho rằng “Marketing số là hoạt động 
tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ sử dụng công nghệ 
kỹ thuật số, chủ yếu trên nền tảng Internet, nhưng 
cũng bao gồm các hoạt động tiếp thị trên điện 
thoại di động, quảng cáo hiển thị hình ảnh và bất 
kỳ phương tiện kỹ thuật số nào khác”. 

Trong mô hình áp dụng Tiếp thị Kỹ thuật số 
(The Digital Marketing adoption model - DMA) 
của H. El-Gohary và Eid (2012) đề cập đến các 
nội dung khi thực hiện áp dụng Marketing số, 
bao gồm: Các công cụ, các cấp độ triển khai và 
tác động của hiệu quả tiếp thị. Tác giả lựa chọn 
nghiên cứu áp dụng Marketing số dựa trên việc 
phân loại các công cụ Marketing số. Tuy nhiên 
để cập nhật theo sự tiến bộ của khoa học công 
nghệ, tác giả lựa chọn theo cách tiếp cận trong 
các công trình gần đây của (Hien & Nhu, 2022), 

(Jaas, 2022). Theo đó, các công cụ Marketing 
số bao gồm: Marketing trên công cụ tìm kiếm, 
Marketing nội dung, Marketing qua truyền thông 
mạng xã hội, Marketing qua Email. Tác giả đã 
tiến hành khảo sát toàn bộ 136 chủ thể sản phẩm 
OCOP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để tìm hiểu 
về tình hình áp dụng các công cụ Marketing số nói 
trên. Thang đo Likert 5 mức độ: Tốt, khá, trung 
bình, yếu, kém được sử dụng trong quá trình khảo 
sát chủ thể OCOP. Với 125 phiếu trả lời hợp lệ, 
kết quả điều tra được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 1. Các công cụ Marketing số đã được chủ 

thể thực hiện

Các công cụ Marketing số
Responses Percent of 

CasesN Percent

Q1a

Marketing trên công cụ tìm kiếm 3 1.6% 2.4%
Marketing nội dung 35 18.7% 28.0%
Marketing qua truyền thông mạng xã hội 122 65.2% 97.6%
Marketing qua Email 27 14.4% 21.6%

Tổng 187 100.0% 149.6%
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra của tác giả

Marketing qua truyền thông mạng xã hội được 
các chủ thể OCOP quan tâm và thực hiện nhiều 
nhất. Với đặc điểm dễ tiếp cận, dễ chia sẻ, thông 
tin nhanh nhạy và đa dạng, mạng xã hội đang 
là một kênh tin tức được đông đảo công chúng 
lựa chọn. Điều đó cũng lý giải cho việc các chủ 
thể OCOP lựa chọn mạng xã hội là kênh truyền 
thông cho các sản phẩm của mình. Ngược lại 
với Marketing qua truyền thông mạng xã hội thì 
Marketing trên công cụ tìm kiếm dường như là 
kênh Marketing khá xa lạ với các chủ thể OCOP. 
Do các chủ thể sản phẩm OCOP là các đơn vị sản 
xuất kinh doanh nhỏ với đa số đi lên từ những 
người nông dân thuần tuý nên khả năng tiếp cận 
các công cụ hiện đại và có trả phí còn hạn chế.

Bảng 2. Các khoản chi cho Marketing số

Các khoản chi cho Marketing số
Responses Percent 

of CasesN Percent

Q2a

Chi đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 102 66.2% 81.6%
Chi thuê các đơn vị cung cấp dịch vụ Marketing số 11 7.1% 8.8%
Chi thuê nhân viên chuyên phụ trách Marketing số 8 5.2% 6.4%
Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhân lực 24 15.6% 19.2%
Khác 9 5.8% 7.2%

Tổng 154 100.0% 123.2%

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra của tác giả

Qua điều tra khảo sát của tác giả về các khoản 
chi dành cho Marketing số thì chi đầu tư cơ sở 
hạ tầng công nghệ thông tin chiếm tỷ lệ lớn nhất 
81,6%. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm 
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tất cả những điều kiện về kỹ thuật, vật chất đóng 
vai trò vô cùng quan trọng, quyết định hiệu quả 
của chiến lược Marketing số. Các khoản chi thuê 
nhân viên chuyên phụ trách hoạt động Marketing 
số chiếm tỷ lệ khá nhỏ, cho thấy các chủ thể chưa 
quan tâm đến sự chuyên nghiệp hoá trong hoạt 
động Marketing số. Các chủ thể sản phẩm OCOP 
chưa đầu tư nhiều cho khoản chi này cũng dễ hiểu 
do nguồn vốn hạn chế và quy mô hoạt động sản 
xuất kinh doanh cũng khá khiêm tốn so với các 
doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác.

3.3. Thực trạng Marketing số sản phẩm 
OCOP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

3.3.1. Marketing trên công cụ tìm kiếm
Bảng 3. Thực trạng Marketing trên công cụ  

tìm kiếm sản phẩm OCOP trên địa bàn  
tỉnh Thái Nguyên

Biến số Giá trị trung bình Ý nghĩa
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) 2.15 Yếu
Trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (PPC) 2.07 Yếu
Giá trên mỗi lần nhấp chuột (CPC) 2.06 Yếu
Giá trên mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM) 1.95 Yếu

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra của tác giả

Marketing trên công cụ tìm kiếm đối với sản 
phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chưa 
hiệu quả, tất cả nội dung của Marketing trên công 
cụ tìm kiếm đều chỉ ở mức yếu. Qua khảo sát 
điều tra cho thấy, các chủ thể OCOP chưa quan 
tâm đến công cụ Marketing này. Trên thực tế, 
Marketing trên công cụ tìm kiếm là một trong 
những cách các nhà tiếp thị có thể phát triển 
doanh nghiệp trong một thị trường cạnh tranh. 
Tuy nhiên, đây là hình thức quảng cáo mới đối 
với các chủ thể OCOP, cần trả phí hơn nữa lại cần 
sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp. Đây chính là 
rào cản khi phần lớn các chủ thể OCOP đều trả 
lời là chưa từng nghe đến hoặc sử dụng các công 
cụ Marketing trên công cụ tìm kiếm. Điều này 
dẫn đến bất lợi khi so với chủ thể OCOP ở các 
tỉnh thành khác, đặc biệt là ở các thành phố lớn 
khi các chủ thể có điều kiện tiếp cận nhiều hơn 
với công cụ quảng cáo tiên tiến này.

3.3.2. Marketing nội dung
Bảng 4. Thực trạng Marketing nội dung sản 
phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Biến số Giá trị trung bình Ý nghĩa
Chia sẻ tin tức 4.09 Khá
Chia sẻ kiến thức 4.15 Khá
Xây dựng hình ảnh 4.08 Khá

Biến số Giá trị trung bình Ý nghĩa
Xây dựng video 4.03 Khá
Hội thảo trên Website 3.30 Trung bình

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra của tác giả

Trong các nội dung của Marketing nội dung 
thì Hội thảo trên Website được đánh giá thấp 
nhất, ở mức trung bình. Tuy ở mức trung bình 
nhưng điểm trung bình của hình thức Marketing 
này cũng đạt mức cao trên thang đánh giá. Các 
hình thức khác của Marketing nội dung cũng đều 
được đánh giá ở mức khá. Điều này cho thấy các 
chủ thể khá quan tâm đến các nội dung khi thực 
hiện Marketing cho sản phẩm OCOP của mình. 

3.3.3. Marketing qua truyền thông mạng xã hội
Bảng 5. Thực trạng Marketing qua truyền 

thông mạng xã hội sản phẩm OCOP trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

Biến số Giá trị trung bình Ý nghĩa
Marketing qua Facebook 4.17 Khá
Marketing qua Instagram 2.57 Trung bình
Marketing qua Twitter 2.46 Yếu
Marketing qua TikTok 2.84 Trung bình
Marketing qua YouTube 3.43 Trung bình
Marketing qua Zalo 4.09 Khá

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra của tác giả

Mức độ quan tâm của chủ thể OCOP đối với 
các hình thức Marketing qua truyền thông mạng 
xã hội rất khác nhau. Marketing qua Facebook 
được quan tâm nhất, sau đó đến Marketing qua 
Zalo. Điều này khá dễ hiểu khi hai ứng dụng 
Facebook và Zalo là hai trong năm nền tảng 
được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam (theo We 
Are Social (2023)). Điều này giúp các chủ thể kết 
nối gần hơn với khách hàng và bán trực tiếp sản 
phẩm trên trang Facebook, Zalo giúp tăng doanh 
số bán hàng. Marketing qua Twitter và Instagram 
được đánh giá ở mức yếu do đây là hai mạng xã 
hội không phổ biến ở Việt Nam, có khá ít người 
sử dụng nên chủ thể OCOP đánh giá không cao. 

3.3.4. Marketing qua Email
Bảng 6. Thực trạng Marketing qua email sản 
phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Biến số Giá trị trung bình Ý nghĩa
Email dạng chào mừng 2.81 Trung bình
Email dạng bản tin 2.75 Trung bình
Email giới thiệu sản phẩm 3.31 Trung bình
Email chăm sóc khách hàng 3.38 Trung bình
Email về chương trình khuyến mãi, giảm giá 4.05 Khá

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra của tác giả
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Email là hình thức Marketing được cá nhân 
hoá, các thông tin được gửi đến cá nhân từng 
khách hàng với nội dung phù hợp với đặc điểm 
nhân khẩu học của từng khách hàng. Trong số các 
nội dung được gửi qua Email thì các chương trình 
khuyến mãi, giảm giá luôn được khách hàng quan 
tâm và cũng được các chủ thể OCOP đánh giá 
cao. Qua thông tin được gửi qua Email, khách 
hàng sẽ biết đến các chương trình khuyến mãi, 
giảm giá của doanh nghiệp và có thể mua hàng 
với chi phí thấp hơn. 

4. Bàn luận về kết quả thực hiện chương 
trình OCOP tỉnh Thái Nguyên và khuyến nghị 
một số giải pháp để nâng cao hiệu quả áp dụng 
Marketing số sản phẩm OCOP trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

4.1. Các ý kiến bàn luận
Sau 5 năm triển khai, chương trình OCOP trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có những kết quả 
nhất định.

Thứ nhất, tất cả các địa phương trong tỉnh đã 
khai thác, phát huy thế mạnh riêng có của mình. 
Toàn tỉnh có 240 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 
từ 3 sao trở lên.

Thứ hai, vai trò của Hợp tác xã được phát 
huy, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của 
người dân nông thôn.

Thứ ba, sản phẩm OCOP đáp ứng các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, 
giúp cung cấp những sản phẩm chất lượng ra thị 
trường.

Thứ tư, chương trình OCOP đã tập trung 
phát triển các sản phẩm chủ lực và đặc sản địa 
phương, góp phần bảo tồn và phát huy các làng 
nghề truyền thống, giá trị văn hóa để phát triển 
kinh tế ở khu vực nông thôn.

Thứ năm, bên cạnh các hình thức Marketing 
truyền thống, các chủ thể đã chủ động sử dụng 
những công cụ kỹ thuật số trong việc quảng 
cáo, tiếp thị sản phẩm OCOP góp phần nâng cao 
doanh số bán hàng và kết nối với khách hàng một 
cách thường xuyên.

4.2. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả 
Marketing số sản phẩm OCOP

 Thứ nhất, để phát triển sản phẩm OCOP và 
Marketing số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên cần sự quan tâm và ủng hộ của cơ 
quan nhà nước cũng như chính quyền địa phương 

trong việc hỗ trợ tài chính, cũng như ban hành các 
chính sách tiếp thị, quảng cáo sản phẩm OCOP.

Thứ hai, cần có sự chủ động của chủ thể OCOP 
trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất, kinh 
doanh sản phẩm. Trong đó, Marketing và đặc biệt 
là Marketing số sản phẩm OCOP đóng vai trò quan 
trọng trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng.

Thứ ba, chủ thể OCOP cần đầu tư cơ sở hạ 
tầng công nghệ thông tin, đào tạo người lao động 
cũng như tham gia tập huấn các kỹ năng để áp 
dụng công nghệ số vào việc tiếp thị, quảng cáo 
sản phẩm OCOP, từ đó nâng cao năng lực cạnh 
tranh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của sản 
phẩm OCOP.

 Thứ tư, cần xây dựng chiến lược tiếp thị hiệu 
quả, đa dạng hoá các công cụ Marketing số. 
Trong đó tập trung vào việc khai thác các công 
cụ quen thuộc, cũng như mạnh dạn đầu tư và sử 
dụng những công cụ mới để nâng cao hiệu quả 
Marketing số sản phẩm OCOP.
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1. Giới thiệu
Những bước phát triển của hệ thống trường đại 

học trong thời gian qua đã dần tạo lập được những 
nhân tố mang tính giá trị cốt lõi của thương hiệu, 

một số trường đại học đã quan tâm đến việc tạo 
dựng thương hiệu cho mình như thay đổi logo, 
thiết lập tầm nhìn - sứ mệnh - mục tiêu, thiết lập hệ 
thống nhận diện thương hiệu thống nhất cho trường 
đại học và các phân hiệu, xây dựng quy chế quản lý 
thương hiệu, thiết lập bộ phận đồ họa phục vụ mục 
đích truyền thông và nội dung nhận diện thương 
hiệu. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn 
nhất tại Việt Nam, có ý nghĩa to lớn, là đầu tàu thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế của vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam, tạo đà cho cả nước tiến nhanh, 
vững chắc vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế của Thành phố Hồ Chí Minh đối với cả nước thể 
hiện ở vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa 
học kỹ thuật của cả nước, đóng góp vào khoảng 1/5 
GDP của cả nước và 1/3 tổng thu ngân sách Nhà 
nước. Hơn nữa, Thành phố Hồ Chí Minh còn có 
một vị trí địa lý, kinh tế đặc biệt quan trọng như có 
hệ thống mạng lưới cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật 
và xã hội đồng bộ, là nơi kết nối giao thông thuận 
lợi về đường bộ, đường sông, đường biển và đường 
hàng không giữa hai miền Đông Nam Bộ và Tây 
Nam Bộ với khu vực Đông Nam Á, liên thông vào 
mạng lưới chung về giao thông với châu Á và thế 
giới nên có các điều kiện thuận lợi để phát triển 
kinh tế. Chính vì vậy, hệ thống trường đại học tại 
Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò to lớn trong 

TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG:  
NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ths. Đặng Thị Bảo Trâm*

Ngày gửi bài: 22/02/2024
Ngày gửi phản biện: 28/02/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 10/5/2024
Ngày chấp nhận đăng: 16/5/2024

* Học viện Khoa học Xã hội

The article is based on the theoretical model of 
brand equity by author Aaker (1991, 1996) and 
scales from research by authors Bang (2015), Yoo et 
al. (2000), Tho and Trang ( 2011), research results 
show that the brand equity value of universities 
in Ho Chi Minh City includes four components 
(i) brand awareness, (ii) brand association, (iii) 
perceived quality. and (iv) brand loyalty. Cronbach's 
Alpha test, exploratory factor analysis (EFA) and 
linear regression are methods used to measure the 
influence of factors on the brand equity of universities 
in the area. Ho Chi Minh City. Among them, brand 
loyalty is the factor that has the strongest influence 
on Brand Asset. Thereby, a number of solutions 
are proposed to promote measures to enhance 
brand loyalty of customers using training services of 
universities in Ho Chi Minh City.

• Key words: brand awareness, brand association, 
perceived quality, brand loyalty, brand equity.

Bài viết dựa trên mô hình lý thuyết về tài sản thương hiệu của tác giả Aaker (1991, 1996) và các thang đo từ 
nghiên cứu của các tác giả Bằng (2015), Yoo và cộng sự (2000), Thọ và Trang (2011), kết quả nghiên cứu cho 
thấy: giá trị tài sản thương hiệu các trường đại học tại Thành phố Hồ chí Minh bao gồm bốn thành phần (i) nhận 
biết thương hiệu, (ii) liên tưởng thương hiệu, (iii) chất lượng cảm nhận và (iv) lòng trung thành thương hiệu. Kiểm 
định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến tính là các phương pháp được sử 
dụng để đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tài sản thương hiệu của các trường Đại học trên địa 
bàn TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, lòng trung thành thương hiệu là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến Tài sản thương 
hiệu. Qua đó, một số giải pháp được đề xuất đẩy mạnh các biện pháp nâng cao lòng trung thành thương hiệu của 
khách hàng sử dụng các dịch vụ đào tạo của các trường đại học trên địa bàn TP. Hồ chí Minh.

• Từ khóa: nhận biết thương hiệu, liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận, lòng trung thành thương hiệu, tài sản 
thương hiệu.
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sự phát triển chung của cả nền kinh tế - xã hội đất 
nước.

Bối cảnh quốc tế và trong nước vừa tạo thời cơ 
lớn vừa đặt ra những thách thức không nhỏ cho các 
trường đại học tại Việt Nam nói chung và Thành phố 
Hồ Chí Minh nói riêng (Nguyễn Nam Hải, 2013). 
Bên cạnh đó, việc nâng cao giá trị tài sản thương 
hiệu của các trường đại học là một vấn đề đang được 
Nhà nước và xã hội quan tâm, được xem như là một 
giải pháp cơ bản để giải quyết các vấn đề về kinh 
tế - xã hội (Davidsson, 1995). Từ thực trạng đã nêu, 
câu hỏi đặt ra đâu là giải pháp để nâng cao giá trị tài 
sản thương hiệu và nhân tố nào ảnh hưởng đến tài 
sản thương hiệu của các trường đại học hiện nay vẫn 
là câu hỏi chưa có lời giải đáp rõ ràng.

Vì vậy, để nâng cao giá trị tài sản thương hiệu 
thì các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh 
cần phải có những chính sách hợp lý để có thể đưa 
ra các giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn 
tồn tại và hạn chế. Việc biết được các yếu tố nào 
tác động đến tài sản thương hiệu của các trường 
đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh, không những 
có thể giúp cho nhà trường có thêm phương hướng 
hoạt động cũng như chiến lược, định hướng phát 
triển trong tương lai của mình mà còn là nền tảng 
cơ sở để đánh giá chính sách của các tổ chức hữu 
quan có đem lại hiệu quả hay không. Chính vì vậy, 
việc đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến tài sản 
thương hiệu của các trường đại học tại Thành phố 
Hồ Chí Minh là rất cần thiết.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết
Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng mô hình 

nghiên cứu tài sản thương hiệu của tác giả Aaker 
(1991, 1996) bao gồm bốn thành phần (i) nhận biết 
thương hiệu, (ii) liên tưởng thương hiệu, (iii) chất 
lượng cảm nhận và (iv) lòng trung thành thương 
hiệu vì hiện nay, cách đánh giá tài sản thương hiệu 
theo quan điểm của Aaker (1991, 1996) được nhiều 
người đồng tình, nó phù hợp với nghiên cứu lý luận 
và thực tế (Bùi Văn Quang, 2015).

Hình 1: Mô hình nghiên cứu

Nguồn: Tác giả xây dựng

Nhận biết thương hiệu: Nhận biết thương hiệu 
là sự quen thuộc đối với thương hiệu qua những 
chương trình tiếp thị trong quá khứ (Quang, 2015). 
Hay nhận biết thương hiệu là thực hiện việc đoán 
biết và nhớ lại thương hiệu (Hương và cộng sự, 
2014). Thể hiện khả năng mà một khách hàng tiềm 
năng có thể nhận biết và nhớ lại thương hiệu (Lăng, 
2013), khả năng mà khách hàng xác định hay nhận 
ra thương hiệu (Rossiter và Percy, 1987). Như vậy, 
nhận biết thương hiệu là sự xác định và nhớ lại 
thương hiệu thông qua các chương trình Marketing. 
Việc nhận biết thương hiệu của đối tượng thể hiện 
qua bốn cấp độ (i) không nhận biết, (ii) nhận biết 
có gợi ý, (iii) nhận biết không gợi ý và (iv) nghĩ đến 
đầu tiên (Lăng 2013). Như vậy, nhận biết thương 
hiệu các trường đại học tại TP.HCM là sự nhận 
biết của khách hàng đối với dịch vụ của các trường 
đại học tại TP.HCM thông qua các yếu tố như tên 
thương hiệu, logo, câu khẩu hiệu, tính cách thương 
hiệu. Và tác giả đưa ra giả thiết H1 như sau:

H1: Mức độ nhận biết của khách hàng về 
thương hiệu của các trường đại học tại TPHCM 
ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị tài sản thương hiệu 
(+).

Liên tưởng thương hiệu: Liên tưởng thương 
hiệu là tất cả những gì liên quan giữa khách hàng 
đối với thương hiệu (Quang, 2015), qua các đặc 
tính của sản phẩm (Yoo và cộng sự, 2000), qua các 
vấn đề liên quan đến giá (Aaker, 1996). Liên tưởng 
thương hiệu là những thông tin gắn kết với điểm 
nút thương hiệu trong trí nhớ về ý nghĩa của thương 
hiệu đối với khách hàng (Keller, 2012), những liên 
tưởng sẽ thay đổi theo sức mạnh kết nối với điểm 
nút thương hiệu, do tác động của Marketing và 
kinh nghiệm (Hương và cộng sự, 2014). Hay liên 
tưởng thương hiệu là những ý tưởng kết nối vào 
trí nhớ của khách hàng khi nhắc đến thương hiệu 
(Lăng, 2013). Như vậy, liên tưởng thương hiệu là 
tất cả những gì liên quan đến sản phẩm hay dịch vụ 
mà khách hàng nhớ được.

Như vậy, liên tưởng của khách hàng về thương 
hiệu của các trường đại học tại TP.HCM thể hiện sự 
liên tưởng trong trí nhớ của khách hàng về những 
đặc tính, đặc trưng dịch vụ của các trường đại học 
tại TP.HCM qua độ tin cậy, tính tiện lợi, giá cả mỗi 
khi nhắc đến các trường đại học tại TP.HCM. Và 
tác giả đưa ra giả thiết H2 như sau:

H2: Mức độ liên tưởng của khách hàng về 
thương hiệu của các trường đại học tại TP.HCM 
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ảnh hưởng trực tiếp lên giá trị tài sản thương 
hiệu (+).

Chất lượng cảm nhận: Chất lượng cảm nhận là 
sự cảm nhận chủ quan của khách hàng đối với chất 
lượng của sản phẩm (Zeithaml, 1988), là ý kiến của 
khách hàng về khả năng mà một thương hiệu sản 
phẩm đáp ứng sự mong đợi của họ (Thảo và cộng 
sự, 2010), là cảm nhận chủ quan của khách hàng về 
các đặc tính của một thương hiệu sản phẩm mang 
lại cho họ (Thọ và cộng sự, 2011). Như vậy, chất 
lượng cảm nhận là sự nhận biết chủ quan của khách 
hàng đến chất lượng sản phẩm.

Như vậy, chất lượng cảm nhận thương hiệu 
của các trường đại học tại TP.HCM chính là sự 
cảm nhận chủ quan của khách hàng về chất lượng 
mà dịch vụ của các trường đại học tại TP.HCM 
mang đến cho khách hàng thông qua độ tin cậy, 
tính tiện lợi, giá cả. Và tác giả đưa ra giả thuyết 
H3 như sau:

H3: Chất lượng dịch vụ của các trường đại học 
tại TP.HCM mà khách hàng cảm nhận ảnh hưởng 
trực tiếp lên giá trị tài sản thương hiệu (+).

Lòng trung thành thương hiệu: Lòng trung 
thành thương hiệu là thước đo sự gắn kết của khách 
hàng với thương hiệu (Lăng, 2013), như một sự 
cam kết chắc chắn sẽ mua và sử dụng lại sản phẩm 
trong tương lai (Saydan, 2013). Lòng trung thành 
của khách hàng đối với một thương hiệu nói lên 
xu hướng của khách hàng mua và sử dụng một 
thương hiệu nào đó trong một tập các thương hiệu 
cạnh tranh có mặt trên thị trường và lặp lại hành 
vi này (Chaudhuri và Holbrook, 2001), lòng trung 
thành thương hiệu được xem xét như một sự gắn 
kết thêm mà khách hàng có đối với một thương 
hiệu (Aaker, 1991). Như vậy, lòng trung thành 
thương hiệu là sự gắn kết và có xu hướng mua lại 
sản phẩm hay dịch vụ của khách hàng đối với một 
thương hiệu trên thị trường.

Trong nghiên cứu này, tác giả tiếp cận lòng 
trung thành thương hiệu theo khía cạnh thái độ, 
thể hiện qua thái độ cam kết tiếp tục sử dụng dịch 
vụ của các trường đại học tại TP.HCM và sẵn sàng 
giới thiệu cho những khách hàng khác. Và tác giả 
đưa ra giả thuyết H4 như sau:

H4: Lòng trung thành của khách hàng đối với 
thương hiệu của các trường đại học tại TP.HCM 
ảnh hưởng trực tiếp lên tài sản thương hiệu (+).

Như vậy, bốn giả thuyết đã được xây dựng để 
thể hiện mối quan hệ tác động của các thành phần 

tài sản thương hiệu đến giá trị tài sản thương hiệu 
tổng thể (giả thuyết H1 đến H4). Mô hình được tiếp 
cận dưới góc độ khách hàng.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu định tính nhằm khám phá các thành 

phần của tài sản thương hiệu các trường đại học 
tại TPHCM, điều chỉnh và bổ sung các biến quan 
sát dùng để đo lường các khái niệm nghiên cứu. 
Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua 
thảo luận với các chuyên gia về các biến quan sát.

Nghiên cứu định lượng sơ bộ nhằm điều chỉnh 
và xác định lại cấu trúc thang đo để sử dụng cho 
nghiên cứu chính thức.

Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng 
phương pháp định lượng và được thiết kế như sau:

Về đối tượng khảo sát: Khách hàng sử dụng 
dịch vụ thường xuyên trực tiếp tại các trường đại 
học tại TP.HCM.

Về kích thước mẫu: Đối với phân tích EFA, 
theo Hair và cộng sự (2009) kích thước mẫu tối 
thiểu để sử dụng EFA là 50, tốt hơn là từ 100 trở 
lên. Tỷ lệ số quan sát trên một biến phân tích là 5:1 
hoặc 10:1, một số nhà nghiên cứu cho rằng tỷ lệ 
này nên là 20:1. “Số quan sát” hiểu một cách đơn 
giản là số phiếu khảo sát hợp lệ cần thiết; “biến đo 
lường” là một câu hỏi đo lường trong bảng khảo 
sát. Do đó, nghiên cứu khảo sát  270 khách hàng, 
kết quả thu về được 255 mẫu trả lời, trong 255 
phiếu trả lời có 250 phiếu đạt yêu cầu, 5 phiếu trả 
lời ghi thiếu thông tin tại nhiều câu hỏi vì vậy bị 
loại ra khỏi phần phân tích dữ liệu.

Về kỹ thuật xử lý dữ liệu: Dữ liệu thu thập 
từ các đối tượng khảo sát được đánh giá bằng 
phương pháp phân tích độ tin cậy thông qua hệ số 
Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích EFA, 
phương pháp kiểm định hồi quy tuyến tính.

3. Kết quả nghiên cứu
Với cỡ mẫu 250 mẫu thu về đạt yêu cầu về 

cỡ mẫu tối thiểu có thể phân tích, đặc điểm mẫu 
nghiên cứu như sau:

Về giới tính: Trong 250 phiếu trả lời hợp lệ có 
116 nữ (46,4%) và 134 nam (53,6%).

Về tuổi tác: Trong 250 phiếu trả lời hợp lệ có 
2 đáp viên dưới 18 tuổi (0,8%), 85 đáp viên từ 18 
đến 25 tuổi (34,0%), 113 đáp viên từ 25 đến 35 
tuổi (45,2%), 45 đáp viên từ 35 đến 45 tuổi (18%) 
và 5 đáp viên trên 45 tuổi (2%).
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Về thu nhập: Trong 250 phiếu trả lời hợp lệ có 9 
đáp viên có thu nhập dưới 3 triệu/ tháng (3,6%), 47 
đáp viên có thu nhập từ 3 đến 5 triệu/ tháng (18,8%), 
92 đáp viên có thu nhập từ 5 đến 8 triệu (36,8%), 84 
đáp viên có thu nhập từ 8 đến 12 triệu (33,6%) và 18 
đáp viên có thu nhập trên 12 triệu (7,2%).

Phân tích độ tin cậy thang đo
Để có thể sử dụng kết quả khảo sát trong các 

đánh giá tiếp theo, tác giả phải kiểm định về mức 
độ tin cậy của dữ liệu thông qua sử dụng kiểm định 
bằng hệ số Cronbach’s Alpha, như trong lý thuyết 
về phương pháp phân tích đã nêu, thang đo chỉ đảm 
bảo độ tin cậy khi hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 
0,6, hệ số tương quan biến – tổng lớn hơn 0,3. Kết 
quả kiểm định cho các thang đo được trình bày 
dưới đây:

Bảng 1. Kiểm định độ tin cậy dữ liệu khảo sát
Biến  

quan sát
Trung bình thang 
đo nếu loại biến

Phương sai thang 
đo nếu loại biến

Tương quan 
biến tổng

Cronbach’s Alpha 
nếu loại biến

Nhận biết thương hiệu NB: Cronbach’s Alpha = 0,882

NB1 9.4760 8.821 .809 .834

NB2 9.7560 10.627 .561 .890

NB3 9.5600 9.637 .763 .847

NB4 9.7160 9.578 .757 .848

NB5 9.4920 9.311 .706 .860

Liên tưởng thương hiệu LT: Cronbach’s Alpha = 0,980

LT1 15.7960 25.986 .964 .973

LT2 15.6920 27.065 .853 .983

LT3 15.5880 24.918 .934 .976

LT4 15.6680 26.440 .946 .975

LT5 15.6520 26.115 .959 .973

LT6 15.6840 26.193 .945 .974

Chất lượng cảm nhận CL: Cronbach’s Alpha = 0,967

CL1 13.5400 15.012 .907 .959

CL2 13.6200 15.160 .919 .958

CL3 13.5400 15.093 .919 .958

CL4 13.4520 15.325 .864 .964

CL5 13.5520 14.995 .852 .965

CL6 13.4760 14.684 .903 .960

Trung thành thương hiệu TT: Cronbach’s Alpha = 0,905

TT1 7.9200 8.002 .745 .895

TT2 8.3000 8.106 .831 .862

TT3 8.1880 7.944 .895 .839

TT4 8.2800 8.901 .691 .910

Tài sản thương hiệu TS: Cronbach’s Alpha = 0,902

TS1 8.2240 6.118 .801 .866

TS2 8.3520 6.647 .706 .899

TS3 8.1880 5.920 .777 .876

TS4 8.2120 6.079 .846 .850

Nguồn: Tính toán của tác giả

Như vậy, 21 biến quan sát dùng để đo lường 
04 thành phần của tài sản thương hiệu các trường 
đại học tại TP.HCM (NB, LT, CL, TT) và 04 biến 
quan sát dùng để đo lường tài sản thương hiệu đều 
thỏa mãn các điều kiện trong phân tích độ tin cậy 
của thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha. 
Vì vậy, các biến quan sát này được sử dụng trong 
phân tích khám phá EFA ở mục tiếp theo.

Phân tích nhân tố EFA
Phân tích EFA các biến độc lập
Kết quả phân tích nhân tố EFA 4 biến độc lập 

trong mô hình nghiên cứu có kết quả cụ thể như 
sau:

Bảng 2. Phân tích nhân tố các biến độc lập

Biến
Nhân tố

1 2 3 4

LT6 0,917

LT4 0,912

LT1 0,910

LT5 0,904

LT3 0,897

LT2 0,800

CL3 0,902

CL2 0,894

CL1 0,880

CL4 0,875

CL6 0,862

CL5 0,830

NB1 0,870

NB3 0,853

NB4 0,815

NB5 0,799

NB2 0,654

TT2 0,916

TT3 0,873

TT4 0,739

TT1 0,728

Phương sai trích (%) 25,616 50,560 67,896 82,022

Eigenvalues 5,379 5,238 3,641 3,176

KMO = 0,849 Sig. = 0,000

Nguồn: Tính toán của tác giả

Hệ số KMO trong phân tích bằng 0,849 > 
0,6, cho thấy rằng kết quả phân tích yếu tố là 
đảm bảo độ tin cậy. Kiểm định Bartlett’s Test 
có hệ số Sig. = 0,000 < 0,05, thể hiện rằng kết 
quả phân tích yếu tố đảm bảo được mức ý nghĩa 
thống kê. Phương sai trích bằng 82,022%, thể 
hiện rằng sự biến thiên của các yếu tố được phân 
tích có thể giải thích được 82,022% sự biến 
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thiên của dữ liệu khảo sát ban đầu, đây là mức 
ý nghĩa ở mức khá. Hệ số Eigenvalues của yếu 
tố thứ 4 bằng 3,176 > 1, thể hiện sự hội tụ của 
phép phân tích dừng ở yếu tố thứ 4, hay kết quả 
phân tích cho thấy có 04 yếu tố được trích ra từ 
dữ liệu khảo sát. Hệ số tải yếu tố của mỗi biến 
quan sát thể hiện các yếu tố đều lớn hơn 0,5 cho 
thấy rằng các biến quan sát đều thể hiện được 
mối ảnh hưởng với các yếu tố mà các biến này 
biểu diễn. Như vậy, sau khi tiến hành phân tích 
nhân tố khám phá EFA, số biến quan sát được 
giữ lại là 21 biến quan sát.

Phân tích yếu tố biến phụ thuộc.
Kết quả phân tích nhân tố EFA biến phụ thuộc 

có kết quả như sau:
Bảng 3. Kết quả phân tích yếu tố cho biến  

phụ thuộc
Biến Hệ số tải Kiểm định Giá trị

TS4 0,919 KMO 0,816

TS1 0,892 Sig 0,000

TS3 0,878 Eigenvalues 3,099

TS2 0,830 Phương sai trích 77,483

Nguồn: Tính toán của tác giả

Hệ số KMO trong phân tích bằng 0,816 > 
0,6, cho thấy rằng kết quả phân tích yếu tố là 
đảm bảo độ tin cậy. Kiểm định Bartlett’s Test 
có hệ số Sig. = 0,000 < 0,05, thể hiện rằng kết 
quả phân tích yếu tố đảm bảo được mức ý nghĩa 
thống kê. Phương sai trích bằng 77,483 thể hiện 
rằng sự biến thiên của các yếu tố được phân tích 
có thể giải thích được 77,483% sự biến thiên của 
dữ liệu khảo sát ban đầu, đây là mức ý nghĩa 
ở mức khá cao. Hệ số Eigenvalues của yếu tố 
thứ 1 bằng 3,099 > 1, thể hiện sự hội tụ của 
phép phân tích dừng ở yếu tố thứ 1, hay kết quả 
phân tích cho thấy có 01 yếu tố được trích ra từ 
dữ liệu khảo sát. Hệ số tải yếu tố của mỗi biến 
quan sát thể hiện các yếu tố đều lớn hơn 0,5 cho 
thấy rằng các biến quan sát đều thể hiện được 
mối ảnh hưởng với các yếu tố mà các biến này  
biểu diễn.

Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan 
hệ khá chặt chẽ giữa các yếu tố thuộc thang đo 
với giá trị tài sản thương hiệu tổng thể. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy nhân tố “Lòng trung thành 
thương hiệu” có tác động lớn nhất đến giá trị 
tài sản thương hiệu của các trường đại học tại 
TP.HCM. Với hệ số hồi quy chuẩn hóa là β4 = 

0,548 đây là nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến giá 
trị tài sản thương hiệu của các trường đại học 
tại TP.HCM. Kết quả tương đồng với kết luận 
từ nghiên cứu của Nguyễn Thị Thùy (2014) cho 
thấy yếu tố “Lòng trung thành thương hiệu” là 
một trong những nhân tố ảnh hưởng lớn đến giá 
trị tài sản thương hiệu của doanh nghiệp. Các 
nhân tố tiếp theo có ảnh hưởng đến giá trị tài 
sản thương hiệu của các trường đại học là nhân 
tố chất lượng cảm nhận, nhận biết thương hiệu, 
liên tưởng thương hiệu. Kết quả này cũng phù 
hợp với mối quan hệ kỳ vọng giữa các biến từ 
mô hình. Một lần nữa nó kiểm chứng mối quan 
hệ tích cực giữa trung thành thương hiệu, liên 
tưởng thương hiệu, nhận biết thương hiệu và 
chất lượng cảm nhận.

4. Kết luận
Mục đích chính của nghiên cứu này là kiểm 

nghiệm mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng 
đến tài sản thương hiệu của các trường đại học 
tại TP.HCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy có bốn 
nhân tố có ảnh hưởng đến giá trị tài sản thương 
hiệu là (1) Nhận biết thương hiệu, (2) Liên tưởng 
thương hiệu, (3) Chất lượng cảm nhận và (4) 
Lòng trung thành thương hiệu. Trong các nhân 
tố ảnh hưởng đến giá trị tài sản thương hiệu thì 
nhân tố “Lòng trung thành thương hiệu” có ảnh 
hưởng lớn nhất, tiếp đến là các nhân tố “Nhận 
biết thương hiệu”, “Chất lượng cảm nhận” và 
cuối cùng là “Liên tưởng thương hiệu”. Để nâng 
cao lòng trung thành thương hiệu của khách 
hàng cần tăng cường niềm tin thương hiệu; nâng 
cao chất lượng cảm nhận/chất lượng dịch vụ của 
khách hàng; tạo sự hài lòng của khách hàng;  
nâng cao lợi ích/cảm nhận tính hữu ích dịch vụ 
cung cấp cho khách hàng; tăng cường truyền 
thông về nhận biết thương hiệu…
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1. Đặt vấn đề
Ngày nay nhu cầu đi lại của con người ngày 

càng tăng cao và để đáp ứng nhu cầu này, các 
dịch vụ vận chuyển hành khách đã ra đời và phát 
triển một cách nhanh chóng trên nhiều phương 
tiện như đường bộ, đường sắt, đường thủy và 
đường hàng không. Trong số các phương tiện 

vận chuyển, đường hàng không có lợi thế rất 
mạnh là vận chuyển nhanh chóng và tiết kiệm 
thời gian. Hành khách có thể di chuyển từ một 
điểm đến khác trong thời gian ngắn và thuận 
tiện hơn. Ngoài ra, giá vé các hãng hàng không 
đa dạng và tần suất chuyến bay ngày càng phong 
phú, đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhiều tầng 
lớp trong xã hội. Tuy nhiên, để cạnh tranh và 
duy trì thị phần trong ngành hàng không, sự hài 
lòng của hành khách về chất lượng dịch vụ trở 
thành một yếu tố quan trọng. Các hãng hàng 
không phải không ngừng cải thiện chất lượng 
dịch vụ để thu hút và giữ chân khách hàng. 
Hành khách ngày càng trở nên thông minh và 
có nhiều sự lựa chọn, do đó, chỉ có những hãng 
hàng không đáp ứng được mong đợi của hành 
khách mới có thể tồn tại và phát triển trong thị 
trường cạnh tranh này. 

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
Một trong những cơ sở lý thuyết quan trọng 

là mô hình sự hài lòng của khách hàng. Theo 
mô hình này, sự hài lòng của khách hàng phụ 
thuộc vào sự khớp nối giữa kỳ vọng của khách 
hàng và trải nghiệm thực tế mà họ nhận được 
từ dịch vụ. Nếu trải nghiệm thực tế vượt qua kỳ 
vọng, khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng. Ngược 
lại, nếu trải nghiệm không đáp ứng kỳ vọng, 
khách hàng có thể cảm thấy không hài lòng. 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hành 
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The goal of the research is to learn about 
passenger satisfaction with the service quality of 
airlines today. The study surveyed 300 passengers 
using airline services at Tan Son Nhat international 
airport. In the research model, the author proposes 
06 factors affecting satisfaction including: Reliability, 
Responsiveness, Service capacity, Empathy, 
Tangibility, Price. Research results show that 4 
variables: "Trust", "Empathy", "Price", and "Service 
capacity" affect passenger satisfaction. Through the 
research results, a number of policy implications are 
suggested to help airlines further improve and perfect 
service quality to increase passenger satisfaction.

• Key words: passengers, satisfaction, service 
quality.

JEL codes: C80, C83, C87

Mục tiêu của bài nghiên cứu nhằm tìm hiểu về sự hài lòng của hành khách về chất lượng dịch vụ của các hãng 
hàng không hiện nay. Nghiên cứu đã khảo sát 300 hành khách sử dụng dịch vụ của các hãng hàng không tại 
cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong mô hình nghiên cứu tác giả đề xuất 06 nhân tố ảnh hưởng đến 
sự hài lòng bao gồm: Sự tin cậy, Khả năng đáp ứng, Năng lực phục vụ, Sự đồng cảm, Tính hữu hình, Giá cả. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy 4 biến: “Tin cậy”, “Đồng cảm”, “Giá cả”,  và “Năng lực phục vụ” có ảnh hưởng 
đến sự hài lòng của hành khách. Qua kết quả nghiên cứu, một số hàm ý chính sách được gợi ý nhằm giúp 
cho các hãng hàng không nâng cao và hoàn thiện hơn nữa về chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng sự hài lòng 
của hành khách.

• Từ khóa: hành khách, sự hài lòng, chất lượng dịch vụ.
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khách trong ngành hàng không cũng được xem 
xét. Điều này bao gồm chất lượng dịch vụ, tiện 
ích và thoải mái trong quá trình bay, thời gian 
chờ đợi, an ninh và an toàn, thông tin và truyền 
thông, giá cả và sự linh hoạt trong việc đặt vé và 
thay đổi lịch trình. Tất cả những yếu tố này có 
thể ảnh hưởng đến sự hài lòng của hành khách 
và quyết định về việc tái sử dụng dịch vụ của 
hãng hàng không. Hiện nay ở Việt Nam có rất 
nhiều nghiên cứu liên quan của các tác giả như:  
Nguyễn Thị Tuyết Lê (2019), Trịnh Thùy Anh, 
Trần Thị Thanh Huyền (2012), Huỳnh Sơn 
Long, Phạm Ngọc Dưỡng (2020), Nguyễn Phú 
Phương Trang, Đỗ Uyên Tâm, Đoàn Thị Kim 
Thanh (2022)… Qua quá trình tham khảo, lược 
khảo các nghiên cứu trước tác giả xây dựng 
việc đánh giá sự hài lòng của hành khách được 
cấu thành bởi 6 nhân tố chính như hình 1. 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
Số liệu của nghiên cứu đánh giá được thu 

thập bằng cách gửi bảng khảo sát trực tuyến đến 
hành khách tại TP.HCM thông qua google docs. 
Mô hình khảo sát tác giả đề xuất có 38 biến quan 
sát. Do đó, số lượng mẫu cần thiết là từ 38x5= 
190 mẫu trở lên. Thực tế cuộc khảo sát được tiến 
hành với 312 bảng câu hỏi, trong đó có 300 bảng 
câu hỏi hợp lệ. Như vậy, với những yêu cầu đặt 
ra đối với cỡ mẫu thì số quan sát 300 bảng câu 
hỏi thu thập được đảm bảo thực hiện tốt mô hình 
nghiên cứu. Tác giả sử dụng phần mềm SPSS 
20.0 để hỗ trợ phân tích, kết quả mẫu nghiên cứu 
được thể hiện như sau:

Bảng 1. Bảng tóm tắt thống kê mô tả biến

Tỷ lệ nam và nữ trong nhóm hành khách gần 
như tương đương. Phần lớn hành khách thuộc độ 
tuổi từ 22 đến 40 tuổi, trong khi số lượng hành 
khách trên 60 tuổi rất ít. Hầu hết hành khách có 
trình độ cao đẳng hoặc đại học, một số ít sau đại 
học. Về thu nhập, hành khách có thu nhập dưới 
10 triệu đồng/tháng chiếm tỷ lệ cao nhất, trong 
khi các khoảng thu nhập từ 10-15 triệu, 15-20 
triệu và trên 25 triệu đồng/tháng cũng có sự phân 
bố tương đối. Vietnam Airlines là hãng máy bay 
phổ biến nhất được hành khách lựa chọn chiếm 
tỷ lệ 35%. Đây có thể cho thấy sự tin tưởng và 
ưa chuộng của hành khách đối với hãng hàng 
không quốc gia VN. Bamboo Airways và Vietjet 
Air cũng có tỷ lệ sử dụng tương đối cao, lần lượt 
là 23% và 25.3%. Điều này cho thấy sự cạnh 
tranh và sự lựa chọn đa dạng của hành khách 
khi chọn hãng bay. Các hãng Pacific Airlines, 
Vietravel Airlines và hãng khác có tỷ lệ sử dụng 
thấp hơn, có thể do sự mới mẻ hoặc hạn chế về 
tầm phủ sóng và dịch vụ của các hãng này. 

Bước 1: Kiểm định độ tin cậy thang đo bằng 
Cronbach’s Alpha

Cronbach’s Alpha là một phương pháp 
thống kê được sử dụng để đánh giá độ tin cậy 
của một thang đo. Nó đo lường mức đồng nhất 
và ổn định của các mục trong thang đo. Giá trị 
Cronbach’s Alpha nằm trong khoảng từ 0 đến 
1, với giá trị gần 1 cho thấy độ tin cậy cao của 
thang đo. Qua kết quả ở Bảng 1 ta thấy tất cả giá 
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trị  Cronbach’s Alpha của các khái niệm nằm 
trong khoảng từ 0.813 đến 0.927, hệ số tương 
quan biến tổng của tất cả các biến đều lớn hơn 
0.3. Vì vậy, tất cả thang đo đều đạt độ tin cậy cần 
thiết theo đề xuất của Hair và cộng sự (2010). 
Kết quả của Cronbach Alpha đối với nhân tố 
tốt sẽ chỉ ra rằng biến mà chúng ta liệt kê có 
một thang đo tốt. Một cách dễ hiểu, kiểm định 
Cronbach alpha có chức năng loại bỏ các “biến 
rác” trước khi thực hiện phân tích nhân tố khám 
phá EFA

Bảng 2. Bảng tóm tắt phân tích Cronbach’s 
Alpha

Bước 2: Phân tích khám phá EFA
Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory 

Factor Analysis - EFA) là một phương pháp 
thống kê được sử dụng để tìm hiểu cấu trúc ẩn 
của một tập hợp các biến đo lường. Mục tiêu 
chính của EFA là xác định số lượng và tính chất 
của các nhân tố (factors) đằng sau các biến đo 
lường.

EFA giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan 
hệ giữa các biến và xác định các nhân tố chung 
có thể giải thích sự biến động trong dữ liệu. 
Phương pháp này cho phép chúng ta giảm số 
lượng biến ban đầu và tạo ra các nhân tố mới, 
từ đó giúp tóm tắt thông tin và giải thích một 
cách đơn giản hơn. Hệ số KMO = 0.890 (>0.5) 
nên dữ liệu phù hợp để thực hiện phân tích nhân 
tố. Kết quả kiểm định Barlett’s là 9592,049 với 
mức ý nghĩa Sig.= 0.000< 0.05, điều đó chứng 
tỏ các biến quan sát có sự tương quan với nhau 
và thỏa điều kiện để phân tích nhân tố. Tại các 
mức giá trị Eigenvalues lớn hơn 1, phân tích 
nhân tố đã trích được 6 nhân tố từ 34 biến quan 
sát và với phương sai trích là 72.323% > 50% 
=> đạt yêu cầu. Kết quả phân tích nhân tố khám 
phá thỏa mãn các điều kiện kiểm định theo đề 
xuất của Hair và cộng sự (2010), thu được mô 
hình hội tụ có khả năng giải thích, phân tích tốt 

nhất. Các nhân tố đảm bảo yêu cầu khi phân tích 
hồi quy bội

Bước 3: Phân tích hồi quy tuyến tính
Kiểm tra hiện tượng tương quan bằng hệ số 

Durbin – Watson cho thấy (1<2.016<3) như vậy 
mô hình hồi quy phù hợp với dữ liệu thu thập 
được. Hệ số xác định R2 hiệu chỉnh cho thấy độ 
tương thích của mô hình là 62,9% hay các biến 
độc lập giải thích được 62,9% phương sai của 
biến phụ thuộc. 

Bảng 3. Kết quả phân tích hồi quy

Các biến còn lại gồm TC, ĐC, GC, NLPV 
đều có sig kiểm định t nhỏ hơn 0.05, do đó các 
biến này đều có ý nghĩa thống kê, đều tác động 
lên biến phụ thuộc HL. Các hệ số VIF đều dưới 
2 chứng tỏ không có hiện tượng đa cộng tuyến. 
Mô hình hồi quy có dạng: 

HL = 0.407*NLPV + 0.287*ĐC + 0.206*GC 
+ 0.116*TC + ε

Từ kết quả mô hình hồi quy có thể đánh giá 
mức độ tác động của 4 biến độc lập tới sự hài 
lòng của hành khách khi sử dụng dịch vụ của các 
hãng hàng không gồm có: Năng lực phục vụ, Sự 
đồng cảm, Giá cả và Độ tin cậy. Năng lực phục 
vụ là nhân tố được hành khách coi trọng và đánh 
giá cao, tiếp đến là Sự đồng cảm, Giá cả và Độ 
tin cậy. 

4. Kết luận và giải pháp 
Từ kết quả nghiên cứu có 4 yếu tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng của hành khách khi sử dụng dịch 
vụ của các hãng hàng không. Cụ thể tác giả đề 
xuất một số giải pháp nhằm giúp các hãng hàng 
không cải thiện chất lượng dịch vụ và tạo ra trải 
nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Về năng lực phục vụ: Nâng cao năng lực 
phục vụ. Các hãng hàng không cần đầu tư vào 
việc đào tạo nhân viên với kỹ năng giao tiếp 
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tốt, kiến thức về dịch vụ khách hàng và quy 
trình làm việc hiệu quả. Điều này giúp nhân 
viên có khả năng tương tác tốt với hành khách, 
giải quyết các vấn đề phát sinh một cách nhanh 
chóng và hiệu quả. Đồng thời, cần đảm bảo rằng 
hành khách được phục vụ một cách chu đáo và 
chuyên nghiệp từ khi đặt vé cho đến khi lên  
máy bay.

Sự đồng cảm: Tạo cảm giác thoải mái và tin 
tưởng cho hành khách, các nhân viên nên thể hiện 
sự quan tâm và đồng cảm với nhu cầu và mong 
muốn của họ. Điều này có thể đạt được thông qua 
việc lắng nghe chân thành, giải đáp thắc mắc và 
giúp đỡ hành khách trong mọi tình huống. Các 
nhân viên cần được đào tạo để có khả năng đối 
phó với các tình huống khó khăn và xử lý mâu 
thuẫn một cách linh hoạt và tận tâm.

Giá cả: Đảm bảo giá cả hợp lý. Một yếu tố 
quan trọng trong sự hài lòng của hành khách là 
giá cả. Các hãng hàng không cần đảm bảo rằng 
giá vé và các dịch vụ phụ thuộc không quá cao 
so với chất lượng được cung cấp. Đồng thời, cần 
có sự minh bạch về giá cả để hành khách có thể 
đánh giá và so sánh trước khi đưa ra quyết định. 
Các chương trình khuyến mãi và ưu đãi cũng có 
thể được áp dụng để thu hút hành khách và tạo 
sự hài lòng.

Độ tin cậy: Các hãng hàng không cần duy 
trì mức độ tin cậy cao trong việc hoạt động và 
cung cấp dịch vụ. Đảm bảo chuyến bay đúng 
giờ, thông tin cập nhật và đáng tin cậy về lịch 
trình, thông tin liên lạc dễ dàng và hiệu quả sẽ 
giúp tạo lòng tin cho hành khách. Đồng thời, cần 
có kế hoạch dự phòng và xử lý tình huống khẩn 
cấp một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp để 
đảm bảo an toàn và sự tiện lợi cho hành khách.

Ngoài ra các hãng hàng không nên tạo điều 
kiện cho hành khách đánh giá và phản hồi về 
chất lượng dịch vụ của họ. Điều này giúp các 
hãng nhận biết được những điểm mạnh và yếu 
của mình, từ đó cải thiện và điều chỉnh dịch vụ 
theo phản hồi của hành khách. Các hình thức thu 
thập phản hồi như khảo sát hành khách, hộp thư 
phản hồi trực tuyến hoặc các cuộc gọi điện thoại 
đánh giá dịch vụ là những công cụ hữu ích để 
thu thập thông tin từ hành khách. Các hãng hàng 
không nên xem xét và phản hồi nhanh chóng, 
hiệu quả đối với các phản hồi này, đồng thời áp 
dụng các biện pháp cải thiện dựa trên những ý 

kiến và đề xuất của hành khách. Tăng cường hợp 
tác và liên kết với các đối tác trong ngành hàng 
không, bao gồm sân bay, nhà cung cấp dịch vụ 
và các công ty du lịch. Việc này giúp tạo ra một 
hệ sinh thái hỗ trợ và tối ưu hóa trải nghiệm của 
hành khách từ khi đặt vé cho đến khi rời khỏi 
sân bay. Áp dụng công nghệ mới và tiên tiến 
để cải thiện trải nghiệm của hành khách. Ví dụ, 
việc cung cấp ứng dụng di động cho phép hành 
khách đặt vé, làm thủ tục và nhận thông tin cập 
nhật một cách thuận tiện. Các công nghệ như tự 
động hóa quy trình, trí tuệ nhân tạo và Internet 
of Things cũng có thể được áp dụng để tối ưu 
hóa hoạt động và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho 
hành khách.

Nghiên cứu về sự hài lòng của hành khách 
về chất lượng dịch vụ của các hãng hàng không 
tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là 
cần thiết nhằm cải thiện trải nghiệm của hành 
khách, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng 
mong đợi của khách hàng. Điều này giúp các 
hãng hàng không hiểu rõ hơn về nhu cầu và yêu 
cầu của hành khách, từ đó có thể điều chỉnh và 
cải thiện dịch vụ của mình để tạo ra một môi 
trường bay an toàn, thoải mái và tiện lợi. Ngoài 
ra, việc nghiên cứu sự hài lòng của hành khách 
cũng giúp xác định các điểm mạnh và yếu của 
dịch vụ hiện tại, từ đó đưa ra các biện pháp khắc 
phục nhược điểm và tối ưu hóa điểm mạnh, giúp 
hãng hàng không cạnh tranh hiệu quả trên thị 
trường và thu hút thêm khách hàng.
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Giới thiệu
Ở Việt Nam, kinh tế nông nghiệp đã có sự phát 

triển tích cực kể từ sau Đổi mới (năm 1986), góp phần 
nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân, 
ổn định kinh tế - xã hội và tạo nền tảng vững chắc để 
đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa (CNH), hiện đại 
hóa (HĐH) đất nước. Tuy nhiên, trình độ phát triển 
nông nghiệp nước ta còn rất thấp; sản xuất manh mún, 

nhỏ lẻ, năng suất, chất lượng chưa cao, giá trị gia tăng 
thấp. Cùng với đó, sản xuất nông nghiệp (SXNN) chủ 
yếu dựa vào các ưu thế về tự nhiên, thâm dụng đất đai 
và sức lao động nên dễ bị tổn thương trước thiên tai, 
dịch bệnh và để lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến môi 
trường. Chìa khóa để giải quyết những tồn tại, hạn 
chế này là đẩy nhanh ứng dụng thành tựu KHCN, 
thúc đẩy ĐMST vào SXNN.

Thực trạng ứng dụng KHCN, thúc đẩy ĐMST 
trong lĩnh vực nông nghiệp

Kết quả đạt được
Ứng dụng KHCN hiện đại vào SXNN đang là 

xu hướng chủ đạo, là chìa khóa thành công của các 
nước có nền nông nghiệp phát triển trên thế giới hiện 
nay. Nhận thức rõ vấn đề này, những năm qua Đảng, 
Nhà nước ta đã không ngừng bổ sung, hoàn thiện các 
chủ trương, chính sách phát triển KHCN, đưa KHCN 
thực sự là “quốc sách hàng đầu” trong quá trình phát 
triển KTXH của đất nước. Trong đó, các chủ trương, 
chính sách đẩy nhanh hoạt động nghiên cứu, chuyển 
giao, ứng dụng các thành tựu KHCN vào SXNN 
được quan tâm đặc biệt. Tại Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII (năm 2021), trong bối cảnh tình 
hình mới, Đảng ta khẳng định chủ trương: “Phát triển 
mạnh mẽ KHCN và ĐMST để tạo bứt phá về năng 
suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong bối 
cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Đối với nông nghiệp, Đại hội đã chỉ rõ: “Đẩy 
mạnh cơ cấu lại nông nghiệp… phát triển nông 
nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng 
hiện đại, vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao. 
Phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO TRONG NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
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In recent years, the agricultural sector has still 
affirmed its role as a pedestal for the economy, 
ensuring the supply of food, essential goods, and an 
important basis for ensuring people's welfare and 
well-being. making an important contribution to socio-
political stability and national development, especially 
in the context of the complicated developments of the 
Covid-19 epidemic. But besides the above positive 
numbers, Vietnam's agricultural sector is considered 
to have unsustainable growth and limited production 
scale. Meanwhile, Vietnam's agricultural sector is 
facing many challenges such as shrinking cultivated 
area, climate change... Therefore, for sustainable 
development, the agricultural sector needs to actively 
apply science. and technology, promoting innovation.

• Key words: innovation, sustainable agriculture, 
agricultural development, science and technology.
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Trong những năm qua, ngành nông nghiệp vẫn khẳng định vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm nguồn 
cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, là cơ sở quan trọng để thực hiện an sinh, an dân, góp phần 
quan trọng ổn định chính trị - xã hội và phát triển đất nước, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn 
biến phức tạp. Song bên cạnh những con số tích cực trên, ngành nông nghiệp Việt Nam được đánh giá là tăng 
trưởng chưa bền vững, có quy mô sản xuất còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, ngành nông nghiệp Việt Nam 
đang phải đối mặt với nhiều thách thức như thu hẹp diện tích canh tác, biến đổi khí hậu… Chính vì vậy, để 
phát triển bền vững, ngành nông nghiệp cần tích cực ứng dụng khoa học và công nghệ (KHCN), thúc đẩy đổi 
mới sáng tạo (ĐMST).

• Từ khóa: đổi mới sáng tạo, nông nghiệp bền vững, phát triển nông nghiệp, khoa học và công nghệ.
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cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, đạt 
tiêu chuẩn phổ biến về an toàn thực phẩm…”. Những 
quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp 
luật của Nhà nước vừa có ý nghĩa định hướng, vừa tạo 
ra môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy hoạt động 
nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào SXNN ở nước ta.

Việt Nam đã định hướng phát triển trở thành quốc 
gia sản xuất và cung cấp lương thực, thực phẩm minh 
bạch - trách nhiệm - bền vững trong thời gian tới. 
Theo đó, Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi hệ thống 
lương thực, thực phẩm theo hướng “xanh”, ít phát 
thải và bền vững thông qua việc thúc đẩy phát triển và 
ứng dụng KHCN, ĐMST trong SXNN và nhân rộng 
mô hình hợp tác công tư, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ số trong các chuỗi giá trị nông nghiệp.

Từ một đất nước thiếu lương thực, giờ đây, Việt 
Nam không những đủ tiêu dùng trong nước mà còn 
xuất khẩu nông sản thuộc nhóm nước xuất khẩu hàng 
đầu thế giới. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, năm 2023, nông nghiệp tiếp tục 
khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh 
tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, các cân 
đối lớn của nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế 
vĩ mô (sản lượng lúa đạt 43,4 triệu tấn, tăng 1,7% so 
với năm 2022, sản lượng thịt hơi các loại đạt 7,6 triệu 
tấn, tăng 3,5%; sản lượng thủy sản 9,3 triệu tấn, tăng 
2,9%). Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 
trên 53 tỷ USD, thặng dư thương mại toàn ngành đạt 
trên 11 tỷ USD (mức cao nhất trong những năm gần 
đây và chiếm trên 42,5% xuất siêu cả nước). Trong 
đó một số mặt hàng xuất khẩu tăng cao kỷ lục như: 
hàng rau quả tăng trên 70% và gạo tăng trên 36%, gạo 
ST25 lần thứ 2 đạt giải quán quân, ngon nhất thế giới.

Để có được những thành công trên, phải kể đến 
sự đóng góp vô cùng to lớn của KHCN. Báo cáo của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Diễn đàn 
“Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 
hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững” tổ chức 
vào ngày 18/10/2023, trong giai đoạn 2020-2023, 
các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu tạo ra 148 
giống cây trồng các loại được công nhận; 36 tiến bộ 
kỹ thuật được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn công nhận phục vụ sản xuất, giúp tăng năng 
suất, chất lượng sản phẩm bảo đảm phục vụ tiêu dùng 
trong nước và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, các mô hình SXNN ứng dụng công 
nghệ cao cũng ngày càng phát triển. Theo Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, cả nước 
có khoảng 290 doanh nghiệp nông nghiệp đang ứng 
dụng công nghệ cao vào sản xuất; khoảng 690 vùng 
sản xuất nông nghiệp, trong đó có trên 70% đạt tiêu 

chí vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có 
gần 2.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao (Hoàng 
Giang, 2023). Đến nay, nhiều doanh nghiệp đã chủ 
động tiếp cận, làm chủ các công nghệ mới, ứng dụng 
công nghệ tự động, bán tự động, công nghệ thông tin 
để mang lại hiệu quả kinh tế cao cho sản xuất nông 
nghiệp. Đặc biệt, đã thu hút nhiều doanh nghiệp, tập 
đoàn lớn trong nước quan tâm nghiên cứu, đầu tư với 
quy mô lớn, theo chuỗi giá trị ngành hàng trên cơ sở 
áp dụng nhiều quy trình sản xuất hiện đại, công nghệ 
mới, công nghệ nhập khẩu và đóng góp tích cực vào 
tăng trưởng của ngành như: Lộc Trời, TH True Milk, 
Dabaco, Nafoods…

Trong hoạt động sản xuất, các DN này ứng dụng 
phổ biến các máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại, 
tự động hóa trong chăm sóc, theo dõi sức khỏe, kiểm 
soát mọi hoạt động của cây trồng, vật nuôi. Việc vệ 
sinh chuồng trại chăn nuôi cũng áp dụng các công 
nghệ tiên tiến nhất, xử lý tự động hoặc sử dụng đệm 
lót sinh học bảo vệ môi trường… Ngoài ra, các thiết 
bị, quy trình công nghệ hiện đại đã được ứng dụng 
trong nghiên cứu, sản xuất và tiêm vắc xin phòng trừ 
dịch bệnh cho vật nuôi, qua đó, nâng cao năng suất 
và chất lượng thương phẩm, đồng thời, giảm thiểu chi 
phí và công sức lao động của bà con nông dân.

Các kỹ thuật canh tác mới trong sản xuất lúa được 
người nông dân áp dụng rất nhanh, bên cạnh đó, các 
quy trình kỹ thuật, giải pháp phòng, chống sinh vật 
gây hại cũng được áp dụng phổ biến. Trong đó, các 
giải pháp không gây tác hại tới môi trường, bằng việc 
sử dụng nấm xanh, nấm trắng, nấm Tricoderma, vi 
khuẩn Bacillus… được ưu tiên. Các mô hình sản xuất 
thân thiện với môi trường, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 
mới được triển khai, nhân rộng đến nông dân, như: 
chương trình “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm” và 
mô hình “công nghệ sinh thái”, chương trình gieo sạ 
né rầy… Đã xây dựng và áp dụng có hiệu quả các 
quy trình thâm canh theo tiêu chuẩn VietGAP đối với 
nhiều loại cây trồng đã góp phần giảm chi phí sản 
xuất, phát thải khí nhà kính, sản xuất sản phẩm an 
toàn so với canh tác truyền thống. Cùng với đó là việc 
ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác bảo vệ thực 
vật, như: phần mềm quản lý sinh vật gây hại trong 
toàn quốc; ứng dụng công nghệ trạm khí tượng tự 
động dự báo thời tiết và dự báo sinh vật gây hại; ứng 
dụng bẫy đèn kết nối camera giám sát; thiết bị phun 
thuốc điều khiển từ xa…

Từ kinh nghiệm các nước cho thấy, ĐMST trong 
nông nghiệp giúp thay đổi quy trình sản xuất, xây 
dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, nâng cao chất 
lượng, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm, thay đổi quản 
trị sản xuất bằng nông nghiệp số để tăng thu nhập cho 
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nhà nông và tiếp cận các tiêu chuẩn của thế giới. Với 
những lợi ích trên, ĐMST trong nông nghiệp là câu 
chuyện được nhiều bộ, ngành và địa phương quan 
tâm trong những năm gần đây.

Thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ 
động thúc đẩy các hoạt động kết nối thông qua Mạng 
lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam (NIC) tại nhiều nước 
trên thế giới, nhằm tạo diễn đàn trao đổi về thực 
tiễn phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ và 
ĐMST trong hoạt động nông nghiệp của các nước 
tiên tiến. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
Việt Nam cũng đã phối hợp cùng mạng lưới ĐMST 
nông nghiệp lớn nhất toàn cầu là Nhóm Tư vấn các 
Tổ chức Nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (CGIAR) 
nghiên cứu và triển khai các dự án giúp phát triển bền 
vững nhiều lĩnh vực SXNN, chăn nuôi và chuyển đổi 
hệ thống thực phẩm cũng như giúp nông nghiệp nước 
ta thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong thời gian tới, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục cùng 
CGIAR thực hiện các chương trình hợp tác nghiên 
cứu khoa học là: Cải tiến trong Nông học để Thâm 
canh bền vững và Thích ứng với Biến đổi Khí hậu 
(Eia); cải tiến Năng suất Chăn nuôi Bền vững vì Sinh 
kế, Dinh dưỡng và Hòa nhập Giới (SAPLING); Sức 
khỏe Cây trồng và Phản ứng Nhanh để Bảo vệ An 
ninh Lương thực và Sinh kế; Cải thiện sức khỏe con 
người thông qua cách tiếp cận Một sức khỏe; Nâng 
cao Năng suất và Khả năng phục hồi...

Để đẩy mạnh triển khai ĐMST trong thực tế, với 
sự tài trợ của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên 
bang Đức, cuối năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đã hợp tác với Tổ chức Hợp tác Phát 
triển Đức (GIZ) thực hiện dự án Trung tâm Đổi mới 
sáng tạo xanh trong nông nghiệp và thực phẩm Việt 
Nam (GIC Việt Nam), nhằm thúc đẩy và tăng cường 
năng lực áp dụng các giải pháp đổi mới sáng tạo và 
những mô hình kinh tế có tính cạnh tranh tại khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình của Dự án 
được thực hiện tại 6 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu 
Long (gồm An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu 
Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng), trong thời gian 
2020-2024, GIC Việt Nam sẽ hỗ trợ 20.000 nông 
hộ sản xuất nhỏ cải thiện chất lượng sản phẩm nông 
sản nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của thị 
trường quốc tế, nâng cao thu nhập từ 15-20%. GIC 
Việt Nam đồng thời thực hiện đào tạo 12.000 nông 
hộ cải tiến hệ thống canh tác theo hướng bền vững, áp 
dụng các giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực 
lên môi trường trong quá trình SXNN, nâng cao hiệu 
quả quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, 
tăng cường khả năng thích nghi và chống chịu trước 
các tác động của biến đổi khi hậu của hai chuỗi giá trị 

nông sản chủ lực ở ĐBSCL là lúa gạo và xoài. 
Cũng trong năm 2021 vừa qua, Chương trình 

Thúc đẩy Đổi mới sáng tạo và Đầu tư trong Công 
nghệ Nông nghiệp - GRAFT Challenge Vietnam 
2021 được phát động, giúp kết nối các doanh nghiệp 
công nghệ nông nghiệp (AgriTech) hàng đầu với các 
đối tác và các nguồn lực hỗ trợ mở rộng quy mô trong 
ngành nông nghiệp Việt Nam. Với sự tài trợ của Chính 
phủ Úc, thông qua Chương trình Aus4Innovation, 
GRAFT hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những thách 
thức cấp thiết của ngành nông nghiệp Việt Nam, bao 
gồm cải thiện chất lượng và chi phí nguồn nguyên 
liệu đầu vào, giảm thiểu tỉ lệ tổn thất sau thu hoạch 
và xây dựng lòng tin của người tiêu dùng... đồng thời 
giải quyết các thách thức cụ thể của từng nhóm ngành 
trồng trọt, thuỷ hải sản và chăn nuôi.

Nhận diện một số khó khăn, thách thức trong 
việc ứng dụng KHCN, thúc đẩy ĐMST trong nông 
nghiệp

Một là, khó khăn trong việc thu hút được vốn đầu 
tư cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư sản xuất 
giống cây trồng, vật nuôi, đào tạo công nhân, tiêu thụ 
sản phẩm. Đầu tư áp dụng công nghệ cao vào SXNN 
đòi hỏi một số vốn đầu tư lớn và quan trọng là thu hồi 
vốn phải cần nhiều thời gian, không thể ngay lập tức 
thành công. 

Hai là, áp dụng công nghệ cao vào SXNN thì tất 
yếu sẽ phải đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, có 
hiểu biết về khoa học kĩ thuật trong nông nghiệp. Tuy 
nhiên trên thực tế, nguồn nhân lực có chuyên môn, 
đào tạo ở nước ta hiện nay trong lĩnh vực nông nghiệp 
còn rất hạn chế so với những yêu cầu hội nhập và phát 
triển. Đặc biệt, ở những vùng miền có nền kinh tế 
kém phát triển, còn nhiều khó khăn, thì đây là rào cản 
lớn trong việc xây dựng quy mô của một nền nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Ba là, nhiều sản phẩm KHCN, quy trình kỹ thuật 
được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất chưa đem 
lại kết quả như kỳ vọng; chưa giải quyết đồng thời 
được các yêu cầu về tăng năng suất, chất lượng, hiệu 
quả và an toàn vệ sinh thực phẩm. Chưa có những 
công trình nghiên cứu liên ngành mang tính tổng thể 
cả về kinh tế - xã hội và môi trường nhằm tìm ra một 
hệ giải pháp mang tính đồng bộ và toàn diện để giúp 
cho các địa phương trong trả nước thoát khỏi tình 
trạng manh mún, lạc hậu trong SXNN hiện nay. Mức 
độ đóng góp của KHCN và đổi mới sáng tạo chưa trở 
thành yếu tố chủ lực nâng cao giá trị gia tăng trong 
SXNN nước ta, mới chỉ đạt khoảng 30%.

Bốn là, quy mô ứng dụng KHCN còn nhỏ bé, số 
lượng sản phẩm KHCN ứng dụng vào SXNN còn 
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khiêm tốn, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển 
nông nghiệp nước nhà. Việc chuyển giao, ứng dụng 
các thành tựu KHCN vào SXNN ở Việt Nam thời 
gian qua vẫn còn ở quy mô nhỏ, chủ yếu là quy mô 
hộ gia đình và các trang trại sử dụng ít lao động. Số 
doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng KHCN hiện đại 
vào sản xuất, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
còn hạn chế. Đây là rào cản không nhỏ trong phát 
triển nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn trên cơ 
sở ứng dụng KHCN hiện đại. Do vậy, sản phẩm làm 
ra còn ít về số lượng và thiếu đồng nhất về chất lượng 
nên khả năng cạnh tranh thấp, khó tiếp cận với thị 
trường khó tính. Thậm chí, ngay cả với những đơn vị, 
mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở một 
số địa phương thì quy mô của hoạt động nghiên cứu, 
ứng dụng vẫn còn khiêm tốn, chưa đủ lớn mạnh để 
làm đầu tàu thúc đẩy phát triển hoạt động nghiên cứu, 
chuyển giao, ứng dụng KHCN rộng rãi vào SXNN ở 
các địa bàn lân cận trong mỗi vùng.

Năm là, trình độ KHCN ứng dụng vào SXNN còn 
thấp. Theo kết quả nghiên cứu, tổng hợp từ nhiều công 
trình khác nhau và Báo cáo Tổng kết chiến lược phát 
triển KHCN ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn giai đoạn 2013-2020 cho thấy, trình độ KHCN, 
nhất là máy móc, thiết bị được ứng dụng vào SXNN 
ở nước ta còn lạc hậu và thiếu đồng bộ; tính trung 
bình thường lạc hậu từ 2-3 thế hệ (tương đương 20-30 
năm). Thậm chí có nơi trình độ công nghệ trong nông 
nghiệp lạc hậu từ 4-5 thế hệ (khoảng từ 50-70 năm so 
với các nước có nền nông nghiệp phát triển. 

Một số giải pháp
Nhằm phát triển mạnh mẽ hơn nữa việc ứng dụng 

KHCN, thúc đẩy ĐMST vào nông nghiệp ở nước ta 
hiện nay, theo tác giả, cần thực hiện một số giải pháp 
sau:

Thứ nhất, cần đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông 
dân thông qua các khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng để 
thực hành SXNN hiện đại giúp họ thay đổi kỹ năng 
sản xuất, hình thành tư duy thị trường, năng lực tiếp 
nhận và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào 
sản xuất. Cùng với đó, chú trọng đổi mới nội dung và 
chương trình đào tạo đội ngũ chuyên gia, đội ngũ cán 
bộ khoa học và công nghệ chuyên sâu về nông nghiệp 
công nghệ cao, gắn lý thuyết với thực hành.

Thứ hai, để khuyến khích thu hút các tổ chức, cá 
nhân, các loại hình doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới cần phải có 
các chính sách tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở 
sản xuất tiếp cận các nguồn vốn; mở rộng và nới các 
tiêu chuẩn để các cơ sở sản xuất lĩnh vực này tiếp cận 
được nguồn vốn từ ngân hàng.

Thứ ba, để ổn định và mở rộng thị trường tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao cần xây dựng 
thương hiệu cho các loại nông sản, liên kết thực hiện 
đồng bộ các khâu từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, 
nhất là kiểm soát chất lượng sản phẩm. Đồng thời, 
các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp công 
nghệ cao cần phải đầu tư chuyển dần sang chế biến. 
Cần coi trọng thị trường trong nước bằng cách giảm 
giá bán sao cho đại đa số người tiêu dùng đều có thể 
mua được.

Thứ tư, để các yếu tố ĐMST đi vào thực tế SXNN, 
làm điểm tựa để ngành nông nghiệp phát triển bền 
vững trong bối cảnh mới, rất cần hình thành hệ sinh 
thái kinh tế tuần hoàn với sự tham gia không chỉ của 
các doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân mà 
còn là của nhiều chủ thể khác. Các cơ quan quản lý 
nhà nước cần đề ra cơ chế, chính sách mới hoặc mạnh 
dạn xóa bỏ các «giới hạn» cũ để mở đường cho các 
dự án, ý tưởng ĐMST được ứng dụng rộng rãi. Bên 
cạnh đó, cần sự tham gia góp ý từ các chuyên gia 
trong nước và quốc tế, nhằm hỗ trợ trực tiếp cho các 
doanh nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng 
nông sản Việt Nam. 

Thứ năm, cần huy động mọi nguồn lực để phát 
triển có trọng điểm với mục tiêu và sản phẩm cụ thể, 
hiệu quả; tăng nguồn lực tài chính trong nghiên cứu 
nông nghiệp. Ưu tiên đầu tư trong một số lĩnh vực 
công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao. Đồng thời, 
nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng nông nghiệp; ứng dụng 
nông nghiệp số, nông nghiệp tuần hoàn.

Bên cạnh đó, cũng cần xây dựng cơ chế thúc 
đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong nông 
nghiệp; cơ chế công tư (PPP) hiệu quả hơn; nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực KHCN. Phát triển các tổ 
chức trung gian của thị trường KHCN nhằm đa dạng 
hóa dịch vụ.

Thứ sáu, tăng cường sự hợp tác giữa doanh 
nghiệp - viện nghiên cứu - chính quyền địa phương 
và nông dân trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học và 
công nghệ vào sản xuất, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng 
tạo để thích ứng với biến đổi khí hậu./.
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1. Giới thiệu
Năm 2019, bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus 

SARS-CoV-2 (Covid-19) xuất hiện và nhanh chóng 
lây lan trên quy mô toàn thế giới. Trong bối cảnh 
khẩn cấp của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp 
phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa hoặc ngừng hoạt 
động. Sau Covid-19, không có gì chắc chắn không 
có rủi ro tương tự. Do đó, việc hiểu cách duy trì sự 
liên tục kinh doanh là nhu cầu cần thiết, đặc biệt là 
đối với các SME ở các nước chưa phát triển, bởi vì 

các SME dễ bị tổn thương hơn và bị ảnh hưởng nặng 
nề hơn so với các doanh nghiệp lớn (Fabeil và cộng 
sự, 2020; Adian và cộng sự, 2020). 

Tại Việt Nam, SME chiếm tỷ lệ cao, đóng góp 
lớn cho nền kinh tế quốc dân và tạo ra nhiều việc 
làm (Tuan, 2020). Trong quá trình thực hiện hoạt 
động sản xuất kinh doanh, các SME đối mặt với 
nhiều loại rủi ro. Những rủi ro này đặt ra yêu cầu 
doanh nghiệp phải có cơ chế xác định, đánh giá rủi 
ro để ngăn chặn và duy trì hoạt động kinh doanh 
liên tục để phục hồi sau các mối đe dọa tiềm ẩn 
hoặc hiện hữu. Vì vậy, việc nghiên cứu tác động 
của Covid-19 đối với tính liên tục trong kinh doanh, 
gia tăng hiểu biết về những yếu tố này có thể giúp 
doanh nghiệp vượt qua những thách thức tương tự 
là rất quan trọng cả ở cấp doanh nghiệp và cấp kinh 
tế quốc gia.

2. Tổng quan nghiên cứu
Các nghiên cứu về hậu quả của Covid-19
Covid-19 được coi là tình trạng khẩn cấp về 

sức khỏe toàn cầu và gây ra những mối đe dọa 
lớn đối với các doanh nghiệp trên quy mô toàn 
thế giới cũng như tính liên tục của doanh nghiệp 
(Alessandro và cộng sự, 2021). Bằng chứng về 
những ảnh hưởng bất lợi của tình trạng khẩn cấp 
Covid-19 đã được chứng minh qua các nghiên cứu 

TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN KINH DOANH LIÊN TỤC 
CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM
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Ngày nhận bài: 26/02/2024
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With the result of a survey of 200 managers at small 
and medium-sized enterprises (SMEs) in Vietnam, 
the study used the SEM (Structural Equation 
Modeling) linear structural model analysis method 
to test. The result show that four factors: Economic 
Impact, Social Impact, Customer Behavioral Impact 
and Supply Chain Impact have a negative influence 
on Business Continuity; while Environmental 
Impact does not affect the Business Continuity 
of Vietnamese SMEs. The variable Management 
Principles plays the role of intermediary variable 
regulating the relationship between Environmental 
Impact and Social Impact affecting the Business 
Continuity of Vietnamese SMEs. Therefore, SME 
managers can take appropriate management 
measures to minimize the impact of shocks similar to 
Covid-19.

Key word: Covid-19, business continuity, small and 
medium enterprises.

JEL codes: M00, M10, M19

Thông qua kết quả khảo sát 200 đối tượng nhà quản trị tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam, 
nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để kiểm định. Kết quả cho thấy 
bốn yếu tố: Tác động kinh tế, Tác động xã hội, Tác động hành vi của khách hàng và Tác động chuỗi cung 
ứng có tác động tiêu cực đến Kinh doanh liên tục; trong khi Tác động môi trường không ảnh hưởng đến Kinh 
doanh liên tục của SME Việt Nam. Biến Các nguyên tắc quản trị giữ vai trò biến trung gian điều tiết mối quan 
hệ giữa Tác động môi trường và Tác động xã hội ảnh hưởng đến Kinh doanh liên tục của SME Việt Nam. Từ 
đây, nhà quản trị của SME có thể đưa ra các biện pháp quản trị phù hợp để giảm thiểu tác động của các cú 
sốc tương tự Covid-19.

• Từ khóa: Covid-19, kinh doanh liên tục, doanh nghiệp nhỏ và vừa.
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trước đây như sự gián đoạn “kinh tế xã hội” (Khan 
và cộng sự, 2021; Chakraborty và cộng sự, 2020; 
Power, 2020); “môi trường” (Chakraborty và cộng 
sự, 2020; Cheval và cộng sự, 2020); “hành vi của 
người tiêu dùng” (Hoekstra và cộng sự, 2020; 
Baicu và cộng sự, 2020; Jo và cộng sự, 2021) và 
“vận hành chuỗi cung ứng” (Qin và cộng sự, 2021). 
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tình trạng khẩn cấp 
do Covid-19 đã gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực 
đối với mọi khía cạnh của cuộc sống xã hội, môi 
trường và khả năng sinh tồn của các doanh nghiệp. 
Các tác động có thể chia thành 5 khía cạnh gồm có: 
Tác động kinh tế; Tác động xã hội; Tác động môi 
trường; Tác động hành vi của người tiêu dùng; và 
Tác động chuỗi cung ứng.

Các nghiên cứu về kinh doanh liên tục
Thuật ngữ “kinh doanh liên tục” được hiểu theo 

khái niệm là khả năng “bảo tồn giá trị” mà một 
doanh nghiệp tạo ra thông qua các hoạt động hiện 
tại của mình (Alessandro và cộng sự, 2021). Ngoài 
ra, kinh doanh liên tục cũng đại diện cho khả năng 
sáng tạo “mô hình kinh doanh” trong đó doanh 
nghiệp có ý định thực hiện các thay đổi đáng kể đối 
với các yếu tố cốt lõi của mô hình kinh doanh hiện 
tại để tạo ra một mô hình kinh doanh mới (Heikkilä 
và cộng sự, 2018). Quản lý kinh doanh liên tục một 
cách đúng đắn được coi như một hình thức quản 
lý khẩn cấp trong thực hành các nguyên tắc mới 
(Alessandro và cộng sự, 2021). Niemimaa đã tích 
hợp các khái niệm “kinh doanh liên tục” và “mô 
hình kinh doanh”, trong đó “kinh doanh liên tục” 
ưu tiên tập trung vào “bảo tồn” các hoạt động hiện 
tại, để “một khủng hoảng có thể là nguồn gốc của 
giá trị mới” (Niemimaa và cộng sự, 2019). Do vậy, 
trong môi trường khó khăn ngày nay, doanh nghiệp 
cần được quản lý một cách tích cực để có thể duy 
trì hoạt động kinh doanh trong khi phản ứng với 
tình trạng khẩn cấp có thể xảy ra, thậm chí có khả 
năng tạo ra cơ hội kinh doanh từ một khủng hoảng 
(Fabeil và cộng sự, 2020).

Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa tác động 
của Covid-19 và kinh doanh liên tục

Tình trạng khẩn cấp do Covid-19 đã ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến cuộc sống xã hội, môi trường và 
“số phận” của doanh nghiệp một cách chưa từng có 
(Nicola và cộng sự, 2020). Điều này dẫn đến một 
nền kinh tế bị đảo lộn và các cuộc khủng hoảng 
xã hội theo nhiều cách như gián đoạn chuỗi cung 
ứng, giãn cách xã hội, cách ly, đóng cửa, quy định 

hạn chế và sự mất cân bằng trong cuộc sống (Khan 
và cộng sự, 2021; Chakraborty và cộng sự, 2020; 
Power, 2020). Covid-19 làm thay đổi hành vi của 
khách hàng do ưu tiên trong cuộc sống của họ thay 
đổi (Hoekstra và cộng sự, 2020; Baicu và cộng sự, 
2020; Jo và cộng sự, 2021). Ngoài ra, Covid-19 gây 
khó khăn cho “hoạt động chuỗi cung ứng” thông 
qua các đợt bùng phát lặp lại của Covid-19 (Qin và 
cộng sự, 2021). Điều này sẽ tạo ra sự không chắc 
chắn cho môi trường kinh doanh, ảnh hưởng tiêu 
cực đối tới kinh doanh liên tục và liên quan đến 
nguy cơ khủng hoảng đối với doanh nghiệp (Yang 
và cộng sự, 2015; Ranf và cộng sự, 2021).

3. Thiết kế nghiên cứu
Dựa trên các nghiên cứu đã thực hiện, tác giả đề 

xuất các mối liên hệ giữa Covid-19 đối với Kinh 
doanh liên tục được giả định như sau: 

Giả thuyết 1 (H1): Tác động kinh tế của 
Covid-19 tác động tiêu cực đến kinh doanh liên tục. 

Giả thuyết 2 (H2): Tác động xã hội của Covid-19 
tác động tiêu cực đến Kinh doanh liên tục. 

Giả thuyết 3 (H3): Tác động môi trường của 
Covid-19 tác động tiêu cực đến kinh doanh liên tục. 

Giả thuyết 4 (H4): Tác động hành vi của khách 
hàng của Covid-19 tác động tiêu cực đến kinh 
doanh liên tục.

Giả thuyết 5 (H5): Tác động chuỗi cung ứng của 
Covid-19 tác động tiêu cực đến kinh doanh liên tục.

Giả thuyết 6 (H6): Các nguyên tắc quản trị 
doanh nghiệp điều tiết mối quan hệ giữa Tác động 
kinh tế của Covid-19 và kinh doanh liên tục.

Giả thuyết 7 (H7): Các nguyên tắc quản trị 
doanh nghiệp điều tiết mối quan hệ giữa Tác động 
xã hội của Covid-19 và Kinh doanh liên tục.

Giả thuyết 8 (H8): Các nguyên tắc quản trị 
doanh nghiệp điều tiết mối quan hệ giữa Tác động 
môi trường của Covid-19 và kinh doanh liên tục.

Giả thuyết 9 (H9): Các nguyên tắc quản trị 
doanh nghiệp điều tiết mối quan hệ giữa Tác động 
hành vi của khách hàng của Covid-19 và kinh 
doanh liên tục.

Giả thuyết 10 (H10): Các nguyên tắc quản 
trị doanh nghiệp điều tiết mối quan hệ giữa Tác 
động chuỗi cung ứng của Covid-19 và kinh 
doanh liên tục.

Các biến sử dụng trong mô hình nghiên cứu 
được mô tả và mã hóa ở Bảng 1.
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Bảng 1. Mô tả và mã hóa các biến
Biến độc lập Mã hóa Mô tả Nguồn

Tác động  
kinh tế (ECI)

ECI1 Covid-19 làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp

Khan và cộng 
sự (2021); 
Chakraborty 
và cộng sự 
(2020); Power 
(2020)

ECI2 Covid-19 gia tăng gánh nặng chi phí để 
giải quyết các vấn đề xã hội kinh tế

ECI3 Covid-19 làm gián đoạn chuỗi cung ứng
ECI4 Covid-19 tăng tỷ lệ nghèo đói

Tác động  
xã hội (SI)

SI1 Covid-19 dẫn đến giảm chất lượng cuộc 
sống

SI2 Covid-19 dẫn đến mất cân bằng xã hội

SI3 Covid-19 gây ra gây ra áp lực về quy định 
và tổ chức xã hội

SI4 Covid-19 dẫn đến mất ổn định xã hội

Tác động  
môi trường
(ENI)

ENI1 Covid-19 dẫn đến ô nhiễm môi trường Chakraborty 
và cộng sự 
(2020); Cheval 
và cộng sự 
(2020)

ENI2 Covid-19 dẫn đến ô nhiễm nguồn nước
ENI3 Covid-19 dẫn đến nhiễm không khí

ENI4 Covid-19 dẫn đến mất cân bằng sinh học

Tác động  
hành vi  
khách hàng
(CBI)

CBI1 Covid-19 khiến người tiêu dùng trở nên 
thận trọng hơn trong chi tiêu

Hoekstra 
và cộng sự 
(2020); Baicu 
và cộng sự 
(2020); Jo và 
cộng sự (2021)

CBI2
Covid-19 khiến người tiêu dùng thận 
trọng trong việc đưa ra quyết định mua 
sắm

CBI3 Covid-19 khiến người tiêu dùng thận 
trọng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm

CBI4
Covid-19 khiến người tiêu dùng chú ý hơn 
đến cách tổ chức đáp ứng với các vấn đề 
xã hội và môi trường

Tác động chuỗi 
cung ứng (SCI)

SCI1 Covid-19 làm gián đoạn nguồn cung 
Khan và cộng 
sự (2021); Qin 
và cộng sự 
(2021)

SCI2 Covid-19 làm gián đoạn hoạt động 
logistics

SCI3 Covid-19 dẫn đến mất cân bằng cung cầu 

SCI4 Covid-19 dẫn đến thay đổi nhu cầu thị 
trường

Kinh doanh 
liên tục (BC)

BC1 Doanh nghiệp có tiềm năng kinh doanh 
cao

Alessandro và 
cộng sự (2021)

BC2 Doanh nghiệp có khả năng duy trì hoạt 
động hiện tại cao

BC3 Doanh nghiệp đáp ứng với những thay 
đổi trong môi trường kinh doanh cao

BC4
Doanh nghiệp có khả năng nắm bắt cơ 
hội kinh doanh mới từ những tình huống 
khủng hoảng

BC5 Doanh nghiệp có khả năng tiếp tục tăng 
sự hài lòng của khách hàng

Nguyên tắc 
quản trị  
doanh nghiệp 
(CGP)

CGP1 Doanh nghiệp đảm bảo các quyền cơ bản 
của chủ sở hữu

Badingatus 
và cộng sự 
(2021), OECD 
(2004)

CGP2
Doanh nghiệp cung cấp đầy đủ thông tin 
về các quyết định liên quan đến những 
thay đổi cơ bản cho các chủ sở hữu

CGP3

Doanh nghiệp đảm bảo việc công bố 
thông tin kịp thời và chính xác về mọi 
vấn đề quan trọng liên quan đến doanh 
nghiệp

CGP4 Doanh nghiệp có hướng tiếp cận trách 
nhiệm xã hội và môi trường

CGP5
Công ty có khả năng linh hoạt và thích 
ứng kịp thời với sự thay đổi trong môi 
trường kinh doanh

CGP6 Doanh nghiệp hướng tới thị trường để 
nâng cao sự hài lòng của khách hàng

CGP7 Doanh nghiệp hướng tới sự đổi mới để 
nâng cao sự cạnh tranh

CGP8 Doanh nghiệp hướng tới sự minh bạch để 
nâng cao uy tín

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng và 
dữ liệu được thu thập từ khảo sát bằng bảng câu hỏi 
Likert với thang 5 điểm. Tác giả tiến hành gửi phiếu 
hỏi qua Google Form đến 200 nhà quản trị tại các 
SME Việt Nam theo phương pháp lấy mẫu thuận 
tiện. Bảng hỏi sau khi thu về được kiểm tra để loại 
bỏ những phiếu trả lời không hợp lệ, kết quả thu 
được 175 phiếu. Sau khi làm sạch dữ liệu, nghiên 
cứu sử dụng phương pháp phân tích mô hình cấu 
trúc tuyến tính SEM bằng phần mềm Smart PLS 
4.0.0 để kiểm định mô hình nghiên cứu. Để đánh giá 
độ tin cậy của thang đo, nghiên cứu sử dụng hệ số 
tin cậy tổng hợp CR, tổng phương sai trích AVE và 
hệ số tải nhân tố đơn lẻ (outer loading). 

Bảng 2. Mô tả mẫu nghiên cứu
Đặc điểm Phân phối Tần suất Tỷ lệ (%)

Giới tính
Nam 111 63.4
Nữ 64 36.57

 38 - 45 61 34.86
Tuổi 46 - 50 86 49.14
 51 - 58 28 16.00

Vị trí 
Quản trị viên cấp cơ sở 78 44.57
Quản trị viên cấp trung 55 31.43
Quản trị viên cấp cao 42 24.00

Loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân 81 46.29
Công ty TNHH 67 38.29
Công ty cổ phần 23 13.14
Công ty hợp danh 4 2.29

 Đến 10 năm 112 64.00
Tuổi doanh nghiệp 10 - 15 năm 51 29.14
 16 - 20 năm 8 4.57
 Trên 20 năm 4 2.29
 Đến 50 93 53.14
Số lao động chính thức 50 - 100 58 33.14
 101 - 150 21 12.00
 151 - 245 3 1.71
 Bán lẻ và phân phối 95 54.29
Ngành kinh doanh Sản xuất 73 41.71
 Khác 7 4.00

Nguồn: Tác giả tổng hợp

4. Kết quả nghiên cứu
Bảng 3. Hệ số tải ngoài, Hệ số Cronbach’s Alpha, 

Độ tin cậy tổng hợp rhoC và Phương sai trích 
trung bình AVE

Khái niệm 
nghiên cứu

Biến 
đo 

lường

Hệ số tải 
ngoài 

Cronbach’s 
Alpha

Độ tin cậy tổng 
hợp (rhoC) 

Phương sai 
trích trung bình 

(AVE) 

ECI

ECI1 0.781 0.770 0.833 0.556
ECI2 0.770
ECI3 0.752
ECI4 0.675    
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Khái niệm 
nghiên cứu

Biến 
đo 

lường

Hệ số tải 
ngoài 

Cronbach’s 
Alpha

Độ tin cậy tổng 
hợp (rhoC) 

Phương sai 
trích trung bình 

(AVE) 

SI

SI1 0.714 0.847 0.893 0.677
SI2 0.823
SI3 0.9
SI4 0.843    

ENI

ENI1 0.774 0.845 0.892 0.674
ENI2 0.887
ENI3 0.809
ENI4 0.81    

CBI

CBI1 0.868 0.882 0.918 0.737
CBI2 0.882
CBI3 0.826
CBI4 0.857    

SCI

SCI1 0.872 0.891 0.924 0.752
SCI2 0.816
SCI3 0.899
SCI4 0.879    

BC

BC1 0.801 0.882 0.913 0.679
BC2 0.827
BC3 0.842
BC4 0.839
BC5 0.808    

CGP

CGP1 0.908 0.929 0.936 0.711
CGP2 0.837
CGP3 0.859
CGP4 0.821
CGP5 0.808
CGP6 0.833
CGP7 0.627

Dựa vào Bảng 3 ta thấy hệ số tải nhân tố các 
biến quan soát > 0.7 cho thấy các biến quan sát đều 
có ý nghĩa tốt. Có 2 biến quan sát là ECI4 và CGP7 
< 0.7, tuy nhiên độ tin cậy tổng hợp (CR) của nhân 
tố ECI và CGP đều đạt yêu cầu, vì thế 2 biến quan 
sát này đảm bảo chất lượng. 

Để đánh giá độ tin cậy của thang đo, nghiên 
cứu sử dụng hệ số Cronbach's Alpha và Độ tin cậy 
tổng hợp. Bảng 3 cho thấy các biến đều có hệ số 
Cronbach’s Alpha và độ tin cậy tổng hợp > 0.7 nên 
các thang đo đảm bảo độ tin cậy; giá trị AVE của 
các biến quan sát đều lớn hơn 0.5 nên đều đạt giá trị 
hội tụ. Các giá trị HTMT của các biến quan sát đều 
nhỏ hơn 0.9 cho thấy giá trị phân biệt giữa hai biến 
tiềm ẩn được đảm bảo (Bảng 4).

Bảng 4. Giá trị HTMT
BC CBI CGP ECI ENI SCI

BC
CBI 0.307
CGP 0.098 0.212
ECI 0.287 0.162 0.29

BC CBI CGP ECI ENI SCI
ENI 0.234 0.371 0.216 0.204
SCI 0.378 0.4 0.3 0.26 0.242
SI 0.268 0.289 0.191 0.294 0.399 0.179

Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến của mô hình 
cấu trúc (Bảng 5) cho thấy hệ số VIF đều < 3 nên 
chưa có dấu hiệu của hiện tượng đa cộng tuyến 
trong mô hình. 

Bảng 5. Hệ số phóng đại phương sai VIF
Biến BC
CBI 1.347
CGP 1.153
ECI 1.074
ENI 1.267
SCI 1.524
SI 1.285

Phương pháp PLS-SEM được sử dụng để phân 
tích và kiểm định các giả thuyết của mô hình nghiên 
cứu thu được kết quả trong Hình 1 và Bảng 6.

Hình 1. Kết quả phân tích PLS - SEM

Bảng 6. Kết quả phân tích mô hình PLS - SEM

Mối quan hệ Hệ số hồi quy 
chuẩn hóa Sai số chuẩn P-value

Kết quả kiểm 
định giả thuyết 

nghiên cứu
CBI -> BC -0.157 0.084 0.062 Ủng hộ H1
ECI -> BC -0.16 0.086 0.062 Ủng hộ H2
ENI -> BC -0.053 0.080 0.509 Bác bỏ H3
SCI -> BC -0.241 0.078 0.002 Ủng hộ H4
SI -> BC -0.135 0.072 0.062 Ủng hộ H5

CGP x ENI -> BC -0.181 0.095 0.059 Ủng hộ H6
CGP x SCI -> BC 0.159 0.096 0.097 Ủng hộ H7
CGP x ECI -> BC -0.027 0.080 0.738 Bác bỏ H8
CGP x SI -> BC 0.095 0.084 0.257 Bác bỏ H9

CGP x CBI -> BC -0.002 0.083 0.983 Bác bỏ H10

 Bảng 6 cho thấy 4 trong 5 nhóm yếu tố ảnh 
hưởng của Covid-19 tác động tiêu cực đến kinh 
doanh liên tục với mức ý nghĩa 5% và 10% bao 
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gồm: CBI, ECI, SI, SCI. Các kết quả này phù hợp 
với kết luận của Alessandro & Marikka (2021); 
Khan và cộng sự (2021); Chakraborty & Maity 
(2020); Power (2020), Hoekstra & Leeflang (2020); 
Baicu và cộng sự (2020); Jo và cộng sự (2020), Qin 
và cộng sự (2021). Tuy nhiên, H3 bị bác bỏ nghĩa là 
ENI không ảnh hưởng đến BC. Kết quả này có sự 
khác biệt với nghiên cứu của Chakraborty & Maity 
(2020) và Cheval và cộng sự (2020) cho rằng tình 
trạng khẩn cấp của Covid-19 ảnh hưởng xấu đến 
khía cạnh môi trường. 

Kết quả Bảng 6 cũng cho thấy CGP điều tiết mối 
quan hệ giữa ECI, SI với BC. Kết quả này có sự 
khác biệt với các nghiên cứu của Aslam và Haron 
(2021) đã chỉ ra vai trò quan trọng của quản trị 
doanh nghiệp đối với hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp. Điều này cho thấy các nguyên tắc quản trị 
doanh nghiệp đã được áp dụng nhiều trên thế giới và 
nó có vai trò chiến lược đối với hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp, đồng thời các nguyên tắc quản trị 
doanh nghiệp cũng có tầm quan trọng trong việc hỗ 
trợ doanh nghiệp giảm thiểu tác động tiêu cực của 
tình trạng khẩn cấp Covid-19 đối với hoạt động kinh 
doanh. Tuy vậy, ở Việt Nam các SME lại chưa chú 
trọng đến các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp nên 
sự tác động của các nguyên tắc này chưa rõ nét và 
đầy đủ như ở các nước trên thế giới.

5. Kết luận và hàm ý quản trị
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng 4 trong 5 nhóm 

yếu tố có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh 
doanh, đó là: Tác động hành vi của khách hàng, Tác 
động kinh tế, Tác động xã hội và Tác động chuỗi 
cung ứng; tuy nhiên, Tác động môi trường không 
ảnh hưởng đến Kinh doanh liên tục của SME. Từ 
đó, nhà quản trị của SME Việt Nam cần có chiến 
lược ứng phó phù hợp bằng cách định hình chiến 
lược và quyết định quản lý. Ví dụ, doanh nghiệp 
có thể điều chỉnh chiến lược tiếp thị để phản ứng 
với thay đổi trong hành vi của khách hàng hoặc tìm 
kiếm cách cải thiện hiệu quả của chuỗi cung ứng. 

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra ảnh hưởng điều 
tiết của nguyên tắc quản trị doanh nghiệp đến mối 
quan hệ giữa tác động của Covid-19 với kinh doanh 
liên tục. Từ đây, nhà quản trị có thể áp dụng một số 
biện pháp cụ thể để cải thiện quản trị và thích ứng 
với tình hình khẩn cấp do đại dịch Covid-19. Chẳng 
hạn, nhà quản trị có thể áp dụng các nguyên tắc 
quản trị doanh nghiệp vào hoạt động hàng ngày của 
doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm việc phát 

triển và thúc đẩy các nguyên tắc như quản lý rủi ro, 
quản lý tài nguyên, và quản lý chiến lược để tối ưu 
hóa hiệu quả hoạt động trong bối cảnh khủng hoảng. 
Bên cạnh đó, nhà quản trị cần xem xét các biện pháp 
để duy trì và bảo vệ hoạt động kinh doanh hiện có 
như đảm bảo an toàn cho nhân viên, tăng cường kỹ 
năng đào tạo và phát triển cho nhân viên để họ có thể 
thích ứng với môi trường làm việc mới, và đảm bảo 
tính liên tục của chuỗi cung ứng. Nhà quản trị cũng 
có thể tìm kiếm cơ hội mới trong bối cảnh khủng 
hoảng, thúc đẩy sáng tạo và đổi mới trong sản phẩm 
và dịch vụ, tìm kiếm thị trường mới hoặc mở rộng 
thị trường hiện tại thông qua kênh trực tuyến và các 
mô hình kinh doanh mới. 
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1. Đặt vấn đề
Cá tra là mặt hàng thủy sản xuất khẩu quan trọng 

của Việt Nam đến hơn 140 thị trường quốc tế, đạt 
kim ngạch xuất khẩu hơn 2,4 tỷ USD vào năm 2022. 
Trong đó, tỉnh Đồng Tháp được xem như “cái nôi” 
của ngành cá tra ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL), chiếm trên 33% diện tích và 34,8% sản 
lượng cá tra toàn vùng; cung cấp hàng năm khoảng 
60% sản lượng cá giống cho vùng ĐBSCL và là trung 

tâm chế biến và xuất khẩu cá Tra hàng đầu cả nước. 
Trong quá trình nuôi cá tra tại tỉnh Đồng Tháp, mỗi 
năm đã tạo ra hơn 19 triệu tấn bùn thải từ ao nuôi và 
hơn 151 nghìn tấn phế phẩm từ quá trình chế biến cá 
tra. Tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng đề án bảo vệ môi 
trường ngành thủy sản giai đoạn 2021-2030, xác định 
kinh tế tuần hoàn (KTTH) là một trong những mục 
tiêu ngành thủy sản cần hướng tới. Mô hình này giúp 
tận dụng tài nguyên một cách tiết kiệm và hiệu quả, 
tạo ra sản phẩm an toàn và chất lượng cao, tận dụng 
tối đa, kể cả chất thải phục vụ sản xuất nhằm giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái nuôi 
trồng, nâng cao tối đa giá trị của cá tra.

Mặc dù một số doanh nghiệp tại Đồng Tháp đã 
triển khai mô hình KTTH trong chuỗi sản xuất cá tra, 
nhưng việc ứng dụng trong thời gian qua vẫn chủ yếu 
là sản xuất truyền thống, còn hạn chế về đầu tư số 
lượng các hạng mục trong mô hình KTTH, mức độ 
ứng dụng công nghệ chưa cao... Bên cạnh đó, việc sử 
dụng năng lượng và nước tại các nhà máy chế biến cá 
tra và phụ phẩm còn khá lớn, chưa thật sự tiết kiệm 
và hướng đến hiệu quả như nội dung và tinh thần của 
mô hình KTTH. Vấn đề đăt ra cho ngành cá tra là 
phải tìm giải pháp cho việc đầu tư đồng bộ, khai thác 
ưu điểm của mô hình KTTH nhằm nâng cao hiệu quả 
kinh tế trong sản xuất kinh doanh, đồng thời bảo vệ 
môi trường.

VẬN DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG SẢN XUẤT 
CÁ TRA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

TS. Vòng Thình Nam* - Ths. Trần Đình Lâm Anh**

Ngày gửi bài: 26/02/2024
Ngày gửi phản biện: 27/02/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 24/4/2024
Ngày chấp nhận đăng: 25/4/2024

* Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
** Học viện Hàng không Việt Nam

Up to now, commercial pangasius farming has 
gradually become a key industry in Dong Thap 
province, contributing greatly to the local economy 
and leading the country in annual export output. In 
order to increase the value of pangasius production, 
reduce emissions and utilize resources effectively, 
since 2021, a number of businesses in Dong Thap 
have built a circular economy model in pangasius 
production. Although significant achievements have 
been achieved, the application of this model still has 
many limitations that need to be improved. The goal 
of the article is to analyze the current situation of 
applying the circular economy model in pangasius 
production and processing in Dong Thap Province, 
identify existing problems, and thereby propose 
solutions to apply the economic model. Circular 
economy in pangasius production aims to improve 
production efficiency, protect the environment and 
ensure the stable development of the pangasius 
industry in Dong Thap province.

• Key words: pangasius production, circular 
economy, environmental protection.

Cho đến nay, nuôi cá tra thương phẩm đã dần trở thành ngành nghề chủ lực của tỉnh Đồng Tháp, đóng góp 
lớn vào nền kinh tế địa phương và dẫn đầu cả nước về sản lượng xuất khẩu hằng năm. Nhằm gia tăng giá trị 
sản xuất cá tra, giảm phát thải và tận dụng tài nguyên hiệu quả, từ năm 2021, một số doanh nghiệp tại Đồng 
Tháp đã xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cá tra. Mặc dù đã đạt được những thành quả đáng 
kể, song việc áp dụng mô hình này vẫn còn nhiều hạn chế cần được cải thiện. Mục tiêu của bài báo là phân 
tích thực trạng vận dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất, chế biến cá tra tại Tỉnh Đồng Tháp, xác 
định những vấn đề tồn tại, từ đó đề xuất giải pháp vận dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cá tra 
nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ môi trường và đảm bảo sự phát triển ổn định của ngành cá tra tại 
tỉnh Đồng Tháp.

• Từ khóa: sản xuất cá tra, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường.
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2. Tổng quan cơ sở lý thuyết về kinh tế tuần hoàn
Khái niệm KTTH được sử dụng chính thức đầu 

tiên bởi Pearce và Turner (1990) dùng để chỉ mô 
hình kinh tế mới dựa trên nguyên lý cơ bản “mọi 
thứ đều là đầu vào đối với thứ khác”, hoàn toàn 
không giống với cách nhìn của nền kinh tế truyền 
thống. Đến nay, khái niệm về KTTH do Quỹ Ellen 
MacArthur đưa ra, được trích dẫn phổ biến nhất: 
“KTTH là một hệ thống có tính tái tạo và khôi phục 
thông qua các kế hoạch và thiết kế chủ động. Quan 
niệm “kết thúc vòng đời” của vật liệu được thay 
thế bằng quan niệm khôi phục, chuyển dịch theo 
hướng sử dụng năng lượng tái tạo, không dùng các 
hóa chất độc hại gây tổn hại tới việc tái sử dụng và 
hướng tới giảm thiểu chất thải thông qua việc thiết 
kế vật liệu, sản phẩm, hệ thống kỹ thuật và cả các 
mô hình kinh doanh trong phạm vi đó.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, khái niệm KTTH 
được hiểu là quá trình sản xuất theo chu trình khép 
kín, chất thải và phế, phụ phẩm của quá trình này là 
đầu vào của quá trình sản xuất khác thông qua áp 
dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ 
hóa lý. Từ đó, có thể hiểu rằng kinh tế tuần hoàn là 
một mô hình sản xuất khép kín, trong đó chất thải 
được tái chế và sử dụng lại như nguyên liệu cho quá 
trình sản xuất tiếp theo. Điều này đồng nghĩa với việc 
giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường, bảo vệ 
hệ sinh thái và sức khỏe của con người.

Hình 1.1: Minh hoạ mô hình kinh tế tuần hoàn

Nguồn: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED)

3. Thực trạng triển khai mô hình kinh tế tuần 
hoàn trong sản xuất cá tra trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp

3.1. Khái quát tình hình sản xuất và tiêu thụ cá 
tra tại tỉnh Đồng Tháp

Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (NN&PTNN) tỉnh Đồng Tháp, trong 
giai đoạn từ năm 2019-2023, diện tích nuôi cá tra và sản 
lượng thu hoạch tại địa phương tăng đều qua các năm.

Lũy kế diện tích thả nuôi cá tra thương phẩm của 
tỉnh Đồng Tháp qua 5 năm (2019-2023) tăng 694 ha 

(tăng gấp 1,34 lần). Đến năm 2023, diện tích nuôi cá 
tra đã đạt trên 2.722 ha/2.611ha, đạt 104,3% chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2023. Song song với diện tích gia tăng, 
sản lượng cá tra thu hoạch của địa phương trong giai 
đoạn 2019-2023 tăng 104.864 tấn (tăng gấp 1,23 lần). 
Chính giá trị sản lượng cho thấy hướng phát triển của 
ngành cá tra theo hướng nâng cao dần năng suất. Sản 
lượng cá tra nguyên liệu đạt được từ đó đảm bảo được 
sản lượng đầu vào của các nhà máy chế biến xuất khẩu 
và mang về giá trị xuất khẩu lớn cho địa phương.

Bảng 3.1: Tình hình nuôi cá tra thương phẩm  
tại tỉnh Đồng Tháp

Năm 2019 2020 2021 2022 2023
Diện tích (ha) 2.028 2.067 2.100 2.605 2.722
Sản lượng thu hoạch (tấn) 449.532 463.879 486.120 546.517 554.396

Nguồn: Sở NN&PTNN tỉnh Đồng Tháp

Bảng 3.2: Tình hình nuôi cá tra thương phẩm  
tại tỉnh Đồng Tháp trong năm 2023

STT Huyện, thị, 
thành

Diện tích nuôi cá tra 
luỹ kế (thu hoạch + 

đang nuôi) (Ha)

Diện tích 
hiện đang 
nuôi (Ha)

Diện tích 
đã thu 

hoạch (Ha)

Sản lượng 
thu hoạch 

(Tấn)
1 Thanh Bình 379,51 184,70 194,81 96.773
2 Cao Lãnh 371,49 118,66 252,83 79.082
3 Châu Thành 239,29 112,04 127,25 50.579
4 Lấp Vò 95,76 48,10 47,66 20.573
5 Lai Vung 64,42 38,58 25,84 9.342
6 Hồng Ngự 26,01 9,60 16,41 6.881
7 TP. Hồng Ngự 270,80 171,60 99,20 60.080
8 Tam Nông 601,24 410,74 190,50 78.264
9 Tân Hồng 547,00 352,20 194,80 125.250

10 TP. Sa Đéc 96,79 47,49 49,30 22.692
11 TP. Cao Lãnh 30,18 17,98 12,20 4.880
12 Tháp Mười - - - -

Toàn tỉnh 2.722,49 1.511,69 1.210,80 554.396
Nguồn: Sở NN&PTNN tỉnh Đồng Tháp

Theo Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp năm 
2023 của Sở NN&PTNN tỉnh Đồng Tháp, cụ thể 
trong bảng 3.2, đứng đầu Tỉnh về diện tích nuôi cá 
tra là huyện Tam Nông (601,24ha) và Tân Hồng (547 
ha) chiếm tỷ lệ lần lượt là 22,1% và 20,1% tổng diện 
tích nuôi cá tra  của toàn Tỉnh. Tuy nhiên, huyện Tân 
Hồng đạt mức sản lượng cá tra thu hoạch cao nhất 
(125.250 tấn), đóng góp 22,6% tổng sản lượng cá tra 
của Tỉnh, sau đó đến huyện Thanh Bình (96.773 tấn), 
chiếm 15,5%. Toàn tỉnh hiện có 28 nhà máy chế biến 
cá tra, với tổng công suất thiết kế trên 700.000 tấn/
năm, thu hút hơn 25.000 lao động. Các sản phẩm chế 
biến xuất khẩu chủ yếu gồm cá tra phi lê đông lạnh, 
cá nguyên con, cá cắt khúc, xẻ bướm và các sản phẩm 
có giá trị gia tăng như phi lê tẩm bột, surimi và chả. 
Hầu hết các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu cá tra 
đều áp dụng chương trình quản lý chất lượng, vệ sinh 
an toàn thực phẩm quốc tế.
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Theo thống kê từ Sở Công Thương tỉnh Đồng 
Tháp, ngành cá tra là một trong những ngành hàng 
xuất khẩu quan trọng, chiếm hơn 65% tổng kim 
ngạch xuất khẩu của tỉnh và gần 40% kim ngạch xuất 
khẩu cá tra của cả nước. Các sản phẩm cá tra của 
Tỉnh được xuất khẩu đến hơn 100 quốc gia và vùng 
lãnh thổ, trong đó có các thị trường chính như Trung 
Quốc (chiếm 26,3%), Mỹ (chiếm 24,5%), EU (chiếm 
11,3%)... nhờ vào chất lượng cao và phương pháp chế 
biến đa dạng.

Trong giai đoạn 2021-2023, sản lượng cá tra xuất 
khẩu của tỉnh Đồng Tháp có nhiều biến động. Năm 
2022 là năm bứt phá trong hoạt động sản xuất, chế 
biến, xuất khẩu cá tra của cả nước nói chung và tỉnh 
Đồng Tháp nói riêng với tổng sản lượng xuất khẩu 
là 270.077 tấn (tăng hơn 64 tấn), đạt kim ngạch 847 
triệu USD, gấp 1,3 lần so với năm 2021. Năm 2023, 
ước sản lượng xuất khẩu cá tra của Đồng Tháp giảm 
còn 245.307 tấn, kim ngạch đạt 616 USD do tình hình 
bất ổn và lạm phát toàn cầu, đồng thời, một số quốc 
gia đã phát triển sản xuất cá tra như Indonesia, Trung 
Quốc, Ấn Độ, Bangladesh... cạnh tranh với cá tra của 
Việt Nam khiến sản lượng xuất khẩu sản phẩm cá tra 
của Việt Nam có xu hướng giảm, hoạt động xuất khẩu 
gặp nhiều khó khăn, lượng hàng tồn kho lớn.

Vì vậy, để tận dụng hiệu quả tiềm năng của ngành 
này, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh đã thúc đẩy 
áp dụng mô hình KTTH trong sản xuất cá tra. Mô hình 
này giúp các doanh nghiệp giải quyết một cách hiệu 
quả các vấn đề về môi trường và tăng giá trị cho chuỗi 
ngành hàng cá tra. Qua đó còn giúp tăng thu nhập và 
lợi nhuận cho các doanh nghiệp, đồng thời tạo ra thêm 
cơ hội việc làm và phát triển kinh tế địa phương.

Biểu đồ 3.2: Tình hình xuất khẩu cá tra  
tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2023

Nguồn: Sở NN&PTNN tỉnh Đồng Tháp

3.2. Thực trạng triển khai mô hình kinh tế  
tuần hoàn

Tại tỉnh Đồng Tháp, việc ứng dụng mô hình 
KTTH trong sản xuất cá tra đến nay đã đạt được một 
số thành tựu đáng kể.

3.2.1. Mô hình nuôi trồng - sản xuất
Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai việc xây 

dựng vùng nuôi nguyên liệu, kết hợp từ việc cung ứng 
vật tư đầu vào đến thu hoạch, chế biến và xuất khẩu. 
Một số doanh nghiệp lớn như Công ty Cổ phần Vĩnh 
Hoàn và Công ty TNHH Hùng Cá đã áp dụng quy 
trình nuôi trồng và sản xuất cá tra khép kín, từ việc 
kiểm soát giống, nuôi trồng, thu hoạch, chế biến, sản 
xuất, tiếp thị cho đến bán hàng. Bên cạnh đó, để giải 
quyết vấn đề nguồn nguyên liệu không đầy đủ, nhiều 
công ty đã xây dựng một hệ thống “vệ tinh” trong 
vùng bằng cách ký kết hợp đồng với người nuôi. Các 
công ty cung cấp thức ăn và cử kỹ thuật viên hướng 
dẫn, theo dõi suốt quá trình nuôi trồng cho đến khi 
thu hoạch. Việc tự chủ nguồn nguyên liệu giúp doanh 
nghiệp có đủ hàng hóa để chế biến xuất khẩu được 
liên tục.

Ngoài ra, Công ty Vĩnh Hoàn đã cam kết nỗ lực 
hoàn thành Dự án sản xuất giống cá tra 3 cấp sử dụng 
công nghệ cao tại cồn Vĩnh Hòa trong thời gian ngắn 
nhất có thể. Đồng thời, công ty đang xây dựng quy 
trình nuôi cá tra theo tiêu chuẩn công nghệ cao, tập 
trung vào việc lựa chọn con giống tốt nhất và không 
sử dụng kháng sinh trong quá trình nuôi. Với quyết 
tâm này, Vĩnh Hoàn mong muốn tạo ra một sự đột 
phá cho ngành hàng cá tra và xây dựng Dự án Vĩnh 
Hòa không chỉ là trung tâm sản xuất giống cá tra áp 
dụng công nghệ cao, mà còn trở thành điểm đến du 
lịch nông nghiệp thu hút mọi người đến tham quan và 
nghiên cứu.

3.2.2. Tận dụng phụ phẩm trong sản xuất cá tra
Trong những năm gần đây, ngành chế biến phụ 

phẩm cá tra tỉnh Đồng Tháp đã phát triển đáng kể và 
tận dụng hiệu quả các phụ phẩm của quá trình chế 
biến để giảm lượng chất thải ra môi trường. Theo Sở 
NN&PTNN tỉnh Đồng Tháp, hiện nay phụ phẩm từ 
chế biến cá tra được thu gom, chế biến thành các sản 
phẩm hữu ích đạt khoảng 90%. Tính đến cuối năm 
2023, tỉnh Đồng Tháp có tổng cộng 13 nhà máy chế 
biến phụ phẩm từ cá tra, với tổng công suất thiết kế 
350.000 tấn/năm, cung ứng ra thị trường trên 80.000 
tấn bột cá, khoảng 1.800 tấn collagen và 17.700 tấn 
dầu cá…

Các doanh nghiệp sản xuất và chế biến cá tra tại 
tỉnh Đồng Tháp đã tìm cách sử dụng tất cả bộ phận 
của con cá tra, không bỏ đi bất kỳ thành phần nào như 
trước đây. Họ đã thành công trong việc sản xuất các 
sản phẩm có giá trị như: mỡ cá được sử dụng để sản 
xuất dầu cá, da cá được sử dụng làm da cá chiên giòn, 
collagen và gelatin, bong bóng và bao tử cá đông 
lạnh. Một số doanh nghiệp đã đầu tư vào dây chuyền 
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sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế cao như Công 
ty CP Dầu cá Châu Á, Công ty TNHH MTV Thực 
phẩm Vĩnh Phước; Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn 
collagen, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đa 
quốc gia I.D.I. Các sản phẩm từ phụ phẩm cá tra đã 
được đón nhận và tiêu thụ rộng rãi trên thị trường nội 
địa và xuất khẩu.

3.2.3. Tái chế chất thải, nước thải
Hoạt động nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

chủ yếu theo hình thức thâm canh và bán thâm canh. 
Nước thải nuôi cá tra có thành phần BOD5 50mg/l, 
COD 112mg/l, tổng N 4,81mg/l, tổng P 2,17 mg/l do 
nước thải tại ao nuôi cá tra có chứa nhiều chất hữu cơ 
từ lượng cá chết, lượng thức ăn dư, chất thải từ phân, 
lượng thuốc sử dụng... do đó, đến thời gian thu hoạch, 
toàn bộ lượng nước trong các ao nuôi chưa được xử 
lý, thải ra ngoài môi trường mang theo các chất gây 
ô nhiễm môi trường nước trong vùng. Bên cạnh đó, 
một lượng lớn bùn thải tại các ao nuôi chứa một lượng 
lớn các chất ô nhiễm, thức ăn dư thừa, các sản phẩm 
bài tiết cá nuôi thường thải ra ngoài môi trường nếu 
không được xử lý, khi nạo vét thải ra ngoài sẽ gây ô 
nhiễm môi trường. Các chất thải trong lượng bùn này 
sau đó sẽ theo nước mưa đi vào môi trường nước, làm 
ô nhiễm môi trường nước tự nhiên hay cả nước trong 
các ao nuôi. Theo số liệu khảo sát sơ bộ lượng bùn 
thải phát sinh tại một số nhà máy chế biến có quy mô 
lớn như Công ty Vĩnh Hoàn, Công ty Chế biến thủy 
sản Đồng Tâm… khoảng 40 tấn/ngày.

Một số doanh nghiệp như Công ty Vĩnh Hoàn 
cũng đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy tái 
chế bao bì và quy hoạch các ao nước thải gần vùng 
nông nghiệp để nuôi cá tuần hoàn và giảm sử dụng 
nước. Theo mô hình này, xác cá tra chết, bùn thải 
trong quá trình nuôi và phế phẩm từ quá trình chế 
biến cá sẽ được thu gom và chế biến thành phân 
bón hữu cơ. Nước từ quá trình xử lý cũng có thể 
được sử dụng để tái tưới cây theo phương pháp thủy 
canh. Mô hình nuôi “sông trong ao” và việc không 
xả nước hay chất thải ra môi trường xung quanh, 
chuyển đổi chất thải thành nguồn tài nguyên hữu ích 
là phương pháp tiên tiến không chỉ tăng hiệu quả 
sản xuất mà còn giảm thiểu tác động xấu đến môi 
trường, giúp hoàn thiện mô hình kinh tế tuần hoàn 
cho ngành chế biến cá tra của tỉnh Đồng Tháp nói 
riêng và Việt Nam nói chung.

3.3. Hạn chế
- Hệ thống cơ sở hạ tầng còn hạn chế: Hệ thống hạ 

tầng ảnh hưởng rất lớn đến việc vận chuyển cá giống, 
thức ăn và các hoạt động thu hoạch, chế biến cá tra. 
Song, nhìn chung, hệ thống cơ sở hạ tầng tại khu vực 

ao nuôi cá tra tại Đồng Tháp còn hạn chế, chưa đáp 
ứng tốt nhu cầu của ngành.

- Số lượng doanh nghiệp áp dụng mô hình KTTH 
còn ít: Thực tế hiện tại, việc áp dụng KTTH trong sản 
xuất cá tra tỉnh Đồng Tháp chỉ mới thực hiện bước 
đầu, chỉ một số ít doanh nghiệp áp dụng mô hình khép 
kín, tận dụng phế, phụ phẩm, chất thải làm nguyên 
liệu... nên còn nhiều hạn chế: khó khăn trong việc đầu 
tư sản xuất, sản phẩm mới sản xuất từ việc tận dụng 
phế phẩm, chất thải cũng chưa nhiều.

- Các doanh nghiệp nhỏ chưa đủ sức áp dụng 
KTTH: Vùng nuôi cá tra tại Đồng Tháp chủ yếu là 
các trang trại của doanh nghiệp, HTX và hộ nuôi lẻ. 
Các doanh nghiệp chủ yếu tham gia chế biến bột cá từ 
phụ phẩm thủy sản với yêu cầu về công nghệ và đầu 
tư chưa cao; chưa tham gia nhiều ở công đoạn chiết, 
tách các chất có hoạt tính sinh học cao dùng trong 
dược phẩm, thực phẩm... đòi hỏi đầu tư lâu dài về 
nguồn vốn, công nghệ cao và thị trường. Nhiều doanh 
nghiệp chưa đủ tiềm lực hoặc chưa quan tâm đúng 
mức, chưa có chiến lược dài hạn và đang tập trung 
phát triển doanh thu (chiều rộng) chưa quan tâm nâng 
cao giá trị sản phẩm (chiều sâu).

- Việc thu gom phế, phụ phẩm chưa được chú 
trọng, còn nhiều khó khăn: Một trong những loại phụ, 
phế phẩm tiềm năng lớn nhưng chưa được tận thu và 
khai thác triệt để đó là máu cá. Trong khi đây là nguồn 
nguyên liệu lớn để làm bột huyết cung cấp cho ngành 
chế biến thức ăn chăn nuôi rất hiệu quả.

- Chưa có sự hợp tác trong nghiên cứu và phát 
triển giữa các đơn vị và tổ chức: Đến nay, các đơn vị 
trong ngành cá tra tại Đồng Tháp chưa có sự hợp tác 
trong sản xuất kinh doanh theo mô hình KTTH. Thiếu 
sự hợp tác này sẽ làm giảm khả năng đổi mới và cải 
tiến công nghệ, tận dụng ưu thế của nhau trong việc 
khai thác mô hình KTTH trong sản xuất cá tra. Sự 
hợp tác cũng giúp cho quá trình sản xuất, phát triển 
sản phẩm mới thuận lợi hơn triong việc tiếp cận và 
mở rộng thị trường quốc tế.

- Thiếu nhân lực trình độ cao: Để triển khai mô 
hình KTTH thành công, cần có nhân lực có kiến thức 
chuyên sâu về nuôi trồng cá tra và quản lý sản xuất. 
Tuy nhiên, việc tìm kiếm và thu hút nhân lực có kỹ 
năng chuyên môn trong lĩnh vực này tại Đồng Tháp 
gặp khó khăn do chưa có sự đầu tư đúng mức vào đào 
tạo và phát triển nguồn nhân lực. Mặt khác, mô hình 
KTTH yêu cầu khả năng nghiên cứu và ứng dụng 
công nghệ mới trong ngành, các kỹ năng quản lý và 
tiếp thị hiệu quả để nâng cao hiệu suất, đổi mới, tối 
ưu hóa quy trình sản xuất và tiếp cận thị trường. Tuy 
nhiên, để đào tạo và phát triển nhân lực hội tụ các 
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năng lực này vẫn là một thách thức lớn đối với địa 
phương.

4. Giải pháp vận dụng mô hình kinh tế tuần 
hoàn trong sản xuất cá tra trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp

4.1. Nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nuôi trồng, 
sản xuất và chế biến cá tra

UBND tỉnh Đồng Tháp tăng cường đầu tư cơ sở 
hạ tầng, cơ sở vật chất ở các vùng sản xuất tập trung. 
Đồng thời, các doanh nghiệp cần nâng cấp hệ thống 
điện và phân phối nước cho việc cung cấp nguồn điện 
ổn định và đủ công suất để đáp ứng nhu cầu của các 
trang trại nuôi trồng cá tra. Bên cạnh đó, các cơ sở 
nuôi trồng phải tăng cường kiểm soát chất lượng các 
giống cá, con giống, thức ăn, kiểm soát bệnh cá để 
giảm thiểu chất thải tác động môi trường.

4.2. Đầu tư công nghiệp chế biến phụ phế phẩm
UBND tỉnh Đồng Tháp cần thực hiện quy hoạch 

đồng bộ cụm nhà máy chế biến cá tra và chế biến 
phụ phẩm trên toàn tỉnh, bao gồm cụm công nghiệp 
và khu công nghiệp. Xây dựng thêm các chính sách 
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp như về vốn, 
thuế v.v... để khuyến khích các nhà đầu tư trong và 
ngoài nước tham gia trong lĩnh vực chế biến phụ 
phẩm bao gồm dầu cá, collagen, gelatin, bột huyết và 
các sản phẩm khác có giá trị kinh tế cao giúp tận dụng 
toàn bộ nguồn tài nguyên từ cá tra và tạo ra các sản 
phẩm có giá trị gia tăng cao. Các doanh nghiệp đang 
hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cũng cần đa dạng 
hoá sản phẩm, nghiên cứu các dòng sản phẩm mới đạt 
tiêu chuẩn chất lượng gắn với bảo vệ môi trường, chú 
trọng các giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ trong 
và ngoài nước.

4.3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, tự động 
hóa và năng lượng tái tạo

Ứng dụng công nghệ cao, tự động hoá trong quá 
trình nuôi trồng cá tra như hệ thống năng lượng mặt 
trời, hệ thống theo dõi nước, hệ thống tự động cấp 
thức ăn, hệ thống quản lý thông tin và các thiết bị 
chế biến, để có thể giảm sự phụ thuộc vào lao động, 
giúp tăng hiệu suất và giảm chi phí. Điển hình như 
hệ thống theo dõi nước có thể giúp giám sát chất 
lượng nước và điều chỉnh môi trường nuôi trồng để 
đảm bảo sức khỏe và tăng trưởng của cá; hệ thống 
tự động cấp thức ăn có thể cung cấp lượng thức ăn 
chính xác và theo đúng lịch trình, giúp đảm bảo sự 
phát triển và tăng trưởng tốt của cá. Hay sử dụng hệ 
thống năng lượng mặt trời vừa hạn chế các tác nhân 
ảnh hưởng môi trường, tiết kiệm thêm về mặt chi 
phí cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc sử dụng 
các thiết bị chế biến hiện đại có thể giúp tăng cường 

chất lượng sản phẩm cá tra và nâng cao giá trị gia 
tăng của sản phẩm.

4.4. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 
lực chất lượng cao

Địa phương cần phát triển đội ngũ giảng viên có 
khả năng đào tạo (TOT) và tổ chức tập huấn, đào tạo 
kiến thức về KTTH cho cán bộ trong ngành nông 
nghiệp và những người tham gia sản xuất, đặc biệt 
trên các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, trong 
đó có mặt hàng cá tra hoặc các sản phẩm tiềm năng 
địa phương. Thực hiện chương trình đào tạo nghề 
hiệu quả cho lao động nông thôn, kết hợp với kiến 
thức về KTTH, kinh tế xanh và nông nghiệp bền 
vững, cũng là một phương pháp quan trọng để thích 
ứng với biến đổi khí hậu. Tổ chức các lớp tuấn huấn, 
các buổi toạ đàm nhằm trao đổi kiến thức với các nhà 
quản lý, các doanh nghiệp về sản xuất sạch, sử dụng 
năng lượng tiết kiệm, từ đó giúp nâng cao hiệu quả 
kinh doanh. Song song đó, khuyến khích các doanh 
nghiệp tạo môi trường làm việc thuận lợi và các cơ 
hội phát triển, xây dựng các chính sách phúc lợi phù 
hợp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng, gắn bó 
lâu dài cho doanh nghiệp, cho địa phương.

Kết luận: Mô hình KTTH trong sản xuất cá tra 
trong thời gian qua đã mang lại nhiều lợi ích vượt trội 
cho ngành sản xuất cá tra ở tỉnh Đồng Tháp. Việc tận 
dụng các phần không được sử dụng trong quá trình 
chế biến cá tra không chỉ để sản xuất các sản phẩm 
phụ có giá trị cao giúp tăng thêm nguồn thu nhập cho 
doanh nghiệp, mà còn giúp tối ưu hóa sử dụng tài 
nguyên, giải quyết hiệu quả các vấn đề môi trường. 
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện mô hình KTTH, 
đến nay vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, cần thực hiện 
một số giải phải để hoàn thiện hơn nữa việc áp dụng 
mô hình KTTH trong sản xuất cá tra tại tỉnh Đồng 
Tháp nói chung và cả nước nói riêng.
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1. Giới thiệu
Vấn đề tăng trưởng xanh nói chung, nông 

nghiệp xanh nói riêng đã dần trở thành xu hướng 
chủ đạo của nhiều nước trên thế giới trong đó có 
Việt Nam. Đặc biệt, sau khi các hiệp định thương 
mại tự do (FTA) thế hệ mới, Hiệp định Thương 
mại tự do giữa Liên minh châu Âu - Việt Nam 
(EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu 
vực (RCEP), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)… được thông 

qua thì vấn đề đẩy mạnh phát triển nông nghiệp 
xanh sạch lại càng được Chính phủ ta quan tâm. 

2. Thực trạng phát triển nông nghiệp xanh 
thời gian qua 

Trong những năm gần đây, nông nghiệp xanh 
được xác định là chủ trương quan trọng nhằm 
hướng đến một mô hình nông nghiệp tăng trưởng 
bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Nhìn chung, 
hệ thống chính sách, thể chế liên quan đến nông 
nghiệp xanh của Việt Nam khá đầy đủ với sự phối 
hợp của nhiều loại công cụ có các chức năng khác 
nhau. Quyết định số 899/2013/QĐ-TTg ngày 
10/6/2013 phê duyệt đề án tái cơ cấu nông nghiệp 
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển 
bền vững, đã nhấn mạnh 3 trụ cột kinh tế - xã 
hội và môi trường trong phát triển nông nghiệp. 
Để triển khai Quyết định số 899/2013/QĐ-TTg, 
Chính phủ đã đề ra 3 nhóm chính sách: (i) Quy 
định trực tiếp liên quan đến nông nghiệp xanh bao 
gồm quy hoạch và phân vùng sử dụng đất, các yêu 
cầu về đánh giá môi trường, giám sát và kiểm soát 
việc sử dụng phân bón thuốc trừ sâu, giám sát các 
tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, các chế tài 
xử phạt vi phạm môi trường; (ii) Các công cụ thị 
trường để giúp người sản xuất nông nghiệp thực 
hiện các thực hành nông nghiệp thân thiện với 
môi trường. Các công cụ của nhóm chính sách này 
gồm giấy phép khí thải các-bon, trợ cấp hỗ trợ việc 
nghiên cứu và áp dụng các công nghệ xanh, chi trả 
dịch vụ môi trường, hình thành các quỹ bảo vệ môi 
trường, áp dụng các loại phí bảo vệ môi trường và 
thuế sử dụng tài nguyên; (iii) Liên quan đến công 
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Ngày gửi bài: 26/02/2024
Ngày gửi phản biện: 04/3/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 29/4/2024
Ngày chấp nhận đăng: 30/4/2024

* Học viện Ngân hàng

Agriculture is not only a comparative advantage, 
but an important resource of the country, but also 
a very important and necessary choice, if we 
want the country to "take off" soon, the industries, 
occupations, and How other sectors develop 
needs and must revolve around this decisive 
"axis", which is agriculture, rural areas and 
farmers. Within the framework of this research, 
the author will summarize the current state of 
Vietnam's agricultural development over the 
past time, and study the experiences of some 
countries around the world, thereby making some 
recommendations for Vietnam.

• Key words: green agriculture development, 
urban development and rural development, clean 
agriculture, OCOP products...

Nông nghiệp không chỉ là lợi thế so sánh, là nguồn lực quan trọng của quốc gia, mà còn là lựa chọn 
rất quan trọng và cần thiết, nếu chúng ta muốn đất nước sớm “cất cánh” thì các ngành, nghề, lĩnh vực 
khác phát triển như thế nào đều cần và phải xoay quanh cái “trục” mang tính quyết định này, đó là nông 
nghiệp, nông thôn và nông dân. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, tác giả sẽ khái quát thực trạng phát 
triển nông nghiệp của Việt Nam thời gian qua, đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên 
thế giới, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam.

• Từ khóa: phát triển nông nghiệp xanh, phát triển đô thị và phát triển nông thôn, nông nghiệp sạch, sản phẩm 
OCOP…
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nghệ và giáo dục nâng cao nhận thức, bao gồm 
việc xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu về nông 
nghiệp xanh, nghiên cứu và chuyển giao công 
nghệ xanh, công bố các trường hợp gây hại môi 
trường đối với cộng đồng, giáo dục và nâng cao 
nhận thức, hình thành các nhãn hiệu sinh thái dựa 
trên các quy trình thân thiện môi trường (VietGAP, 
UTZ...). 

Song song với các chính sách được ban hành, 
Việt Nam đã thành lập Hội đồng Quốc gia về Phát 
triển bền vững thúc đẩy thực hiện phát triển bền 
vững của quốc gia. Đối với ngành nông nghiệp, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã 
thành lập Ban chỉ đạo về Phát triển bền vững vào 
năm 2013 để xây dựng các chương trình/kế hoạch 
hành động cho phát triển bền vững trong kế hoạch 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2015-2020 
và lồng ghép nội dung chiến lược phát triển bền 
vững giai đoạn 2011-2020 vào quá trình hoạch 
định chính sách.

Tháng 12/2021, tại Hội nghị COP26, Việt Nam 
đã có những cam kết mạnh mẽ trong đó có 2 nội 
dung liên quan chặt chẽ đến ngành nông nghiệp là 
tiền đề thực hiện nền nông nghiệp phát triển bền 
vững: (i) Việt Nam đã cùng gần 150 quốc gia cam 
kết đưa mức phát thải ròng về “0” đến năm 2050; 
cùng với hơn 100 quốc gia tham gia cam kết giảm 
phát thải khí methane toàn cầu vào năm 2030 so 
với năm 2010; (ii) Việt Nam cùng 141 quốc gia 
tham gia “Tuyên bố Glasgow của các nhà lãnh đạo 
về rừng và sử dụng đất”.

Bên cạnh đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh của 
Liên hợp quốc về hệ thống lương thực - thực 
phẩm, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia 
sản xuất và cung cấp thực phẩm minh bạch - trách 
nhiệm - bền vững, đáp ứng yêu cầu an ninh lương 
thực và dinh dưỡng của khoảng 100 triệu dân Việt 
Nam và xuất khẩu. Nằm trong nỗ lực thực hiện 
tiến trình đó, tháng 01/2022, Thủ tướng Chính phủ 
đã phê duyệt “Chiến lược phát triển nông nghiệp 
và nông thôn bền vững, giai đoạn 2021-2030, tầm 
nhìn đến 2050” nhằm “Xây dựng nền nông nghiệp 
sản xuất hàng hóa, đảm bảo vững chắc an ninh 
lương thực quốc gia, góp phần quan trọng trong 
việc ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, 
ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện có hiệu 
quả các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà 
kính… Ngoài ra, Đề án phát triển nông nghiệp 
hữu cơ giai đoạn 2020-2030 đã được phê duyệt 

tại Quyết định số 885/QĐ-TTg, ngày 23/6/2020 
của Thủ tướng Chính phủ. Đề án được xây dựng 
trên cơ sở từ chính thực tiễn, phương thức và định 
hướng chung của Đề án tái cơ cấu ngành Nông 
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát 
triển bền vững.

Năm 2020 của Tổ chức Nông nghiệp Quốc tế 
đã công bố sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Việt 
Nam được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang 
180 nước trên thế giới, bao gồm: Mỹ, Liên minh 
châu Âu (EU), Trung Quốc, Nhật, Đức, Anh, Hàn 
Quốc, Nga, Singapore, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Italy… 

Trong thời gian qua, trên cả nước đã xuất hiện 
nhiều mô hình canh tác tiên tiến, ứng dụng kỹ thuật 
và công nghệ hiện đại, quy trình nuôi trồng quy 
chuẩn, thân thiện với môi trường và nhiều nghiên 
cứu mô hình kết hợp triển nông nghiệp sạch với 
du lịch sinh thái. Một số tỉnh phía Nam cũng tích 
cực phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ nhằm cung cấp cho các nhà nhập khẩu sản 
phẩm hữu cơ phục vụ thị trường châu Âu, Bắc Mỹ 
và Nhật Bản. Có thể kể đến tỉnh Cà Mau đã triển 
khai dự án nuôi thủy sản hữu cơ kết hợp với bảo 
tồn rừng ngập mặn; tỉnh An Giang đã xây dựng kế 
hoạch nuôi cá tra hữu cơ giúp nông dân gia tăng 
lợi nhuận 15% so với nuôi cá truyền thống, hay 
hợp tác xã trồng rau Vietgap tại Đông Anh… Theo 
FIBL và IFOAM, năm 2014 diện tích sản xuất 
nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam đạt hơn 43.000 
hecta, đứng thứ 56/172 nước trên thế giới, thứ 3 
trong ASEAN (sau Indonesia và Philippines). 
Đến năm 2022, cả nước có khoảng 240.000 hecta 
canh tác hữu cơ, với sự tham gia của gần 20.000 
lao động tại 46 tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, có 
khoảng 160 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh 
nông nghiệp hữu cơ, với kim ngạch xuất khẩu 
hằng năm đạt khoảng 335 triệu USD (tăng gần 15 
lần so với năm 2010), đứng thứ 8 trong 10 nước có 
diện tích nông nghiệp hữu cơ tại châu Á. Sản phẩm 
hữu cơ được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đến 
các thị trường quốc tế lớn, như: Nhật Bản, Anh, 
Mỹ, Hàn Quốc... Cùng với đó, đã có một số mô 
hình sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng trưởng 
xanh. Sự phát triển của các mô hình canh tác lúa 
bền vững (3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, 1 phải 6 
giảm, SRI, ICM…) trong những năm gần đây tiếp 
tục cho thấy sự chuyển biến rõ về nhận thức, thay 
đổi tập quán canh tác lâu đời của người nông dân 
trồng lúa tại Việt Nam. 
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Có thể thấy, nông nghiệp xanh tại Việt Nam 
đã có những bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, 
thực tế, vẫn còn tồn tại một số điểm cần được tháo 
gỡ, đó là: Chưa có các quy hoạch về sản xuất hữu 
cơ hay chính sách riêng hỗ trợ cho sản xuất hữu 
cơ; Chưa có nhiều tổ chức kiểm tra chứng nhận 
sản xuất hữu cơ “made in Vietnam”, đa phần việc 
chứng nhận đều phải thuê các tổ chức nước ngoài 
với mức phí cao; Nông nghiệp vẫn hoạt động dựa 
trên nền tảng quy mô nhỏ lẻ, nên việc áp dụng các 
hình thức sản xuất khép kín, tập trung lớn của nông 
nghiệp xanh là khá khó khăn; Người tiêu dùng 
chưa thực sự tin tưởng và chưa có kinh nghiệm 
phân biệt giữa sản phẩm sản xuất hữu cơ và các 
sản phẩm thông thường khác; nguồn nhân lực tinh 
thông trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn hạn 
chế so với nhu cầu; chưa có các chương trình trọng 
điểm và đầu tư nguồn lực tương xứng để tạo đột 
phá nông nghiệp xanh...

Bên cạnh đó, công tác truyền thông và nâng 
cao nhận thức chưa có những bước chuyển đáng 
kể trong việc thay đổi quan điểm và nhận thức 
của người sản xuất và tiêu dùng sản phẩm nông 
nghiệp. Tình hình thu hút các doanh nghiệp đầu tư 
vào nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao còn 
rất hạn chế, do lĩnh vực này vốn chịu nhiều ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết, dịch bệnh; 
Việt Nam còn đang thiếu một chiến lược rõ ràng 
(hoặc chỉ là một danh sách ưu tiên) cho công nghệ 
nông nghiệp xanh để tận dụng lợi thế về sức mạnh 
của nông nghiệp và nắm bắt thị trường cho sản 
phẩm nông nghiệp xanh trong tương lai.

3. Một số tồn tại
Có thể thấy, nông nghiệp xanh tại Việt Nam 

đã có những bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, 
thực tế, vẫn còn tồn tại một số “điểm nghẽn” cần 
được tháo gỡ, đó là:

Thứ nhất, chưa có quy hoạch về sản xuất hữu 
cơ, chưa có các cơ chế, chính sách riêng hỗ trợ cho 
sản xuất hữu cơ, mà lồng ghép thực hiện trong các 
chương trình, dự án khác như: chương trình phát 
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ 
liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản thông qua hợp 
đồng, bên cạnh đó trình độ, năng lực tiếp cận khoa 
học và công nghệ còn nhiều hạn chế, dẫn tới quá 
trình phát triển nông nghiệp xanh còn chậm.

Thứ hai, quy mô sản xuất nhỏ lẻ đang là “rào 
cản” cho việc áp dụng hình thức sản xuất khép kín, 
tập trung với diện tích canh tác lớn.

Thứ ba, người tiêu dùng chưa thực sự tin tưởng 
và chưa có kinh nghiệm phân biệt giữa sản phẩm 
sản xuất hữu cơ và các sản phẩm thông thường 
khác và người nông dân hiện vẫn còn những thói 
quen, tư duy cũ trong sản xuất vẫn chưa được xoá 
bỏ, như: sử dụng quá mức phân bón vô cơ, thuốc 
bảo vệ thực vật, lạm dụng thuốc trong chăn nuôi - 
thú y - thuỷ sản, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, vệ 
sinh an toàn thực phẩm… đang ngày càng trở thành 
vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới 
sức khỏe con người, môi trường sinh thái và uy tín 
sản phẩm của Việt Nam trên trường quốc tế.

4. Một số giải pháp phát triển nông nghiệp 
trong thời gian tới

Việt Nam ngày càng hội nhập kinh tế quốc tế 
sâu và rộng hơn, việc đang đàm phán, ký kết, thực 
thi gần 20 hiệp định thương mại tự do (FTA), có 
tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế Việt Nam 
nói chung và ngành NN nói riêng nhờ thị trường 
nông sản tiếp tục được mở rộng. Vị thế của ngành 
NN chắc chắn sẽ được nâng cao hơn nhờ có thêm 
cơ hội tham gia chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu. 
Chất lượng nông sản sẽ chinh phục và mở rộng thị 
trường, ở đó chứa đựng hình hài, tầm vóc và vị thế 
của văn hóa Việt Nam, chứa đựng sức mạnh nội 
tại của dân tộc Việt Nam. Với những vận hội mới 
từ hội nhập, các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ 
không còn thờ ơ với NN Việt Nam. Ngành NN sẽ 
đón những dòng đầu tư mới, nhất là đầu tư vào NN 
ứng dụng công nghệ cao, NN hữu cơ, công nghiệp 
hỗ trợ cho ngành NN - những lĩnh vực hiện nay 
còn bỏ ngỏ do chúng ta đang thiếu nguồn lực. Các 
tác động lan tỏa từ gia tăng đầu tư vào NN sẽ thực 
sự quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. 

Đặc biệt, để cơ cấu lại ngành NN của Việt Nam 
trong thời gian tới, gắn với Nghị quyết số 19-NQ/
TW, ngày 16/6/2022, của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, “Về nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa NN, nông thôn thành công, phương hướng, 
nhiệm vụ và biện pháp nêu ra cần hướng vào việc 
hóa giải các “nút thắt”, khó khăn, thách thức nêu 
trên, sát hợp với tình hình cụ thể của đất nước và 
bối cảnh quốc tế. Chúng ta cần đặt phát triển NN 
trong dòng chảy của đổi mới, mở cửa và hội nhập 
quốc tế ngày càng sâu rộng hơn; trong đó, cần tập 
trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp:
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Thứ nhất, cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn 
về tầm quan trọng của NN và lợi thế NN của Việt 
Nam. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức 
cho toàn xã hội, nhất là các cơ quan quản trị quốc 
gia, cá nhân có vai trò trong hoạch định chính sách 
và người nông dân, nhận thức đầy đủ và sâu sắc 
hơn về tầm quan trọng của NN trong phát triển bền 
vững kinh tế - xã hội.  

Thứ hai, đổi mới mô hình tăng trưởng, gắn kết 
hữu cơ giữa phát triển NN và công nghiệp, dịch 
vụ, phát triển đô thị và nông thôn; tiếp tục thực 
hiện cơ cấu lại NN theo hướng nâng cao giá trị gia 
tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông 
thôn mới. Việc cơ cấu lại NN cần tập trung mạnh 
vào cơ cấu lại đầu tư công và dịch vụ công, tạo môi 
trường thuận lợi cho hình thành có hiệu quả và bền 
vững các chuỗi giá trị nông sản dựa trên lợi thế so 
sánh của từng vùng, miền, từng địa phương, từng 
ngành hàng; tiếp tục tập trung đầu tư vào kết cấu 
hạ tầng; nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công 
nghệ, nhất là công nghệ sau thu hoạch, chế biến và 
chế biến sâu nông sản.

Thứ ba, gắn kết hữu cơ giữa phát triển đô thị và 
phát triển nông thôn, giữa phát triển NN và công 
nghiệp. Công nghiệp hóa, đô thị hóa là tất yếu, 
tuy nhiên thời gian qua, mô hình tăng trưởng dựa 
vào các cực phát triển chưa gắn kết chặt chẽ giữa 
nông thôn và thành thị, giữa NN và công nghiệp, 
nên khoảng cách nông thôn - thành thị, NN - công 
nghiệp, nông dân - thị dân, giàu - nghèo, miền xuôi 
- miền ngược đang doãng ra.

Thứ tư, thực hiện quy hoạch NN “thông minh” 
hướng tới thị trường mở. Không nên cố định 
diện tích lúa, nhưng cần bảo đảm an ninh lương 
thực quốc gia và phải bảo tồn được diện tích đất 
NN. Trước khi thực hiện các quy hoạch phát triển 
công nghiệp, dịch vụ và đô thị, cần thực hiện quy 
hoạch phát triển NN cho cả mục tiêu ngắn hạn (10 
- 20 năm), trung hạn (20 - 30 năm) và dài hạn (50 
hay 100 năm), để có chiến lược bảo tồn và sử dụng 
đất NN thiết thực và hiệu quả.

Thứ năm, xây dựng và phát triển tầng lớp nông 
dân mới. Nông nghiệp thời hội nhập cần có đội 
ngũ những người nông dân mới, với “chân dung” 
và “gương mặt” mới. Do đó, nhất thiết phải đầu 
tư phát triển nhân lực NN, nhất là trong giai đoạn 
“cửa sổ vàng” tuổi dân số còn mở, để nông dân 
Việt Nam thực sự là những người lao động NN 
chuyên nghiệp, làm NN là kinh doanh NN, làm 

NN là một nghề, bình đẳng và cao quý như tất cả 
nghề khác.

Thứ sáu, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo 
vệ môi trường và một số vấn đề khác. Môi trường 
nông thôn không chỉ là môi trường sống cho cư 
dân, mà còn là môi trường tạo ra niềm tin của chất 
lượng nông sản, môi trường cho sức mạnh cạnh 
tranh của nông phẩm, tạo ra giá trị gia tăng cao cho 
nông sản Việt Nam, tạo ra năng suất lao động cao 
của nghề nông,... Từ đó, xây dựng và phát triển 
nền NN tuần hoàn, NN hữu cơ, tăng trưởng xanh.

Kết luận: Đại dịch Covid-19 tạo ra một cú sốc 
đối với hoạt động sản xuất toàn cầu, nhưng cũng 
mở ra cơ hội đối với nền kinh tế số, trong đó việc 
tìm kiếm nguồn cung, tổ chức sản xuất và phân 
phối đều được “số hóa” với tốc độ và quy mô lớn 
chưa từng thấy, do dó, việc tổ chức lại chuỗi cung 
ứng các ngành hàng nông sản nhằm đa dạng hóa 
chuỗi cung ứng để đối phó với dịch bệnh, các thảm 
họa tự nhiên và các bất ổn địa - chính trị hay các 
rủi ro về tài chính, giá cả,... với mục đích không 
gì khác ngoài việc Việt Nam cần và phải trở thành 
một quốc gia tự chủ, tự cường. Để thúc đẩy nền 
kinh tế cho năng suất cao hơn, chất lượng hơn, bền 
vững hơn (cả trên khía cạnh chính trị, kinh tế và 
môi trường), Việt Nam cần tăng cường kết nối sản 
xuất trong nước vào các chuỗi cung ứng mới ở khu 
vực và toàn cầu; đặc biệt, cần chủ động xây dựng 
chiến lược quốc gia về an ninh chuỗi cung ứng. 
Đồng thời, tiếp tục gìn giữ và phát huy các giá trị 
văn hóa, với nòng cốt là phát triển cộng đồng thôn 
bản, làng xóm. Nông thôn là nơi lưu giữ hồn cốt 
Việt Nam, tâm hồn Việt Nam, các giá trị văn hóa 
cốt lõi của người Việt Nam. 
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